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Kinh Thủ  Lăng Nghiêm là bộ   kinh thuộ  c hệ   tư tượ ng thượ ng 

thư a liệ u nghĩa và là tâm a n bí ma  t đa i tộ ng trì môn củ a chư 

Pha  t Như Lai, bao gộ m toàn bộ   hệ   thộ ng giáo lý nhân qua , 

mê ngộ  , chợn vộ ng, thánh phàm củ a ta t ca  đa i ta ng. Kinh 

soi chiệ u rõ ràng giúp chúng sinh tha y sư  sai khác củ a 

chánh tà trong quá trình tu chư ng và tình tra ng điên đa o 

củ a luân hộ i cũng như tha u triệ  t ca  nguộ n nha t tâm, bao 

gộ m ca  va n pháp mộ  t cách rộ  ng lợ n và đa y đủ . Hộ c kinh 

Thủ  Lăng Nghiêm sệ  giúp con ngượ i tha u rõ vị  trí củ a mình 

độ i vợ i qua  vị  Bộ  Đệ  Niệ t Bàn vô thượ ng 
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PHẦN TỰA 

 

Tôi nghe như va y, mộ  t hôm Pha  t ợ  tinh xá Kỳ Hoàn, thành 

Tha t-la-phiệ  t, cùng vợ i chúng đa i Tỳ-kheo mộ  t ngàn hai 

trăm năm mượi vị , đệ u là ba  c vô la  u đa i A-la-hán, là hàng 

Pha  t tư  trủ  trì, khéo vượ t qua các cõi, hay ợ  nợi quộ c độ   

này mà thành tư u các oai nghi. Các vị  theo Pha  t chuyệ n 

bánh xe pháp, khéo tham nha  n như ng lợ i di chúc củ a Pha  t 

và nghiêm giư  giợ i lua  t thanh tị nh đệ  làm mô pha m kha p 

trong ba cõi, ư ng thân vô lượ ng đệ  độ   thoát chúng sanh, 

cư u giúp đợ i vị  lai vượ t khộ i các tra n lủ y. Tên các ngài là: 

Đa i Trí Xá-lợ i-pha t, Ma-ha Mủ c-kiệ n-liên, Ma-ha Câu-hy-la, 

Phú-lâu-na-di-đa-la-ni-tư , Tu-bộ -đệ , Ưu-ba-ni-sa-đà v.v… 

là các ba  c thượ ng thủ . 

La i có vô lượ ng hàng Bích-chi vô hộ c cùng vợ i như ng vị  sợ 

tâm độ ng đệ n chộ  Pha  t. Nha m ngày chư Tỳ-kheo mãn ha  Tư  

tư , các vị  Bộ -tát ợ  mượ i phượng đệ n thưa hộ i đệ  gia i quyệ t 

tâm nghi, kính mong đư c Pha  t chí  da y nghĩa sâu kín. 

Liệ n khi đó đư c Như Lai tra i tòa ngộ i yên, vì chúng hộ  i mà 

chí  bày nghĩa sâu xa. Pháp hộ  i thanh tị nh đượ c điệ u chưa 

tư ng có. Tiệ ng Pha  t nói như chim ca-lăng-ta n-già vang kha p 

các cõi ợ  mượ i phượng. Ha ng sa Bộ -tát đệ n nhóm hộ p ợ  

đàn tràng, ngài Văn-thù-sư-lợ i làm ba  c thượ ng thủ . 

Hôm a y, nhân ngày giộ  củ a phủ  vượng, vua Ba-tư-na  c thiệ t 

trai cúng dượ ng Pha  t. Đích thân ông sa p bày như ng thư c 

ăn ngon quý thượ ng vị , cung thí nh Như Lai và các vị  đa i 

Bộ -tát vào cung cúng dượ ng. Độ ng thợ i trong thành cũng 



có như ng vị  Trượ ng gia , Cư sĩ cũng thiệ t lệ  trai tăng, mong 

chợ  Đư c Pha  t đệ n đệ  dâng cúng. Pha  t da y ngài Văn-thù 

phân chia các vị  Bộ -tát và A-la-hán đệ n nha  n lệ  cúng 

dượ ng củ a các trai chủ . 

Chí  có A-nan, trượ c đã nha  n lợ i thí nh riêng, đi xa chưa trợ  

vệ , nên không kị p cùng dư  trong hàng tăng chúng, trên 

đượ ng vệ  chí  có mộ  t mình, không có ba  c Thượ ng tộ a và A-

xà-lê. Ngày a y không đượ c ai cúng dượ ng, A-nan liệ n ôm 

bình bát đi vào trong thành, theo thư  lợ p kha t thư c. 

Trong tâm A-nan, ban đa u muộ n tìm mộ  t ngượ i đàn-việ  t rộ t 

sau đệ  làm trai chủ , không lua  n thuộ  c dòng hộ  trong sa ch 

hay ô uệ , phát tâm viên thành vô lượ ng công đư c cho ta t ca  

chúng sanh. 

A-nan đã biệ t đư c Như Lai Thệ  Tôn quợ  trách Tu-bộ -đệ  và 

Đa i Ca-diệ p là A-la-hán mà tâm không bình đa ng. Do quý 

kính lợ i da y củ a đư c Như Lai đã mợ  bày không ngăn nga i, 

vượ t qua hệ t các việ  c nghi ngợ  chê bai củ a ngượ i. A-nan đi 

đệ n bên thành, thong tha  bượ c vào cư a, oai nghi nghiêm 

chí nh, kính ca n đúng theo phép hóa trai. 

Khi a y, A-nan theo thư  lợ p kha t thư c, đi qua nhà dâm nư , 

bị  Ma-đăng-già dùng đa i huyệ n thua  t vợ i tha n chú Sa-tỳ-

ca-la tiên Pha m thiên, ba t vào phòng dâm, dư a kệ  vuộ t ve 

làm cho ông sa p ma t giợ i thệ . Như Lai biệ t A-nan bị  dâm 

thua  t làm ha i, nên thộ  trai xong liệ n trợ  vệ . Vua, đa i tha n, 

trượ ng gia , cư sĩ đệ u đi theo Pha  t, mong đượ c nghe pháp 

yệ u. 



Khi a y, đư c Thệ  Tôn tư  đa nh phóng ra hào quang trăm báu 

vô úy. Trong hào quang sanh ra hoa sen báu ngàn cánh, có 

hóa thân Pha  t ngộ i kiệ t già tuyên nói tha n chú. Pha  t da y 

Bộ -tát Văn-thù-sư-lợ i đem tha n chú đó đệ n cư u hộ   A-nan, 

tiêu diệ  t chú ác, da n A-nan và Ma-đăng-già trợ  vệ  chộ  Pha  t. 

A-nan vư a tha y Pha  t, đa nh lệ  buộ n khóc, ha  n mình tư  vô 

thủ y đệ n giợ , chí  mộ  t bệ  hộ c rộ  ng mà chưa đượ c toàn vệ n 

đa o lư c. Ông ân ca n thí nh Pha  t da y cho các phượng tiệ  n 

ban đa u là Chí , Quán và Thiệ n, chư Như Lai mượ i phượng 

do đây đượ c thành tư u Bộ -đệ . 

Khi a y la i có ha ng sa Bộ -tát và các vị  đa i A-la-hán, Bích-chi 

Pha  t v.v… ợ  mượ i phượng đệ u mong muộ n đượ c nghe, lui 

vệ  ngộ i yên la  ng, chợ  nghe lợ i da y củ a Pha  t. 

 

PHẦN CHÁNH TÔNG 

 

Pha  t ba o A-nan: – Ta vợ i ông độ ng mộ  t huyệ t thộ ng, tình 

anh em thân thuộ  c. Khi ông mợ i phát tâm, độ i vợ i giáo 

pháp củ a ta, ông tha y đượ c tượ ng thù tha ng gì mà nhanh 

chóng bộ  hệ t như ng ân ái sâu na  ng củ a thệ  gian? 

A-nan ba ch Pha  t: – Con tha y Như Lai có ba mượi hai tượ ng 

đệ p đệ  phi thượ ng, hình thệ  sáng rợ  ví như lưu ly. Con 

thượ ng tư  suy nghĩ, tượ ng này không pha i do dủ c ái sanh 

ra. Vì sao? Vì dủ c ái là khí nhợ nhợ p do tinh huyệ t giao 

ca u, máu mủ  la n lộ  n, không thệ  nào phát sanh đượ c tượ ng 



thù tha ng trong sa ch, sáng rợ  như mộ  t khộ i vàng ròng. Do 

đó mà con khát ngượ ng theo Pha  t xua t gia. 

Pha  t ba o: – Lành thay, A-nan! Các ông nên biệ t, ta t ca  

chúng sanh tư  vô thủ y đệ n nay, sanh tư  tiệ p nộ i, đệ u do 

không biệ t chân tâm thượ ng trủ  là thệ  tánh thanh tị nh 

sáng suộ t, chí  dùng các vộ ng tượ ng. Các tượ ng này không 

chân tha  t nên có luân chuyệ n. Nay ông muộ n hộ c Vô 

thượ ng Bộ -đệ , phát minh tánh chân tha  t thì pha i nên trư c 

tâm đáp như ng lợ i ta hộ i. Như Lai mượ i phượng ra khộ i 

sanh tư , độ ng mộ  t con đượ ng, đệ u do trư c tâm. Tâm và lợ i 

nói ngay tha ng, như thệ  cho đệ n các đị a vị  trượ c sau và 

cha  ng giư a, đệ u không có tượ ng cong va y. 

 

CHƯƠNG 1 - KIẾN ĐẠO 

 

 

Nội dung: 

• I- BẢY CHỖ HỎI TÂM 

o Chấp tâm ở trong thân 

o Chấp tâm ở ngoài thân 

o Chấp tâm núp trong con mắt 

o Chấp thấy tối gọi là thấy trong 

o Chấp tâm tùy chỗ hợp mà có 

o Chấp tâm ở khoảng giữa 

o Chấp tất cả không dính mắc gọi là tâm 

• II. CHỈ RA TÁNH THẤY 

o Tánh thấy biết chính là tâm 



o Tánh thấy không động 

o Tánh thấy không hoại diệt 

o Tánh thấy không điên đảo 

o Tánh thấy không chỗ trả về 

o Tánh thấy không phải là vật 

o Tánh thấy không ngại 

o Tánh thấy không hai 

o Tánh thấy không thuộc nhân duyên và tự nhiên 

o Tánh thấy không phải là cái thấy 

o Tánh thấy không thuộc nghĩa hòa hợp 

• III. THU VỀ NHƯ LAI TẠNG 

o Thu năm ấm 

o Thu lục nhập 

o Thu mười hai xứ 

o Thu mười tám giới 

o Thu bảy đại 

• IV. A-NAN GIÁC NGỘ PHÁT NGUYỆN 

• V. QUYẾT NGHI 

o Nguyên nhân vọng thấy có tướng thế giới và chúng sanh 

o Giác chẳng sanh mê 

o Các đại viên dung 

o Như Lai tạng lìa hai nghĩa phi và tức 

o Mê vốn không nhân, hết mê là Bồ-đề 

o Phá nhân duyên và tự nhiên 

 

I- BẢY CHỖ HỎI TÂM 

Này A-nan! Nay ta hộ i ông, chính khi ông phát tâm, do 

duyên nợi ba mượi hai tượ ng tộ t củ a Như Lai, ông dùng gì 

đệ  tha y và la y cái gì đệ  yêu thích? 



A-nan ba ch Pha  t: – Ba ch Thệ  Tôn, yêu thích như thệ  là do 

dùng tâm và ma t củ a con. Do con ma t xem tha y tượ ng tộ t 

củ a Như Lai, rộ i tâm sanh yêu thích nên con phát tâm 

nguyệ  n thoát sanh tư . 

Pha  t ba o A-nan: – Như lợ i ông nói, sư  yêu thích đó tha  t là 

do nợi tâm và ma t. Nệ u không biệ t tâm và ma t ợ  chộ  nào 

thì không thệ  hàng phủ c đượ c tra n lao. Ví như mộ  t vị  quộ c 

vượng bị  gia  c xâm la n bèn cư  binh đi dệ p trư , thì đoàn binh 

a y ca n pha i biệ t chộ  gia  c ợ . Khiệ n ông bị  lưu chuyệ n là lộ i 

củ a tâm và ma t. Nay ta hộ i ông, tâm và ma t a y hiệ  n giợ  ợ  

chộ  nào? 

1. Chấp tâm ở trong thân 

A-nan ba ch Pha  t: – Ba ch Thệ  Tôn, ta t ca  mượ i loa i chúng 

sanh khác nhau trong thệ  gian, độ ng cho là thư c tâm ợ  

trong thân. Dù con xem tha y con ma t đệ p như hoa sen 

xanh củ a Như Lai, cũng ợ  trên ma  t Pha  t. Nay con xem con 

ma t thô phù do bộ n tra n hợ p la i này, cũng chí  ợ  trên ma  t 

con. Như thệ  thì thư c tâm tha  t ợ  trong thân con. 

Pha  t ba o A-nan: – Nay ông hiệ  n ngộ i trong gia ng đượ ng củ a 

Như Lai, xem tha y rư ng cây Kỳ-đà hiệ  n ợ  chộ  nào? 

– Ba ch Thệ  Tôn, gia ng đượ ng la u các rộ  ng lợ n thanh tị nh 

này, ợ  trong vượ n củ a ông Ca p Cô Độ  c, còn rư ng cây Kỳ-đà, 

tha  t ợ  ngoài gia ng đượ ng. 

– A-nan, nay ông ợ  trong gia ng đượ ng, trượ c tha y cái gì? 

– Ba ch Thệ  Tôn, con ợ  trong gia ng đượ ng, trượ c tha y Như 

Lai, kệ  tha y đa i chúng, rộ i nhìn ra ngoài mợ i trông tha y 

vượ n rư ng. 



– A-nan, ông xem tha y vượ n rư ng là nhân cái gì mà có 

tha y? 

– Ba ch Thệ  Tôn, gia ng đượ ng lợ n này, các cư a mợ  rộ  ng, cho 

nên con ợ  trong gia ng đượ ng này tha y đượ c ngoài xa. 

Khi a y đư c Thệ  Tôn ợ  trong đa i chúng duộ i cánh tay sa c 

vàng xoa đa u A-nan, ba o A-nan và đa i chúng ra ng: 

– Có pháp tam-ma-đệ  tên là Đa i Pha  t đa nh Thủ -lăng-

nghiêm vượng đa y đủ  muôn ha nh. Các đư c Như Lai mượ i 

phượng, tư  mộ  t cư a đó vượ t lên con đượ ng diệ  u trang 

nghiêm. Nay ông hãy la ng nghe cho kỹ . 

A-nan đa nh lệ , kính nghe lợ i Pha  t da y. 

Pha  t ba o A-nan: – Như ông đã nói, thân ông ợ  trong gia ng 

đượ ng, nhợ  cư a mợ  rộ  ng nhìn xa tha y đượ c vượ n rư ng. La i 

có chúng sanh ợ  trong gia ng đượ ng này, không tha y Như 

Lai mà tha y ngoài gia ng đượ ng chăng? 

A-nan đáp: – Ba ch Thệ  Tôn, ợ  trong gia ng đượ ng mà không 

tha y Như Lai, la i tha y rư ng suộ i thì không có lý. 

– A-nan, ông cũng va  y. Tâm linh củ a ông sáng tộ  ta t ca , nệ u 

hiệ  n tiệ n tâm sáng suộ t rõ ràng tha  t ợ  trong thân ông, khi 

a y trượ c nên rõ biệ t trong thân. Thệ  có chúng sanh nào, 

trượ c tha y trong thân rộ i sau mợ i tha y va  t ợ  ngoài chăng? 

Dù không thệ  tha y đượ c tim, gan, tỳ, vị , cũng pha i tha y 

móng tay ra, tóc dài, gân chuyệ n, ma ch độ  ng, tha  t nên biệ t 

rõ, ta i sao la i không biệ t? Nệ u không biệ t ợ  trong thì làm 

sao biệ t ợ  ngoài. Thệ  nên pha i biệ t, ông nói tâm hay hiệ u 

biệ t ợ  trong thân, điệ u đó không có lý. 



2. Chấp tâm ở ngoài thân 

A-nan cúi đa u lệ  Pha  t, ba ch ra ng: – Con nghe lợ i Như Lai 

da y như thệ , ngộ   biệ t ra ng tâm con tha  t ợ  ngoài thân. Vì 

sao? Ví như ngộ n đèn sáng tha p ợ  trong nhà, đèn a y trượ c 

pha i chiệ u soi trong nhà, rộ i sau tư  các cư a mợ i chiệ u ra 

ngoài sân. Ta t ca  chúng sanh không tha y ợ  trong thân, mà 

riêng tha y ngoài thân, cũng như ngộ n đèn sáng đệ  ợ  ngoài 

nhà, không thệ  soi trong nhà đượ c. Nghĩa này a t rõ ràng, 

không thệ  la m la n, đúng vợ i nghĩa rộ t ráo Pha  t nói, không 

hư dộ i chăng? 

Pha  t Ba o A-nan: – Các tha y Tỳ-kheo này, vư a rộ i theo ta 

đệ n thành Tha t-la-phiệ  t thư  lợ p kha t thư c, ăn xong trợ  vệ  

rư ng Kỳ-đà, ta cũng đã thộ  trai. Ông xem các tha y Tỳ-kheo, 

khi mộ  t ngượ i ăn, như ng ngượ i khác có no không? 

A-nan thưa: – Ba ch Thệ  Tôn, không. Vì sao? Vì các tha y Tỳ-

kheo này, tuy chư ng A-la-hán, nhưng thân ma ng cha ng 

độ ng, làm sao mộ  t ngượ i ăn mà khiệ n như ng ngượ i khác 

no. 

Pha  t ba o A-nan: – Nệ u tâm hay biệ t rõ ràng củ a ông tha  t ợ  

ngoài thân, tư c thân và tâm riêng biệ  t không liên can gì vợ i 

nhau, a t điệ u gì tâm biệ t thì thân không thệ  hay, khi biệ t ợ  

nợi thân thì tâm không thệ  rõ. Nay ta đưa cánh tay đâu-la-

miên lên cho ông xem, khi ma t ông tha y, tâm có phân biệ  t 

chăng? 

A-nan thưa: – Ba ch Thệ  Tôn, có va  y. 



Pha  t ba o A-nan: – Nệ u thân tâm cùng biệ t thì ta i sao ông 

nói ợ  ngoài thân? Thệ  nên biệ t, ông nói tâm hay hiệ u biệ t ợ  

ngoài thân, điệ u đó không có lý. 

3. Chấp tâm núp trong con mắt 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, như lợ i Pha  t da y. Vì 

không tha y bên trong nên cha ng pha i ợ  trong thân; vì thân 

tâm cùng biệ t, không hệ  lìa nhau, nên cha ng pha i ợ  ngoài 

thân. Nay con suy nghĩ, biệ t nó ợ  mộ  t chộ . 

Pha  t hộ i: – Nay ợ  chộ  nào? 

A-nan thưa: – Tâm rõ biệ t này, đã không biệ t ợ  trong mà 

hay tha y ợ  ngoài, theo như con nghĩ a t là núp trong con 

ma t. Ví như có ngượ i mang ma t kính, tuy có va  t úp lên mà 

không bị  chượ ng nga i. Con ma t kia vư a tha y liệ n theo đó 

phân biệ  t. Tâm hay hiệ u biệ t củ a con, không tha y bên trong 

vì nó ợ  nợi con ma t, nhưng la i tha y bên ngoài rõ ràng không 

bị  ngăn nga i vì tâm núp trong con ma t. 

Pha  t ba o A-nan: – Như lợ i ông nói, tâm núp trong con ma t, 

giộ ng như ngượ i mang kính. Va  y ngượ i kia, chính khi cái 

kính úp trên con ma t, tha y đượ c núi sông thì có tha y cái 

kính chăng? 

– Ba ch Thệ  Tôn, có tha y. Ngượ i a y chính khi mang kính tha  t 

tha y đượ c kính. 

Pha  t ba o A-nan: – Tâm ông nệ u giộ ng như ngượ i mang kính 

thì chính khi tha y núi sông sao không tha y đượ c con ma t? 

Nệ u tâm tha y con ma t thì con ma t độ ng vợ i ca nh bên ngoài, 

cha ng thành nghĩa ma t vư a tha y tâm liệ n phân biệ  t. Còn 

nệ u tâm không thệ  tha y con ma t thì sao la i nói tâm hay biệ t 



này núp trong con ma t như ngượ i mang kính? Thệ  nên pha i 

biệ t, ông nói tâm hay hiệ u biệ t núp ợ  trong con ma t như 

ngượ i mang kính, điệ u đó không có lý. 

4. Chấp thấy tối gọi là thấy trong 

A-nan ba ch Pha  t: – Ba ch Thệ  Tôn, nay con la i khợ i suy nghĩ 

thệ  này: Nợi thân chúng sanh, có ta ng phủ  ợ  trong, khiệ u 

huyệ  t ợ  ngoài. Có ta ng phủ  thì tộ i, có khiệ u huyệ  t thì sáng. 

Nay con độ i trượ c Pha  t, mợ  ma t tha y sáng gộ i là tha y ngoài, 

nha m ma t tha y tộ i gộ i là tha y trong, nghĩa này thệ  nào? 

Pha  t ba o A-nan: – Chính khi ông nha m ma t tha y tộ i thì 

ca nh tộ i này là độ i trượ c ma t hay không độ i trượ c ma t? Nệ u 

độ i trượ c ma t thì tộ i ợ  trượ c ma t, làm sao mà thành ợ  trong 

thân. Nệ u thành ợ  trong thân thì khi ợ  trong nhà tộ i, 

không có ma  t trợ i, ma  t trăng hoa  c đèn, mộ i thư  trong nhà 

tộ i này đệ u là ta ng phủ  củ a ông. Còn nệ u tộ i không độ i 

trượ c ma t thì làm sao mà thành tha y? 

Dù loa i bộ  lộ i tha y ra bên ngoài, mà cho ra ng con ma t 

hượ ng vào trong, khi nha m ma t tha y tộ i gộ i là tha y trong 

thân, thì lúc mợ  ma t tha y sáng sao không tha y đượ c ma  t? 

Nệ u cha ng tha y đượ c ma  t thì nghĩa độ i vào trong cha ng 

thành. Nệ u tha y đượ c ma  t thì tâm rõ biệ t này cùng vợ i con 

ma t củ a ông đệ u ợ  ngoài hư không, làm sao mà thành ợ  

trong thân đượ c. Nệ u tâm và ma t ợ  ngoài hư không thì tư  

nó cha ng pha i là thệ  củ a ông. Va  y lệ  ra hiệ  n nay Như Lai 

tha y ma  t ông cũng là thân ông sao? 

Gia  sư  tâm xoay ngượ c trợ  vô, nha m ma t tha y tộ i là tha y 

trong thân, thì khi mợ  ma t, vì nó đang xoay ngượ c vào, nên 



lệ  ra pha i tha y cái ma  t. Nhưng cha ng có ai tha y đượ c ma  t 

mình, tư c nghĩa này không đúng. 

Con ma t ông đã biệ t thì thân nên cha ng biệ t. Nệ u không 

cha c ra ng thân và con ma t đệ u biệ t thì pha i có hai cái biệ t, 

va  y mộ  t thân ông sệ  thành hai ông Pha  t. Thệ  nên pha i biệ t, 

ông nói tha y tộ i gộ i là tha y ợ  trong thân, điệ u đó không có 

lý. 

5. Chấp tâm tùy chỗ hợp mà có 

A-nan thưa: – Con thượ ng nghe Pha  t chí  da y bộ n chúng: 

“Do tâm sanh nên các thư  pháp sanh, do pháp sanh nên 

các thư  tâm sanh.” Nay con suy nghĩ, tư c cái thệ  suy nghĩ 

này tha  t là tâm tánh củ a con. Tùy nợi chộ  hợ p mà tâm theo 

đó có, chư  không pha i ợ  trong, ngoài và cha  ng giư a. 

Pha  t ba o A-nan: – Nay ông nói do pháp sanh nên các thư  

tâm sanh, tùy chộ  nào hợ p, tâm theo đó mà có. Tâm a y 

không có tư  thệ  thì không có chộ  hợ p. Nệ u không có tư  thệ  

mà có thệ  hợ p đượ c, như giợ i thư  mượ i chín nhân tra n thư  

ba y mà hợ p, nghĩa a y không đúng. 

Nệ u tâm có tư  thệ , như ông la y tay tư  gãi trên thân, chộ  

tâm ông biệ t là ợ  trong ra hay tư  ngoài vào? Nệ u ợ  trong ra, 

pha i tha y trong thân. Còn nệ u tư  bên ngoài đệ n, trượ c pha i 

tha y cái ma  t. 

A-nan thưa: – Tha y là con ma t, còn tâm thì biệ t cha ng pha i 

là ma t mà gộ i là tha y thì không đúng nghĩa. 

Pha  t ba o: – Nệ u con ma t tha y, khi ông ợ  trong nhà, cái cư a 

có thệ  tha y chăng? Va  y như ng ngượ i đã chệ t con ma t va n 



còn, lệ  ra đệ u tha y va  t. Nệ u tha y va  t, làm sao gộ i là ngượ i 

chệ t? 

Này A-nan! La i tâm hay hiệ u biệ t củ a ông, nệ u có tư  thệ , là 

mộ  t thệ  hay nhiệ u thệ ? Nay tâm ợ  ta i thân ông, là kha p ca  

thân hay không kha p thân? Nệ u là mộ  t thệ , thì khi ông 

dùng tay gãi mộ  t chi, ca  tư  chi đệ u ca m giác. Nệ u đệ u ca m 

giác, thì chộ  gãi la i không nha t đị nh ta i đâu. Còn nệ u gãi 

mà biệ t chộ  nợi, thì nghĩa mộ  t thệ  củ a ông không thành. 

Nệ u có nhiệ u thệ , thành ra nhiệ u ngượ i, thệ  nào là củ a 

ông? 

Nệ u tâm ợ  kha p thân thì độ ng vợ i trượ c không biệ t chộ  gãi. 

Nệ u không kha p thì chính khi ông xúc cha m trên đa u, độ ng 

thợ i cha m dượ i chân, nệ u đa u có ca m giác, lệ  ra chân 

không biệ t, mà nay ông không pha i va  y. Thệ  nên biệ t, tùy 

chộ  nào hợ p, tâm theo đó mà có, điệ u đó không có lý. 

6. Chấp tâm ở khoảng giữa 

A-nan ba ch Pha  t: – Ba ch Thệ  Tôn! Con cũng nghe Pha  t 

cùng ngài Văn-thù và các vị  Pháp vượng tư  v.v… khi bàn vệ  

tha  t tượ ng, Thệ  Tôn cũng nói: Tâm không ợ  trong, cũng 

không ợ  ngoài. Như con suy nghĩ, ợ  trong thì không thệ  

tha y gì, còn ợ  ngoài thì thân, tâm không cùng biệ t. Vì tâm 

không biệ t ợ  trong, nên nghĩa ợ  trong không thành. Vì thân 

tâm cùng biệ t, nên nói tâm ợ  ngoài là không đúng. Nay 

thân và tâm cùng biệ t, la i không tha y đượ c bên trong, va  y 

là tâm cha c ợ  khoa ng giư a. 

Pha  t ba o: – Ông nói tâm ợ  khoa ng giư a, chộ  giư a đó a t 

không la n lộ  n, cha ng pha i không có chộ  nợi. Nay ông nghĩ 



khoa ng giư a đó, ợ  ta i chộ  nào? Là ợ  ca nh hay ta i thân? Nệ u 

ta i thân thì nó ợ  mộ  t bên chư  không pha i là giư a, nệ u ợ  

giư a thân thì độ ng vợ i ợ  trong thân rộ i. Nệ u nó ợ  ta i ca nh, 

có chộ  nêu ra hay không có chộ  nêu? Nệ u không có chộ  

nêu ra thì độ ng vợ i không có; còn nệ u có chộ  nêu, chộ  đó a t 

không nha t đị nh. Vì sao? Như ngượ i la y cây nêu đa  t làm 

điệ m giư a, ngượ i đư ng bên đông nhìn tha y nó ợ  phía bên 

tây, đư ng phượng nam nhìn thì nó ợ  phía ba c. Việ  c chí  ra 

hượ ng nêu đã la n lộ  n, thì tâm cũng rộ i loa n. 

A-nan thưa: – Con nói khoa ng giư a đó, không pha i hai thư  

này. Như Thệ  Tôn nói: Con ma t độ i vợ i sa c làm duyên, sanh 

ra nhãn thư c. Ma t có phân biệ  t, còn sa c tra n không biệ t, 

thư c sanh trong khoa ng a y, a t là chộ  củ a tâm. 

Pha  t ba o: – Tâm ông nệ u ợ  giư a căn và tra n, thì thệ  củ a tâm 

này gộ m ca  hai thư  hay cha ng gộ m hai? Nệ u gộ m ca  hai thì 

va  t (sa c tra n) và thệ  (nhãn căn) lộ  n xộ  n: va  t thì không biệ t, 

thệ  thì biệ t, thành ra hai cái độ i la  p nhau, làm sao có 

khoa ng giư a? Gộ m ca  hai bên không thành, vì cha ng pha i 

biệ t cũng cha ng pha i không biệ t, tư c là không có thệ  tánh, 

la y gì làm tượ ng giư a? Thệ  nên biệ t, tâm ợ  cha  ng giư a là 

không có lý va  y. 

7. Chấp tất cả không dính mắc gọi là tâm 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, trượ c đây con tha y 

Pha  t cùng vợ i bộ n vị  đa i đệ   tư  là Đa i Mủ c-kiệ n-liên, Tu-bộ -

đệ , Phú-lâu-na và Xá-lợ i-pha t độ ng chuyệ n pháp luân, 

thượ ng nói: Tâm tánh hiệ u biệ t phân biệ  t đã không ợ  trong 

cũng không ợ  ngoài, không ợ  cha  ng giư a, đệ u không ợ  đâu 



ca , ta t ca  không dính ma c gộ i đó là tâm. Va  y cái không dính 

ma c củ a con, gộ i đó là tâm chăng? 

Pha  t ba o A-nan: – Ông nói tâm tánh hiệ u biệ t phân biệ  t đó, 

đệ u không có chộ  nợi, các va  t tượ ng trên thệ  gian, như các 

loài ợ  trong hư không, thủ y, lủ c, phi hành, gộ i là ta t ca . Va  y 

ông không dính ma c đó, là có hay là không? Nệ u không thì 

độ ng vợ i lông rùa, sư ng thộ , làm sao nói không dính ma c? 

Nệ u có “không dính ma c” thì không thệ  gộ i là không. Không 

tượ ng là không, còn không pha i không tư c có tượ ng, mà có 

tượ ng thì có chộ  nợi, làm sao gộ i là không dính ma c? Thệ  

nên pha i biệ t, ta t ca  không dính ma c, gộ i là tâm hiệ u biệ t 

củ a ông thì không đúng va  y. 

II. CHỈ RA TÁNH THẤY 

Khi a y A-nan ợ  trong đa i chúng, tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, 

chệ  ch áo bày vai pha i, quỳ gộ i pha i xuộ ng đa t, cha p tay 

cung kính ba ch Pha  t ra ng: 

– Con là em út củ a Pha  t, nhợ  Pha  t thượng xót, nay tuy đượ c 

xua t gia, va n còn ỹ  la i lòng thượng yêu củ a Pha  t. Do đó chí  

hộ c nhiệ u mà chưa đượ c vô la  u, không thệ  chiệ t phủ c tha n 

chú Sa-tỳ-la, bị  chú làm lay chuyệ n, pha i sa vào nhà dâm, 

chính là do không biệ t đượ c mé chân tha  t đệ  đệ n. Cúi 

mong Thệ  Tôn mợ  lòng đa i tư  thượng xót, chí  da y cho 

chúng con con đượ ng thiệ n đị nh (xa-ma-tha), khiệ n như ng 

ngượ i không có lòng tin (xiệ n-đệ ) trư  bộ  đượ c các tà kiệ n. 

A-nan thưa thí nh xong, gieo năm vóc xuộ ng đa t, cùng vợ i 

đa i chúng đệ u khát ngượ ng trông chợ  đượ c nghe lợ i chí  da y 

củ a Pha  t. 



Khi a y đư c Thệ  Tôn tư  cư a ma  t phóng ra các thư  hào 

quang. Các hào quang a y sáng rợ  như trăm ngàn ma  t trợ i, 

soi kha p các cõi Pha  t, có sáu thư  cha n độ  ng. Như thệ  các 

cõi nượ c ợ  mượ i phượng nhiệ u như sộ  vi tra n độ ng thợ i 

hiệ  n ra. Do oai tha n củ a Pha  t khiệ n các thệ  giợ i hợ p thành 

mộ  t thệ  giợ i. Trong thệ  giợ i a y có ta t ca  các vị  đa i Bộ -tát, 

đệ u ợ  ta i nượ c mình cha p tay chợ  nghe Pha  t da y. 

Pha  t ba o A-nan: – Ta t ca  chúng sanh tư  vô thủ y đệ n nay, 

theo các thư  điên đa o, tư  nhiên ta o giộ ng nghiệ  p như chùm 

ác-xoa. Như ng ngượ i tu hành không thệ  thành đượ c Vô 

thượ ng Bộ -đệ , mà chí  thành Thanh văn, Duyên giác và 

thành ngoa i đa o, chư thiên, ma vượng và quyệ n thuộ  c củ a 

ma, đệ u do không biệ t hai thư  căn ba n, tu ta  p sai la m. Hộ  

giộ ng như na u cát mà muộ n thành cợm ngon, dù tra i qua 

sộ  kiệ p như vi tra n, trộ n không thệ  đượ c. 

Thệ  nào là hai thư  căn ba n? Này A-nan, mộ  t là cộ  i gộ c sanh 

tư  tư  vô thủ y, chính hiệ  n nay ông cùng các chúng sanh, 

dùng tâm phan duyên cho là tư  tánh. Hai là Bộ -đệ  Niệ t-bàn 

tư  vô thủ y, vộ n là ba n thệ  thanh tị nh, chính nay là thư c 

tinh nguyên minh củ a ông, hay sanh ra các duyên, nhưng 

khi theo duyên thì bộ  quên nó. Do các chúng sanh bộ  quên 

ba n minh này, nên tuy trộ n ngày dùng nó mà không tư  

biệ t, luộ ng vào trong các nệ o. 

– Này A-nan! Nay ông muộ n biệ t con đượ ng thiệ n đị nh, 

mong ra khộ i sanh tư , ta la i hộ i ông. 

Liệ n khi đó, Như Lai đưa cánh tay sa c vàng, co năm ngón 

la i, hộ i A-nan ra ng: 



– Nay ông tha y chăng? 

A-nan thưa: – Tha y. 

Pha  t hộ i: – Ông tha y cái gì? 

A-nan thưa: – Con tha y Như Lai đưa cánh tay lên, co năm 

ngón làm thành na m tay sáng rợ , chiệ u rộ i vào tâm ma t 

con. 

Pha  t ba o: – Ông la y cái gì đệ  tha y? 

A-nan thưa: – Con cùng đa i chúng đệ u dùng con ma t tha y. 

Pha  t ba o: – A-nan! Nay ông tra  lợ i ta ra ng Như Lai co năm 

ngón la i thành na m tay sáng rợ , chiệ u vào tâm ma t ông. 

Ma t ông có thệ  tha y, va  y la y gì làm tâm đệ  biệ t đượ c na m 

tay sáng rợ  củ a ta? 

A-nan thưa: – Hôm nay đư c Như Lai ga n hộ i tâm ợ  chộ  nào, 

con dùng tâm suy xét cùng tộ  t đệ  tìm kiệ m, cái hay suy xét 

đó con cho là tâm củ a con. 

Pha  t ba o: – Dộ t! A-nan! Cái này không pha i là tâm củ a ông. 

A-nan hoa ng sợ , rợ i khộ i chộ  ngộ i đư ng da  y cha p tay ba ch 

Pha  t: – Cái a y không pha i là tâm con, va  y nên gộ i là gì? 

Pha  t ba o A-nan: – Đây là tượ ng tượ ng hư dộ i củ a tiệ n tra n, 

ông la m cho là chân tánh. Do ông tư  vô thủ y đệ n đợ i nay 

nha  n gia  c làm con, bộ  ma t tánh nguyên thượ ng củ a ông, 

nên pha i bị  luân chuyệ n. 

A-nan ba ch Pha  t: – Ba ch Thệ  Tôn! Con là em cưng củ a Pha  t, 

vì tâm yêu mệ n Pha  t nên con xua t gia. Tâm con đâu riêng 

cúng dượ ng Như Lai, cho đệ n tra i kha p cõi nượ c ha ng sa, 



phủ ng sư  chư Pha  t và thiệ  n tri thư c, phát tâm đa i dũng 

mãnh, làm ta t ca  các pháp sư  khó làm, đệ u dùng cái tâm 

này. Da u cho con có hủ y báng chánh pháp, ha ng lui sủ t 

căn lành cũng nhân tâm này. Nệ u Pha  t phát minh đó 

không pha i là tâm, va  y là con không có tâm, độ ng như cây 

như đa t. Vì ngoài hiệ u biệ t này, đâu còn gì nư a! Ta i sao đư c 

Như Lai ba o đây không pha i là tâm? Con tha  t là kinh sợ , và 

ca  đa i chúng này tha y đệ u nghi ngợ . Cúi xin Như Lai rũ 

lòng đa i bi chí  da y cho ngượ i chưa ngộ  . 

Ba y giợ , đư c Thệ  Tôn chí  da y cho A-nan và đa i chúng, 

muộ n khiệ n cho tâm vào vô sanh pháp nha n, nên ợ  trên 

tòa sư tư , xoa đa u A-nan mà ba o ra ng: – Như Lai thượ ng 

nói, các pháp sanh ra chí  do tâm hiệ  n; ta t ca  nhân qua , thệ  

giợ i, vi tra n cũng nhân tâm mà thành thệ . Này A-nan! Như 

ta t ca  như ng thư  có trong các thệ  giợ i, cho đệ n lá cây, cộ ng 

cộ , sợ i dây, cái gút, tìm căn nguyên củ a nó đệ u có thệ  tánh; 

dù cho hư không cũng có tên, có tượ ng, huộ ng là tâm sáng 

suộ t thanh tị nh nhiệ  m ma u, là tánh củ a ta t ca  tâm mà 

không có tư  thệ  sao? Nệ u ông cha p cha  t cái hay biệ t suy xét 

phân biệ  t, quyệ t cho là tâm ông, tâm này lệ  ra khi lìa ta t ca  

các sư  nghiệ  p tra n ca nh: sa c, hượng, vị , xúc v.v… riêng có 

toàn tánh. 

Như nay ông la ng nghe ta nói pháp, đó là nhân nợi tiệ ng 

mà có phân biệ  t. Dù dư t ta t ca  tha y nghe hiệ u biệ t, giư  cái 

tha m la  ng bên trong cũng va n là việ  c phân biệ  t bóng dáng 

pháp tra n. 

Ta không ba o ông cha p là cha ng pha i tâm. Nhưng độ i vợ i 

tâm này, ông pha i chín cha n suy xét. Nệ u lìa tiệ n tra n mà 



có tánh phân biệ  t mợ i tha  t là tâm ông; còn nệ u lìa tiệ n 

tra n, tánh phân biệ  t không có tư  thệ , đây a t là việ  c phân 

biệ  t bóng dáng tiệ n tra n. 

Tra n thì cha ng thượ ng trủ , khi nó biệ n ma t, tâm này độ ng 

vợ i lông rùa sư ng thộ , thì pháp thân ông độ ng vợ i đoa n 

diệ  t, va  y la y gì đệ  tu chư ng vô sanh pháp nha n? 

Khi a y, A-nan cùng đa i chúng la  ng thinh, tư  ma t. 

Pha  t ba o A-nan: – Ta t ca  như ng ngượ i tu hộ c trong thệ  gian, 

hiệ  n tiệ n tuy đượ c cư u thư  đệ   đị nh mà không đượ c la  u ta  n 

thành A-la-hán, đệ u do cha p vộ ng tượ ng sanh tư  này, la m 

cho là chân tha  t. Thệ  nên, nay ông tuy hộ c rộ  ng nghe nhiệ u 

mà không thành Thánh qua . 

A-nan nghe rộ i la i buộ n khóc, năm vóc gieo xuộ ng đa t, quỳ 

gộ i cha p tay ba ch Pha  t ra ng: – Tư  khi con theo Pha  t phát 

tâm xua t gia, chí  ỹ  la i oai tha n củ a Pha  t, thượ ng tư  suy 

nghĩ, con không ca n pha i tu hành nhộ c nha n, cho ra ng Như 

Lai sệ  ban cho con tam-muộ  i. Cha ng biệ t thân tâm vộ n 

không thệ  thay nhau, bộ  ma t ba n tâm củ a con, nên tuy 

thân xua t gia mà tâm không vào đa o, ví như ngượ i cùng tư  

bộ  cha trộ n đi lang thang. Ngày nay mợ i biệ t, tuy đượ c hộ c 

rộ  ng, nệ u không tu hành thì cùng ngượ i không hộ c giộ ng 

nhau, như ngượ i nói ăn trộ n cha ng thệ  no. 

Ba ch Thệ  Tôn! Ngày nay chúng con bị  hai chượ ng trói buộ  c, 

do vì không biệ t đượ c tâm tánh la  ng lệ  thượ ng trủ . Cúi 

mong Như Lai thượng xót kệ  cùng khộ , phát khợ i tâm 

nhiệ  m ma u sáng suộ t, mợ  con ma t đa o cho chúng con. 



Liệ n khi a y, tư  chư  Va n trên ngư c đư c Như Lai, phóng ra 

mộ  t đa o hào quang báu. Hào quang a y sáng rợ , có trăm 

ngàn màu sa c, mộ  t lúc soi kha p các thệ  giợ i chư Pha  t mượ i 

phượng nhiệ u như sộ  vi tra n. Hào quang chiệ u kha p trên 

đa nh chư Như Lai ợ  các cõi Pha  t trong mượ i phượng, rộ i trợ  

la i soi đệ n A-nan và đa i chúng. 

Pha  t ba o A-nan ra ng: – Nay ta vì ông dư ng la  p pháp tràng 

lợ n, cũng khiệ n cho ta t ca  chúng sanh trong mượ i phượng 

đượ c tâm tánh trong sáng sâu kín nhiệ  m ma u, đượ c con 

ma t đa o thanh tị nh. 

1. Tánh thấy biết chính là tâm 

Này A-nan, trượ c ông tra  lợ i vợ i ta là tha y na m tay sáng rợ . 

Va  y na m tay sáng rợ  này nhân đâu mà có? Vì sao mà 

thành na m tay? Ông dùng cái gì mà tha y? 

A-nan thưa: – Do toàn thân Pha  t như vàng Diêm-phù-đàn, 

sáng rợ  như hòn núi báu, tư  trong sa ch sanh ra, nên có 

hào quang chiệ u sáng. Con tha  t dùng ma t xem tha y năm 

ngón tay củ a Pha  t co na m la i đệ  chí  cho ngượ i, nên có tượ ng 

na m tay. 

Pha  t ba o A-nan: – Hôm nay Như Lai tha  t ba o ông, như ng 

ngượ i có trí ca n do ví dủ  mà đượ c khai ngộ  . Này A-nan! Ví 

như na m tay củ a ta, nệ u không có bàn tay thì không thành 

na m tay, nệ u không có con ma t củ a ông thì không thành 

cái tha y củ a ông. La y con ma t ông so vợ i na m tay ta, nghĩa 

lý đó có độ ng chăng? 



A-nan thưa: – Ba ch Thệ  Tôn! Đúng va  y. Không có con ma t 

củ a con thì không thành cái tha y củ a con. Đem con ma t củ a 

con so vợ i na m tay củ a Pha  t, nghĩa a y độ ng nhau. 

Pha  t ba o A-nan: – Ông nói độ ng nhau, nghĩa a y không 

đúng. Vì sao? Như ngượ i không bàn tay thì ha n là không có 

na m tay. Còn ngượ i không có con ma t kia, cha ng pha i hoàn 

toàn không tha y. Bợ i ta i sao? 

Ông thư  ra đượ ng hộ i như ng ngượ i mù: “Anh tha y cái gì?” 

Như ng ngượ i mù kia a t sệ  đáp vợ i ông: “Nay trượ c ma t tôi 

chí  tha y tộ i đen, không tha y gì khác.” La y nghĩa này quán 

xét thì tiệ n tra n tư  tộ i, chư  cái tha y nào có thiệ u kém. 

A-nan thưa: – Như ng ngượ i mù trượ c ma t chí  tha y tộ i đen 

thì làm sao mà thành tha y? 

Pha  t ba o A-nan: – Như ng ngượ i mù không ma t chí  tha y tộ i 

đen, cùng vợ i ngượ i có ma t sáng ợ  trong nhà tộ i, hai cái tộ i 

a y khác nhau hay không khác? 

– Ba ch Thệ  Tôn! Đúng va  y, ngượ i ma t sáng ợ  trong nhà tộ i, 

cùng vợ i như ng ngượ i mù, đem hai cái tộ i so vợ i nhau 

không hệ  có khác. 

– A-nan! Nệ u ngượ i mù tha y phía trượ c hoàn toàn tộ i đen, 

chợ t đượ c sáng ma t, độ i vợ i tiệ n tra n, la i tha y đượ c như ng 

thư  hình sa c, gộ i là ma t tha y. Va  y thì ngượ i ma t sáng ợ  

trong nhà tộ i kia, tha y trượ c ma t toàn tộ i đen, chợ t đượ c 

đèn sáng, độ i vợ i tiệ n tra n cũng tha y các thư  hình sa c, lệ  ra 

nên gộ i là đèn tha y. 

Nệ u là đèn tha y thì đèn hay có tha y, tư  không gộ i là đèn. 

La i nư a, nệ u đèn tha y thì đâu có quan hệ   đệ n việ  c củ a ông? 



Thệ  nên pha i biệ t, đèn hay hiệ n bày các hình sa c, còn tha y 

là ma t chư  không pha i đèn. Ma t hay hiệ n sa c, như va  y tánh 

tha y là tâm chư  cha ng pha i ma t. 

A-nan cùng vợ i đa i chúng tuy đượ c nghe lợ i này, miệ  ng đã 

la  ng thinh mà tâm chưa khai ngộ  , va n mong Như Lai dùng 

tư  âm chí  da y, nên cha p tay la ng lòng trông chợ  Pha  t 

thượng xót da y ba o. 

2. Tánh thấy không động 

Khi a y, Thệ  Tôn duộ i cánh tay đâu-la-miên sáng rợ , xòe 

năm ngón ra ba o A-nan và đa i chúng: – Lúc ta mợ i thành 

đa o ợ  trong vượ n Lộ  c Dã, vì năm vị  Tỳ-kheo A-nhã-đa v.v… 

và bộ n chúng các ông, nói ra ng ta t ca  chúng sanh không 

thành Bộ -đệ  và A-la-hán, đệ u do khách tra n phiệ n não làm 

mê la m. Chính khi đó, các ông nhân đâu đượ c khai ngộ   mà 

ngày nay thành Thánh qua ? 

Khi a y Kiệ u-tra n-na đư ng da  y ba ch Pha  t: – Nay con là 

Trượ ng lão, ợ  trong đa i chúng riêng đượ c tên là Gia i, nhân 

ngộ   hai chư  khách tra n mà thành đa o qua . 

Ba ch Thệ  Tôn! Ví như ngượ i khách đi đượ ng dư ng nghí  ợ  

quán trộ , hoa  c đệ  ngủ , hoa  c đệ  ăn, việ  c ăn ngủ  xong rộ i, sư a 

soa n hành trang lên đượ ng, không ợ  la i nư a. Nệ u tha  t là 

ngượ i chủ  thì hộ  không đi đâu. Như va  y con suy nghĩ: 

không dư ng trủ  gộ i là khách, còn trủ  gộ i là ngượ i chủ . Do 

không dư ng trủ  nên có nghĩa khách. 

La i khi trợ i mưa mợ i ta nh, ma  t trợ i lên cao trong trệ o, ánh 

sáng soi vào các kệ  hợ  hiệ  n rõ các tượ ng bủ i tra n trong hư 

không. Tính cha t củ a bủ i tra n thì dao độ  ng, còn hư không 



la  ng yên. Như thệ  con suy nghĩ: La  ng yên gộ i là hư không, 

dao độ  ng gộ i là bủ i tra n. Do dao độ  ng nên có nghĩa tra n. 

Pha  t ba o: – Đúng thệ ? 

Liệ n đó, Như Lai ợ  trong đa i chúng co năm ngón tay, na m 

rộ i la i xòe, xòe rộ i la i na m. Ngài hộ i A-nan: – Nay ông tha y 

gì? 

A-nan thưa: – Con tha y bàn tay trăm báu củ a Như Lai ợ  

trong chúng xòe ra rộ i na m la i. 

Pha  t ba o A-nan: – Ông tha y tay ta ợ  trong chúng xòe na m, 

đó là tay ta có xòe có na m hay cái tha y củ a ông có xòe có 

na m? 

A-nan thưa: – Tay báu củ a đư c Thệ  Tôn ợ  trong chúng xòe 

na m. Con tha y tay Như Lai tư  xòe na m, chư  không pha i 

tánh tha y củ a con có xòe có na m. 

Pha  t hộ i: – Cái nào độ  ng, cái nào tị nh? 

A-nan thưa: – Tay Pha  t không dư ng, tánh tha y củ a con còn 

không tị nh, thì đâu có gì là độ  ng. 

Pha  t ba o: – Đúng thệ ! 

Ba y giợ  tư  trong lòng bàn tay củ a đư c Như Lai phóng ra mộ  t 

đa o hào quang báu đệ n bên pha i A-nan, A-nan liệ n xoay 

đa u qua pha i nhìn. Pha  t la i phóng mộ  t đa o hào quang đệ n 

bên trái A-nan, A-nan la i xoay đa u qua trái nhìn. 

Pha  t hộ i A-nan: – Đa u ông hôm nay cợ  sao dao độ  ng? 



A-nan thưa: – Con tha y Như Lai phóng hào quang báu 

nhiệ  m ma u đệ n bên pha i bên trái con, nên con nhìn sang 

trái sang pha i, khiệ n đa u tư  dao độ  ng. 

– A-nan! Ông nhìn hào quang Pha  t, đa u xoay qua pha i qua 

trái. Va  y đa u củ a ông độ  ng hay cái tha y độ  ng? 

– Ba ch Thệ  Tôn! Đa u con tư  dao độ  ng, chư  tánh tha y củ a 

con còn không có dư ng, nói gì là dao độ  ng. 

Pha  t ba o: – Đúng thệ ! 

Khi a y đư c Như Lai ba o kha p đa i chúng: – Nệ u la i có chúng 

sanh cho cái dao độ  ng gộ i là tra n, cho không dư ng trủ  gộ i là 

khách. Các ông xem đa u củ a A-nan tư  dao độ  ng, còn cái 

tha y không độ  ng. La i nư a, các ông xem tay ta tư  xòe na m, 

còn cái tha y không có co mợ . Ta i sao nay các ông la i la y cái 

độ  ng làm thân, la y độ  ng làm ca nh? Tư  đa u đệ n cuộ i, niệ  m 

niệ  m sanh diệ  t, quên ma t chân tánh, làm việ  c điên đa o; đã 

bộ  ma t tâm tánh chân tha  t, còn nha  n va  t làm mình, luân 

hộ i trong a y, tư  chị u sư  lưu chuyệ n. 

3. Tánh thấy không hoại diệt 

Khi a y A-nan và đa i chúng nghe Pha  t chí  da y, thân tâm thư 

thái nhệ  nhàng, nghĩ mình tư  vô thủ y đệ n nay bộ  ma t ba n 

tâm, la m nha  n sư  phân biệ  t bóng dáng duyên tra n, ngày 

nay đượ c khai ngộ  , như đư a bé ma t sư a bộ ng ga  p mệ  hiệ n. 

Cha p tay lệ  Pha  t, mong nghe Như Lai chí  bày ợ  nợi thân 

tâm, cái nào là chân, vộ ng, hư, tha  t; hiệ  n tiệ n phát minh 

hai tánh sanh diệ  t và cha ng sanh diệ  t. 

Khi a y vua Ba-tư-na  c đư ng da  y ba ch Pha  t: – Xưa khi con 

chưa đượ c ga  p và nghe Pha  t chí  da y, tha y Ca-chiên-diên, 



Tỳ-la-chi Tư  đệ u nói thân này sau khi chệ t sệ  đoa n diệ  t, gộ i 

là Niệ t-bàn. Con tuy đượ c ga  p Pha  t, nay va n còn hộ  nghi, 

làm sao đệ  sáng tộ , chư ng biệ t tánh không sanh diệ  t nợi 

tâm này. Nay trong đa i chúng đây, như ng ngượ i còn hư u 

la  u tha y đệ u mong đượ c nghe. 

Pha  t ba o: – Đa i vượng, thân ông hiệ  n đang sộ ng, nay ta la i 

hộ i ông. Thân thị t củ a ông đây là độ ng vợ i kim cang thượ ng 

trủ  không hoa i hay là biệ n hoa i? 

– Ba ch Thệ  Tôn, thân con hiệ  n nay đây rộ t cuộ  c cũng thay 

độ i và hoa i diệ  t. 

Pha  t ba o: – Đa i vượng, ông chưa tư ng chệ t, làm sao biệ t nó 

sệ  chệ t? 

– Ba ch Thệ  Tôn, thân vô thượ ng biệ n hoa i củ a con đây tuy 

chưa tư ng chệ t, nhưng con xem hiệ  n tiệ n niệ  m niệ  m độ i dợ i 

mãi không dư ng, như lư a tàn thành tro, da n da n tiêu ma t. 

Vì hoa i diệ  t không dư ng nên con biệ t cha c cha n thân này sệ  

diệ  t ma t. 

Pha  t ba o: – Đúng thệ , Đa i vượng! Nay ông tuộ i đã già yệ u, 

diệ  n ma o có giộ ng như khi còn trệ  không? 

– Ba ch Thệ  Tôn! Ngày xưa con còn bé, da dệ  tượi nhua n. 

Đệ n tuộ i trượ ng thành thì khí huyệ t đa y đủ . Ngày nay tuộ i 

già ép nga  t thành ra suy yệ u, hình sa c khô ga y, tinh tha n 

mợ  tộ i, tóc ba c da nhăn, sư  chệ t không còn bao lâu nư a, 

làm sao có thệ  sánh đượ c vợ i lúc còn sung tha nh. 

Pha  t ba o: – Đa i vượng, hình dung củ a ông đâu có già liệ n? 



Vua thưa: – Ba ch Thệ  Tôn, sư  biệ n hóa tha m dợ i độ i, con 

tha  t không biệ t, nóng la nh độ i thay, da n đệ n như thệ  này. 

Vì sao? Lúc con hai mượi tuộ i, tuy gộ i là thiệ u niên nhưng 

dung ma o đã già hợn khi mượ i tuộ i. Khi ba mượi tuộ i la i già 

hợn lúc hai mượi. Đệ n nay sáu mượi hai tuộ i, xem la i khi 

năm mượi tuộ i, rõ ràng lúc đó cượ ng tráng hợn. 

Ba ch Thệ  Tôn, con tha y nó tha m độ i dợ i. Tuy cái già này 

thay độ i trong khoa ng ha n kỳ là mượ i năm, nhưng nệ u ba o 

con suy nghĩ chín cha n, cha ng như ng nó biệ n độ i trong mộ  t 

kỹ , hai kỹ , mà tha  t là thay độ i tư ng năm. Không như ng độ i 

dợ i tư ng năm mà còn biệ n hóa tư ng tháng. Đâu như ng biệ n 

hóa tư ng tháng, la i hay thay độ i tư ng ngày. Nghĩ cùng xét 

kỹ  thì nó thay độ i trong tư ng sát-na, trong khoa ng mộ i 

niệ  m không hệ  dư ng trủ . Nên biệ t thân con trộ n theo sư  

biệ n độ i hoa i diệ  t. 

Pha  t ba o: – Đa i vượng, ông tha y sư  biệ n hóa độ i dợ i không 

dư ng, nên ngộ   biệ t thân ông pha i hoa i diệ  t. Cũng chính khi 

đang diệ  t đó, ông biệ t trong thân có cái cha ng diệ  t không? 

Vua Ba-tư-na  c cha p tay ba ch Pha  t: 

– Con tha  t không biệ t. 

Pha  t ba o: – Nay ta chí  cho ông tánh không sanh diệ  t. Này 

Đa i vượng, lúc ông bao nhiêu tuộ i thì tha y nượ c sông Ha ng? 

Vua thưa: – Khi con đượ c ba tuộ i, mệ  con da n đệ n yệ t kiệ n 

tha n Kỳ-bà thiên, đi qua dòng sông này. Khi a y con đượ c 

tha y nượ c sông Ha ng. 

Pha  t ba o: – Này Đa i vượng, như lợ i ông nói, khi hai mượi 

tuộ i thì già hợn lúc mượ i tuộ i, cho đệ n sáu mượi tuộ i, năm 



tháng ngày giợ , niệ  m niệ  m dợ i độ i. Va  y khi ba tuộ i ông xem 

tha y sông Ha ng, đệ n mượ i ba tuộ i tha y nượ c sông này thệ  

nào? 

Vua thưa: – Như khi ba tuộ i, rõ ràng không khác. Cho đệ n 

hiệ  n nay con sáu mượi hai tuộ i cũng tha y không có khác. 

Pha  t ba o: – Nay ông tư  ca m thượng tóc ba c da nhăn, ma  t 

ông thì nha t đị nh pha i nhăn hợn khi còn trệ . Va  y hiệ  n nay 

ông tha y sông Ha ng so vợ i khi còn bé tha y sông Ha ng, cái 

tha y đó có trệ  có già chăng? 

Vua thưa: – Ba ch Thệ  Tôn! Không. 

Pha  t ba o: – Này Đa i vượng, ma  t ông tuy nhăn mà tánh tha y 

này chưa tư ng nhăn. Cái gì nhăn thì biệ n độ i, cái không 

nhăn thì không biệ n độ i. Cái biệ n độ i thì pha i chị u hoa i 

diệ  t, còn cái không biệ n độ i kia vộ n không sanh diệ  t, làm 

sao trong đó la i chị u sanh tư  củ a ông, mà ông còn da n 

như ng lợ i củ a chúng Ma t-già-lê kia, nói thân này sau khi 

chệ t hoàn toàn tiêu diệ  t? 

Vua nghe lợ i này, tin biệ t sau khi bộ  thân này sệ  sanh thân 

khác, cùng vợ i đa i chúng vui mư ng nha y nhót, đượ c điệ u 

chưa tư ng có. 

4. Tánh thấy không điên đảo 

A-nan liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y lệ  Pha  t, cha p tay quỳ ba ch: 

– Ba ch Thệ  Tôn, nệ u tánh tha y nghe này tha  t không sanh 

diệ  t, ta i sao Thệ  Tôn gộ i chúng con là bộ  ma t chân tánh, 

làm việ  c điên đa o? Va  y mong Ngài khợ i lòng tư  bi rư a sa ch 

tra n ca u cho chúng con. 



Liệ n khi a y Như Lai duộ i cánh tay sa c vàng, năm ngón chí  

xuộ ng đa t ba o A-nan ra ng: – Nay ông tha y tay ma u-đà-la 

củ a ta là thua  n hay nghị ch? 

A-nan thưa: – Chúng sanh ợ  thệ  gian cho đây là nghị ch, 

mà con thì không biệ t sao là thua  n, sao là nghị ch. 

Pha  t ba o A-nan: – Nệ u ngượ i thệ  gian cho đây là nghị ch, va  y 

hộ  gộ i thệ  nào là thua  n? 

A-nan thưa: – Như Lai đưa cánh tay đâu-la-miên lên, ngón 

tay chí  lên hư không thì gộ i là thua  n. 

Pha  t liệ n đưa cánh tay lên, ba o A-nan ra ng: – Điên đa o là 

như thệ , chí  là đa u đuôi độ i nhau, như ng ngượ i thệ  gian 

pha n nhiệ u đệ u tha y va  y. Nên biệ t, thân ông cùng vợ i pháp 

thân thanh tị nh củ a chư Pha  t, so sánh đệ  phát minh: thân 

Như Lai gộ i là chánh biệ n tri, thân củ a các ông gộ i là tánh 

điên đa o. Ông xem xét kỹ  thân Pha  t và thân ông, cái danh 

tư  điên đa o a y, ợ  chộ  nào gộ i là điên đa o? 

Khi a y A-nan cùng đa i chúng nhìn sư ng Pha  t không nháy 

ma t, không biệ t nợi thân tâm này điên đa o ợ  chộ  nào? 

Pha  t khợ i lòng tư  bi thượng xót A-nan và đa i chúng, phát 

tiệ ng nói như ha i triệ u ba o kha p hộ  i chúng: – Này các thiệ  n 

nam tư , ta thượ ng nói ra ng: Sa c, tâm, các duyên và tâm sợ , 

cùng các pháp sợ  duyên đệ u do tâm hiệ  n. Thân ông và tâm 

ông đệ u là va  t hiệ  n ra trong diệ  u minh chân tinh diệ  u tâm. 

Ta i sao các ông la i bộ  sót ba n diệ  u viên diệ  u minh tâm, ba o 

minh diệ  u tánh, mà nha  n cái mê trong ngộ  ? 

Mợ  tộ i làm hư không, trong hư không tộ i tăm đó kệ t cái tộ i 

làm sa c. Sa c xen ta p vợ i vộ ng tượ ng, la y tượ ng vộ ng tượ ng 



cho là thân. Nhóm các duyên lăng xăng bên trong, giong 

ruộ i theo ca nh bên ngoài, cho cái tượ ng mợ  mị t lăng xăng 

đó là tâm tánh. Mộ  t khi la m là tâm thì quyệ t đị nh la m nó ợ  

trong thân. 

Không biệ t sa c thân cho đệ n núi sông, hư không, đa i đị a 

bên ngoài đệ u là va  t ợ  trong diệ  u minh chân tâm. Ví như bộ  

đi trăm ngàn biệ n ca  trong la  ng, chí  nha  n mộ  t hòn bộ t nộ i, 

cho là toàn thệ  nượ c củ a ta t ca  biệ n lợ n. Các ông là nhóm 

ngượ i trong mê, như cánh tay duộ i xuộ ng không khác. Như 

Lai nói là đáng thượng xót va  y! 

5. Tánh thấy không chỗ trả về 

A-nan vâng nghe lợ i Pha  t tư  bi chí  da y rộ i, khóc lóc cha p 

tay ba ch Pha  t ra ng: – Tuy con đượ c nghe lợ i Pha  t da y nhiệ  m 

ma u như thệ , ngộ   đượ c tâm diệ  u minh vộ n là tâm đị a viên 

mãn thượ ng trủ . Nhưng con ngộ   đây là do tiệ ng Pháp củ a 

Pha  t vư a da y, cũng dùng tâm phan duyên chí thành chiêm 

ngượ ng. Con chí  luộ ng đượ c tâm này, chư  chưa dám nha  n 

là ba n nguyên tâm đị a. Va  y mong Pha  t thượng xót dùng 

viên âm chí  da y, nhộ  gộ c nghi cho con đệ  trợ  vệ  vợ i đa o Vô 

thượ ng. 

Pha  t ba o A-nan: – Các ông còn dùng tâm phan duyên nghe 

pháp thì pháp này cũng thuộ  c vệ  duyên, cha ng pha i đượ c 

pháp tánh. Như ngượ i dùng ngón tay chí  ma  t trăng cho 

ngượ i khác, ngượ i kia nhân ngón tay nên tha y đượ c ma  t 

trăng. Nệ u la i xem ngón tay cho là ma  t trăng, ngượ i này 

đâu chí  quên ma t ma  t trăng mà còn bộ  ma t ngón tay. 



Vì sao? Vì cho ngón tay chí  là ma  t trăng sáng, không như ng 

bộ  ma t ngón tay, mà còn không biệ t đượ c sáng vợ i tộ i. Vì 

sao? Vì cho thệ  ngón tay là tánh ma  t trăng sáng, tư c không 

rõ hai tánh sáng và tộ i. Ông cũng như thệ , nệ u cho cái 

phân biệ  t tiệ ng ta nói pháp là tâm ông thì tâm này tư  nên 

lìa sư  phân biệ  t tiệ ng mà va n có tánh phân biệ  t. Ví như có 

ngượ i khách nghí  ợ  nhà trộ , ta m dư ng rộ i đi chư  không ợ  

mãi, còn ngượ i chủ  nhà trộ  thì cha ng đi đâu, a y gộ i là chủ  

nhà. 

Đây cũng như va  y, nệ u tha  t là tâm củ a ông thì không đi 

đâu. Ta i sao lìa tiệ ng la i không có tánh phân biệ  t? Nói như 

va  y, đâu chí  tâm phân biệ  t tiệ ng mà tâm phân biệ  t hình 

dung, nệ u lìa các sa c tượ ng cũng không có tánh phân biệ  t. 

Như thệ  cho đệ n cái phân biệ  t đệ u không, cha ng pha i sa c, 

cha ng pha i không, mà nhóm Câu-xá-ly v.v… la m cho là 

minh đệ . Nệ u lìa các pháp duyên không có tánh phân biệ  t, 

thì tâm tánh ông đệ u có chộ  tra  vệ , sao gộ i là chủ  đượ c? 

A-nan thưa: – Nệ u tâm tánh củ a con mộ i mộ i đệ u có chộ  tra  

vệ  thì ta i sao Như Lai nói diệ  u minh nguyên tâm không tra  

vệ  đâu? Cúi mong Ngài thượng xót vì con mà chí  da y. 

Phật ba o A-nan: – Tánh tha y sáng suộ t củ a ông tha y ta, 

tánh tha y này tuy không pha i là diệ  u tinh minh tâm, nhưng 

nó như ma  t trăng thư  hai, không pha i bóng ma  t trăng. 

Ông nên nghe kỹ , nay ta sệ  chí  cho ông chộ  không thệ  tra  

vệ . A-nan, gia ng đượ ng lợ n này khi mợ  rộ  ng cư a vệ  phượng 

đông, ma  t trợ i lên thì có ánh sáng chiệ u rộ i, vào đêm không 

trăng, mây mù mợ  mị t thì tộ i tăm. Nợi các cư a mợ  thì tha y 

thông suộ t, khoa ng tượ ng vách la i tha y bít la p. Chộ  phân 



biệ  t đượ c thì la i tha y ca nh duyên, chộ  trộ ng rộ ng toàn là hư 

không. Ca nh sa c mù mị t thuộ  c vệ  bủ i ba  m tộ i tăm, mưa 

ta nh trợ i la  ng thì tha y trong trệ o. 

Này A-nan, ông xem các tượ ng biệ n hóa này. Nay mộ i thư  

ta đệ u tra  vệ  ba n nhân củ a nó. Thệ  nào là ba n nhân? Này 

A-nan, các thư  biệ n hóa này, sáng tra  vệ  cho ma  t trợ i. Vì 

sao? Vì không ma  t trợ i thì không sáng, ánh sáng nhân nợi 

ma  t trợ i, nên tra  vệ  ma  t trợ i, cái tộ i tra  vệ  cho đêm không 

trăng. Thông suộ t tra  vệ  cư a nệ o, ngăn bít tra  vệ  tượ ng 

vách. Ca nh duyên tra  vệ  cho phân biệ  t, trộ ng rộ ng tra  vệ  hư 

không. Mù mị t tra  vệ  cho bủ i ba  m, trong sáng tra  vệ  trợ i 

ta nh. Ta t ca  mộ i va  t có trong thệ  gian không ngoài như ng 

thư  này. 

Còn tánh tha y sáng suộ t củ a ông tha y đượ c tám thư  này, 

ông muộ n tra  vệ  đâu? Vì sao? Nệ u tra  vệ  cho sáng thì khi 

tộ i đệ n không thệ  tha y đượ c tộ i. Tuy sáng tộ i v.v… các thư  

có sai biệ  t, cái tha y không hệ  sai biệ  t. Như ng thư  có thệ  tra  

vệ , ta t nhiên cha ng pha i là ông, còn cái ông không thệ  tra  vệ  

đó, không pha i ông thì là gì? Thệ  nên biệ t, tâm ông vộ n là 

nhiệ  m ma u thanh tị nh sáng suộ t, ông tư  mê muộ  i làm ma t 

cái gộ c, pha i chị u luân hộ i, thượ ng bị  trôi lăn trong sanh 

tư . Thệ  nên Như Lai nói là đáng thượng xót va  y! 

6. Tánh thấy không phải là vật 

A-nan thưa: – Con tuy biệ t tánh tha y này không tra  vệ  đâu, 

nhưng làm sao biệ t nó là chân tánh củ a con? 

Pha  t ba o A-nan: – Nay ta hộ i ông, ông chưa đượ c vô la  u 

thanh tị nh, nhợ  tha n lư c củ a Pha  t mà tha y cõi Sợ thiệ n 



không chượ ng nga i. A-na-lua  t thì tha y cõi Diêm-phù-đệ  như 

xem trái yêm-ma-la đệ  trong lòng bàn tay. Các vị  Bộ -tát 

v.v… tha y trăm ngàn thệ  giợ i. Chư Pha  t mượ i phượng đệ u 

tha y cùng ta  n các cõi nượ c thanh tị nh như sộ  vi tra n, 

không chộ  nào cha ng tha y. Chúng sanh thì nhìn tha y 

không quá phân ta c. 

Này A-nan, ta cùng ông xem cung điệ  n Tư  thiên vượng, 

khoa ng giư a xem kha p như ng loài ợ  dượ i nượ c, trên đa t 

liệ n, trong hư không, tuy có các thư  hình tượ ng tộ i sáng, 

đệ u là tiệ n tra n phân biệ  t làm chượ ng nga i. Ông nên ợ  nợi 

đó phân biệ  t cái nào là mình, cái nào là va  t. Nay ta cho ông 

chộ n lư a trong cái tha y đó, cái gì là thệ  củ a ông, cái gì là 

hình tượ ng củ a sư  va  t. 

A-nan, tộ  t cùng cộ  i nguộ n cái tha y củ a ông, tư  các cung 

ma  t trợ i ma  t trăng…, là va  t chư  không pha i ông; cho đệ n 

Tha t kim sợn, xem kỹ  cùng kha p, tuy có các thư  ánh sáng, 

cũng là va  t chư  không pha i ông. Da n đệ n xem tha y mây nộ i, 

chim bay, gió độ  ng, bủ i da y, cây cộ i, núi sông, rau cộ , ngượ i 

thú, đệ u là va  t chư  không pha i ông. 

Này A-nan! Tính cha t các va  t ga n xa tuy có sai khác, nhưng 

đệ u do tánh tha y trong sa ch củ a ông xem tha y. Va  y các va  t 

kia tư  có sai biệ  t, còn tánh tha y thì không khác. Tánh tha y 

sáng suộ t nhiệ  m ma u này tha  t là tánh tha y củ a ông. 

Nệ u tánh tha y là va  t thì ông cũng tha y cái tha y củ a ta. Nệ u 

khi cùng tha y gộ i là tha y cái tha y củ a ta, thì khi ta không 

tha y sao ông không tha y đượ c chộ  không tha y củ a ta? Nệ u 

ông tha y đượ c cái không tha y, thì tư  nhiên đó không pha i là 

tượ ng không tha y kia. Nệ u ông không tha y đượ c chộ  không 



tha y củ a ta, thì tư  nhiên cái tha y không pha i va  t, sao la i 

không pha i là ông? 

La i nay khi ông tha y va  t, ông đã tha y va  t thì va  t cũng pha i 

tha y ông. Như va  y thì thệ  tánh rộ i loa n, ông vợ i ta cùng ca  

thệ  gian không an la  p đượ c. 

Này A-nan, nệ u khi ông tha y, a y là ông chư  không pha i ta, 

tánh tha y kha p giáp đó không pha i là ông thì còn là ai? Ta i 

sao la i tư  nghi chân tánh củ a ông? Tánh củ a ông mà ông 

không chị u nha  n, la i đệ n ca u ta chí  cho cái tha  t. 

7. Tánh thấy không ngại 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, nệ u tánh tha y này 

ha n là con, không pha i gì khác, thì khi con cùng Như Lai 

xem ba o điệ  n thù tha ng củ a Tư  thiên vượng ợ  cung ma  t trợ i 

ma  t trăng, cái tha y này trùm kha p ca  cõi Ta-bà, khi lui vệ  

tinh xá chí  tha y ca nh chùa, trợ  vào gian nhà thanh tâm chí  

xem tha y phòng nhà. Ba ch Thệ  Tôn, cái tha y này như thệ , 

thệ  củ a nó xưa nay cùng kha p mộ  t cõi, nay ợ  trong nhà chí  

tha y kha p trong nhà. Va  y cái tha y này rút lợ n thành nhộ , 

hay bị  tượ ng vách ép la i khiệ n cho đư t đoa n? Nay con 

không biệ t nghĩa này thệ  nào, cúi mong Ngài rộ  ng lòng tư  

bi vì con gia ng rõ. 

Pha  t ba o A-nan: – Ta t ca  các thư  lợ n nhộ  trong ngoài ợ  thệ  

gian đệ u thuộ  c vệ  tiệ n tra n, không nên nói cái tha y có giãn 

ra hay rút la i. Ví như trong món độ  vuông thì tha y hư 

không vuông. Ta la i hộ i ông: Trong món độ  vuông này tha y 

hư không vuông, là cộ  đị nh vuông hay không cộ  đị nh? Nệ u 

cộ  đị nh vuông thì khi ợ  trong va  t tròn lệ  ra hư không đó 



không tròn. Nệ u không cộ  đị nh vuông thì ợ  trong món độ  

vuông lệ  ra hư không cha ng vuông. Ông nói không biệ t 

nghĩa này thệ  nào. Nghĩa tánh như thệ , sao còn hộ i thệ  

nào! 

Này A-nan, nệ u la i muộ n vào tánh không vuông tròn thì chí  

trư  bộ  món độ  vuông. Thệ  củ a hư không vộ n không vuông, 

cha ng nên nói bộ  cái tượ ng hư không vuông hiệ  n có. Nệ u 

như ông hộ i, khi vào trong nhà, tánh tha y rút nhộ  la i, va  y 

khi ông ngượ c xem ma  t trợ i, há la i kéo tánh tha y giãn ba ng 

vợ i ma  t trợ i? Nệ u bị  tượ ng vách ép la i, tánh tha y đư t đoa n, 

thì khi xoi mộ  t lộ  nhộ  sao không tha y da u nộ i? Nghĩa a y 

không đúng! 

Ta t ca  chúng sanh tư  vô thủ y đệ n nay mê mình làm va  t, bộ  

ma t ba n tâm, bị  va  t xoay chuyệ n, nên ợ  trong đó tha y có 

lợ n nhộ . Nệ u hay chuyệ n đượ c va  t tư c độ ng Như Lai, thân 

tâm tròn sáng cha ng rợ i đa o tràng, ợ  trên đa u mộ  t sợ i lông 

mà dung chư a các cõi nượ c mượ i phượng. 

8. Tánh thấy không hai 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, nệ u tánh tha y này 

cha c cha n là diệ  u tánh củ a con, thì diệ  u tánh này pha i hiệ  n 

ợ  trượ c con. Tánh tha y qua  tha  t là con thì nay thân tâm 

con la i là va  t gì? Nhưng hiệ  n nay thân tâm con tha  t có phân 

biệ  t, còn cái tha y kia không phân biệ  t đượ c thân con. Nệ u 

tánh tha y tha  t là tâm con, khiệ n con hiệ  n nay có tha y, va  y 

tánh tha y là con, còn thân không pha i con thì đâu có khác 

vợ i chộ  trượ c kia Như Lai ga n hộ i va  t hay tha y đượ c con? 

Cúi mong Ngài đa i tư  mợ  bày cho như ng ngượ i chưa ngộ  . 



Pha  t ba o A-nan: – Nay ông nói cái tha y ợ  trượ c ông, nghĩa 

đó không đúng. Nệ u tha  t ợ  trượ c ông và ông tha  t tha y đượ c, 

thì tánh tha y này đã có chộ  nợi, đệ u chí  ra đượ c. Va  la i, nay 

ta vợ i ông ngộ i trong rư ng Kỳ-đà, xem kha p rư ng suộ i cùng 

vợ i điệ  n đượ ng, trên đệ n ma  t trợ i ma  t trăng, phía trượ c là 

sông Ha ng. Nay ông ợ  trượ c tòa sư tư  củ a ta, đưa tay chí  rõ 

như ng tượ ng này: chộ  râm mát là rư ng, chộ  sáng là ma  t 

trợ i, chượ ng nga i là vách, thông suộ t là hư không, như thệ  

cho đệ n cộ  cây, ma y mún, lợ n nhộ  tuy sai khác nhưng đã 

có hình thì đệ u có thệ  chí  ra đượ c. Nệ u quyệ t đị nh tánh 

tha y này hiệ  n ta i ợ  trượ c ông, thì ông nên la y tay chí  rõ 

ràng chính xác, cái nào là tánh tha y? 

Này A-nan! Nên biệ t, nệ u hư không là cái tha y, đã thành 

cái tha y rộ i, cái nào là hư không? Nệ u va  t là cái tha y, đã là 

cái tha y rộ i, cái nào là va  t? Ông hãy chín cha n phân tích 

trong va n tượ ng, chộ n ra tánh tha y sáng suộ t thanh tị nh 

nhiệ  m ma u, chí  rõ cho ta, như các va  t kia, rõ ràng không 

la m la n. 

A-nan thưa: – Nay con ợ  nợi la u gác gia ng đượ ng này, nhìn 

xa tha y sông Ha ng, trên xem đệ n ma  t trợ i ma  t trăng… 

như ng thư  tay chí  ra đượ c, ma t xem tha y đượ c đệ u là va  t, 

không pha i tánh tha y. 

Ba ch Thệ  Tôn! Như lợ i Pha  t đã da y, cha ng như ng hàng 

Thanh văn hư u la  u sợ hộ c chúng con, cho đệ n Bộ -tát cũng 

không thệ  nào độ i trượ c hình tượ ng muôn va  t, chia chệ  ra 

đượ c tánh tha y, lìa ta t ca  sư  va  t riêng có tư  tánh. 

Pha  t ba o: – Đúng thệ ! Đúng thệ ! 



Pha  t la i ba o A-nan: – Như lợ i ông nói, không có tánh tha y 

lìa ta t ca  sư  va  t riêng có tư  tánh, va  y như ng thư  ông chí  ra 

đượ c đệ u là va  t, không pha i cái tha y. Nay la i ba o ông, ông 

cùng Như Lai ngộ i trong rư ng Kỳ-đà, xem tha y vượ n rư ng, 

cho đệ n ma  t trợ i ma  t trăng, các thư  hình tượ ng sai khác, 

cha c cha n không có tánh tha y đệ  ông chí  ra đượ c. Ông hãy 

phát minh trong các va  t này, cái gì không pha i là cái tha y? 

A-nan thưa: – Con tha  t xem kha p rư ng Kỳ-đà này, không 

biệ t trong đó cái gì không pha i là cái tha y. Vì sao? Nệ u cây 

không pha i là cái tha y thì làm sao tha y cây? Nệ u cây tư c là 

cái tha y thì sao gộ i là cây? Như thệ  cho đệ n hư không, nệ u 

không pha i là cái tha y thì làm sao tha y hư không? Nệ u hư 

không là cái tha y thì sao gộ i là hư không? Con la i suy nghĩ, 

trong muôn va  t này, chín cha n phát minh, không có gì 

cha ng pha i cái tha y. 

Pha  t nói: – Đúng thệ ! Đúng thệ ! 

Khi a y trong đa i chúng như ng ngượ i chưa vào hàng vô hộ c, 

nghe Pha  t nói lợ i này mợ  mị t không biệ t nghĩa trượ c sau 

thệ  nào, nên đệ u hoa ng hộ t, sợ  ma t điệ u trượ c đã gìn giư . 

Đư c Như Lai biệ t hộ  đang lo sợ  nên sanh lòng thượng xót, 

an ủ i A-nan và đa i chúng: – Này các thiệ  n nam tư ! Đa ng 

Pháp vượng vô thượ ng nói lợ i chân tha  t, như chộ  tha y mà 

nói, không dộ i không ga t, không pha i như bộ n thư  nghị  

lua  n ba t tư  rộ i loa n củ a nhóm Ma t-già-lê. Ông pha i chín 

cha n suy nghĩ, chợ  phủ  lòng thượng mệ n củ a ta. 

Khi a y, Văn-thù-sư-lợ i Pháp vượng tư , vì thượng xót tư  

chúng, tư  chộ  ngộ i trong đa i chúng đư ng da  y, đa nh lệ  dượ i 

chân Pha  t, cha p tay cung kính ba ch Pha  t ra ng: 



– Ba ch Thệ  Tôn, các đa i chúng này không ngộ   đượ c chộ  

Như Lai phát minh hai nghĩa “pha i” và “cha ng pha i”, nợi hai 

thư  tánh tha y và sa c không. Ba ch Thệ  Tôn, như các va  t 

tượ ng sa c không nợi tiệ n ca nh này là tánh tha y thì nên có 

chộ  chí  ra đượ c; nệ u không pha i là tánh tha y thì lệ  ra 

không thệ  tha y, mà nay không biệ t nghĩa a y vệ  đâu, nên 

mợ i kinh sợ , chư  cha ng pha i do thiệ  n căn đợ i trượ c mộ ng 

ít. Cúi mong Như Lai mợ  lòng đa i bi chí  rõ cho biệ t các va  t 

tượ ng này cùng vợ i tánh tha y nguyên là va  t gì, mà ợ  trong 

a y không có các nghĩa “pha i” và “cha ng pha i”. 

Pha  t ba o Văn-thù và đa i chúng: 

– Như Lai mượ i phượng và đa i Bộ -tát khi tư  trủ  trong chánh 

đị nh, cái tha y và các va  t bị  tha y cùng vợ i tượ ng tượ ng đệ u 

như hoa độ m trong hư không, vộ n không tha  t có. Cái tha y 

này và các duyên vộ n là thệ  giác nhiệ  m ma u thanh tị nh 

sáng suộ t, làm sao trong đó có “pha i” và “cha ng pha i”. 

– Văn-thù! Nay ta hộ i ông, như ông là Văn-thù, la i có Văn-

thù pha i là Văn-thù và không pha i Văn-thù chăng? 

– Ba ch Thệ  Tôn! Đúng thệ , con tha  t là Văn-thù, không có 

pha i là Văn-thù. Vì sao? Nệ u có pha i là Văn-thù thì a t 

thành hai Văn-thù. Tuy nhiên hiệ  n nay cha ng pha i là 

không Văn-thù. Trong đó tha  t không có hai tượ ng pha i và 

cha ng pha i. 

Pha  t da y: – Tánh tha y nhiệ  m ma u sáng suộ t này cùng vợ i 

hư không và tra n ca nh cũng la i như thệ , vộ n là chân tâm 

giác ngộ   vô thượ ng thanh tị nh tròn sáng nhiệ  m ma u, mà 

dộ i làm sa c không cùng vợ i tha y nghe, như là ma  t trăng thư  



hai. Cái gì là pha i ma  t trăng, la i cái gì không pha i ma  t 

trăng? Này Văn-thù! Chí  mộ  t ma  t trăng tha  t, trong đó tư  

không có pha i ma  t trăng hay không pha i ma  t trăng. Do đó 

nay ông xem cái tha y cùng vợ i tra n ca nh, các thư  phát 

minh ra gộ i là vộ ng tượ ng, không thệ  ợ  trong đó chí  ra đượ c 

cái pha i và cha ng pha i. Bợ i do tánh giác chân tha  t sáng 

suộ t nhiệ  m ma u này hay khiệ n ông vượ t ra ngoài nghĩa chí  

bày và không thệ  chí  bày. 

9. Tánh thấy không thuộc nhân duyên và tự nhiên 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, tha  t như đa ng Pháp 

vượng nói, tánh giác duyên trùm kha p các cõi nượ c mượ i 

phượng, la  ng lệ  thượ ng trủ , tánh không sanh diệ  t. Va  y so 

vợ i thuyệ t Minh đệ  củ a các Pha m chí Ta-tỳ-ca-la trượ c kia 

nói và các thuyệ t củ a chúng ngoa i đa o Đa u Khôi v.v… nói 

có chân ngã đa y kha p ca  mượ i phượng, có gì sai khác? 

Đư c Thệ  Tôn ợ  trên núi Lăng-già, tư ng vì Bộ -tát Đa i Huệ   

v.v… rộ  ng nói nghĩa này: “Các ngoa i đa o kia thượ ng nói tư  

nhiên, còn ta nói nhân duyên, không pha i là ca nh giợ i củ a 

hộ .” Nay con xét tánh giác này tư  nhiên, không sanh không 

diệ  t, xa lìa ta t ca  hư vộ ng điên đa o, dượ ng như không pha i 

nhân duyên, mà cùng giộ ng thuyệ t tư  nhiên củ a ngoa i đa o 

kia. Xin Thệ  Tôn chí  da y thệ  nào đệ  chúng con khộ i rợi vào 

các tà kiệ n, đa t đượ c tâm tánh chân tha  t sáng suộ t nhiệ  m 

ma u. 

Pha  t ba o A-nan: – Nay ta đã mợ  bày phượng tiệ  n như thệ , 

chân tha  t da y ông, ông va n còn chưa ngộ  , la i la m cho là tư  

nhiên. Này A-nan, nệ u ha n là tư  nhiên thì pha i nêu rõ có 

thệ  tư  nhiên. Ông hãy xét xem trong tánh tha y sáng suộ t 



nhiệ  m ma u này la y gì làm tư  thệ ? Cái tha y này dùng sáng 

làm tư  thệ  hay dùng tộ i làm tư  thệ ? Dùng rộ ng không làm 

tư  thệ  hay dùng ngăn bít làm tư  thệ ? Này A-nan, nệ u la y 

sáng làm tư  thệ , lệ  ra không tha y tộ i, nệ u la i la y rộ ng làm tư  

thệ , lệ  ra không tha y ngăn bít. Như thệ  cho đệ n la y các 

tượ ng tộ i v.v… làm tư  thệ  thì khi sáng, tánh tha y diệ  t ma t, 

làm sao tha y sáng? 

A-nan thưa: – Tánh tha y nhiệ  m ma u này, cha c không pha i 

tư  nhiên. Nay con phát minh là nhân duyên sanh. Nhưng 

tâm va n chưa rõ, xin hộ i đư c Như lai, nghĩa a y thệ  nào cho 

hợ p vợ i tánh nhân duyên? 

Pha  t ba o: – Ông nói nhân duyên, ta la i hộ i ông. Nay ông 

nhân tha y, tánh tha y hiệ  n tiệ n. Va  y cái tha y này là nhân 

sáng có tha y hay nhân tộ i có tha y, nhân rộ ng không có tha y 

hay nhân ngăn bít có tha y? Này A-nan, nệ u nhân sáng mà 

có thì lệ  ra cha ng tha y tộ i, nệ u nhân tộ i mà có thì lệ  ra 

cha ng tha y sáng; như thệ  cho đệ n nhân rộ ng không, nhân 

ngăn bít cũng độ ng vợ i sáng và tộ i. 

La i nư a A-nan, tánh tha y này la i duyên nợi sáng có tha y 

hay duyên tộ i có tha y, duyên rộ ng không có tha y hay duyên 

ngăn bít có tha y? Này A-nan, nệ u duyên rộ ng không có 

tánh tha y lệ  ra cha ng tha y ngăn bít, nệ u duyên ngăn bít mà 

có thì lệ  ra cha ng tha y rộ ng không. Như thệ  cho đệ n duyên 

nợi sáng duyên nợi tộ i cũng độ ng vợ i rộ ng không và ngăn 

bít. Như thệ  nên biệ t tánh giác nhiệ  m ma u sáng suộ t không 

pha i nhân, không pha i duyên, cũng không pha i tư  nhiên, 

không pha i cha ng tư  nhiên, không có cha ng pha i và không 



cha ng pha i, không có pha i và cha ng pha i, lìa ta t ca  tượ ng, 

tư c ta t ca  pháp. 

Nay ông ta i sao ợ  trong đó dủ ng tâm sai la m, la y các danh 

tượ ng hý lua  n thệ  gian mà phân biệ  t nó, như la y bàn tay 

na m ba t hư không, chí  thêm tư  nhộ c nha n. Hư không làm 

sao đệ  cho ông na m ba t? 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, tánh giác nhiệ  m 

ma u a t không pha i nhân, không pha i duyên. Ta i sao Thệ  

Tôn thượ ng chí  da y các tha y Tỳ-kheo, nói tánh tha y có đủ  

bộ n thư  nhân duyên: nhân hư không, nhân ánh sáng, 

nhân tâm, nhân con ma t, nghĩa a y thệ  nào? 

Pha  t ba o: – A-nan, ta nói các tượ ng nhân duyên ợ  thệ  gian, 

chư  không pha i là nghĩa đệ   nha t. Này A-nan, ta la i hộ i ông, 

như ng ngượ i thệ  gian nói “tôi hay tha y”, thệ  nào gộ i là tha y, 

thệ  nào là cha ng tha y? 

A-nan thưa ra ng: – Ngượ i đợ i nhân nợi ánh sáng ma  t trợ i, 

ma  t trăng và đèn mà tha y đượ c các tượ ng, gộ i đó là tha y. 

Nệ u không có ba thư  ánh sáng này thì không thệ  tha y. 

– A-nan, nệ u khi không sáng gộ i là cha ng tha y, thì lệ  ra 

cha ng tha y tộ i. Nệ u có tha y tộ i thì đây chí  là không sáng, 

chư  sao gộ i là không tha y? 

Này A-nan, nệ u khi ợ  chộ  tộ i không tha y ánh sáng mà gộ i 

là không tha y, nay khi ợ  chộ  sáng cha ng tha y tượ ng tộ i 

cũng gộ i là không tha y. Như thệ  hai tượ ng sáng tộ i đệ u gộ i 

là không tha y. Nệ u hai tượ ng tư  la n đoa t nhau, không pha i 

tánh tha y củ a ông trong đó ta m không. Như thệ  a t biệ t ca  

hai đệ u gộ i là tha y, ta i sao la i nói không tha y? 



Thệ  nên A-nan, nay ông nên biệ t, khi tha y sáng, cái tha y 

không pha i là sáng, khi tha y tộ i, cái tha y không pha i là tộ i, 

khi tha y rộ ng không, cái tha y không pha i là rộ ng không, 

khi tha y ngăn bít, cái tha y không pha i là ngăn bít. Bộ n 

nghĩa đó thành tư u. Ông la i nên biệ t, khi tha y cái tha y, tha y 

cha ng pha i là cái tha y, tha y va n lìa xa cái tha y, cái tha y 

không thệ  kị p, thì làm sao la i nói là nhân duyên, tư  nhiên 

và các tượ ng hòa hợ p? 

Các ông là hàng Thanh văn hệ p hòi không biệ t, không thệ  

thông suộ t đượ c tha  t tượ ng thanh tị nh. Nay ta chí  da y, ông 

pha i khéo suy nghĩ, không đượ c lượ i trệ  trên đượ ng giác 

ngộ   nhiệ  m ma u. 

10. Tánh thấy không phải là cái thấy 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, như Pha  t Thệ  Tôn vì 

bộ n chúng con nói nhân duyên và tư  nhiên, các tượ ng hòa 

hợ p cùng cha ng hòa hợ p, tâm chúng con còn chưa đượ c 

khai ngộ  , mà nay la i nghe nói “tha y cái tha y cha ng pha i cái 

tha y” (kiệ n kiệ n phi kiệ n) thì càng thêm mê muộ  i. Cúi mong 

Ngài mợ  rộ  ng lòng tư , bộ  thí con ma t đa i trí tuệ  , khai mợ  

cho chúng con tâm giác ngộ   sáng suộ t thanh tị nh. 

Nói lợ i a y rộ i buộ n tủ i khóc lóc, đa nh lệ  chợ  nghe lợ i Pha  t 

da y. 

Khi a y Thệ  Tôn vì thượng xót A-nan và đa i chúng, nên sệ  

diệ n bày pháp đa i Tộ ng trì, là con đượ ng tu hành chánh 

đị nh nhiệ  m ma u, nên ba o A-nan: – Ông tuy nhợ  giộ i nhưng 

chí  thêm pha n hộ c rộ  ng, độ i vợ i pháp Xa-ma-tha, quán 

chiệ u vi ma  t, tâm va n chưa rõ. Nay ông la ng nghe, ta sệ  vì 



ông phân biệ  t chí  bày, cũng khiệ n cho hàng hư u la  u ợ  

tượng lai đượ c qua  Bộ -đệ . 

Này A-nan, ta t ca  chúng sanh luân hộ i trong thệ  gian, do 

hai thư  vộ ng kiệ n phân biệ  t điên đa o, ngay đó mà phát 

sanh, ngay nợi nghiệ  p mà luân chuyệ n. Thệ  nào là hai thư  

tha y sai la m? Mộ  t là tha y sai la m theo nghiệ  p riêng củ a 

chúng sanh. Hai là tha y sai la m theo nghiệ  p chung củ a 

chúng sanh. 

Thệ  nào gộ i là tha y sai la m theo nghiệ  p riêng? Này A-nan, 

như ngượ i thệ  gian con ma t bị  nha  m, ban đêm tha y ánh 

sáng ngộ n đèn, riêng có mộ  t bóng tròn, năm sa c chộ ng lên 

nhau. Ý ông nghĩ sao? Bóng tròn hiệ  n ra nợi ngộ n đèn sáng 

ban đêm, đó là sa c củ a đèn hay sa c củ a cái tha y? Này A-

nan, sa c này nệ u là củ a đèn thì ngượ i không bệ  nh ma t ta i 

sao cha ng độ ng tha y, mà bóng tròn này chí  có ngượ i bệ  nh 

ma t mợ i tha y? Nệ u đó là sa c củ a cái tha y, cái tha y đã thành 

sa c rộ i, va  y ngượ i bệ  nh ma t kia tha y bóng tròn thì gộ i là cái 

gì? 

La i nư a A-nan, nệ u bóng tròn này lìa ngộ n đèn riêng có thì 

khi nhìn như ng va  t bên ca nh như bình phong, màn, bàn 

ghệ … cũng pha i có bóng tròn phát ra. Nệ u lìa cái tha y mà 

riêng có bóng tròn thì lệ  ra cha ng pha i là ma t tha y, ta i sao 

ngượ i nha  m ma t la i tha y bóng tròn? Thệ  nên pha i biệ t, sa c 

tha  t ợ  nợi đèn, do cái tha y củ a con ma t bệ  nh thành ra có 

bóng tròn. Bóng tròn và cái tha y củ a con ma t nha  m đệ u là 

bệ  nh, còn cái tha y bệ  nh thì không pha i bệ  nh. 

Trộ n không nên nói là đèn là tha y, trong a y còn có cha ng 

pha i đèn cha ng pha i tha y. Giộ ng như ma  t trăng thư  hai, 



không pha i là thệ  ma  t trăng, cũng không pha i là bóng ma  t 

trăng. 

Vì sao? Vì tha y ma  t trăng thư  hai là do dủ i ma t mà thành. 

Như ng ngượ i có trí không nên nói ma  t trăng do dủ i ma t 

tha y này là có hình tượ ng hay không có hình tượ ng, lìa cái 

tha y hay không lìa tha y. Đây cũng như thệ , bóng tròn do 

ma t bệ  nh mà thành, nay muộ n gộ i cái gì là đèn, cái gì là 

tha y, huộ ng là phân biệ  t cha ng pha i đèn cha ng pha i tha y. 

Thệ  nào gộ i là tha y sai la m theo nghiệ  p chung củ a chúng 

sanh? Này A-nan, cõi Diêm-phù-đệ  này trư  nượ c biệ n ca  ra, 

trong đó đa t ba ng có ba ngàn châu. Châu lợ n ợ  giư a, tư  

đông sang tây gộ m chung có tợ i hai ngàn ba trăm nượ c lợ n. 

Còn như ng châu nhộ  khác ợ  trong các biệ n, trong đó có 

châu hoa  c có hai trăm, ba trăm nượ c, hoa  c là mượ i, hai 

mượi cho đệ n ba mượi, bộ n mượi, năm mượi nượ c. Này A-

nan, la i nệ u trong đây có mộ  t châu nhộ  chí  có hai nượ c, mà 

riêng ngượ i trong mộ  t nượ c độ ng ca m như ng duyên ác, thì 

như ng chúng sanh ợ  trong nượ c đó xem tha y ta t ca  như ng 

ca nh giợ i cha ng lành, hoa  c là tha y hai ma  t trợ i, hoa  c tha y 

hai ma  t trăng, cho đệ n các ác tượ ng như qua ng sáng hay là 

qua ng tộ i ợ  chung quanh ma  t trợ i ma  t trăng, hoa  c tha y sao 

xệ t, hoa  c bên ca nh ma  t trợ i ma  t trăng có như ng tượ ng giộ ng 

như vòng ngộ c đeo, hoa  c là tha y sao chộ i chuyệ n độ  ng, tha y 

ca u vòng v.v… Chí  có ngượ i ợ  nượ c này tha y, còn như ng 

chúng sanh ợ  nượ c khác vộ n không tha y mà cũng không 

nghe. 

Này A-nan, nay ta vì ông la y hai việ  c này kệ t hợ p tợ i lui đệ  

chí  rõ. A-nan, như chúng sanh kia vì tha y sai la m theo 



nghiệ  p riêng nên tha y nợi ánh sáng củ a ngộ n đèn hiệ  n ra 

bóng tròn, tuy giộ ng như ca nh hiệ  n ợ  trượ c, nhưng cái tha y 

kia trộ n do ma t bệ  nh nha  m mà thành. Ma t bệ  nh tư c cái 

tha y lao nhộ c, không pha i do màu sa c ta o ra. Nhưng ngượ i 

tha y biệ t đượ c bệ  nh, tha y đó trộ n không có lộ i. Giộ ng như 

hiệ  n nay ông dùng ma t xem tha y núi sông cõi nượ c và 

chúng sanh, đệ u do cái tha y bệ  nh tư  vô thủ y mà thành. 

Cái hay tha y và ca nh bị  tha y dượ ng như là ca nh trượ c ma t 

mà vộ n là tư  giác minh củ a ta, do tha y theo ca nh mà thành 

bệ  nh. Giác kiệ n tư c là bệ  nh, còn ba n giác minh tâm biệ t 

đượ c các duyên thì không bệ  nh. Biệ t đượ c cái tha y biệ t 

bệ  nh, biệ t này không ợ  trong bệ  nh. Đây tha  t là tánh tha y 

ha ng tha y va  y, sao gộ i đó là tha y nghe hiệ u biệ t đượ c? 

Thệ  nên nay ông tha y ta và ông cùng vợ i mượ i loài chúng 

sanh ợ  thệ  gian, đệ u là cái tha y do ma t bệ  nh, không pha i 

cái tha y bị  bệ  nh. Tánh tha y chân tha  t kia không pha i bệ  nh, 

nên cha ng gộ i là tha y. 

Này A-nan, như như ng chúng sanh kia tha y sai la m theo 

nghiệ  p chung, so vợ i mộ  t ngượ i tha y sai la m do nghiệ  p 

riêng thì mộ  t ngượ i có bệ  nh ma t cũng độ ng như ngượ i trong 

cõi nượ c kia. Ngượ i tha y bóng tròn kia là do bệ  nh ma t vộ ng 

sanh ra. Còn trong nượ c kia hiệ  n ra như ng điệ m không tộ t 

là do nghiệ  p chung, nên chúng sanh độ ng tha y các thư  

chượ ng ác. Ca  hai đệ u do cái tha y hư vộ ng tư  vô thủ y sanh 

ra. Giộ ng như ba ngàn châu trong cõi Diêm-phù-đệ , gộ m 

bộ n biệ n lợ n và thệ  giợ i Ta-bà, cùng mượ i phượng các cõi 

nượ c hư u la  u và các chúng sanh, độ ng là tâm giác ngộ   

sáng suộ t vô la  u nhiệ  m ma u. Các sư  tha y nghe hiệ u biệ t là 



bệ  nh duyên hư dộ i, hòa hợ p vộ ng sanh, hòa hợ p vộ ng tư . 

Nệ u hay xa lìa các duyên hòa hợ p và cha ng hòa hợ p, là diệ  t 

trư  các nhân sanh tư , tánh Bộ -đệ  viên mãn không sanh 

không diệ  t, ba n tâm thanh tị nh, ba n giác thượ ng trủ . 

11. Tánh thấy không thuộc nghĩa hòa hợp 

Này A-nan, tuy ông trượ c ngộ   ba n giác sáng suộ t nhiệ  m 

ma u, tánh nó không pha i là nhân duyên, không pha i tư  

nhiên, mà va n chưa rõ giác nguyên này không pha i hòa 

hợ p cũng không pha i cha ng hòa hợ p sanh. 

Này A-nan, nay ta la i đem tiệ n tra n mà hộ i ông. Nay ông 

va n la y ta t ca  vộ ng tượ ng hòa hợ p các tánh nhân duyên ợ  

thệ  gian, mà tư  nghi la m ra ng chư ng đượ c tâm Bộ -đệ  là do 

hòa hợ p mà có. Va  y hiệ  n nay tánh tha y sáng suộ t nhiệ  m 

ma u củ a ông là cùng vợ i sáng hòa hay cùng tộ i hòa, cùng 

vợ i thông hòa hay cùng bít hòa? Nệ u cùng vợ i sáng hòa thì 

khi ông tha y sáng, sáng pha i hiệ  n ợ  trượ c, va  y chộ  nào xen 

la n vợ i cái tha y? Cái tượ ng tha y có thệ  nha  n rõ, còn hình 

da ng cái xen la n thì thệ  nào? Nệ u cha ng pha i cái tha y thì 

làm sao tha y sáng? Còn chính là cái tha y thì làm sao tha y 

cái tha y? 

Nệ u cái tha y tròn đa y thì còn chộ  nào hòa vợ i sáng? Còn 

nệ u sáng tròn đa y thì cha ng thệ  hòa hợ p vợ i cái tha y. 

Nệ u cái tha y khác vợ i sáng thì khi xen la n a t ma t cái tên 

tánh sáng kia, nệ u xen la n làm ma t tánh sáng, mà nói hòa 

vợ i sáng là không đúng nghĩa. Cái tộ i, cùng các thư  thông 

và bít kia cũng la i như thệ . 



La i nư a A-nan, hiệ  n nay tánh tha y trong sa ch ma u nhiệ  m 

củ a ông là cùng vợ i sáng hợ p hay cùng tộ i hợ p, là cùng vợ i 

thông hợ p hay cùng bít hợ p? Nệ u cùng vợ i sáng hợ p thì 

đệ n khi tộ i, tượ ng sáng đã ma t, cái tha y này không cùng tộ i 

hợ p thì làm sao tha y tộ i? 

Nệ u khi tha y tộ i mà cha ng cùng tộ i hợ p thì khi cùng vợ i 

sáng hợ p, lệ  ra không tha y sáng. Đã không tha y sáng thì 

làm sao hợ p vợ i sáng, biệ t rõ ràng là sáng cha ng pha i tộ i. 

Các thư  tộ i, thông và bít cũng la i như thệ . 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, như con suy nghĩ 

thì nguộ n giác nhiệ  m ma u này, cùng các duyên tra n và tâm 

niệ  m nhợ  nghĩ không pha i hòa hợ p chăng? 

Pha  t ba o: – Nay ông la i nói tánh giác không hòa hợ p. Ta la i 

hộ i ông: tánh tha y nhiệ  m ma u này cha ng pha i hòa hợ p, là 

cha ng hòa vợ i sáng hay cha ng hòa vợ i tộ i, cha ng hòa vợ i 

thông hay cha ng hòa vợ i bít? Nệ u cha ng hòa vợ i sáng thì 

cái tha y cùng vợ i sáng a t có ranh giợ i. Ông hãy xem kỹ , chộ  

nào là sáng, chộ  nào là tha y? Nợi cái tha y, nợi sáng, la y tư  

đâu làm ranh giợ i? Này A-nan, nệ u ợ  bên sáng a t không có 

cái tha y, thì không đệ n vợ i nhau, tư  cha ng biệ t tượ ng sáng 

kia ợ  chộ  nào thì làm sao thành la  p ranh giợ i đượ c? Như ng 

cái tộ i, thông và bít kia cũng la i như thệ . 

La i nư a, tánh tha y nhiệ  m ma u nệ u không pha i hòa hợ p, là 

không hợ p vợ i sáng hay không hợ p vợ i tộ i, không hợ p vợ i 

thông hay không hợ p vợ i bít? Nệ u cha ng hợ p vợ i sáng thì 

cái tha y cùng vợ i sáng có tánh trái nhau, như lộ  tai cùng 

vợ i sáng rõ ràng là không xúc cha m nhau. Va  la i, cái tha y 

cũng cha ng biệ t đượ c tượ ng sáng ợ  chộ  nào, làm sao phân 



biệ  t rõ đượ c lý hợ p và cha ng hợ p? Độ i vợ i các thư  tộ i, thông 

và bít kia cũng la i như thệ . 

III. THU VỀ NHƯ LAI TẠNG 

Này A-nan, ông va n chưa rõ ta t ca  phù tra n là các tượ ng 

huyệ n hóa, chính nợi đó sanh ra, rộ i tư  nợi đó mà diệ  t ma t. 

Các thư  huyệ n vộ ng gộ i là tượ ng, nhưng tánh chân tha  t là 

thệ  giác sáng suộ t nhiệ  m ma u. Như thệ  cho đệ n ngũ a m lủ c 

nha  p, tư  tha  p nhị  xư  đệ n tha  p bát giợ i đệ u do nhân duyên 

hòa hợ p hư dộ i có sanh, nhân duyên biệ  t ly hư dộ i gộ i là 

diệ  t, mà cha ng biệ t sanh diệ  t đi la i vộ n là Như Lai ta ng 

thượ ng trủ  sáng suộ t nhiệ  m ma u, là diệ  u chân như tánh 

không độ  ng trùm kha p. Trong tánh chân thượ ng mà tìm 

ca u như ng thư  đi la i, mê ngộ  , sanh tư , trộ n không thệ  đượ c. 

1. Thu năm ấm 

Này A-nan, thệ  nào là năm a m vộ n là Như Lai ta ng diệ  u 

chân như tánh? A-nan, ví như có ngượ i dùng ma t trong 

trệ o xem hư không trong sáng thì chí  tha y mộ  t khoa ng 

không trong va t, không có gì khác. Ngượ i kia vô cợ  nhìn 

sư ng không chợ p ma t, nhìn lâu nên phát sanh mộ i mệ  t, 

riêng tha y trong hư không có hoa độ m lăng xăng, la i có ta t 

ca  tượ ng lộ  n xộ  n, không có hình dáng cộ  đị nh. Nên biệ t sa c 

a m cũng la i như thệ . 

Này A-nan, các hoa độ m lăng xăng a y cha ng pha i tư  hư 

không la i, cha ng pha i tư  con ma t ra. Như thệ  A-nan, nệ u 

hoa độ m tư  hư không đệ n, đã tư  hư không đệ n thì la i trợ  

vào hư không, nệ u có ra vào tư c cha ng pha i là hư không. 

Hư không nệ u cha ng trộ ng rộ ng thì không thệ  dung đượ c 



như ng tượ ng hoa độ m khợ i diệ  t trong a y, như thân thệ  ông 

A-nan không thệ  dung chư a mộ  t A-nan nư a. 

Nệ u hoa độ m tư  con ma t ra, đã tư  ma t ra thì la i pha i trợ  vào 

con ma t. Vì tánh hoa độ m này tư  con ma t ra nên pha i có 

cái tha y. Nệ u có cái tha y thì khi ra ngoài làm hoa độ m 

trong hư không, quay trợ  la i pha i tha y con ma t. Còn nệ u 

không tha y thì khi ra đã che tộ i hư không, lúc quay trợ  vệ  

pha i che con ma t. La i khi tha y hoa độ m, lệ  ra con ma t 

không mợ , vì sao tha y hư không trong trệ o, mợ i gộ i là con 

ma t trong sáng? Do đây nên biệ t, sa c a m hư dộ i, vộ n không 

pha i nhân duyên, không pha i là tánh tư  nhiên. 

Này A-nan, ví như có ngượ i tay chân yên ộ n, thân thệ  điệ u 

hòa, chợ t như quên mình, không tha y có gì là trái thua  n. 

Ngượ i kia vô cợ  đưa hai bàn tay xoa nhau trong hư không, 

ợ  trong lòng hai bàn tay dộ i sanh các tượ ng trợn, rít, la nh, 

nóng… Nên biệ t thộ  a m cũng la i như thệ . 

Này A-nan, các ca m xúc gia  dộ i a y không tư  hư không đệ n 

cũng cha ng tư  bàn tay ra. Như thệ  A-nan, nệ u tư  hư không 

đệ n đã có thệ  xúc cha m bàn tay, ta i sao không xúc cha m 

nợi thân? Cha ng lệ  hư không biệ t lư a chộ n chộ  đệ  xúc 

cha m. Nệ u tư  bàn tay ra thì đáng lệ  cha ng đợ i hai tay hợ p 

la i. La i nư a, nệ u tư  trong bàn tay ra, thì khi hai tay hợ p la i 

a t có ca m xúc, khi tay rợ i ra ca m xúc pha i trợ  vào, thì cánh 

tay, cộ  tay, xượng, tủ y lệ  ra cũng pha i biệ t da u vệ t khi nó 

trợ  vào. Ắ t có tâm ca m giác biệ t nó ra, biệ t nó vào. Tư  có 

mộ  t va  t qua la i trong thân thì đâu đợ i hai tay hợ p la i xoa 

mợ i biệ t, mà gộ i là ca m xúc? Va  y nên pha i biệ t, thộ  a m hư 



dộ i, vộ n không pha i nhân duyên cũng không pha i tánh tư  

nhiên. 

Này A-nan, ví như có ngượ i nghe nói vệ  me chua, trong 

miệ  ng cha y nượ c miệ ng. Nghĩ đệ n đư ng trên bợ  vư c cao, 

dượ i lòng bàn chân nghe rợ n rợ n. Nên biệ t tượ ng a m cũng 

la i như thệ . 

Này A-nan, lợ i nói vệ  me đó không pha i tư  trái me sanh, 

cũng không pha i tư  miệ  ng vào. Như thệ  A-nan, nệ u tư  me 

sanh thì me nên tư  nói, đâu đợ i ngượ i nói. Còn nệ u tư  

miệ  ng vào thì miệ  ng nên tư  nghe, đâu ca n đệ n lộ  tai. Nệ u 

riêng lộ  tai nghe thì nượ c miệ ng này sao cha ng tư  trong lộ  

tai cha y ra? Tượ ng đư ng trên bợ  vư c cheo leo cũng giộ ng 

như lợ i nói me chua. Vì thệ  nên biệ t tượ ng a m hư vộ ng, vộ n 

không pha i nhân duyên, không pha i tánh tư  nhiên. 

A-nan, ví như dòng thác, các lượ n sóng tiệ p nộ i nhau, lợ p 

trượ c lợ p sau không vượ t thư  lợ p. Nên biệ t hành a m cũng 

la i như thệ . 

Này A-nan, tánh dòng nượ c như thệ , không nhân nợi hư 

không sanh ra, không nhân nợi nượ c mà có, cũng không 

pha i tánh nượ c, cũng cha ng lìa hư không và nượ c. Như thệ  

A-nan, nệ u nhân hư không mà sanh thì mượ i phượng hư 

không vô ta  n thành dòng nượ c vô ta  n, tư  nhiên thệ  giợ i đệ u 

bị  chìm đa m. Nệ u nhân nượ c có thì dòng thác này lệ  ra 

tánh nó không pha i là nượ c, nay hiệ  n ta i nên có tượ ng dòng 

nượ c và tượ ng nượ c. Nệ u dòng thác tư c là tánh nượ c thì 

khi nượ c trong la  ng, lệ  ra cha ng pha i là thệ  củ a nượ c. Nệ u 

lìa hư không và nượ c mà có thì không có cái gì ợ  ngoài hư 

không, và ngoài nượ c không thệ  có dòng thác. Vì thệ  nên 



biệ t hành a m hư dộ i, vộ n không pha i nhân duyên, không 

pha i tánh tư  nhiên. 

Này A-nan, ví như có ngượ i la y bình Ta n-già, bít hai lộ  la i, 

rộ i vác bình chư a đa y hư không, đi xa ngàn da  m, đệ n cho 

mộ  t nượ c khác. Nên biệ t thư c a m cũng la i như thệ . 

Này A-nan, hư không đó không pha i tư  phượng kia đệ n, 

cũng không pha i đưa vào phượng này. Như thệ  A-nan, nệ u 

tư  phượng kia đệ n, trong bình đã chư a hư không đem đi, 

thì ợ  chộ  đệ  bình trượ c đó nên thiệ u mộ  t ít hư không. Còn 

nệ u đem vào phượng này thì khi giợ  na p bình trút ra, đáng 

lệ  pha i tha y hư không ra. Do đó nên biệ t thư c a m hư dộ i, 

vộ n không pha i nhân duyên, không pha i tánh tư  nhiên. 

2. Thu lục nhập 

La i nư a A-nan, vì sao sáu nha  p vộ n là Như Lai ta ng, diệ  u 

chân như tánh? 

Này A-nan, con ma t kia nhìn sư ng nên sanh lao nhộ c. Con 

ma t và sư  lao nhộ c đệ u là thệ  Bộ -đệ , do nhìn sư ng phát ra 

tượ ng lao nhộ c. 

Nhân nợi hai thư  vộ ng tra n sáng và tộ i phát sanh cái tha y ợ  

trong, thu na p các tra n tượ ng, gộ i đó là tha y. Cái tha y này 

lìa hai tra n sáng và tộ i kia, rộ t ráo không có tư  thệ . 

Tha  t va  y A-nan, nên biệ t cái tha y này không pha i tư  sáng 

hay tộ i đệ n, không pha i tư  con ma t ra, cũng không pha i tư  

hư không sanh. Vì sao? Nệ u cái tha y tư  sáng đệ n thì lúc tộ i 

đã theo sáng mà diệ  t, lệ  ra không tha y đượ c tộ i. Nệ u tư  tộ i 

đệ n thì lúc sáng cũng theo tộ i mà diệ  t, lệ  ra không tha y 

sáng. Nệ u tư  con ma t sanh a t không ca n có sáng và tộ i. 



Như thệ  cái tha y vộ n không tư  tánh. Nệ u tư  hư không mà 

ra thì trượ c xem tha y tra n ca nh, xoay trợ  la i pha i tha y con 

ma t. La i hư không tư  xem, đâu quan hệ   gì vợ i con ma t củ a 

ông? Thệ  nên pha i biệ t, nhãn nha  p là hư vộ ng, vộ n không 

pha i nhân duyên, không pha i tánh tư  nhiên. 

A-nan, ví như có ngượ i la y hai ngón tay bít kín hai lộ  tai, do 

lộ  tai lao nhộ c nên trong đa u phát ra có tiệ ng. Lộ  tai cùng 

vợ i lao nhộ c độ ng là Bộ -đệ , do chăm chú mà phát ra tượ ng 

lao nhộ c. 

Nhân hai thư  vộ ng tra n độ  ng và tị nh mà phát ra cái nghe ợ  

trong, thu na p tra n tượ ng, gộ i đó là tánh nghe. Cái nghe 

này lìa hai tra n độ  ng và tị nh kia, rộ t ráo không có tư  thệ . 

Tha  t va  y A-nan, nên biệ t cái nghe này cha ng pha i tư  độ  ng 

hay tị nh đệ n, cha ng pha i tư  lộ  tai ra, cũng không pha i tư  hư 

không sanh. Vì sao? Nệ u tư  tị nh đệ n thì khi độ  ng liệ n theo 

đó mà diệ  t, lệ  ra không nghe đượ c độ  ng. Nệ u tư  độ  ng đệ n 

thì khi tị nh liệ n theo đó mà diệ  t, lệ  ra không biệ t đượ c tị nh. 

Nệ u tư  lộ  tai mà sanh a t không có độ  ng và tị nh, như va  y thệ  

củ a cái nghe vộ n không tư  tánh. Nệ u tư  hư không mà ra thì 

đã có tánh nghe, tư c không pha i hư không. La i nư a, hư 

không tư  nghe thì đâu quan hệ   gì vợ i lộ  tai củ a ông. Thệ  

nên pha i biệ t, nhĩ nha  p hư vộ ng, vộ n không pha i nhân 

duyên, không pha i tánh tư  nhiên. 

Này A-nan, ví như có ngượ i na m cha  t lộ  mũi, lộ  mũi bị  na m 

lâu thành nhộ c, a t là trong mũi nghe có ca m xúc la nh. 

Nhân có ca m xúc mà phân biệ  t đượ c thông, bít, hư, tha  t, 

cho đệ n các mùi thợm, hôi. Mũi cùng vợ i mệ  t nhộ c độ ng là 

Bộ -đệ , do chăm chú mà phát ra tượ ng lao nhộ c. Nhân hai 



thư  vộ ng tra n thông và bít phát ra cái ngư i ợ  trong, thu na p 

như ng tra n tượ ng, gộ i đó là tánh ngư i. Cái ngư i này lìa hai 

tra n thông và bít kia, rộ t ráo không có tư  thệ . 

Nên biệ t cái ngư i a y không pha i tư  thông và bít đệ n, không 

pha i tư  lộ  mũi ra, cũng không pha i tư  hư không sanh. Vì 

sao? Nệ u tư  thông đệ n, khi bít thì ngư i đã diệ  t, làm sao biệ t 

đượ c bít. Nệ u nhân bít mà có, khi thông thì không có ngư i, 

làm sao biệ t rõ đượ c các mùi thợm hôi v.v… Nệ u tư  lộ  mũi 

sanh a t không đợ i đệ n thông và bít. Như thệ  cợ quan ngư i 

vộ n không có tư  tánh. Nệ u tư  hư không mà ra, cái ngư i này 

tư  pha i xoay la i ngư i lộ  mũi ông. Nệ u hư không tư  có cái 

ngư i thì đâu quan hệ   gì lộ  mũi củ a ông? Thệ  nên pha i biệ t, 

tỹ  nha  p này hư vộ ng, vộ n không pha i nhân duyên, không 

pha i tánh tư  nhiên. 

Này A-nan, ví như có ngượ i dùng lượ i liệ m lên môi, liệ m 

mãi khiệ n cho mệ  t nhộ c. Ngượ i kia nệ u bệ  nh thì tha y có vị  

đa ng, ngượ i không bệ  nh có ca m giác hợi ngộ t. Do vị  đa ng và 

ngộ t mà hiệ n bày cái biệ t củ a căn lượ i này. Khi không độ  ng 

thượ ng có vị  la t. Cái lượ i cùng vợ i mệ  t nhộ c độ ng là Bộ -đệ , 

do chú tâm mà phát ra tượ ng lao nhộ c. Nhân hai thư  vộ ng 

tra n đa ng ngộ t và la t mà phát ra cái biệ t ợ  trong, thu na p 

các tra n tượ ng này gộ i là biệ t vị . Tánh biệ t vị  này lìa hai 

tra n đa ng ngộ t và la t kia, rộ t ráo không có tư  thệ . 

Tha  t va  y A-nan, nên biệ t cái nệ m biệ t đượ c đa ng hay la t 

không pha i tư  vị  đa ng ngộ t đệ n, không nhân nợi vị  ngộ t mà 

có, la i không pha i tư  lượ i ra, cũng cha ng do hư không sanh. 

Vì sao? Nệ u tư  vị  đa ng vị  ngộ t la i, thì khi vị  la t, a t cái biệ t đã 

ma t, làm sao biệ t đượ c vị  la t? Nệ u tư  vị  la t ra, lúc vị  ngộ t, a t 



cái biệ t đã ma t, làm sao biệ t đượ c hai tượ ng đa ng và ngộ t? 

Nệ u tư  lượ i sanh, a t không có các tra n ngộ t, la t và đa ng, thì 

căn biệ t vị  này vộ n không có tư  tánh. 

Nệ u tư  hư không ra thì hư không tư  biệ t vị , cha ng pha i là 

miệ  ng ông biệ t. La i hư không tư  biệ t thì đâu quan hệ   gì lượ i 

củ a ông. Thệ  nên pha i biệ t, thiệ  t nha  p hư vộ ng, vộ n không 

pha i nhân duyên, không pha i tánh tư  nhiên. 

Này A-nan, ví như có ngượ i dùng mộ  t tay la nh xúc cha m 

mộ  t tay nóng. Nệ u thệ  củ a la nh ma nh, tay nóng pha i la nh 

theo. Nệ u thệ  củ a nóng tha ng thì tay la nh trợ  thành nóng. 

Như thệ , do xúc cha m mà biệ t lúc hợ p la i thì nên nha  n biệ t 

rõ khi rợ i xa. Cái thệ  tượng quan nệ u thành thì nhân nợi 

nhộ c mệ  t mà phát ra ca m xúc. Thân cùng vợ i lao nhộ c này 

độ ng là Bộ -đệ , do chăm chú mà phát ra tượ ng lao nhộ c. 

Nhân nợi hai thư  vộ ng tra n hợ p và lìa phát ra ca m giác ợ  

trong, thu na p như ng tra n tượ ng này, gộ i là tánh biệ t ca m 

giác. Thệ  biệ t ca m giác này lìa hai tra n hợ p ly, trái thua  n, 

rộ t ráo không có tư  thệ . 

Tha  t va  y A-nan, pha i biệ t ca m giác này cha ng tư  hợ p ly đệ n, 

cha ng tư  trái thua  n có, cha ng tư  trong thân ra, la i cũng 

cha ng pha i tư  hư không sanh. Vì sao? Nệ u tư  hợ p đệ n thì 

khi ly nó đã diệ  t rộ i, làm sao biệ t đượ c ly. Hai tượ ng trái 

thua  n cũng la i như thệ . Nệ u tư  thân ra a t không có bộ n 

tượ ng hợ p ly trái thua  n, thì cái biệ t củ a thân ông vộ n không 

có tư  tánh. Nệ u tư  hư không ra thì hư không tư  có tri giác, 

đâu quan hệ   gì thân nha  p củ a ông. Thệ  nên pha i biệ t, thân 

nha  p là hư vộ ng, vộ n không pha i nhân duyên, không pha i 

tánh tư  nhiên. 



Này A-nan, ví như có ngượ i nhộ c mệ  t thì ngủ , ngủ  mãn gia c 

liệ n thư c. Xem tha y tra n ca nh thì nhợ , không nhợ  gộ i là 

quên. Như ng thư  sanh trủ  dị  diệ  t điên đa o kia, thu na p 

chư a nhóm vào bên trong, không vượ t thư  lợ p nhau, gộ i là 

căn ý biệ t. 

Ý và mệ  t nhộ c độ ng là Bộ -đệ , do chăm chú nên phát ra 

tượ ng lao nhộ c. Nhân nợi hai thư  vộ ng tra n sanh và diệ  t, 

nhóm hợ p cái biệ t ợ  trong, thu na p tra n vào, có cái tha y 

nghe ngượ c dòng, mà dòng không đệ n nợi, gộ i là tánh giác 

tri. 

Tánh giác tri này lìa hai tra n thư c ngủ  và sanh diệ  t, rộ t ráo 

không có tư  thệ . Tha  t va  y A-nan, nên biệ t căn giác tri như 

thệ  không pha i tư  thư c ngủ  đệ n, không pha i tư  sanh diệ  t có, 

cha ng pha i tư  ý căn ra, cũng không pha i tư  hư không sanh. 

Vì sao? Nệ u tư  thư c đệ n thì khi ngủ  đã theo thư c mà diệ  t, 

la y gì làm ngủ ? Nệ u khi sanh mợ i có thì lúc diệ  t tư c độ ng 

vợ i không, la y cái gì nha  n ra là diệ  t? Nệ u tư  diệ  t có thì khi 

sanh không có diệ  t, la y cái gì biệ t là sanh? Nệ u tư  ý căn ra, 

thì hai tượ ng ngủ  và thư c tùy theo thân khai hợ p, lìa hai 

tượ ng đó, giác tri này độ ng vợ i hoa độ m trong hư không, rộ t 

ráo không tánh. Nệ u tư  hư không sanh thì tư  hư không 

biệ t, đâu quan hệ   gì vợ i cái ý củ a ông. Thệ  nên pha i biệ t, ý 

nha  p là hư dộ i, vộ n không pha i nhân duyên, không pha i 

tánh tư  nhiên. 

3. Thu mười hai xứ 

La i nư a A-nan, thệ  nào là mượ i hai xư  vộ n là Như Lai ta ng 

diệ  u chân như tánh? 



Này A-nan, ông hãy xem rư ng cây Kỳ-đà này và các ao 

suộ i. Ý ông nghĩ sao? Như ng thư  này tư  sa c sanh ra cái 

tha y củ a con ma t, hay ma t sanh ra sa c tượ ng? Này A-nan, 

nệ u la i tư  ma t sanh ra sa c tượ ng, thì khi tha y hư không 

cha ng pha i sa c, lệ  ra tánh sa c pha i tiêu ma t. Tánh sa c tiêu 

ma t thì rõ ràng ta t ca  đệ u không. Sa c tượ ng đã không thì 

cái gì rõ đượ c ba n cha t củ a hư không? Độ i vợ i hư không 

cũng la i như thệ . 

La i nệ u sa c tra n sanh ra cái tha y củ a con ma t, thì khi xem 

hư không cha ng pha i sa c, cái tha y a t tiêu ma t. Cái tha y ma t 

thì ta t ca  là không, va  y cái gì rõ đượ c sa c và không? Thệ  

nên pha i biệ t cái tha y, sa c tượ ng và hư không đệ u không có 

xư  sợ , tư c sa c tượ ng cùng vợ i cái tha y, hai xư  đó là hư dộ i, 

vộ n không pha i nhân duyên, không pha i tánh tư  nhiên. 

Này A-nan, ông la i nghe trong vượ n Kỳ-đà này, khi dộ n 

cợm xong liệ n đánh trộ ng, khi hộ p chúng thì đánh chuông, 

tiệ ng chuông tiệ ng trộ ng trượ c sau nộ i nhau. Ý ông nghĩ 

sao? Như ng âm thanh này là tư  tiệ ng đệ n bên lộ  tai hay lộ  

tai đệ n chộ  có tiệ ng? A-nan, la i nệ u như ng tiệ ng này đệ n 

bên lộ  tai, như ta đi kha t thư c nợi thành Tha t-la-phiệ  t, ta i 

rư ng Kỳ-đà a t không có ta. Như ng tiệ ng này đã đệ n chộ  tai 

A-nan thì Mủ c-kiệ n-liên, Ca-diệ p lệ  ra không cùng nghe. 

Huộ ng chi trong đây có tợ i mộ  t ngàn hai trăm năm mượi vị  

Sa-môn, mộ  t khi nghe tiệ ng chuông, độ ng đệ n chộ  ăn cợm. 

La i nệ u lộ  tai ông đệ n bên tiệ ng kia, như ta khi trợ  vệ  ợ  

trong rư ng Kỳ-đà, thì ta i thành Tha t-la-phiệ  t không có ma  t 

ta. Ông nghe tiệ ng trộ ng, lộ  tai ông đã đệ n chộ  tiệ ng trộ ng 

thì tiệ ng chuông độ ng thợ i phát ra, đáng lệ  không độ ng 



nghe. Huộ ng gì trong đó còn có như ng thư  âm thanh củ a 

voi, ngư a, trâu, dê? Còn nệ u không cái nào đệ n vợ i cái nào 

thì cũng la i không nghe. Thệ  nên pha i biệ t, cái nghe cùng 

vợ i âm thanh đệ u không có xư  sợ , tư c cái nghe cùng vợ i 

tiệ ng, hai xư  đệ u là hư dộ i, vộ n không pha i nhân duyên, 

không pha i tánh tư  nhiên. 

Này A-nan, ông la i ngư i chiên-đàn trong lò này, hượng này 

nệ u độ t chư ng mộ  t thù thì ca  thành Tha t-la-phiệ  t trong 

vòng bộ n mượi da  m độ ng thợ i đệ u ngư i đượ c mùi thợm. Ý 

ông nghĩ sao? Mùi hượng này sanh tư  cây chiên-đàn hay 

sanh tư  lộ  mũi củ a ông, hay sanh tư  hư không? 

Này A-nan, la i nệ u mùi hượng này sanh tư  lộ  mũi ông, gộ i 

là do mũi sanh thì pha i tư  lộ  mũi mà ra. Lộ  mũi không pha i 

là chiên-đàn, vì sao trong mũi la i có mùi chiên-đàn? Gộ i là 

ông ngư i mùi hượng thì mùi hượng pha i vào trong mũi, còn 

tư  trong lộ  mũi bay ra mùi hượng, nói ngư i là không đúng 

nghĩa. 

Nệ u sanh tư  hư không, tánh hư không là thượ ng ha ng thì 

mùi hượng nên thượ ng còn, đâu ca n độ t cây khô chiên-đàn 

trong lò. Nệ u sanh tư  cây chiên-đàn thì cha t hượng này 

nhân độ t cây chiên-đàn mà thành khói, nệ u lộ  mũi ngư i 

đượ c mùi thợm là nhợ  hợi khói xông đệ n mũi. Vì sao khói 

này bay lên hư không chưa đượ c bao xa, thì trong vòng bộ n 

mượi da  m đệ u đã ngư i đượ c mùi thợm? Thệ  nên pha i biệ t 

mùi hượng, lộ  mũi cùng cái ngư i đệ u không có xư  sợ , tư c 

ngư i và mùi hượng, hai xư  đó đệ u là hư dộ i, vộ n không pha i 

nhân duyên, không pha i tánh tư  nhiên. 



Này A-nan, ông thượ ng hai thợ i ợ  trong chúng mang bình 

bát đi kha t thư c, trong a y hoa  c ga  p đượ c tô la c, đệ  hộ  thì gộ i 

là thượ ng vị . Ý ông nghĩ sao? Vị  này sanh ra tư  hư không, 

tư  trong lượ i hay do thư c ăn? A-nan, nệ u vị  này sanh tư  

lượ i củ a ông, trong miệ  ng ông chí  có mộ  t cái lượ i, khi a y 

lượ i đã thành vị  tô la c, thì lúc ga  p đượ ng phèn lệ  ra vị  

không dợ i độ i, nệ u không biệ n độ i thì không gộ i là biệ t vị . 

Còn nệ u biệ n độ i thì cái lượ i cha ng pha i nhiệ u thệ , làm sao 

mộ  t cái lượ i mà biệ t đượ c nhiệ u vị ? Nệ u sanh tư  thư c ăn, 

thư c ăn không có tánh biệ t, làm sao tư  biệ t vị ? La i nệ u thư c 

ăn tư  biệ t, độ ng vợ i ngượ i khác ăn, đâu có liên hệ   gì đệ n 

ông mà gộ i ông biệ t vị . 

Nệ u sanh tư  hư không thì ông thư  nệ m hư không coi sệ  là 

vị  gì. Hư không kia nệ u là vị  ma  n, đã làm ma  n đượ c lượ i 

ông thì lệ  ra cũng làm ma  n luôn ma  t ông. Như va  y ngượ i 

trong thệ  giợ i này giộ ng như cá ợ  trong biệ n. Đã thượ ng 

nha  n cái ma  n thì trộ n không biệ t đượ c vị  la t. Nệ u không 

biệ t đượ c la t tư c cũng không biệ t đượ c ma  n. Không có chộ  

biệ t thì làm sao gộ i là biệ t vị ? Thệ  nên pha i biệ t, vị , cái lượ i 

và sư  nệ m đệ u không có chộ  nợi, tư c nệ m cùng vị  tra n, ca  

hai đệ u hư dộ i, vộ n không pha i nhân duyên, không pha i 

tánh tư  nhiên. 

A-nan, ông thượ ng sáng sợ m la y tay xoa đa u. Ý ông nghĩ 

sao? Do xoa mà có biệ t, là cái gì biệ t ca m xúc? Cái biệ t ca m 

xúc ợ  nợi tay hay ợ  đa u? Nệ u ợ  tay thì đa u a t không biệ t, 

làm sao thành xúc? Nệ u ợ  đa u thì tay a t vô dủ ng, sao gộ i là 

xúc? Còn nệ u mộ i bên đệ u có xúc thì ông A-nan lệ  ra có 

hai thân. 



Nệ u đa u và tay đệ u do mộ  t ca m xúc sanh ra thì tay vợ i đa u 

chí  có mộ  t thệ . Nệ u là mộ  t thệ , nghĩa xúc a t không thành. 

Còn nệ u là hai thệ  thì xúc ợ  bên nào? Nệ u ợ  bên năng thì 

không ta i sợ , mà ta i sợ  thì không ợ  bên năng. Không lệ  hư 

không cùng vợ i ông làm thành xúc. Thệ  nên pha i biệ t, ca m 

xúc và thân đệ u không có xư  sợ , tư c thân cùng vợ i xúc, ca  

hai đệ u hư dộ i, vộ n không pha i nhân duyên, không pha i 

tánh tư  nhiên. 

Này A-nan, ông thượ ng trong ý duyên vợ i ba tánh thiệ  n, ác 

và vô ký, sanh ra các pháp tra n. Pháp này là tư  tâm sanh 

ra hay lìa tâm riêng có nợi chộ n? Này A-nan, nệ u tư c tâm 

thì pháp tra n không pha i là tra n, không pha i là chộ  duyên 

củ a tâm, thì làm sao thành xư ? 

Nệ u lìa tâm riêng có nợi chộ n thì tư  tánh pháp tra n là có 

biệ t hay không biệ t? Nệ u có biệ t thì gộ i là tâm. Nệ u khác 

vợ i ông, cũng không pha i tra n ca nh thì giộ ng như tâm 

lượ ng ngượ i khác. Nệ u pháp tra n tư c là ông, cũng tư c là 

tâm, thì làm sao tâm ông la i thành hai đượ c? 

Nệ u không có biệ t, thì pháp tra n này đã không pha i sa c, 

thanh, hượng, vị , ly, hợ p, la nh, nóng và tượ ng hư không, 

va  y nó sệ  ợ  chộ  nào? Nay nợi sa c và không trộ n không chí  

bày đượ c, cha ng lệ  ợ  nhân gian này la i có cái ngoài hư 

không? Nệ u pháp tra n là tâm thì cha ng pha i sợ  duyên, xư  

do đâu mà la  p? Thệ  nên pha i biệ t, pháp tra n và tâm đệ u 

không chộ  nợi, thì ý căn cùng vợ i pháp tra n, ca  hai đệ u hư 

dộ i, vộ n không pha i nhân duyên, không pha i tánh tư  nhiên. 

4. Thu mười tám giới 



La i nư a A-nan, thệ  nào mượ i tám giợ i vộ n là Như Lai ta ng 

diệ  u chân như tánh? 

Này A-nan, như ông đã rõ, con ma t và sa c tra n làm duyên 

sanh ra nhãn thư c. Thư c này là nhân con ma t sanh ra, la y 

ma t làm giợ i hay nhân nợi sa c tra n sanh ra, la y sa c tra n 

làm giợ i? 

Này A-nan, nệ u nhân con ma t sanh, mà không có sa c và 

không thì không thệ  phân biệ  t, dù có thư c củ a ông thì dùng 

vào việ  c gì? 

Cái tha y củ a ông la i không pha i xanh, vàng, độ , tra ng, 

không có chộ  chí  bày thì do đâu mà la  p giợ i? Nệ u nhân nợi 

sa c tra n mà sanh, thì khi chí  có hư không, không có sa c, 

thư c củ a ông lệ  ra pha i diệ  t, làm sao nha  n biệ t đó là tánh 

hư không? 

Nệ u khi sa c tra n biệ n độ i, ông cũng biệ t sa c tượ ng a y biệ n 

độ i, thư c củ a ông không độ i thì giợ i tư  đâu mà la  p? Nệ u 

theo sa c biệ n độ i mà biệ n độ i, thì tượ ng giợ i tư  không la  p 

đượ c, còn không biệ n độ i tư c là thượ ng ha ng. Thư c đã tư  

sa c sanh, lệ  ra cha ng biệ t hư không ta i chộ  nào. Nệ u gộ m ca  

hai thư , sa c tra n và con ma t chung hợ p sanh ra nhãn thư c, 

hợ p thì ợ  giư a lìa, lìa ra thì hợ p hai bên, thệ  tánh lộ  n xộ  n 

làm sao thành giợ i? Thệ  nên pha i biệ t, con ma t và sa c tra n 

làm duyên sanh ra nhãn thư c giợ i, ba chộ  đệ u không. Va  y 

ca  ba thư : con ma t, sa c tra n và sa c giợ i, vộ n không pha i 

nhân duyên, không pha i tánh tư  nhiên. 

Này A-nan, la i như ông đã rõ, nhĩ căn và thanh tra n làm 

duyên sanh ra nhĩ thư c. Thư c này là nhân nhĩ căn sanh ra, 



la y nhĩ căn làm giợ i hay nhân thanh tra n sanh ra, la y 

thanh tra n làm giợ i? Này A-nan, nệ u nhân nợi nhĩ căn 

sanh ra mà không có hai tượ ng độ  ng tị nh hiệ  n tiệ n, thì cái 

biệ t củ a nhĩ căn không thành, a t là không biệ t gì. Biệ t còn 

không thành thì thư c có hình tượ ng gì? 

Nệ u cho là lộ  tai nghe, vì không có độ  ng tị nh thì cái nghe 

cũng không thành. Làm sao la y lộ  tai có hình sa c la n lộ  n 

vợ i xúc tra n mà gộ i là nhĩ thư c giợ i? Va  y nhĩ thư c giợ i la i tư  

đâu mà la  p? 

Nệ u sanh ợ  thanh tra n, thư c nhân thanh tra n mà có thì 

không quan hệ   gì vợ i cái nghe. Đã không nghe thì không 

biệ t tượ ng thanh tra n ợ  chộ  nào. Nệ u nhĩ thư c tư  thanh 

tra n sanh, dù cho thanh tra n nhân nghe mà có tượ ng thì 

cái nghe lệ  ra pha i nghe đượ c nhĩ thư c. Nệ u không nghe 

đượ c thì không pha i là giợ i, còn nệ u nghe đượ c thì nhĩ thư c 

độ ng vợ i thanh tra n. Nhĩ thư c đã bị  nghe thì cái gì biệ t 

nghe thư c? Nệ u không biệ t thì độ ng như cây cộ . 

Không thệ  tiệ ng và nghe xen la n mà thành nhĩ thư c giợ i ợ  

giư a. Giợ i không có vị  trí ợ  giư a thì tượ ng trong và ngoài la i 

tư  đâu mà thành? Thệ  nên pha i biệ t, tai và thanh tra n làm 

duyên sanh ra nhĩ thư c giợ i, ba chộ  đệ u không. Va  y ca  ba 

thư : tai, thanh tra n và thanh giợ i, vộ n không pha i nhân 

duyên, không pha i tánh tư  nhiên. 

Này A-nan, la i như ông đã rõ, tỹ  căn và hượng tra n làm 

duyên sanh ra tỹ  thư c. Thư c này là nhân tỹ  căn sanh ra, 

la y tỹ  căn làm giợ i hay nhân hượng tra n sanh ra, la y hượng 

tra n làm giợ i? Này A-nan, nệ u nhân nợi tỹ  căn sanh thì 

trong tâm ông la y cái gì làm tỹ  căn? La y cái hình thị t như 



tượ ng hai móng tay, hay la y tánh biệ t ngư i dao độ  ng làm tỹ  

căn? 

Nệ u la y hình tượ ng mũi thị t thì cha t thị t là thân và cái biệ t 

củ a thân là xúc, gộ i là thân thì cha ng pha i tỹ  căn, gộ i là xúc 

tư c thuộ  c vệ  xúc tra n. Tỹ  căn còn không có tên, làm sao mà 

la  p giợ i? 

Nệ u ông la y ngư i biệ t làm tỹ  căn thì trong tâm ông nghĩ la y 

cái gì làm biệ t? Nệ u la y pha n lộ  mũi thị t làm biệ t thì cái biệ t 

củ a da thị t vộ n là xúc tra n chư  không pha i tỹ  căn. Nệ u la y 

trộ ng không làm biệ t thì trộ ng không tư  biệ t, da thị t lệ  ra 

không biệ t. Như thệ  hư không pha i nên là ông. Thân ông 

nệ u không biệ t thì ngày nay A-nan không còn nư a? 

Nệ u la y mùi hượng làm biệ t, biệ t thuộ  c vệ  hượng tra n thì 

đâu có can dư  gì vợ i ông. Nệ u mùi thợm hôi tha  t sanh ra tư  

mũi ông thì hai thư  mùi thợm hôi bộ c lên kia, không pha i 

sanh tư  cây y-lan và cây chiên-đàn. 

Nệ u hai mùi thợm hôi không đệ n, ông tư  ngư i lộ  mũi ông là 

thợm hay hôi? Nệ u hôi thì không pha i thợm, còn thợm thì 

không pha i hôi. Nệ u hai thư  thợm hôi đệ u có thệ  ngư i biệ t 

đượ c, thì mộ  t ngượ i ông lệ  ra pha i có hai lộ  mũi. Độ i trượ c 

ta hộ i đa o pha i có hai A-nan, va  y cái nào là thệ  củ a ông? 

Nệ u có mộ  t lộ  mũi, thợm hôi không hai thì hôi đã là thợm, 

thợm la i thành hôi, hai tánh cha ng có thì giợ i tư  đâu mà 

la  p? Nệ u nhân hượng tra n sanh, tỹ  thư c nhân hượng tra n 

mà có, như con ma t có cái tha y nhưng không thệ  tha y đượ c 

con ma t, thì tỹ  thư c nhân mùi hượng mà có, lệ  ra cha ng 

biệ t đượ c hượng. Nệ u biệ t đượ c hượng tư c không pha i tư  



hượng tra n sanh ra, còn không biệ t đượ c hượng thì cha ng 

pha i là thư c. 

Nệ u không ngư i biệ t có mùi hượng thì giợ i củ a hượng tra n 

không thành. Tỹ  thư c không biệ t mùi hượng thì tỹ  thư c giợ i 

a t không nhân nợi hượng tra n mà kiệ n la  p. Đã không có 

khoa ng giư a thì trong và ngoài không thành. Tánh ngư i kia 

rộ t ráo là hư dộ i. 

Thệ  nên pha i biệ t, tỹ  căn và hượng tra n làm duyên sanh ra 

tỹ  thư c giợ i, ba chộ  đệ u không, thì ca  ba thư  tỹ  căn, hượng 

tra n và hượng giợ i, vộ n không pha i nhân duyên, không pha i 

tánh tư  nhiên. 

Này A-nan, la i như ông đã rõ, thiệ  t căn và vị  tra n làm 

duyên sanh ra thiệ  t thư c. Thư c này là nhân thiệ  t căn sanh 

ra, la y thiệ  t căn làm giợ i, hay nhân vị  tra n sanh ra, la y vị  

tra n làm giợ i? Này A-nan, nệ u nhân thiệ  t căn sanh thì các 

thư  trong thệ  gian như mía (ngộ t), ô mai (chua), huỳnh liên 

(đa ng), muộ i (ma  n), tệ  tân, gư ng, quệ  (cay), đệ u không có vị . 

Ông tư  nệ m cái lượ i là ngộ t hay đa ng? Nệ u tánh lượ i là 

đa ng thì cái gì đệ n nệ m cái lượ i? Lượ i không tư  nệ m thì la y 

cái gì mà hay biệ t? Tánh lượ i không pha i đa ng, vị  tra n tư  

cha ng sanh, làm sao mà la  p giợ i? 

Nệ u nhân nợi vị  sanh thì thiệ  t thư c tư  là vị , độ ng vợ i thiệ  t 

căn, nên không tư  nệ m, làm sao biệ t rõ đây là vị  hay không 

pha i vị . La i ta t ca  vị  không pha i mộ  t va  t sanh, vị  đã do nhiệ u 

thư  sanh thì thiệ  t thư c cũng nên có nhiệ u thệ . 

Nệ u thư c thệ  là mộ  t, thệ  a y pha i do vị  sanh, thì ma  n, la t, 

ngộ t, cay hòa hợ p cùng sanh, các tượ ng khác nhau độ ng là 



mộ  t vị , lệ  ra không có phân biệ  t. Đã không phân biệ  t thì 

không gộ i là thư c, làm sao gộ i là vị  thiệ  t thư c giợ i? Không lệ  

hư không sanh ra tâm thư c củ a ông. Thiệ  t căn và vị  tra n 

hòa hợ p, trong a y vộ n không có tư  tánh, làm sao sanh ra 

thiệ  t thư c giợ i? Thệ  nên pha i biệ t, thiệ  t căn, vị  tra n làm 

duyên sanh ra thiệ  t thư c giợ i, ba chộ  đệ u không thì ba thư  

thiệ  t căn, vị  tra n và thiệ  t thư c giợ i, vộ n không pha i nhân 

duyên, không pha i tánh tư  nhiên. 

Này A-nan, la i như ông đã rõ, thân căn vợ i xúc tra n làm 

duyên sanh ra thân thư c. Thư c này là nhân nợi thân sanh 

ra, la y thân làm giợ i, hay nhân nợi xúc tra n sanh ra, la y 

xúc tra n làm giợ i? Này A-nan, nệ u nhân nợi thân sanh ra 

thì không có hai duyên giác quán hợ p và ly, thân làm sao 

có chộ  biệ t? 

Nệ u nhân nợi xúc tra n sanh, a t không có thân ông, va  y có 

ai không thân mà biệ t đượ c hợ p và ly? Này A-nan, va  t 

không biệ t ca m xúc, thân biệ t nên có ca m xúc. Cái biệ t nợi 

thân tư c là ca m xúc, biệ t ca m xúc tư c là thân. Tư c ca m xúc 

không pha i thân, tư c thân không pha i ca m xúc. 

Hai tượ ng thân và xúc vộ n không có chộ  nợi. Xúc hợ p vợ i 

thân tư c là tư  thệ  củ a thân, lìa thân thì như các tượ ng hư 

không v.v… Trong ngoài không thành thì thư c ợ  giư a làm 

sao la  p? Giư a không thệ  la  p thì trong ngoài là tánh không. 

Va  y thư c củ a ông tư  đâu sanh mà la  p giợ i? Thệ  nên pha i 

biệ t, thân và xúc làm duyên sanh ra thân thư c giợ i, ba chộ  

đệ u không, thì thân cùng xúc và thân thư c giợ i, ba thư  vộ n 

không pha i nhân duyên, không pha i tánh tư  nhiên. 



Này A-nan, ông đã rõ ý căn và pháp tra n làm duyên sanh 

ra ý thư c. Thư c này là nhân ý căn sanh ra, la y ý làm giợ i, 

hay nhân pháp tra n sanh ra, la y pháp tra n làm giợ i? Này A-

nan, nệ u nhân ý căn sanh ra thì trong ý ông a t có chộ  suy 

nghĩ phát minh đượ c ý củ a ông. Nệ u không có pháp tiệ n 

tra n thì ý không có thệ  sanh, lìa duyên tra n, ý không hình 

tượ ng, thư c dùng vào chộ  nào? 

La i thư c tâm củ a ông cùng vợ i các tư lượng và tánh liệ u biệ  t 

là độ ng hay khác? Nệ u độ ng vợ i ý căn tư c là ý căn, làm sao 

do ý căn sanh ra? Nệ u khác vợ i ý căn, tư c không độ ng thì 

lệ  ra không có chộ  biệ t. Nệ u không chộ  biệ t, làm sao nói tư  

ý căn sanh? Còn nệ u có chộ  biệ t thì làm sao biệ t đượ c ý? 

Chí  hai tánh độ ng và khác đã không thành, giợ i làm sao 

la  p? 

Nệ u nhân pháp tra n sanh thì các pháp thệ  gian cha ng lìa 

năm tra n. Ông xem sa c pháp và thanh pháp, hượng pháp, 

vị  pháp cùng vợ i xúc pháp, có tượ ng tra ng phân biệ  t rõ 

ràng, do độ i vợ i năm căn, không nhiệ p thuộ  c vệ  ý. 

Nệ u ý thư c củ a ông quyệ t đị nh nượng nợi pháp tra n sanh, 

nay ông xem xét kỹ  mộ i pháp có tượ ng tra ng gì? Nệ u lìa sa c 

không, độ  ng tị nh, thông bít, hợ p ly, sanh diệ  t, vượ t ngoài 

các tượ ng này thì trộ n không có pháp nào. Sanh thì các 

pháp sa c không v.v… đệ u sanh, diệ  t a t là các pháp sa c 

không v.v… đệ u diệ  t. Cái nhân đã không thì thư c nhân đây 

sanh có hình tượ ng gì? Hình tượ ng không có thì làm sao 

la  p thành giợ i? 

Thệ  nên pha i biệ t, ý căn và pháp tra n làm duyên sanh ra ý 

thư c giợ i, ba chộ  đệ u không, thì ba thư  ý căn, pháp tra n và 



ý thư c giợ i, vộ n không pha i nhân duyên, không pha i tánh 

tư  nhiên. 

5. Thu bảy đại 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, Như Lai thượ ng nói 

nhân duyên hòa hợ p, ta t ca  các thư  biệ n hóa trong thệ  gian 

đệ u nhân tư  đa i hòa hợ p mà phát sanh. Ta i sao Như Lai 

bác bộ  hệ t ca  hai lý nhân duyên và tư  nhiên? Nay con 

không biệ t nghĩa này thuộ  c vệ  đâu. Cúi mong Ngài thượng 

xót chí  bày cho chúng sanh nghĩa rộ t ráo trung đa o, không 

còn các pháp hý lua  n. 

Khi a y, đư c Thệ  Tôn ba o A-nan ra ng: 

– Ông trượ c đã chán lìa các pháp Tiệ u thư a Thanh Văn 

Duyên giác, phát tâm siêng ca u Vô thượ ng Bộ -đệ , nên nay 

ta vì ông mà chí  da y đệ   nha t nghĩa đệ . Ta i sao ông la i đem 

vộ ng tượ ng nhân duyên, hý lua  n củ a thệ  gian mà tư  trói 

buộ  c? Ông tuy là đa văn, giộ ng như ngượ i nói tên thuộ c, 

đệ n khi thuộ c tha  t ợ  trượ c ma t thì không thệ  phân biệ  t. 

Như Lai nói tha  t là đáng thượng xót va  y! Nay ông la ng nghe, 

ta sệ  vì ông phân biệ  t chí  bày, cũng khiệ n cho như ng ngượ i 

tu Đa i thư a ợ  đợ i sau thông suộ t đượ c tha  t tượ ng. 

A-nan la  ng thinh chợ  nghe lợ i Pha  t chí  da y. 

– Này A-nan, như lợ i ông đã nói, tư  đa i hòa hợ p phát sanh 

ra các thư  biệ n hóa trong thệ  gian. A-nan, nệ u thệ  tánh các 

đa i kia cha ng hòa hợ p thì không thệ  cùng vợ i như ng đa i 

khác hòa la n nhau, cũng như hư không không hòa vợ i các 

sa c tượ ng. Còn nệ u hòa hợ p thì độ ng vợ i biệ n hóa, trượ c 

sau thành nhau, sanh diệ  t tiệ p nộ i, sanh rộ i tư , tư  rộ i 



sanh, sanh sanh tư  tư  như vòng lư a quay chưa tư ng thôi 

dư t. A-nan, như nượ c thành băng, băng trợ  la i thành nượ c. 

Ông xem tánh đị a đa i, lợ n là đị a ca u, nhộ  là ha t bủ i, cho 

đệ n lân hư tra n. Nệ u phân tích ha t bủ i tha  t nhộ  thì cái 

tượ ng bên bợ  mé củ a sa c do ba y pha n làm thành. La i phân 

tích lân hư tra n thì tha  t là hư không. 

Này A-nan, nệ u lân hư tra n này phân tích thành hư không, 

thì nên biệ t hư không cũng sanh ra sa c tượ ng. Nay ông hộ i 

do hòa hợ p mà sanh ra các tượ ng biệ n hóa ợ  thệ  gian. Ông 

hãy xem mộ  t lân hư tra n này dùng bao nhiêu hư không 

hòa hợ p la i mà có? Cha ng lệ  lân hư tra n hợ p thành lân hư 

tra n? La i lân hư tra n phân tích thành hư không, va  y dùng 

bao nhiêu sa c tượ ng hợ p la i đệ  thành hư không? 

Nệ u khi sa c hợ p la i, thì hợ p sa c tượ ng cha ng thệ  là hư 

không. Nệ u khi hư không hợ p la i, thì hợ p hư không cha ng 

thệ  là sa c tượ ng. Sa c còn có thệ  chia chệ  chư  hư không làm 

sao mà hợ p đượ c? Ông vộ n không biệ t trong Như Lai ta ng, 

tánh sa c vộ n là chân không, tánh không là chân sa c, thanh 

tị nh sa n va  y, trùm kha p pháp giợ i. Tùy tâm chúng sanh 

ư ng vợ i chộ  hiệ u biệ t, theo nghiệ  p mà phát hiệ  n. Thệ  gian 

không biệ t la m cho là nhân duyên và tánh tư  nhiên, đệ u do 

thư c tâm phân biệ  t tính toán, chí  có lợ i nói, trộ n không có 

nghĩa tha  t. 

Này A-nan, tánh lư a không có ngã, do gá nợi các duyên. 

Ông xem trong thành, như ng nhà chưa ăn cợm, khi hộ  

muộ n nhóm lư a thì tay ca m cái kính la y lư a, đưa lên trượ c 

ma  t trợ i đệ  la y lư a. A-nan, gộ i là hòa hợ p đó, như ta cùng 

vợ i ông và mộ  t ngàn hai trăm năm mượi vị  Tỳ-kheo nay 



hợ p la i thành mộ  t chúng. Chúng tuy là mộ  t, ga n xét cộ  i 

gộ c, mộ i ngượ i đệ u có thân khác, đệ u có chộ  sanh, dòng 

hộ , tên tuộ i khác. Như ông Xá-lợ i-pha t dòng Bà-la-môn, 

ông Ưu-lâu-ta n-loa dòng Ca-diệ p-ba, cho đệ n A-nan là 

dòng Cù-đàm. 

Này A-nan, nệ u lư a này nhân hòa hợ p mà có, thì khi tay 

ngượ i kia ca m kính đưa lên ma  t trợ i la y lư a, lư a này là tư  

trong kính mà ra hay tư  bộ i bay ra, hay tư  ma  t trợ i đệ n? 

A-nan, nệ u tư  ma  t trợ i đệ n, tư  hay độ t đượ c cái bộ i trong 

tay ông, thì như ng chộ  nó đi qua như rư ng cây, lệ  ra đệ u bị  

độ t cháy. Nệ u tư  trong kính ra, lư a a y đã tư  trong kính ra 

độ t bộ i thì ta i sao kính không bị  cha y? Cho đệ n cái tay ông 

ca m kính còn không tha y nóng, làm sao kính cha y đượ c. 

Nệ u sanh tư  bộ i thì đâu ca n nhợ  ánh sáng ma  t trợ i và kính 

tiệ p nhau rộ i sau mợ i sanh lư a. 

Ông la i xét kỹ : kính thì nhân tay ca m, ma  t trợ i tư  trên trợ i 

soi đệ n, còn bộ i vộ n tư  đa t sanh, va  y lư a tư  phượng nào du 

lị ch đệ n đây? Ma  t trợ i và kính cách xa nhau, cha ng pha i 

hòa cha ng pha i hợ p, không lệ  tánh lư a không tư  đâu mà tư  

có? Ông va n không biệ t trong Như Lai ta ng, tánh lư a là 

chân không, tánh không là tha  t lư a, thanh tị nh sa n va  y, 

trùm kha p pháp giợ i, tùy tâm chúng sanh mà ư ng vợ i chộ  

hiệ u biệ t củ a hộ . 

A-nan, pha i biệ t ngượ i thệ  gian, hệ  mộ  t chộ  ca m kính thì 

mộ  t chộ  đó phát lư a, kha p ca  pháp giợ i ca m kính thì ca  thệ  

gian lư a sanh. Lư a cháy kha p ca  thệ  gian đâu có nợi chộ n, 

chí  theo nghiệ  p mà phát hiệ  n. Thệ  gian không biệ t, la m cho 



là nhân duyên và tánh tư  nhiên, đệ u là do thư c tâm phân 

biệ  t tính toán, chí  có lợ i nói, trộ n không có nghĩa tha  t. 

Này A-nan, tánh nượ c không nha t đị nh, cha y dư ng không 

thượ ng. Như trong thành Tha t-la-phiệ  t, như ng vị  đa i huyệ n 

sư như Ca-tỳ-la tiên, Chượ c-ca-la tiên và Bát-đa u-ma, Ha-

tát-đa v.v… muộ n tìm nượ c Thái âm tinh đệ  hòa vợ i thuộ c 

huyệ n thua  t. Các vị  huyệ n sư a y vào đêm trăng sáng, tay 

ca m ngộ c phượng chư hư ng la y nượ c trong ánh trăng. Nượ c 

này tư  trong ha t châu ra, do hư không tư  có hay tư  ma  t 

trăng đệ n? 

Này A-nan, nệ u tư  ma  t trăng đệ n, thì tư  phượng xa còn có 

thệ  khiệ n ha t châu cha y ra nượ c, va  y như ng rư ng cây nó đi 

qua lệ  ra đệ u pha i tràn nượ c. Nệ u nượ c tràn ra thì đâu đợ i 

có ha t châu phượng chư mợ i ra nượ c. Còn nệ u không tràn 

nượ c thì rõ ràng nượ c không pha i tư  ma  t trăng xuộ ng. 

Nệ u tư  ha t châu ra thì trong ha t châu này thượ ng cha y ra 

nượ c, đâu đợ i giư a đêm hư ng ánh sáng ma  t trăng mợ i có 

nượ c. Nệ u tư  hư không sanh, tánh hư không vộ n không 

nga n mé, nượ c pha i không có bợ  bệ n, thì tư  cõi ngượ i cho 

đệ n cõi trợ i đệ u bị  chìm nga  p, làm sao la i còn có thủ y, lủ c, 

không hành? 

Ông la i xét kỹ , ma  t trăng tư  trên trợ i cao, ha t châu thì nhân 

tay ca m, nượng ha t châu đệ  thau hư ng nượ c là do ngượ i 

sa p đa  t. Nượ c tư  phượng nào trôi cha y đệ n đây? Ma  t trăng 

và ha t châu cách xa nhau, không pha i hòa không pha i hợ p, 

không lệ  nượ c này không tư  đâu mà tư  có! Ông còn không 

biệ t trong Như Lai ta ng, tánh nượ c là chân không, tánh 

không là tha  t nượ c, thanh tị nh sa n va  y, trùm kha p pháp 



giợ i, tùy theo tâm củ a chúng sanh, ư ng vợ i chộ  hiệ u biệ t 

củ a hộ . 

Nệ u mộ  t chộ  ca m ha t châu thì chộ  đó có nượ c cha y ra, kha p 

ca  pháp giợ i ca m ha t châu thì đa y ca  pháp giợ i sanh nượ c. 

Nượ c sanh ra đa y ca  thệ  gian thì đâu có nợi chộ n, chí  theo 

nghiệ  p mà phát hiệ  n. Thệ  gian không biệ t, la m cho là nhân 

duyên và tánh tư  nhiên, đệ u do thư c tâm phân biệ  t so tính, 

chí  có lợ i nói, trộ n không có nghĩa tha  t. 

Này A-nan, tánh gió không có tư  thệ , độ  ng tị nh không 

thượ ng. Ông thượ ng khi sư a y vào trong đa i chúng, góc y 

tăng-già-lê củ a ông cha m đệ n ngượ i bên ca nh thì có mộ  t 

chút gió pha t nhệ  qua ma  t ngượ i kia. Gió này phát ra tư  

góc ca-sa, tư  hư không hay là sanh tư  ma  t ngượ i kia? Này 

A-nan, nệ u gió này phát ra tư  góc ca-sa thì ông đã đa p gió, 

lệ  ra cái y kia pha i bay ra rợ i khộ i thân ông. Hiệ  n nay ta ợ  

trong hộ  i nói pháp, rũ y xuộ ng, ông xem cái y củ a ta gió ợ  

chộ  nào? Cha ng lệ  ợ  trong y la i có chộ  chư a gió? 

Nệ u gió sanh tư  hư không, khi y củ a ông không độ  ng, vì 

sao không pha t gió? Tánh hư không thượ ng trủ , lệ  ra gió 

pha i thượ ng sanh. Nệ u khi không có gió, hư không pha i 

diệ  t. Gió diệ  t ma t thì có thệ  tha y, hư không diệ  t có tượ ng 

tra ng gì? Nệ u có sanh diệ  t thì không gộ i là hư không, còn 

gộ i là hư không thì làm sao nói gió tư  đó ra đượ c? 

Nệ u gió tư  sanh nợi ma  t ngượ i bị  pha t, đã tư  ma  t ngượ i kia 

sanh thì lệ  ra gió pha i pha t la i ông; vì sao tư  ông sư a y, gió 

pha t ngượ c la i ngượ i kia? Ông pha i xem xét chín cha n, sư a 

y là ợ  ông, ma  t thuộ  c vệ  ngượ i kia, hư không la  ng lệ  không 

có lay độ  ng. Gió tư  phượng nào chuyệ n độ  ng đệ n đây? Gió 



và hư không tánh cách biệ  t, cha ng pha i hòa cha ng pha i 

hợ p, cha ng lệ  tánh gió không tư  đâu mà tư  có. Ông va n 

cha ng biệ t trong Như Lai ta ng, tánh gió là chân không, 

tánh không là tha  t gió, thanh tị nh sa n va  y, trùm kha p pháp 

giợ i, tùy theo tâm lượ ng củ a chúng sanh, ư ng vợ i chộ  hiệ u 

biệ t củ a hộ . 

Này A-nan, như mộ  t mình ông đa p y có mộ  t chút độ  ng nhệ  

thì có mộ  t chút gió nhệ  phát ra, kha p ca  pháp giợ i đệ u pha t 

thì đa y ca  cõi nượ c sanh gió, trùm kha p thệ  gian nào có nợi 

chộ n, chí  theo nghiệ  p mà phát hiệ  n. Thệ  gian không biệ t 

la m cho là nhân duyên và tánh tư  nhiên, đệ u là do thư c 

tâm phân biệ  t so tính, chí  có lợ i nói, trộ n không có nghĩa 

tha  t. 

Này A-nan, hư không không hình tượ ng, nhân nợi sa c mà 

hiệ n bày. Như trong thành Tha t-la-phiệ  t, chộ  cách xa sông, 

như ng ngượ i dòng Sát-lợ i, Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ -đà-la 

cùng vợ i Pha -la-độ a, Chiên-đà-la v.v… khi làm nhà mợ i thì 

đào giệ ng đệ  la y nượ c. Khi đào ra mộ  t thượ c đa t, trong đó 

có mộ  t thượ c hư không. Như thệ  cho đệ n đào ra mộ  t trượ ng 

đa t, trong khoa ng đó la i có mộ  t trượ ng hư không. Hư không 

ca n hay sâu tùy theo chộ  đào nhiệ u hay ít. Hư không này 

là nhân đa t mà ra hay nhân đào mà có, hay không nhân 

mà tư  sanh? 

Này A-nan, nệ u hư không này không nhân mà tư  sanh thì 

trượ c khi chưa đào đa t sao có chượ ng nga i, chí  tha y toàn là 

đa t, không mộ  t chút thông suộ t? 

Nệ u nhân nợi đa t ra, thì khi bộ  đa t ra đáng lệ  pha i tha y hư 

không vào. Nệ u đa t ra trượ c, không có hư không vào, thì 



làm sao nói hư không nhân đa t mà ra? Nệ u không ra vào 

thì lệ  ra hư không và đa t vộ n không khác nhau. Không 

khác thì độ ng, va  y khi đào đa t ra, hư không sao cha ng tha y 

ra? 

Nệ u nhân đào mà ra, đáng lệ  đào pha i ra hư không, cha ng 

ra đa t. Còn cha ng nhân đào mà ra thì đào tư  ra đa t, sao la i 

tha y hư không? Ông hãy xem xét chín cha n kỹ  lượ ng, đào 

là tư  tay ngượ i, tùy nợi mà va  n chuyệ n, đa t thì nhân đa t 

liệ n dợ i đi. Như thệ  hư không nhân cái gì mà ra? Đào và hư 

không, mộ  t bên rộ ng mộ  t bên tha  t, không thệ  dùng chung 

vợ i nhau đượ c, không pha i hòa không pha i hợ p, cha ng lệ  

hư không không đâu mà tư  ra? 

Nệ u hư không này tánh tròn đa y trùm kha p, vộ n không dao 

độ  ng, pha i biệ t hiệ  n tiệ n hư không cùng đa t nượ c lư a gió 

đệ u gộ i là năm đa i, tánh tha  t viên dung, đệ u là Như Lai 

ta ng, vộ n không sanh diệ  t. 

Này A-nan, tâm ông mê muộ  i, không ngộ   đượ c tư  đa i vộ n là 

Như Lai ta ng. Pha i xem xét hư không này là ra hay vào, 

hoa  c cha ng ra vào? Ông hoàn toàn không biệ t trong Như 

Lai ta ng, tánh giác là chân không, tánh không là chân giác, 

thanh tị nh sa n va  y, trùm kha p ca  pháp giợ i, tùy theo tâm 

chúng sanh, ư ng vợ i lượ ng hiệ u biệ t củ a hộ . 

Này A-nan, như mộ  t cái giệ ng trộ ng không thì hư không 

sanh trong mộ  t giệ ng. Mượ i phượng hư không cũng la i như 

thệ , tròn đa y ca  mượ i phượng, đâu có nợi chộ n, chí  theo 

nghiệ  p mà phát hiệ  n. Thệ  gian không biệ t, la m là nhân 

duyên và tánh tư  nhiên, đệ u do thư c tâm phân biệ  t so tính, 

chí  có lợ i nói, trộ n không có nghĩa tha  t. 



Này A-nan, cái kiệ n giác vô tri, nhân nợi sa c và không mà 

có. Như nay ông ợ  trong rư ng Kỳ-đà, sợ m mai thì sáng, ban 

đêm thì tộ i. Nệ u ợ  giư a đêm, có trăng thì sáng, không trăng 

thì tộ i. Như ng thư  tộ i sáng v.v… nhân cái tha y mà phân 

tích. 

Cái tha y này la i cùng tượ ng sáng tộ i và hư không là độ ng 

mộ  t thệ  hay cha ng độ ng mộ  t thệ ? Hoa  c độ ng cũng cha ng 

độ ng, hoa  c khác cũng cha ng khác? Này A-nan, cái tha y này 

nệ u cùng sáng tộ i và hư không vộ n là mộ  t thệ , thì hai thệ  

sáng và tộ i nó tiêu diệ  t nhau, khi tộ i thì không sáng, khi 

sáng thì không tộ i, nệ u cái tha y cùng vợ i tộ i là mộ  t thệ  thì 

khi sáng cái tha y đã ma t, nệ u cái tha y tha  t là mộ  t thệ  vợ i 

sáng thì khi tộ i đệ n cái tha y cũng pha i ma t. Ma t thì làm sao 

tha y tộ i tha y sáng? 

Nệ u sáng và tộ i khác nhau, cái tha y không sanh diệ  t, thì 

làm sao thành mộ  t thệ ? Nệ u cái tha y này cùng sáng và tộ i 

cha ng độ ng mộ  t thệ , thì lìa sáng tộ i và hư không, ông phân 

tích coi cái tha y này là hình tượ ng gì? Lìa sáng tộ i và hư 

không, cái tha y này vộ n độ ng như lông rùa sư ng thộ . Sáng 

tộ i và hư không, ba việ  c đệ u khác, tư  cái nào mà la  p ra cái 

tha y? 

Sáng và tộ i trái nhau, làm sao nói là độ ng? Lìa ba việ  c đó 

cái tha y vộ n không, làm sao thành khác? Bên không, bên 

tha y vộ n không có bợ  mé, làm sao mà cha ng pha i độ ng? 

Tha y tộ i tha y sáng, tánh không dợ i độ i, làm sao cha ng pha i 

khác? 

Ông la i xét kỹ , chín cha n mà xem cho rõ ràng, quan sát 

tha  t kỹ  lượ ng: sáng là tư  ma  t trợ i, tộ i là tư  đêm không 



trăng, thông thuộ  c vệ  hư không, bít thì quy vệ  đa t liệ n, như 

thệ  tánh tha y nhân đâu mà ra? Cái tha y có giác biệ t, hư 

không thì không biệ t gì, cha ng pha i hòa, cha ng pha i hợ p, 

không lệ  tánh tha y không tư  đâu mà tư  có? 

Nệ u tánh tha y nghe biệ t tròn đa y trùm kha p, vộ n không 

dao độ  ng, thì pha i biệ t hư không vô biên cha ng độ  ng, cùng 

vợ i như ng thư  dao độ  ng đa t nượ c lư a gió kia đệ u gộ i là sáu 

đa i, tánh nó chân tha  t viên dung, đệ u là Như Lai ta ng, vộ n 

không sanh diệ  t. 

Này A-nan, tánh ông chìm đa m, không ngộ   đượ c tha y nghe 

hiệ u biệ t củ a ông vộ n là Như Lai ta ng. Ông pha i xem xét, 

tha y nghe hiệ u biệ t này là sanh hay diệ  t, là độ ng hay khác, 

là cha ng sanh cha ng diệ  t, là cha ng độ ng cha ng khác? Ông 

chưa tư ng biệ t trong Như Lai ta ng, tánh kiệ n giác minh, 

giác tinh minh kiệ n (tánh tha y biệ t sáng suộ t) thanh tị nh 

sa n va  y, kha p ca  pháp giợ i, tùy theo tâm củ a chúng sanh, 

ư ng vợ i chộ  hiệ u biệ t củ a hộ . 

Như mộ  t căn tha y, tha y kha p ca  pháp giợ i, cái biệ t nghe, 

ngư i, nệ m, xúc cha m, ca m xúc, giác tri, diệ  u đư c sáng rợ  

trùm kha p pháp giợ i, tròn đa y ca  hư không mượ i phượng, 

đâu có nợi chộ n, theo nghiệ  p mà phát hiệ  n. Thệ  gian không 

biệ t la m là nhân duyên và tánh tư  nhiên, đệ u do thư c tâm 

phân biệ  t so tính, chí  có lợ i nói, trộ n không có nghĩa tha  t. 

Này A-nan, thư c tánh không cộ  i nguộ n, nhân nợi sáu thư  

căn tra n mà dộ i sanh. Nay ông xem kha p Thánh chúng 

trong hộ  i này, dùng ma t nhìn qua. Ma t kia nhìn kha p chí  

như bóng trong gượng, không có phân tích riêng. 



Trong thư c củ a ông theo thư  lợ p chí  ra: đây là Văn-thù, đây 

là Phú-lâu-na, đây là Mủ c-kiệ n-liên, đây là Tu-bộ -đệ , đây là 

Xá-lợ i-pha t… Cái thư c hiệ u biệ t này sanh ra tư  cái tha y hay 

sanh nợi tượ ng, hay sanh nợi hư không, hay không có 

nhân độ  t nhiên mà phát sanh? 

Này A-nan, nệ u thư c tánh củ a ông sanh tư  trong cái tha y, 

như khi không có sáng tộ i cùng vợ i sa c không, bộ n thư  đã 

không có thì cái tha y củ a ông vộ n cũng không có. Tánh 

tha y còn không có thì tư  đâu mà thư c phát ra? 

Nệ u thư c tánh củ a ông sanh ra tư  các tượ ng, không pha i 

sanh tư  nợi cái tha y, thì đã không tha y sáng cũng không 

tha y tộ i, sáng tộ i đã không tha y tư c cha ng có sa c và không. 

Như ng tượ ng kia còn không thì thư c tư  đâu mà phát? 

Nệ u thư c sanh tư  hư không, cha ng pha i các tượ ng, cha ng 

pha i cái tha y. Nệ u cha ng pha i cái tha y thì không thệ  biệ  n 

biệ  t, tư  nó cha ng thệ  biệ t đượ c sáng tộ i, sa c không. Không 

có sa c tượ ng thì duyên cũng ma t, tha y nghe hiệ u biệ t không 

có chộ  an la  p. 

Nợi hai thư  cha ng pha i này, nệ u là không thì thư c độ ng vợ i 

không có, còn có thì thư c cha ng độ ng vợ i va  t. Dù cho thư c 

củ a ông có phát ra thì phân biệ  t đượ c gì? 

Nệ u không có nguyên nhân, thư c bộ ng nhiên phát ra, thì 

ta i sao khi ợ  giư a trưa la i không riêng biệ t ma  t trăng sáng. 

Ông pha i suy nghĩ chín cha n, xem xét kỹ  lượ ng, cái tha y thì 

gá nợi con ma t ông, các tượ ng thuộ  c vệ  tiệ n ca nh, cái có 

hình tượ ng thì thành có, không có tượ ng thì thành không. 

Như va  y thư c duyên này nhân cái gì mà ra? Thư c thì độ  ng, 



cái tha y thì la  ng, cha ng pha i hòa, cha ng pha i hợ p. Ngư i, 

nghe, ca m giác, hiệ u biệ t cũng la i như thệ . Không lệ  thư c 

duyên không tư  đâu mà ra. 

Nệ u thư c tâm này vộ n không tư  đâu ra thì pha i biệ t cái 

phân biệ  t rõ ràng (thư c đa i) và cái tha y nghe, ca m giác, hiệ u 

biệ t (kiệ n đa i) la  ng lệ  trùm kha p, tánh nó không do đâu mà 

có. Hai đa i đó cùng vợ i hư không, đa t, nượ c, lư a, gió, gộ i 

chung là tha t đa i, tánh tha  t viên dung, đệ u là Như Lai ta ng, 

vộ n không sanh diệ  t. 

Này A-nan, tâm ông thô phù không ngộ   đượ c, phát minh ra 

cái tha y nghe hiệ u biệ t vộ n là Như Lai ta ng. Ông nên quán 

sát sáu thư c tâm này là độ ng hay khác, là không hay có, là 

cha ng độ ng hay cha ng khác, là cha ng không hay cha ng có? 

Ông vộ n cha ng biệ t trong Như Lai ta ng, tánh thư c là rõ biệ t 

sáng suộ t (minh tri), tánh biệ t sáng suộ t (giác minh) là 

chân thư c, tánh biệ t nhiệ  m ma u la  ng lệ  trùm kha p pháp 

giợ i, bao gộ m ca  mượ i phượng, đâu có phượng hượ ng nợi 

chộ n, chí  theo nghiệ  p mà phát hiệ  n. Thệ  gian không biệ t, 

la m là nhân duyên và tánh tư  nhiên, đệ u là thư c tâm phân 

biệ  t so tính, chí  có lợ i nói, trộ n không có nghĩa tha  t. 

IV. A-NAN GIÁC NGỘ PHÁT NGUYỆN 

Khi a y A-nan và đa i chúng nhợ  Pha  t Như Lai khéo léo chí  

bày, thân tâm rộ ng rang, không còn ngăn nga i. Đa i chúng 

a y mộ i ngượ i tư  biệ t tâm trùm kha p mượ i phượng, tha y hư 

không mượ i phượng như xem chiệ c lá hay độ  va  t trong bàn 

tay. Ta t ca  sư  va  t có trong thệ  gian đệ u là tâm Bộ -đệ  sáng 

suộ t nhiệ  m ma u sa n có. 



Tâm tinh viên mãn trùm kha p ca  mượ i phượng, trợ  la i xem 

cái thân cha mệ  sanh ra, như thộ i mộ  t ha t bủ i nhộ  trong hư 

không mượ i phượng, hoa  c còn hoa  c ma t, cũng giộ ng như 

hòn bộ t nộ i trôi trên biệ n ca  la  ng yên, dù nộ i dù tan, không 

biệ t tư  đâu. Tư  biệ t đượ c rõ ràng ba n tâm nhiệ  m ma u 

thượ ng trủ  không diệ  t. 

A-nan cha p tay lệ  Pha  t, đượ c điệ u chưa tư ng có, ợ  trượ c 

Như Lai nói bài kệ   tán thán Pha  t: 

Diệu trạm tổng trì bất động tôn 

Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu 

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng 

Bất lịch tăng-kỳ hoạch Pháp thân. 

Nguyện kim đắc quả thành Bảo vương 

Hoàn độ như thị hằng sa chúng 

Tương thử thâm tâm phụng trần sát 

Thị tắc danh vi báo Phật ân. 

Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh 

Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập 

Như nhất chúng sinh vị thành Phật 

Chung bất ư thử thủ Nê Hoàn. 

Đại hùng đại lực đại từ bi 

Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc 

Linh ngã tảo đăng vô thượng giác 



Ư thập phương giới tọa đạo tràng. 

Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong 

Thước-ca-la tâm vô động chuyển. 

V. QUYẾT NGHI 

1. Nguyên nhân vọng thấy có tướng thế giới và chúng 

sanh 

Khi a y Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tư , ợ  trong đa i chúng liệ n tư  

chộ  ngộ i đư ng da  y, bày vai áo bên pha i, quỳ gộ i pha i sát 

đa t, cha p tay cung kính ba ch Pha  t ra ng: 

– Đư c Thệ  tôn đa i oai đư c, khéo vì chúng sanh diệ n bày đệ   

nha t nghĩa đệ  củ a Như Lai. Thệ  Tôn thượ ng khen trong 

nhóm ngượ i nói pháp, con là ba  c nha t, mà nay con nghe 

Như Lai nói pháp âm vi diệ  u, giộ ng như ngượ i điệ c ợ  cách 

xa ngoài trăm bượ c la ng nghe tiệ ng muộ i mòng, vộ n đã 

không tha y, huộ ng là đượ c nghe. Pha  t tuy chí  da y rõ ràng, 

khiệ n con dư t trư  mê la m, nhưng nay con va n chưa rõ đượ c 

chộ  cư u cánh không còn nghi la m nghĩa này. 

Ba ch Thệ  Tôn, như nhóm ông A-nan, tuy đã khai ngộ   

nhưng chưa trư  hệ t ta  p khí hư u la  u, còn chúng con ợ  trong 

hộ  i này đã lên hàng vô la  u, tuy đã dư t hệ t các la  u, mà nay 

nghe pháp âm củ a Như Lai nói va n còn nhiệ u nghi ngợ . 

Ba ch Thệ  Tôn, nệ u la i ta t ca  căn, tra n, a m, xư , giợ i v.v… ợ  

thệ  gian này đệ u là Như Lai ta ng thanh tị nh ba n nhiên, vì 

sao chợ t sanh các tượ ng hư u vi, núi sông đa t liệ n, thư  lợ p 

độ i dợ i, cuộ i rộ i la i ba t đa u? 



La i, Như Lai nói đa t nượ c lư a gió ba n tánh viên dung trùm 

kha p pháp giợ i, la  ng lệ  thượ ng trủ . Ba ch Thệ  Tôn, nệ u tánh 

đa t trùm kha p thì làm sao dung đượ c nượ c? Còn tánh nượ c 

trùm kha p thì lư a không thệ  sanh. La i làm sao rõ biệ t đượ c 

hai tánh nượ c và lư a đệ u kha p ca  hư không mà không la n 

diệ  t nhau? 

Ba ch Thệ  Tôn, tánh đa t là chượ ng nga i, còn tánh hư không 

thì rộ ng suộ t, làm sao ca  hai đệ u trùm kha p pháp giợ i? Nay 

con không biệ t nghĩa này thệ  nào, cúi mong Như Lai mợ  

rộ  ng lòng tư  bi vén đám mây mợ  cho con và ca  đa i chúng. 

Thưa lợ i a y rộ i, năm vóc gieo xuộ ng đa t, trông chợ  lợ i da y tư  

bi vô lượ ng củ a Như Lai. 

Khi a y đư c Thệ  Tôn ba o ông Phú-lâu-na và các vị  A-la-hán 

la  u ta  n vô hộ c trong hộ  i ra ng: – Ngày nay Như Lai vì kha p 

hộ  i chúng này, nói lên tánh chân tha ng nghĩa trong tha ng 

nghĩa, khiệ n cho ợ  trong hộ  i, hàng đị nh tánh Thanh văn và 

ta t ca  như ng vị  A-la-hán chưa đượ c hai Không, hượ ng vệ  

Thượ ng thư a, đệ u đượ c ca nh giợ i Nha t thư a tị ch diệ  t, là chộ  

tu hành chân chánh, hoàn toàn tị ch tĩnh. Nay ông la ng 

nghe, ta sệ  vì ông mà nói. 

Phú-lâu-na v.v… im la  ng cung kính, chợ  nghe lợ i Pha  t da y. 

Pha  t ba o: – Này Phú-lâu-na, như lợ i ông hộ i, thanh tị nh 

ba n nhiên ta i sao chợ t sanh núi sông đa t liệ n? Ông cha ng 

thượ ng nghe Như Lai tuyên nói tánh giác diệ  u minh, ba n 

giác minh diệ  u sao? 

Phú-lâu-na thưa: – Đúng va  y, ba ch Thệ  Tôn! Con thượ ng 

nghe Pha  t gia ng nói nghĩa này. 



Pha  t ba o: – Ông gộ i giác minh, là tánh này minh nên gộ i là 

giác, hay là giác đó cha ng minh gộ i là minh giác? 

Phú-lâu-na thưa: – Nệ u cái cha ng sáng này gộ i là giác thì 

không có sợ  minh (chộ  soi sáng). 

Pha  t ba o: – Nệ u không có sợ  minh thì không có minh giác. 

Có sợ  minh thì cha ng pha i giác, không sợ  thì cha ng pha i 

minh. Nệ u không minh thì la i cha ng pha i tánh giác tra m 

minh. 

Tánh giác ha n là minh, do vộ ng minh la i tánh giác. Tánh 

giác không pha i là sợ  minh, nhân minh mà la  p sợ . Sợ  đã 

vộ ng la  p thì sanh ra vộ ng năng nợi ông. 

Trong chộ  không độ ng khác, bộ ng nhiên thành khác. Khác 

vợ i các khác kia, nhân nợi khác mà la  p ra độ ng. Đã phát 

minh ra độ ng khác, nhân đây la i la  p cái không độ ng không 

khác. Như thệ  mà rộ i loa n, độ i đãi nhau sanh ra lao nhộ c. 

Lao nhộ c lâu ngày phát ra các tra n, tư  làm va n đủ c nhau, 

do đó mà da y khợ i tra n lao phiệ n não. Da y khợ i làm thành 

thệ  giợ i, tĩnh la  ng thì thành hư không. Hư không là độ ng, 

thệ  giợ i là khác. Cái không độ ng khác kia tha  t là pháp hư u 

vi. 

Giác thì sáng suộ t, hư không thì mợ  tộ i, độ i đãi nhau 

thành ra dao độ  ng, nên có phong luân gìn giư  thệ  giợ i. 

Nhân hư không mà sanh ra dao độ  ng. Cái sáng kiên cộ  mà 

la  p thành chượ ng nga i. Kim ba o kia do minh giác la  p ra 

tính cư ng cha c nên có kim luân ba o trì cõi nượ c. 



Cái giác kiên cộ  thì thành kim ba o. Do dao độ  ng cái sáng 

mà có gió phát ra. Gió và các cha t kim ba o ma sát nhau 

nên có lư a sáng làm thành tánh biệ n hóa. 

Ánh sáng kim ba o sanh đượ m ượ t, lư a sáng xông lên nên 

có thủ y luân, gộ m ca  thệ  giợ i mượ i phượng. Lư a bộ c lên, 

nượ c cha y xuộ ng, giao nhau la  p thành cha t cư ng, chộ  ượ t là 

biệ n ca , chộ  khô là đa t liệ n, cộ n đa o. Do nghĩa a y nên trong 

biệ n ca  kia thượ ng bộ c lên hợi nóng, trong lủ c đị a và cộ n 

đa o thì có sông ngòi thượ ng cha y. Thệ  nượ c yệ u hợn thệ  lư a 

thì kệ t thành núi cao. Va  y nên đá núi khi chộ i vào nhau thì 

nháng lư a, nung thì cha y ra nượ c. 

Thệ  đa t kém thệ  nượ c thì rút lên thành cây cộ . Thệ  nên 

trong các rư ng cây, ga  p lư a độ t thì thành đa t, ép thì thành 

nượ c. Do vộ ng tượ ng xen la n mà phát sanh, thư  lợ p làm ha t 

giộ ng cho nhau. Bợ i nhân duyên đó, thệ  giợ i tiệ p nộ i. 

La i nư a, này Phú-lâu-na, minh vộ ng không pha i gì khác mà 

do giác minh làm thành lộ i. Sợ  minh hư vộ ng đã la  p thì 

minh lý (lý sáng) không vượ t khộ i thư  lợ p. Do nhân duyên 

đó, nghe không ngoài tiệ ng, tha y không khộ i sa c. Sáu thư  

vộ ng sa c hượng vị  xúc v.v… thành tư u. Do đó mà phân ra 

có tha y nghe hiệ u biệ t. 

Bợ i độ ng nghiệ  p trói buộ  c nhau, nên có hợ p ly, có thành 

hình hay biệ n hóa. Có tha y ánh sáng thì sa c phát hiệ  n. Có 

ánh sáng, khi tha y thì có các tượ ng. Nệ u khác vợ i cái tha y 

củ a mình thì thành ghét, còn độ ng vợ i cái tượ ng củ a mình 

thì thành yêu. Dòng ái cha y làm ha t giộ ng, thu nha  n các 

tượ ng làm thành thai. 



Do giao ca u phát sanh, ha p da n độ ng nghiệ  p. Cho nên có 

nhân duyên sanh ra yệ t-la-lam, át-bộ -đàm v.v… Thai sanh, 

noãn sanh, tha p sanh, hóa sanh tùy theo đó mà ư ng hiệ  n. 

Noãn chí  do tượ ng sanh, thai nhân nợi tình mà có, tha p do 

hợ p mà ca m, hóa do ly mà ư ng. 

Tình, tượ ng, hợ p, ly thay độ i la n nhau. Như ng loài thộ  

nghiệ  p theo đó mà có lên xuộ ng. Bợ i như ng nhân duyên a y 

mà chúng sanh tiệ p nộ i. 

Này Phú-lâu-na, tượ ng và ái trói buộ  c la n nhau, ái không 

thệ  lìa thì cha mệ , con cháu trên thệ  gian này nượng nhau 

sanh mãi không dư t. Như ng việ  c a y là do dủ c tham làm gộ c. 

Tham, ái độ ng tăng trượ ng, tham không thệ  dư ng thì các 

loài noãn sanh, hóa sanh, tha p sanh, thai sanh ợ  thệ  gian 

này, tùy theo sư c ma nh yệ u mà ăn nuộ t la n nhau. Như ng 

điệ u a y là do sát tham làm gộ c. 

Do ngượ i ăn thị t dê, dê chệ t thành ngượ i, ngượ i chệ t làm 

dê, như thệ  cho đệ n mượ i loài chúng sanh, sanh tư  tư  

sanh, ăn nuộ t la n nhau, ác nghiệ  p cùng sanh ra, tộ  t đợ i vị  

lai. Như ng điệ u a y là do đa o tham làm gộ c. 

Ngượi ma c nợ  ma ng ta, ta tra  nợ  la i cho ngượi, do nhân 

duyên a y tra i qua trăm ngàn kiệ p thượ ng ợ  trong sanh tư . 

Ngượi yêu tâm củ a ta, ta mệ n sa c củ a ngượi, do nhân duyên 

a y tra i qua trăm ngàn kiệ p thượ ng ợ  trong trói buộ  c. Chí  ba 

thư  sát đa o dâm làm căn ba n, do nhân duyên đó mà nghiệ  p 

qua  tiệ p nộ i. 

Này Phú-lâu-na, ba thư  điên đa o như thệ  tiệ p nộ i, đệ u tư  

giác minh do soi trợ  la i tánh mà rõ biệ t, nhân rõ biệ t mà 



phát ra tượ ng, tư  vộ ng kiệ n sanh núi sông đa t liệ n, các 

tượ ng hư u vi thư  lợ p độ i dợ i, nhân hư vộ ng này mà sau rộ i 

trợ  la i trượ c. 

2. Giác chẳng sanh mê 

Phú-lâu-na thưa: – Nệ u diệ  u giác ba n diệ  u giác minh này, 

cùng vợ i tâm Như Lai không thêm không bợ t, bộ ng dưng 

sanh ra núi sông đa t liệ n, các tượ ng hư u vi, va  y nay Như 

Lai đã đượ c diệ  u không minh giác, khi nào la i sanh núi 

sông đa t liệ n, như ng ta  p la  u hư u vi? 

Pha  t ba o Phú-lâu-na: – Ví như có ngượ i mê, ợ  nợi xóm làng, 

la m phượng nam làm phượng ba c, va  y la m này là nhân mê 

có hay nhân ngộ   mà ra? 

Phú-lâu-na thưa: – Ngượ i la m như thệ  không nhân mê 

cũng cha ng nhân ngộ  . Vì sao? Mê vộ n không có cộ  i gộ c, 

làm sao nhân mê đượ c? Còn ngộ   thì cha ng sanh mê, làm 

sao mà nhân ngộ  ? 

Pha  t nói: – Ngượ i mê kia, chính khi đang mê bộ ng có ngượ i 

ngộ   tợ i chí  bày khiệ n cho đượ c ngộ  . Này Phú-lâu-na, ý ông 

nghĩ sao? Ngượ i này trượ c dù bị  mê, giợ  nợi xóm làng này 

la i còn sanh mê nư a chăng? 

– Ba ch Thệ  Tôn, không. 

– Phú-lâu-na, Như Lai mượ i phượng cũng la i như thệ . Mê 

này không có gộ c, tánh rộ t ráo là không. Xưa vộ n không 

mê, mà in tuộ ng có mê có giác. Khi giác đượ c cái mê rộ i thì 

mê diệ  t, giác không sanh mê. 



Cũng như ngượ i bị  nha  m ma t tha y trong hư không có hoa 

độ m, bệ  nh nha  m khi đã đượ c lành thì hoa độ m trong hư 

không kia liệ n diệ  t. Chợ t có ngượ i ngu, ợ  nợi chộ  hoa độ m 

diệ  t trong hư không đó chợ  đợ i hoa độ m sanh trợ  la i. Ông 

xem ngượ i này là ngu si hay trí tuệ  ? 

Phú-lâu-na thưa: – Hư không vộ n không có hoa độ m, do hư 

vộ ng tha y có sanh diệ  t. Tha y hoa độ m diệ  t ợ  trong hư 

không đã là điên đa o rộ i, la i muộ n cho hoa độ m kia xua t 

hiệ  n la i thì tha  t là kệ  cuộ ng si. Làm sao còn hộ i ngượ i điên 

cuộ ng như thệ  là ngu hay trí? 

Pha  t ba o: – Ông đã hiệ u như thệ , vì sao còn hộ i tánh diệ  u 

giác minh không củ a chư Pha  t Như Lai đệ n bao giợ  la i sanh 

ra núi sông đa t liệ n? 

La i như qua  ng vàng xen la n vợ i vàng ròng. Mộ  t khi đã luyệ  n 

thành vàng ròng rộ i thì không trợ  la i la n ta p nư a. Như cây 

đã độ t thành tro thì không trợ  la i làm cây. Bộ -đệ  Niệ t-bàn 

củ a chư Pha  t Như Lai cũng la i như thệ . 

3. Các đại viên dung 

Này Phú-lâu-na, ông la i hộ i đa t nượ c gió lư a ba n tánh viên 

dung kha p ca  pháp giợ i, nên nghi tánh nượ c và lư a sao 

không la n diệ  t nhau. Ông la i ga n hộ i hư không và đa i đị a 

cùng kha p pháp giợ i mà không dung hợ p nhau. 

Này Phú-lâu-na, ví như hư không, thệ  nó không pha i các 

tượ ng, nhưng không ngăn các tượ ng phát huy. 

Vì sao? Này Phú-lâu-na, hư không rộ  ng lợ n kia khi ma  t trợ i 

soi thì sáng, mây tủ  thì u tộ i, gió thộ i thì độ  ng, dư ng la  ng 

thì trong, hợi ngưng độ ng thì mợ  đủ c, bủ i đa t nhóm thành 



mù, nượ c lóng đư ng thành sáng. Ý ông nghĩ sao? Các 

tượ ng hư u vi khác nhau như thệ , nhân nợi các tượ ng kia 

sanh hay nhân hư không mà có? 

Phú-lâu-na, nệ u do các tượ ng kia sanh ra, khi ma  t trợ i soi, 

đã là ma  t trợ i sáng thì thệ  giợ i mượ i phượng độ ng thành 

sa c ma  t trợ i, ta i sao trong hư không la i tha y va ng ma  t trợ i 

tròn? 

Nệ u là hư không sáng thì hư không nên tư  soi sáng. Ta i sao 

lúc giư a đêm hay mây mù la i không chiệ u sáng? Pha i biệ t 

cái sáng a y không pha i ma  t trợ i, không pha i hư không mà 

cha ng khác ma  t trợ i, cha ng khác hư không. 

Xét xem các tượ ng vộ n là hư dộ i, không thệ  chí  bày, cũng 

như mong hoa độ m trong hư không kệ t thành qua  hư 

không. Ta i sao ông la i hộ i nghĩa các tượ ng kia la n diệ  t la n 

nhau? 

Quán tánh các pháp vộ n là chân, chí  là tâm diệ  u giác 

minh. Tâm diệ  u giác minh vộ n không pha i là nượ c hay lư a, 

làm sao la i hộ i không dung nhau? Chân diệ  u giác minh 

cũng la i như thệ . 

Nệ u ông phát minh hư không thì có hư không hiệ  n, phát 

minh đa t, nượ c, lư a, gió thì mộ i mộ i đệ u hiệ  n. Nệ u cùng 

phát minh thì cùng có hiệ  n. 

Ta i sao đệ u hiệ  n? Này Phú-lâu-na, như trong hộ  nượ c hiệ  n 

bóng ma  t trợ i, hai ngượ i độ ng xem bóng ma  t trợ i trong 

nượ c. Rộ i mộ  t ngượ i đi vệ  hượ ng đông, mộ  t ngượ i đi vệ  

hượ ng tây. Hai ngượ i đi, mộ i ngượ i đệ u có bóng ma  t trợ i đi 



theo, mộ  t vệ  phượng đông, mộ  t vệ  phượng tây, không có 

chua n đích trượ c. 

Không nên ga n hộ i ma  t trợ i này là mộ  t, ta i sao theo mộ i 

ngượ i đi? Ma  t trợ i đã thành hai thì làm sao hiệ  n chí  là mộ  t? 

Hư dộ i xoay va n, không thệ  la y gì làm ba ng cư  đượ c. 

Này Phú-lâu-na, ông cho là sa c-không la n diệ  t la n nhau nợi 

Như Lai ta ng, Như Lai ta ng thì tùy đó mà thành sa c-không 

kha p ca  pháp giợ i. Thệ  nên trong a y, gió thì độ  ng, hư không 

thì la  ng, ma  t trợ i thì sáng, mây thì tộ i. 

Chúng sanh mê muộ  i, trái vợ i tánh giác, hợ p theo tra n 

tượ ng, nên phát ra tra n lao, có các tượ ng thệ  gian. 

4. Như Lai tạng lìa hai nghĩa phi và tức 

Ta dùng tánh diệ  u minh không sanh không diệ  t hợ p vợ i 

Như Lai ta ng, mà Như Lai ta ng chí  là tánh diệ  u giác minh, 

chiệ u kha p pháp giợ i. Thệ  nên trong đó, mộ  t làm vô lượ ng, 

vô lượ ng làm mộ  t, trong nhộ  hiệ  n lợ n, trong lợ n hiệ  n nhộ . 

Không rợ i đa o tràng mà hiệ  n kha p thệ  giợ i mượ i phượng, 

thân trùm ca  hư không vô ta  n mượ i phượng. Trên đa u mộ  t 

sợ i lông hiệ  n cõi Ba o vượng, ngộ i trong ha t bủ i nhộ  chuyệ n 

bánh xe đa i pháp. Diệ  t tra n tượ ng, hợ p tánh giác nên hiệ  n 

bày tánh chân như diệ  u giác minh. 

Nhưng Như Lai ta ng vộ n là tâm diệ  u viên, không pha i là 

tâm, không pha i hư không, không pha i đa t nượ c gió lư a, 

không pha i ma t tai mũi lượ i thân ý, không pha i sa c thanh 

hượng vị  xúc pháp, không pha i nhãn thư c giợ i, như thệ  cho 

đệ n không pha i ý thư c giợ i. Không pha i minh, vô minh, 

không pha i hệ t minh, vô minh, như thệ  cho đệ n không pha i 



lão tư , không pha i hệ t lão tư . Không pha i khộ  ta  p diệ  t đa o, 

không pha i trí, đa c. Không pha i bộ  thí, trì giợ i, tinh ta n, 

nha n nhủ c, thiệ n đị nh, trí tuệ  , không pha i ba-la-ma  t-đa. 

Như thệ  cho đệ n không pha i Như Lai, Ư ng cúng, Chánh 

biệ n tri. Không pha i đa i Niệ t-bàn, không pha i thượ ng la c 

ngã tị nh. Do đó Như Lai ta ng ba n diệ  u minh tâm này đệ u 

cha ng pha i pháp thệ  gian và xua t thệ  gian. 

Tư c Như Lai ta ng vộ n là tâm minh diệ  u, tư c là tâm, tư c là 

không, tư c là đa t nượ c gió lư a. Tư c là nhãn nhĩ tỹ  thiệ  t thân 

ý, tư c là sa c thanh hượng vị  xúc pháp, tư c là nhãn thư c 

giợ i, như thệ  cho đệ n ý thư c giợ i. Tư c là minh, vô minh, tư c 

hệ t minh, vô minh, như thệ  cho đệ n tư c lão tư , tư c hệ t lão 

tư . Tư c là khộ , ta  p, diệ  t, đa o. Tư c là trí, đa c. Tư c là bộ  thí, 

trì giợ i, tinh ta n, nha n nhủ c, thiệ n đị nh, trí tuệ  , tư c ba-la-

ma  t-đa. Như thệ  cho đệ n tư c Như Lai, Ư ng cúng, Chánh 

biệ n tri. Tư c đa i Niệ t-bàn, tư c thượ ng la c ngã tị nh. Do đó ta t 

ca  pháp thệ  gian và xua t thệ  gian đệ u tư c là Như Lai ta ng 

ba n diệ  u minh tâm. 

Lìa tư c lìa phi, là tư c là cha ng pha i tư c. Ta i sao chúng sanh 

ợ  ba cõi trong thệ  gian và hàng Thanh văn Duyên giác xua t 

thệ  gian la i dùng tâm sợ  tri mà đo lượ ng Vô thượ ng Bộ -đệ  

củ a Như Lai, dùng ngôn ngư  thệ  gian mà vào tri kiệ n Pha  t? 

Ví như đàn ca m, đàn sa t hay không ha u, tỳ bà, tuy có tiệ ng 

hay, nệ u không có ngón tay khéo, trộ n không thệ  phát ra 

tiệ ng hay đượ c. 

Ông cùng chúng sanh cũng la i như thệ . Tâm giác chân tha  t 

quý báu mộ i ngượ i đệ u tròn đủ . Nhưng như ta a n ngón tay 

thì ha i a n phát quang, còn các ông vư a da y tâm thì tra n lao 



khợ i trượ c. Do không siêng ca u đa o giác vô thượ ng, ưa 

thích Tiệ u thư a, đượ c chút ít đã cho là đủ . 

5. Mê vốn không nhân, hết mê là Bồ-đề 

Phú-lâu-na thưa: – Tâm giác quý báu thanh tị nh chân tha  t 

nhiệ  m ma u tròn sáng củ a con cùng Như Lai đệ u viên mãn 

không hai. Nhưng con trượ c kia bị  vộ ng tượ ng vô thủ y nên 

ợ  lâu trong luân hộ i. Nay nhợ  Pha  t chí  da y va n chưa đượ c 

cư u cánh. Đư c Thệ  Tôn thì ta t ca  vộ ng tượ ng đệ u hoàn toàn 

dư t sa ch, chí  còn tánh diệ  u chân thượ ng. Dám hộ i Như Lai, 

ta t ca  chúng sanh nhân đâu mà có vộ ng, tư  che la p tánh 

diệ  u minh đệ  pha i chị u chìm đa m luân hộ i như va  y. 

Pha  t ba o Phú-lâu-na: – Tuy ông đã trư  đượ c nghi nhưng 

còn sót la i như ng mê la m chưa dư t hệ t. Nay ta la y như ng 

việ  c hiệ  n tiệ n củ a thệ  gian đệ  hộ i la i ông. Ông há cha ng 

nghe trong thành Tha t-la-phiệ  t có Diệ n-nhã-đa t-đa, mộ  t 

sáng sợ m la y gượng soi ma  t, chợ t ưa thích cái đa u trong 

gượng, lông mày con ma t có thệ  tha y. Rộ i gia  n trách cái đa u 

củ a mình sao không thệ  tha y đượ c ma  t mày mình, cho là 

yêu quái, bộ ng dưng phát cuộ ng bộ  cha y? Ý ông nghĩ sao? 

Ngượ i này do nhân gì vô cợ  phát cuộ ng bộ  cha y? 

Phú-lâu-na thưa: – Do tâm ngượ i này cuộ ng, không có lý 

do nào khác. 

Pha  t ba o: – Tánh diệ  u giác minh viên vộ n tròn sáng nhiệ  m 

ma u. Đã gộ i là vộ ng thì sao có nhân? 

Nệ u có nguyên nhân thì sao gộ i là vộ ng? Tư  các vộ ng tượ ng 

la n lượ t làm nhân cho nhau. Tư  mê tích chư a mê, do đó tra i 

qua sộ  kiệ p nhiệ u như bủ i. Tuy đượ c Pha  t chí  bày mà va n 



không biệ t trợ  la i. Như thệ  nguyên nhân củ a mê là do mê tư  

có. Biệ t mê không nhân thì vộ ng không có chộ  nượng tư a. 

Sanh còn không có, muộ n diệ  t cái gì? 

Ngượ i đượ c Bộ -đệ , như ngượ i khi thư c nói việ  c trong mộ  ng, 

tâm dù tí nh sáng nhưng đâu có nhân duyên gì đệ  la y va  t 

trong mộ  ng. Huộ ng nư a mê không có nhân, vộ n không tha  t 

có. Như trong thành kia, Diệ n-nhã-đa t-đa đâu có nhân 

duyên gì tư  sợ  cái đa u mà bộ  cha y. Bộ ng nhiên hệ t điên 

cuộ ng, cái đa u cha ng pha i tư  ngoài mà đượ c. Dù chưa hệ t 

cuộ ng, cái đa u cũng đâu có ma t! 

Này Phú-lâu-na, tánh củ a vộ ng như thệ , đâu nhân cái gì 

mà có! Ông chí  không theo phân biệ  t ba thư  tượng tủ c: thệ  

gian, nghiệ  p qua , chúng sanh. Vì ba duyên đoa n nên ba 

nhân cha ng sanh, a t tánh cuộ ng Diệ n-nhã-đa t-đa trong 

tâm ông tư  hệ t. Hệ t cuộ ng tư c tâm Bộ -đệ  thù tha ng thanh 

tị nh sáng suộ t vộ n trùm kha p pháp giợ i, không tư  ngượ i 

khác mà đượ c, thì đâu nhợ  siêng năng khó nhộ c tu chư ng. 

Ví như có ngượ i trong áo mình có buộ  c mộ  t ha t châu như ý 

mà không tư  hay biệ t, chị u nghèo khộ  đi tha phượng lang 

thang xin ăn. Tuy tha  t nghèo khộ  nhưng ha t châu chưa 

tư ng ma t. Chợ t có ngượ i trí chí  cho ha t châu kia, thì chộ  

mong muộ n đệ u đượ c như ý, trợ  nên ra t giàu có, mợ i biệ t 

ha t tha n châu không pha i tư  ngoài mà đượ c. 

6. Phá nhân duyên và tự nhiên 

Liệ n khi a y, A-nan ợ  trong đa i chúng đa nh lệ  dượ i chân 

Pha  t, đư ng da  y ba ch Pha  t: – Đư c Thệ  Tôn hiệ  n nói nghiệ  p 

sát đa o dâm, vì ba duyên đoa n nên ba nhân cha ng sanh, 



tánh cuộ ng Diệ n-nhã-đa t-đa trong tâm tư  hệ t, cuộ ng hệ t 

tư c là Bộ -đệ , không tư  ngượ i khác đượ c. Đây là nghĩa nhân 

duyên rõ ràng minh ba ch, ta i sao Như Lai la i vộ  i bộ  lý nhân 

duyên? 

Con tư  nhân duyên mà tâm đượ c khai ngộ  . Ba ch Thệ  Tôn, 

nghĩa này đâu riêng chúng con là hàng nhộ  tuộ i hư u hộ c 

Thanh văn, mà nay trong hộ  i này các ngài Đa i Mủ c-kiệ n-

liên, Xá-lợ i-pha t, Tu-bộ -đệ  v.v… đệ u tư  hàng trượ ng lão 

Pha m chí, nghe Pha  t nói nhân duyên mà phát tâm khai 

ngộ  , đượ c thành vô la  u. Nay Pha  t nói Bộ -đệ  không tư  nhân 

duyên thì thuyệ t tư  nhiên củ a nhóm Câu-xá-lê trong thành 

Vượng Xá la i thành nghĩa đệ   nha t. Va  y cúi mong đư c Thệ  

Tôn thượng xót va ch bày chộ  mê la m đó. 

Pha  t ba o A-nan: – Như Diệ n-nhã-đa t-đa trong thành, nệ u 

nhân duyên tánh cuộ ng đượ c diệ  t trư  thì tánh cha ng cuộ ng 

tư  nhiên xua t hiệ  n. Lý nhân duyên và tư  nhiên, cùng tộ  t là 

như thệ . 

Này A-nan, đa u Diệ n-nhã-đa t-đa vộ n là tư  nhiên. Trượ c tư  

nó sa n như thệ , nệ u không sa n va  y thì cha ng gộ i là tư . Va  y 

do nhân duyên gì mà sợ  đa u phát cuộ ng bộ  cha y? 

Nệ u cái đa u là tư  nhiên, do nhân duyên phát cuộ ng, thì sao 

cha ng tư  nhiên do nhân duyên mà ma t? Đa u vộ n không 

ma t, cuộ ng sợ  là hư dộ i phát ra. Vộ n không tư ng biệ n độ i, 

đâu nhợ  đệ n nhân duyên. 

Nệ u tánh cuộ ng vộ n là tư  nhiên thì trượ c đã sa n có cuộ ng 

sợ . Va  y khi chưa cuộ ng, cuộ ng núp ợ  chộ  nào? Nệ u cha ng 

cuộ ng là tư  nhiên, thì đa u vộ n không hư dộ i, sao la i phát 



cuộ ng bộ  cha y? Nệ u ngộ   đượ c cái đa u sa n có, biệ t đượ c do 

cuộ ng mà cha y thì nghĩa nhân duyên và tư  nhiên đệ u là hý 

lua  n. 

Thệ  nên ta nói, vì ba duyên đoa n tư c là tâm Bộ -đệ , tâm Bộ -

đệ  sanh thì tâm sanh diệ  t diệ  t, đây cũng chí  là sanh diệ  t. 

Diệ  t sanh đệ u hệ t mợ i đệ n chộ  vô công dủ ng đa o. Nệ u có tư  

nhiên, như thệ  rõ ràng tâm tư  nhiên sanh thì tâm sanh diệ  t 

diệ  t, đây cũng là sanh diệ  t. Pha i không sanh diệ  t mợ i gộ i là 

tư  nhiên. 

Ví như các tượ ng thệ  gian hòa hợ p la n nhau thành mộ  t thệ , 

gộ i là tánh hòa hợ p, còn cái không hòa hợ p thì gộ i là tánh 

ba n nhiên. Ba n nhiên không pha i có sa n, hòa hợ p không 

pha i hợ p. Hợ p và sa n đệ u lìa, lìa và hợ p đệ u cha ng pha i. 

Câu nói này mợ i gộ i là pháp không hý lua  n. 

Bộ -đệ  Niệ t-bàn còn xa xôi, nệ u ông cha ng tra i qua nhiệ u 

kiệ p siêng năng khộ  nhộ c tu chư ng, thì tuy có ghi nhợ  diệ  u 

lý thanh tị nh trong mượ i hai bộ   kinh củ a các đư c Như Lai ợ  

mượ i phượng nhiệ u như sộ  cát sông Ha ng, cũng chí  tăng 

thêm hý lua  n mà thôi. 

Tuy ông bàn lua  n vệ  nhân duyên, tư  nhiên, quyệ t đị nh rõ 

ràng, ngượ i thệ  gian gộ i ông là đa văn ba  c nha t, nhưng 

dùng sư  hộ c rộ  ng tích lũy nhiệ u kiệ p này cũng không thệ  

thoát khộ i na n Ma-đăng-già. Pha i đợ i ta dùng tha n chú 

Pha  t đa nh, lư a dâm trong lòng Ma-đăng-già liệ n hệ t, chư ng 

đượ c A-na-hàm. Ở  trong pháp củ a ta thành rư ng tinh ta n, 

sông ái khô ca n, khiệ n ông đượ c gia i thoát. Thệ  nên A-nan, 

tuy ông tra i qua nhiệ u kiệ p nhợ  giư  bí ma  t diệ  u nghiêm củ a 



Như Lai, không ba ng mộ  t ngày tu nghiệ  p vô la  u, xa lìa hai 

khộ  yêu và ghét ợ  thệ  gian. 

Như Ma-đăng-già xưa là dâm nư , do sư c tha n chú mà tiêu 

đượ c ái dủ c. Nay ợ  trong pháp Pha  t gộ i là tánh Tỳ-kheo-ni, 

cùng vợ i mệ  La-ha u-la là Da-du-đà-la độ ng ngộ   đượ c nhân 

đợ i trượ c, biệ t nhiệ u đợ i do tham ái mà khộ . Do mộ  t niệ  m 

huân tu pháp thiệ  n vô la  u, ngượ i thì đượ c ra khộ i vòng trói 

buộ  c, ngượ i đượ c Pha  t thộ  ký. Ta i sao ông còn tư  khinh 

mình, va n bị  ngăn trệ   trong vòng tha y nghe? 
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A-nan và ca  đa i chúng nghe Pha  t chí  da y, nghi la m tiêu trư , 

tâm ngộ   đượ c tha  t tượ ng, thân ý nhệ  nhàng, đượ c điệ u 

chưa tư ng có. La i rợi lệ   đa nh lệ  dượ i chân Pha  t, quỳ gộ i 

cha p tay ba ch Pha  t ra ng: 

– Đa ng Ba o Vượng Thanh Tị nh Đa i Bi Vô Thượ ng khéo khai 

mợ  tâm chúng con, hay dùng các thư  nhân duyên phượng 

tiệ  n như thệ , khuyệ n khích da n da t như ng ngượ i chìm 

trong tộ i tăm ra khộ i biệ n khộ . 

Ba ch Thệ  Tôn, nay con tuy nhợ  đượ c nghe pháp âm như 

thệ , biệ t Như Lai ta ng diệ  u giác minh tâm trùm kha p ca  thệ  

giợ i ợ  mượ i phượng, gộ m chư a các cõi Diệ  u giác vượng 

thanh tị nh ba o nghiêm, quộ c độ   củ a chư Pha  t mượ i 

phượng, Như Lai la i trách con nghe nhiệ u mà không có 

công phu, không kị p thợ i tu ta  p. 

Nay con va n như ngượ i khách lang thang chợ t đượ c nhà 

vua ta  ng cho ngôi nhà đệ p, tuy đượ c ngôi nhà lợ n, ca n pha i 

biệ t cư a vào. Cúi mong đư c Như Lai mợ  lòng đa i bi chí  cho 

chúng con là như ng kệ  còn mợ  tộ i ợ  trong hộ  i, tư  bộ  pháp 



Tiệ u thư a, rộ t ráo đượ c Niệ t-bàn vô dư củ a Như Lai, đó là 

con đượ ng phát tâm tư  xưa đệ n nay, khiệ n cho hàng hư u 

hộ c biệ t cách đệ  nhiệ p phủ c tâm phan duyên lâu đợ i, đượ c 

pháp tộ ng trì, vào tri kiệ n Pha  t. 

Thưa lợ i đây rộ i, năm vóc gieo xuộ ng đa t, ợ  trong hộ  i nha t 

tâm chợ  nghe lợ i chí  da y củ a đư c Pha  t. 

I. HAI NGHĨA QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI MỚI PHÁT TÂM 

Khi a y, đư c Thệ  Tôn vì thượng xót hàng Thanh văn Duyên 

giác trong hộ  i, độ i vợ i tâm Bộ -đệ  chưa đượ c tư  ta i, và như ng 

chúng sanh phát tâm Bộ -đệ  trong đợ i ma t pháp sau này 

khi Pha  t đã diệ  t độ  , mà mợ  bày con đượ ng tu hành sâu 

ma u củ a pháp Vô thượ ng thư a. 

Pha  t chí  da y A-nan và ca  đa i chúng: 

– Các ông quyệ t đị nh phát tâm Bộ -đệ , độ i vợ i pháp tam-

ma-đệ  nhiệ  m ma u củ a chư Pha  t Như Lai không sanh lòng 

mộ i mệ  t, trượ c ca n pha i rõ hai nghĩa quyệ t đị nh lúc ba t đa u 

phát tâm ca u giác ngộ  . 

1. Nhân quả tương ưng 

Thệ  nào là hai nghĩa quyệ t đị nh củ a ngượ i mợ i phát tâm? 

A-nan, nghĩa quyệ t đị nh thư  nha t là, nệ u các ông muộ n xa  

bộ  pháp Thanh văn, tu Bộ -tát thư a vào tri kiệ n Pha  t, pha i 

nên xét kỹ  chộ  nhân phát tâm cùng vợ i chộ  qua  giác ngộ   là 

độ ng hay khác. 

Này A-nan, nệ u ợ  nợi nhân dùng tâm sanh diệ  t làm gộ c tu 

hành mà ca u Pha  t thư a cha ng sanh cha ng diệ  t thì tha  t là vô 



lý. Do nghĩa a y, ông pha i xem xét rõ các pháp ta o tác củ a 

khí thệ  gian đệ u theo sư  độ i thay hoa i diệ  t. 

Này A-nan, ông xem như ng pháp ta o tác ợ  thệ  gian, có cái 

gì không hoa i, nhưng trộ n không nghe nói hư không bị  hư 

hoa i. Vì sao? Vì hư không không pha i pháp ta o tác, do đó, 

trượ c sau không bị  hoa i diệ  t. 

Trong thân ông, tượ ng cư ng là đa t, a m ượ t là nượ c, hợi a m 

là lư a, dao độ  ng là gió. Do bộ n thư  trói buộ  c này, phân chia 

Diệ  u giác minh tâm trong la  ng trùm kha p củ a ông thành 

tha y nghe hiệ u biệ t, tư  đa u đệ n cuộ i ta o nên năm lợ p va n 

đủ c. 

Thệ  nào là va n đủ c? Này A-nan, ví như nượ c trong vộ n sa n 

là trong sa ch, các thư  bủ i đa t tro cát kia ba n cha t là ngăn 

nga i. Hai pháp thệ  như va  y, tánh không hợ p nhau. Có 

ngượ i thệ  gian la y đa t bủ i kia đệ  vào nượ c trong thì đa t ma t 

tánh cha t ngăn nga i, còn nượ c ma t tánh trong sa ch. Tượ ng 

tra ng nhợ ba n gộ i đó là va n đủ c. Năm lợ p trượ c củ a ông 

cũng la i như thệ . 

Này A-nan, ông tha y hư không kha p ca  mượ i phượng thệ  

giợ i mà cha ng phân ra hư không và cái tha y. Có hư không 

mà không hình thệ , có tha y mà không giác, hai thư  đan dệ  t 

vợ i nhau mà vộ ng thành, a y là lợ p thư  nha t gộ i là kiệ p 

trượ c. 

Thân ông hiệ  n na m giư  bộ n đa i làm thệ . Tha y nghe hiệ u 

biệ t bị  che la p khiệ n thành ngăn nga i, còn đa t nượ c gió lư a 

la i trợ  thành có hiệ u biệ t. Hai thư  cùng đan dệ  t vợ i nhau 

mà vộ ng thành, a y là lợ p thư  hai gộ i là kiệ n trượ c. 



La i nư a, trong tâm ông do nhợ , biệ t, hộ c ta  p, tánh phát ra 

tha y biệ t, dung hợ p vợ i sáu tra n hiệ  n ta i. Lìa tra n thì không 

có tượ ng, lìa hiệ u biệ t thì không có tánh. Hai thư  đan dệ  t 

vợ i nhau mà vộ ng thành, đó là lợ p thư  ba gộ i là phiệ n não 

trượ c. 

La i, ông sợ m chiệ u sanh diệ  t không dư ng, cái tha y biệ t thì 

muộ n lưu la i ợ  thệ  gian, mà nghiệ  p va  n chuyệ n thượ ng độ i 

dợ i nợi các cõi. Hai thư  đan dệ  t vợ i nhau mà vộ ng thành, 

đó là lợ p thư  tư gộ i là chúng sanh trượ c. 

Tha y nghe củ a các ông, tánh vộ n không khác, do các tra n 

làm ngăn cách, vô cợ  sanh ra khác. Trong tánh thì biệ t 

nhau, nhưng trong dủ ng la i trái nhau. Độ ng và khác ma t đi 

chua n đích, đan dệ  t nhau vộ ng thành lợ p thư  năm, gộ i là 

ma ng trượ c. 

Này A-nan, nay ông muộ n khiệ n tha y nghe hiệ u biệ t xa hợ p 

vợ i Thượ ng La c Ngã Tị nh củ a Như Lai, trượ c pha i chộ n ra 

cộ  i gộ c sanh tư , nượng nợi tánh cha ng sanh diệ  t, thành tư u 

tánh la  ng lệ  trùm kha p. Dùng tánh la  ng lệ  xoay cái sanh 

diệ  t hư vộ ng kia trợ  vệ  ba n giác. Đượ c tánh giác không 

sanh diệ  t sáng suộ t sa n có làm tâm tu nhân, sau sệ  thành 

tư u viên mãn qua  đị a tu chư ng. 

Như lóng nượ c đủ c, đư ng trong mộ  t món độ  đệ  yên, đệ  yên 

lâu không độ  ng thì cát đa t tư  chìm xuộ ng, nượ c trong hiệ  n 

ra, gộ i là bượ c đa u hàng phủ c khách tra n phiệ n não. 

Kệ  lộ c bộ  bùn đa t, còn toàn là nượ c trong, gộ i là ha ng đoa n 

cộ  i gộ c vô minh. 



Tượ ng sáng suộ t tinh thua n, ta t ca  biệ n hiệ  n mà không bị  

phiệ n não, đệ u hợ p vợ i diệ  u đư c thanh tị nh củ a Niệ t-bàn. 

2. Cội gốc phiền não 

Nghĩa thư  hai là, các ông a t muộ n phát tâm Bộ -đệ , độ i vợ i 

Bộ -tát thư a sanh đa i dõng mãnh, quyệ t đị nh dệ p bộ  các 

tượ ng hư u vi, pha i nên xét kỹ  cộ  i gộ c phiệ n não. Cộ  i gộ c 

này phát nghiệ  p và nhua  n sanh, tư  vô thủ y đệ n nay, ai làm 

ai chị u? Này A-nan, ông tu đa o Bộ -đệ , nệ u không xem xét 

cộ  i gộ c phiệ n não thì không thệ  nào biệ t căn tra n hư dộ i 

điên đa o ợ  chộ  nào. Chộ  điên đa o còn không biệ t thì làm 

sao mà hàng phủ c đệ  đượ c qua  vị  Như Lai! 

Này A-nan, ông xem ợ  thệ  gian, ngượ i mợ  gút, nệ u không 

tha y đượ c chộ  tha t gút, làm sao biệ t mợ ? 

Cha ng tư ng nghe nói hư không bị  ông làm cho tiêu hoa i. Vì 

sao? Vì hư không không có hình tượ ng nên không có tha t 

mợ . Hiệ  n nay, ma t tai mũi lượ i thân ý củ a ông, sáu thư  đó 

làm môi giợ i cho gia  c, tư  cượ p gia ba o củ a ông. Do đây tư  vô 

thủ y chúng sanh trong thệ  giợ i sanh ra như ng trói buộ  c nợi 

khí thệ  gian, không thệ  nào vượ t khộ i đượ c. 

Này A-nan, thệ  nào gộ i là chúng sanh và thệ  giợ i? Thệ  là 

dợ i độ i, giợ i là phượng vị  (chộ  nợi). Nay ông nên biệ t các 

phượng: đông, tây, nam, ba c, đông nam, tây nam, đông 

ba c, tây ba c, phượng trên, phượng dượ i là giợ i. Quá khư , 

hiệ  n ta i, vị  lai là thệ . Phượng vị  có mượ i, sộ  lưu chuyệ n củ a 

thợ i gian có ba. Ta t ca  chúng sanh đan dệ  t các hư dộ i mà 

cùng thành, trong thân độ i dợ i, thệ  và giợ i liên quan nhau. 

Tánh giợ i này tuy đa  t ra có mượ i phượng, đị nh vị  rõ ràng, 



nhưng ngượ i thệ  gian chí  nói phượng đông, phượng tây, 

phượng nam, phượng ba c. Phượng trên, phượng dượ i vị  trí 

không rõ ràng, còn ợ  giư a thì không có chộ  nha t đị nh. 

Sộ  bộ n a t đã rõ, hợ p cùng vợ i thệ , ba nhân bộ n, bộ n nhân 

ba, xoay va n thành mượ i hai. Chuyệ n biệ n ba lợ p: tư  mộ  t 

thành mượ i, thành trăm, thành ngàn. Tộ ng quát trượ c sau, 

trong sáu căn, mộ i căn có mộ  t ngàn hai trăm công đư c. 

Này A-nan, trong sáu căn đó, ông la i xét đị nh xem chộ  hợn 

kém. Như con ma t xem tha y phía sau tộ i, phía trượ c sáng, 

phía trượ c hoàn toàn sáng, phía sau hoàn toàn tộ i. Nhìn 

sang hai bên pha i trái thì đượ c hai pha n ba. Nói chung, 

công đư c ta o thành không đượ c hoàn toàn: ba pha n là 

công, còn mộ  t pha n không có đư c. Nên biệ t nhãn căn chí  có 

tám trăm công đư c. 

Như lộ  tai nghe kha p mượ i phượng không sót, độ  ng thì như 

có ga n có xa, tị nh thì không bợ  mé. Nên biệ t nhĩ căn tròn 

đa y mộ  t ngàn hai trăm công đư c. 

Như lộ  mũi ngư i mùi, hợi thợ  ra vào thông suộ t. Có ra có 

vào mà thiệ u khoa ng giư a. Nghiệ  m xét căn mũi ba pha n 

thiệ u mộ  t. Nên biệ t tỹ  căn chí  có tám trăm công đư c. 

Như cái lượ i tuyên nói tộ  t cùng trí tuệ   thệ  gian và xua t thệ  

gian. Lợ i nói có chư ng ha n nhưng nghĩa lý thì không cùng 

ta  n. Nên biệ t thiệ  t căn tròn đủ  mộ  t ngàn hai trăm công đư c. 

Như thân ca m giác xúc cha m, biệ t sư  trái thua  n, khi hợ p 

thì hay biệ t, lúc lìa ra không biệ t. Lìa ra chí  có mộ  t, hợ p thì 

có hai. Nghiệ  m xét thân căn, ba pha n thiệ u mộ  t. Nên biệ t 

thân căn chí  có tám trăm công đư c. 



Như ý căn tha m la  ng dung chư a ta t ca  pháp thệ  gian, xua t 

thệ  gian trong mượ i phượng ba đợ i. Dù phàm hay thánh 

cũng đệ u bao dung, tộ  t cùng không có bợ  mé. Nên biệ t ý 

căn tròn đủ  mộ  t ngàn hai trăm công đư c. 

Này A-nan, nay ông muộ n ngượ c dòng sanh tư , trợ  la i cùng 

tộ  t cộ  i gộ c lưu chuyệ n, đệ n chộ  không sanh diệ  t, thì pha i 

nghiệ  m xét sáu căn đang thộ  dủ ng này, cái gì hợ p, cái gì ly, 

cái gì sâu, cái gì ca n, cái gì viên thông, cái gì không viên 

mãn. Nệ u hay nợi đây ngộ   đượ c căn viên thông, ngượ c 

dòng nghiệ  p hư dộ i đan dệ  t tư  vô thủ y, đượ c theo tính viên 

thông thì cùng vợ i sư  tu ta  p nợi căn không viên thông kệ t 

qua  ga p bộ  i, mộ  t ngày ba ng mộ  t kiệ p. 

Nay ta hiệ n bày đa y đủ  sộ  lượ ng như ng công đư c vộ n có củ a 

sáu căn la  ng lệ  tròn sáng như thệ . Tùy ông khéo chộ n lư a 

cái nào có thệ  vào, ta sệ  phát minh khiệ n cho ông tăng tiệ n. 

Các đư c Như Lai trong mượ i phượng độ i vợ i mượ i tám giợ i, 

mộ i giợ i tu hành đệ u đượ c viên mãn Vô thượ ng Bộ -đệ , ợ  

trong các giợ i kia cũng không có hợn kém. Chí  vì ông ha  

liệ  t, chưa thệ  ợ  trong đó đượ c tròn đủ  tuệ   tư  ta i, nên ta mợ i 

nêu bày khiệ n cho ông chí  ca n thâm nha  p nợi mộ  t căn. Vào 

đượ c mộ  t căn không còn vộ ng tượ ng, thì sáu căn hiệ u biệ t 

kia độ ng thợ i đượ c thanh tị nh. 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, thệ  nào là ngượ c 

dòng vào sâu trong mộ  t căn, hay khiệ n cho sáu căn độ ng 

thợ i thanh tị nh? 

Pha  t ba o A-nan: – Nay ông đã đượ c qua  Tu-đà-hoàn, đã diệ  t 

trư  như ng mê la m kiệ n cha p củ a chúng sanh và thệ  gian 



trong ba cõi, do tha y đa o mà dư t (kiệ n sợ  đoa n), nhưng va n 

chưa biệ t như ng ta  p khí hư vộ ng chư a nhóm trong căn tư  

vô thủ y. Như ng ta  p khí hư vộ ng kia, pha i nhân tu mợ i đoa n 

đượ c (tu sợ  đoa n). Huộ ng nư a, trong đây sư  phân chia sộ  

mủ c sanh trủ  dị  diệ  t còn ra t nhiệ u. 

Nay ông hãy xem xét, sáu căn hiệ  n tiệ n là mộ  t hay là sáu? 

Này A-nan, nệ u nói là mộ  t thì lộ  tai sao cha ng tha y, con 

ma t sao cha ng nghe, đa u sao cha ng đi, chân sao cha ng nói? 

Nệ u sáu căn này quyệ t đị nh thành sáu, thì như nay ta ợ  

trong hộ  i vì các ông tuyên dượng pháp môn vi diệ  u, va  y 

trong sáu căn củ a ông, cái nào đệ n lãnh thộ ? 

A-nan thưa: – Con dùng lộ  tai đệ  nghe. 

Pha  t ba o: – Tai ông tư  nghe, đâu quan hệ   gì đệ n thân và 

miệ  ng, mà miệ  ng la i hộ i nghĩa, còn thân đư ng lên cung 

kính? 

Thệ  nên pha i biệ t: cha ng pha i mộ  t mà trộ n là sáu, cha ng 

pha i sáu mà trộ n là mộ  t. Rộ t cuộ  c các căn củ a ông vộ n 

cha ng pha i mộ  t hay là sáu. 

A-nan, nên biệ t căn a y cha ng pha i mộ  t cha ng pha i sáu. Do 

tư  vô thủ y đệ n nay điên đa o tra m luân, nên nợi tánh viên 

tra m (la  ng lệ  trùm kha p) sanh ra nghĩa mộ  t và sáu. Ông đã 

chư ng qua  Tu-đà-hoàn, tuy đã tiêu đượ c cha p sáu nhưng 

va n chưa quên mộ  t. Như hư không rộ  ng lợ n la n trong các 

món độ , do hình tra ng các độ  va  t sai khác mà nói hư không 

khác nhau. Nệ u bộ  các độ  va  t, xem hư không, thì nói hư 

không là mộ  t. Hư không rộ  ng lợ n kia làm sao vì ông mà 

thành độ ng hay cha ng độ ng, huộ ng nư a la i gộ i là mộ  t, 



cha ng pha i mộ  t! Ắ t ông biệ t rõ sáu căn thộ  dủ ng cũng la i 

như thệ . 

Do hai thư  sáng tộ i hiệ n bày nhau, ợ  trong tánh diệ  u viên 

làm dính kha n tánh trong la  ng phát ra cái tha y. Tánh tha y 

đó soi rộ i nợi sa c, kệ t vợ i sa c thành căn. Gộ c củ a căn gộ i là 

tư  đa i thanh tị nh, nhân đó gộ i hình thệ  con ma t giộ ng như 

trái nho. Căn thô phù do bộ n tra n hợ p thành này giong 

ruộ i cha y theo sa c. 

Do hai thư  độ  ng tị nh độ i chộ i nhau, ợ  trong tánh diệ  u viên 

làm dính kha n tánh trong la  ng phát ra cái nghe. Tánh nghe 

soi rộ i nợi tiệ ng, quyệ  n vợ i tiệ ng làm thành căn. Gộ c củ a 

căn gộ i là tư  đa i thanh tị nh, nhân đó gộ i hình thệ  lộ  tai 

giộ ng như lá non cuộ  n la i. Căn thô phù do bộ n tra n hợ p 

thành này giong ruộ i cha y theo tiệ ng. 

Do hai thư  thông bít phát hiệ  n nhau, ợ  trong tánh diệ  u 

viên làm dính kha n tánh trong la  ng phát ra cái ngư i. Tánh 

ngư i ánh hiệ  n nợi mùi hượng, thu nha  n mùi mà thành căn. 

Gộ c củ a căn gộ i là tư  đa i thanh tị nh, nhân đó gộ i hình thệ  

lộ  mũi giộ ng như hai ngón tay duộ i xuộ ng. Căn thô phù do 

bộ n tra n hợ p thành này giong ruộ i cha y theo mùi. 

Do hai thư  la t và có vị  (đa ng, ngộ t, cay…) xen la n nhau, nợi 

tánh diệ  u viên làm dính kha n tánh trong la  ng phát ra cái 

nệ m. Tánh nệ m rộ i sáng nợi vị , kệ t vợ i vị  mà thành căn. 

Gộ c củ a căn gộ i là tư  đa i thanh tị nh, nhân đó gộ i hình thệ  

củ a lượ i giộ ng như trăng lượ i liệ m đa u tháng. Căn thô phù 

do bộ n tra n hợ p thành này giong ruộ i cha y theo vị . 



Do hai thư  lìa hợ p cộ  xát nhau, nợi tánh diệ  u viên làm dính 

kha n tánh trong la  ng phát ra ca m giác. Tánh củ a ca m giác 

này soi sáng nợi xúc, na m xúc thành căn. Gộ c củ a căn gộ i 

là tư  đa i thanh tị nh, nhân đó gộ i thân thệ  như dáng cái 

trộ ng cợm. Căn thô phù do bộ n tra n hợ p thành này giong 

ruộ i cha y theo xúc. 

Do hai thư  sanh diệ  t tiệ p nộ i nhau, nợi tánh diệ  u viên làm 

dính kha n tánh trong la  ng phát ra cái biệ t. Tánh biệ t này 

soi sáng nợi pháp, gom pháp tra n thành căn. Gộ c củ a căn 

gộ i là tư  đa i thanh tị nh, nhân đó gộ i ý suy nghĩ như cái 

tha y trong nhà tộ i. Căn thô phù do bộ n tra n hợ p thành này 

giong ruộ i cha y theo pháp tra n. 

A-nan, như thệ  sáu căn do tánh giác minh kia soi la i minh 

giác, làm ma t cái rõ biệ t trong sáng kia, dính kha n vợ i vộ ng 

mà phát sáng. Thệ  nên nay ông lìa tộ i và sáng thì không có 

cái thệ  tha y, lìa độ  ng và tị nh vộ n không có nghe, không có 

thông và bít thì tánh ngư i không sanh, không có vị  và la t 

thì cái nệ m không tư  đâu ra, không có ly và hợ p thì ca m 

xúc vộ n không, không có sanh và diệ  t thì cái rõ biệ t nượng 

gá vào đâu! 

Ông chí  không theo độ  ng tị nh, hợ p ly, có vị  và la t, thông 

bít, sanh diệ  t, sáng tộ i, mượ i hai tượ ng hư u vi như thệ , tùy 

nhộ  đượ c mộ  t căn khộ i dính kha n, nhiệ p phủ c vào trong, 

nhiệ p phủ c trợ  vệ  tánh chân tha  t ban đa u, phát ra tánh 

sáng suộ t sa n có. Tánh sáng suộ t đượ c phát minh thì năm 

căn bị  dính kha n khác liệ n đượ c nhộ  sa ch, hoàn toàn gia i 

thoát. Không do nợi tiệ n tra n mà khợ i tha y biệ t, cái sáng 



không theo căn, chí  nượng nợi căn mà sáng phát ra, do đó 

sáu căn có thệ  dùng thay la n nhau. 

A-nan, ông há không biệ t hiệ  n nay trong hộ  i này, ông A-na-

lua  t-đà không con ma t mà va n tha y. Rộ ng Ba t-nan-đà 

không có tai mà va n nghe. Tha n nư  Căng-già (tha n sông 

Ha ng) không có mũi mà va n ngư i đượ c hượng. Ông Kiệ u-

pha m-bát-đệ  lượ i khác ngượ i mà biệ t vị . Tha n Thua n-nhã-

đa không thân mà có ca m xúc, ợ  trong ánh sáng củ a Như 

Lai khiệ n ta m hiệ  n ra thân, chư  ba n cha t là gió, vộ n không 

có hình thệ . Trong hộ  i này, như ng vị  Thanh văn đã đượ c 

tị ch tị nh trong diệ  t ta  n đị nh, như ông Ma-ha Ca-diệ p tư  lâu 

đã diệ  t sa ch ý căn mà va n rõ biệ t tròn sáng, không nhân 

nợi tâm niệ  m. 

Này A-nan, nay các căn củ a ông nệ u đã nhộ  sa ch hoàn 

toàn thì cái sáng suộ t bên trong phát sáng. Như thệ  các 

tra n thô ợ  bên ngoài và các tượ ng biệ n hóa trong thệ  gian, 

giộ ng như nượ c sôi làm tiêu băng, liệ n khi a y hóa thành tri 

giác Vô thượ ng. 

Này A-nan, như ngượ i thệ  gian kia tủ  cái tha y nợi con ma t, 

nệ u ba o hộ  nha m ma t la i thì tượ ng tộ i hiệ  n ợ  trượ c, sáu căn 

tộ i mù, đa u và chân giộ ng nhau. Ngượ i kia la y tay rợ  kha p 

ngoài thân, tuy không tha y đượ c mà mộ  t khi rợ  đa u, chân 

đệ u biệ  n biệ  t rõ, tri giác là độ ng. 

Duyên củ a cái tha y nhân nợi sáng, nên khi tộ i thành không 

tha y. Nệ u cha ng có sáng mà tư  phát cái tha y thì các tượ ng 

tộ i trộ n không thệ  làm mợ  tộ i đượ c. Căn tra n đã tiêu thì 

làm sao tánh giác minh không thành nhiệ  m ma u cùng 

kha p? 



3. Thể nghiệm tánh chân thường 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, như lợ i Pha  t đã da y, 

muộ n ca u qua  thượ ng trủ , chộ  phát tâm tu nhân, ca n pha i 

hợ p vợ i tên gộ i củ a qua  vị . Ba ch Thệ  Tôn, như trong qua  vị  

Bộ -đệ , Niệ t-bàn, chân như, Pha  t tánh, yêm-ma-la thư c, 

Không Như Lai ta ng, Đa i viên ca nh trí, ba y thư  tên gộ i tuy 

có khác mà thệ  tánh thanh tị nh viên mãn, bệ n cha c như 

Kim cang vượng, thượ ng trủ  không hoa i diệ  t. 

Nệ u tha y nghe này lìa sáng tộ i, độ  ng tị nh, thông bít, rộ t ráo 

không có tư  thệ , cũng như tâm niệ  m rợ i tiệ n tra n vộ n 

không thệ  có, ta i sao la i đem cái rộ t ráo đoa n diệ  t này dùng 

làm nhân tu mà muộ n đượ c ba y qua  thượ ng trủ  củ a Như 

Lai? 

Ba ch Thệ  Tôn, nệ u lìa sáng tộ i thì cái tha y rộ t ráo là không, 

như không có tiệ n tra n thì tư  tánh củ a niệ  m bị  diệ  t ma t, tợ i 

lui xoay va n, suy xét tha  t kỹ , vộ n không có tâm và tâm sợ  

củ a con, va  y đem cái gì đệ  la  p làm nhân mà ca u qua  Vô 

thượ ng giác? Như Lai trượ c có nói tánh trong la  ng tròn đa y 

thượ ng ha ng; lợ i nói trái ha n lệ  tha  t, rộ t cuộ  c thành hý 

lua  n, làm sao đượ c gộ i là lợ i nói chân tha  t củ a Như Lai? Va  y 

cúi mong Ngài khợ i lòng đa i tư  khai mợ  chộ  mê la m cho 

chúng con. 

Pha  t ba o A-nan: – Ông hộ c rộ  ng nghe nhiệ u nhưng các la  u 

hoa  c chưa sa ch, trong tâm chí  biệ t suông cái nhân điên 

đa o, còn điên đa o tha  t ợ  trượ c ma t còn chưa thệ  biệ t. Ta e 

ông va n chưa thành tâm tin phủ c, nay thư  đem các việ  c 

tra n tủ c đệ  trư  nghi cho ông. 



Liệ n đó Như Lai ba o La-ha u-la đánh mộ  t tiệ ng chuông, hộ i 

A-nan ra ng: – Nay ông có nghe chăng? 

A-nan và đa i chúng đệ u thưa: – Con có nghe. 

Chuông dư t không còn tiệ ng, Pha  t la i hộ i ra ng: – Nay ông 

nghe chăng? 

A-nan và đa i chúng đệ u thưa: – Không nghe. 

Khi a y La-ha u-la la i đánh mộ  t tiệ ng chuông, Pha  t la i hộ i: – 

Nay ông có nghe chăng? 

A-nan và đa i chúng thưa: – Đệ u nghe. 

Pha  t ba o A-nan: – Thệ  nào là ông có nghe? Thệ  nào là ông 

không nghe? 

A-nan và đa i chúng đệ u ba ch Pha  t ra ng: – Tiệ ng chuông 

nệ u đánh lên thì con đượ c nghe, đánh lâu tiệ ng chuông 

hệ t, âm hượ ng đệ u dư t thì gộ i là không nghe. 

Như Lai la i ba o La-ha u-la đánh mộ  t tiệ ng chuông, hộ i A-

nan: – Hiệ  n giợ  có tiệ ng chăng? 

A-nan và đa i chúng đệ u thưa: – Có tiệ ng. 

Giây lâu tiệ ng dư t, Pha  t la i hộ i: – Hiệ  n giợ  có tiệ ng chăng? 

A-nan và đa i chúng thưa: – Không tiệ ng. 

Lát sau La-ha u-la la i đánh mộ  t tiệ ng chuông, Pha  t la i hộ i: – 

Hiệ  n giợ  có tiệ ng chăng? 

A-nan và đa i chúng đệ u thưa: – Có tiệ ng. 

Pha  t hộ i A-nan: – Ông cho thệ  nào là có tiệ ng, thệ  nào là 

không tiệ ng? 



A-nan và đa i chúng đệ u ba ch Pha  t ra ng: – Tiệ ng chuông 

nệ u đánh lên thì gộ i là có tiệ ng, đánh lâu tiệ ng hệ t, âm 

hượ ng đệ u dư t thì gộ i là không tiệ ng. 

Pha  t ba o A-nan và ca  đa i chúng: – Nay ta i sao các ông nói 

rộ i loa n như va  y? 

A-nan và đa i chúng độ ng thợ i ba ch Pha  t:  – Nay vì sao Thệ  

Tôn ba o chúng con nói rộ i loa n? 

Pha  t ba o: – Ta hộ i ông vệ  nghe thì ông đáp ra ng nghe. La i 

hộ i ông vệ  tiệ ng thì ông đáp là tiệ ng. Chí  nghe vợ i tiệ ng mà 

ông tra  lợ i không nha t đị nh, như va  y làm sao cha ng gộ i là 

rộ i loa n? 

A-nan, tiệ ng chuông dư t không còn âm hượ ng, ông nói ra ng 

không nghe. Nệ u tha  t là không nghe thì tánh nghe đã diệ  t, 

độ ng vợ i cây khô, đệ n khi tiệ ng chuông la i đánh lên, ông 

làm sao mà biệ t tiệ ng? Biệ t có biệ t không, tư  là thanh tra n 

hoa  c có hoa  c không, đâu pha i tánh nghe kia vì ông mà 

thành có thành không. Tánh nghe tha  t là không thì ai biệ t 

không tiệ ng? 

Thệ  nên A-nan, tiệ ng ợ  trong cái nghe tư  có sanh diệ  t, 

cha ng pha i vì ông nghe tiệ ng sanh, tiệ ng diệ  t khiệ n cho 

tánh nghe củ a ông thành có, thành không. Ông còn điên 

đa o la m tiệ ng là nghe, đâu có la  gì mê mợ  cho thượ ng là 

đoa n. Trộ n không nên nói lìa các thư  độ  ng tị nh, bít la p, 

khai thông, nói cái nghe không tánh. 

Như ngượ i ngủ  mê trên giượ ng, trong lúc ngượ i kia đang 

ngủ , trong nhà có ngượ i giã ga o, đa  p sợ i. Ngượ i kia trong 

mộ  ng nghe tiệ ng giã tiệ ng đa  p tượ ng là tiệ ng gì khác, cho là 



tiệ ng đánh trộ ng hay tiệ ng đánh chuông. Chính khi đang 

mộ  ng, hộ  la y làm la  sao tiệ ng chuông vang như tiệ ng cây 

tiệ ng đá. Khi a y chợ t thư c gia c mợ i biệ t đó là tiệ ng chày, tư  

nói vợ i ngượ i trong nhà là khi tôi còn ợ  trong mộ  ng la m 

tiệ ng giã ga o cho là tiệ ng trộ ng. 

A-nan, ngượ i a y trong mộ  ng đâu có nhợ  độ  ng tị nh, mợ  

đóng, thông bít. Thân ngượ i kia tuy na m ngủ  nhưng tánh 

nghe không mợ . Dù thân ông có tiêu tan, ma ng căn có diệ  t 

ma t, tánh này làm sao vì ông mà tiêu diệ  t? Do các chúng 

sanh tư  vô thủ y đệ n nay theo các thư  sa c thanh, cha y đuộ i 

theo vộ ng niệ  m mà lưu chuyệ n, không tư ng khai ngộ   tánh 

thanh tị nh nhiệ  m ma u thượ ng trủ , không theo chộ  thượ ng 

trủ  mà đuộ i theo các thư  sanh diệ  t. Do đó mà đợ i đợ i bị  ta p 

nhiệ m nên pha i lưu chuyệ n. 

Nệ u bộ  cái sanh diệ  t, giư  chân thượ ng thì tánh sáng thượ ng 

ha ng hiệ  n tiệ n, căn tra n thư c tâm liệ n đó tiêu ma t. Tượ ng 

củ a vộ ng tượ ng là tra n, thư c tình là ca u nhiệ m, ca  hai đệ u 

xa lìa thì pháp nhãn củ a ông liệ n đó đượ c trong sáng, làm 

sao mà không thành tri giác Vô thượ ng? 

II. SÁU CĂN LÀ ĐẦU GÚT SANH TỬ VÀ BỒ-ĐỀ 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, Như Lai tuy nói 

nghĩa quyệ t đị nh thư  hai, nay xem trong thệ  gian, ngượ i mợ  

gút nệ u không biệ t chộ  đa u gút kia thì con tin ra ng ngượ i 

a y cuộ i cùng không thệ  mợ  đượ c. Ba ch Thệ  Tôn, con và 

hàng Thanh văn hư u hộ c trong hộ  i cũng la i như thệ , tư  vô 

thủ y đệ n nay cùng vợ i các vô minh độ ng sanh độ ng diệ  t. 

Tuy đượ c căn lành nghe hiệ u Pha  t pháp như thệ , gộ i là 



hàng xua t gia, mà giộ ng như ngượ i bị  bệ  nh sộ t rét cách 

ngày. 

Cúi mong đa ng Đa i tư  thượng xót kệ  chìm đa m! Ngày nay 

chí  ra nợi thân tâm con thệ  nào là gút? Tư  chộ  nào mợ  ra? 

Cũng khiệ n cho như ng chúng sanh khộ  na n ợ  đợ i vị  lai 

đượ c khộ i luân hộ i, không rợi vào ba cõi. 

Thưa lợ i a y rộ i, kha p ca  đa i chúng năm vóc gieo xuộ ng đa t, 

nượ c ma t rợi như mưa, thành kính chợ  mong đư c Như Lai 

chí  bày pháp môn vô thượ ng. 

Khi a y đư c Thệ  Tôn thượng xót A-nan và hàng hư u hộ c 

trong hộ  i chúng, cũng vì ta t ca  chúng sanh đợ i vị  lai muộ n 

tu nhân xua t thệ , làm con ma t cho đợ i sau, Pha  t duộ i cánh 

tay sáng chói như vàng Diêm-phù-đàn xoa đa nh A-nan. 

Liệ n khi a y kha p ca  thệ  giợ i chư Pha  t trong mượ i phượng, 

sáu thư  cha n độ  ng. Các đư c Như Lai sộ  như vi tra n, ợ  thệ  

giợ i đó, mộ i vị  có hào quang báu tư  nợi đa nh phát ra. Hào 

quang a y tư  thệ  giợ i kia độ ng thợ i phóng đệ n rư ng Kỳ-đà, 

chiệ u trên đa nh đư c Như Lai. Ca  đa i chúng đây đượ c điệ u 

chưa tư ng có. 

Khi a y A-nan và ca  đa i chúng đệ u nghe chư Pha  t mượ i 

phượng như sộ  vi tra n, tuy khác miệ  ng nhưng độ ng lợ i, ba o 

A-nan ra ng: – Lành thay, A-nan! Ông muộ n biệ t rõ câu 

sanh vô minh, cái gộ c cộ  t trói khiệ n ông luân chuyệ n sanh 

tư , chí  là sáu căn củ a ông chư  không pha i va  t gì khác. Ông 

la i muộ n biệ t Bộ -đệ  vô thượ ng khiệ n ông chóng chư ng an 

la c gia i thoát, tị ch tị nh diệ  u thượ ng, cũng là sáu căn củ a 

ông, la i không va  t gì khác. 



A-nan tuy nghe pháp âm như thệ  mà tâm va n chưa sáng, 

cúi đa u ba ch Pha  t: 

– Ta i sao khiệ n con luân hộ i sanh tư  hay an la c diệ  u thượ ng 

đệ u là sáu căn, không pha i va  t gì khác? 

Pha  t ba o A-nan: – Căn và tra n độ ng mộ  t nguộ n, trói buộ  c 

hay cợ i mợ  không hai. Thư c tánh hư dộ i giộ ng như hoa 

độ m ợ  hư không. 

Này A-nan, do tra n mà phát ra cái biệ t, nhân căn mà có 

tượ ng. Tượ ng và kiệ n (cái tha y) không có tánh, giộ ng như 

bó lau. Thệ  nên nay ông tha y biệ t mà la  p tha y biệ t là gộ c vô 

minh, tha y biệ t mà không la  p tha y biệ t, đây tư c là Niệ t-bàn 

vô la  u chân tha  t thanh tị nh. Ta i sao trong a y la i còn có va  t 

nào khác! 

Khi a y đư c Thệ  Tôn muộ n la  p la i nghĩa này mà nói kệ   ra ng: 

Chân tánh hữu vi không, 

Duyên sanh nên như huyễn. 

Vô vi không khởi diệt, 

Chẳng thật, như không hoa. 

Nói vọng để bày chân,  

Vọng, chân đều là vọng. 

Còn không chân, phi chân, 

Sao có kiến, sở kiến? 

Khoảng giữa không tánh thật 

Thế nên như bó lau, 



Cột mở đồng một nhân, 

Thánh phàm không hai lối. 

Ông xem tánh bó lau, 

Không cả hai không có. 

Mê tối là vô minh 

Phát sáng liền giải thoát. 

Cột mở nhân thứ lớp, 

Sáu mở, một cũng mất. 

Chọn lựa căn viên thông 

Vào dòng thành Chánh giác. 

Thức đà-na vi tế, 

Tập khí như dòng thác, 

Sợ lầm chân, phi chân, 

Ta thường không diễn nói. 

Tự tâm chấp tự tâm 

Chẳng huyễn thành pháp huyễn. 

Không chấp không phi huyễn, 

Phi huyễn còn chẳng sanh, 

Pháp huyễn làm sao lập? 

Ấy gọi Diệu liên hoa 

Bảo giác Kim cang vương 

Như huyễn tam-ma-đề, 



Búng tay vượt vô học. 

Đây là pháp vô tỷ, 

Một đường đến Niết-bàn 

Của chư Phật mười phương. 

III. CỘT KHĂN CHỈ GÚT 

Khi a y A-nan và đa i chúng nghe lợ i chí  da y tư  bi vô thượ ng 

củ a Pha  t Như Lai, kệ   tủ ng đệ u thông suộ t, diệ  u lý tha u triệ  t, 

tâm ma t đượ c mợ  sáng, khen ngợ i là pháp chưa tư ng có. 

A-nan cha p tay đa nh lệ  ba ch Pha  t: 

– Nay con nghe Pha  t vì lòng đa i bi vô nga i da y câu pháp 

chân tha  t, chí  ra tánh tị nh diệ  u thượ ng, nhưng tâm va n còn 

chưa tha u suộ t đượ c nghĩa sáu mợ  thì mộ  t cũng ma t và thư  

lợ p mợ  cộ  t. Va  y cúi mong đa ng Đa i tư  la i thượng xót chúng 

con trong hộ  i này và như ng chúng sanh đợ i sau, bộ  thí 

pháp âm đệ  rư a sa ch như ng ca u nhiệ m sâu na  ng. 

1. Cột gút 

Liệ n khi đó Như Lai ngộ i trên tòa sư tư , sư a Niệ t-bàn-tăng, 

vén y tăng-già-lê, vị n bàn ba y báu, đưa tay lên bàn la y 

khăn hoa do trợ i Da -ma (Kiệ p-ba-la) dâng cúng. Trượ c đa i 

chúng, Ngài cộ  t thành mộ  t gút, đưa lên cho A-nan xem và 

hộ i: – Đây gộ i là gì? 

A-nan và đa i chúng đệ u ba ch Pha  t ra ng: – Đây gộ i là gút. 

Khi a y đư c Như Lai ợ  trên khăn hoa la i cộ  t chộ ng thêm mộ  t 

gút nư a, rộ i hộ i A-nan: 

– Đây gộ i là gì? 



A-nan và đa i chúng la i ba ch Pha  t: 

– Đây cũng gộ i là gút. 

Như thệ  thư  lợ p Pha  t cộ  t chộ ng lên khăn hoa, tộ ng sộ  

thành sáu gút. Mộ i khi cộ  t xong mộ  t gút, Pha  t đệ u ca m cái 

gút đã cộ  t trong tay đưa lên hộ i A-nan: Đây gộ i là gì? A-nan 

và đa i chúng cũng la i thư  lợ p đáp lợ i Pha  t như va y: Đây gộ i 

là gút. 

Pha  t ba o A-nan: – Khi ta mợ i cộ  t khăn, ông gộ i là gút. Khăn 

hoa này trượ c tha  t chí  có mộ  t ta m va i, cộ  t đệ n la n thư  hai 

thư  ba, ta i sao ông cũng gộ i là gút? 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn! Cái khăn hoa báu 

do đan dệ  t mà thành này, tuy vộ n là mộ  t thệ , nhưng theo 

con suy nghĩ, Như Lai cộ  t mộ  t la n đượ c gộ i là mộ  t gút, nệ u 

cộ  t tợ i trăm la n thì trộ n gộ i là trăm gút. Huộ ng chi khăn 

này chí  có sáu gút, không đệ n ba y mà cũng cha ng dư ng ợ  

năm. Ta i sao Như Lai chí  nha  n cái ban đa u là gút, còn cái 

thư  hai thư  ba… cha ng gộ i là gút? 

Pha  t ba o A-nan: – Ông biệ t khăn hoa báu này vộ n chí  là 

mộ  t, khi ta cộ  t sáu la n gộ i là sáu gút. Ông xem xét kỹ , thệ  

củ a khăn là độ ng, nhân cộ  t các gút mà có khác. Ý ông nghĩ 

sao? Cái gút ban đa u khi cộ  t thành gộ i là gút thư  nha t, như 

thệ  cộ  t đệ n gút thư  sáu, nay ta muộ n gộ i gút thư  sáu là gút 

thư  nha t, đượ c chăng? 

– Thưa không, ba ch Thệ  Tôn! Nệ u còn sáu gút thì cái gộ i là 

thư  sáu này trộ n không pha i là cái thư  nha t. Dù cho con 

trộ n đợ i biệ  n minh lệ  này, làm sao khiệ n cho sáu gút này 

độ i tên đượ c? 



Pha  t ba o: – Đư ng thệ ! Sáu gút cha ng độ ng nhau, tuy tìm xét 

nhân ban đa u là tư  mộ  t cái khăn ta o ra, nhưng khiệ n cho 

các gút la n lộ  n thì trộ n không thệ  đượ c. Sáu căn củ a ông 

cũng la i như thệ , trong thệ  rộ t ráo độ ng sanh ra rộ t ráo 

khác. 

2. Mở gút 

Pha  t ba o A-nan: – Cha c ha n ông không muộ n sáu gút này 

thành, nhưng la i mong thành mộ  t thệ , làm sao có thệ  

đượ c? 

A-nan thưa: – Như ng gút này nệ u còn thì pha i qua y đua 

nhau khợ i. Ở  trong a y tư  sanh gút này không pha i gút kia, 

gút kia không pha i là gút này. Ngày nay Như Lai mợ  hệ t 

các gút, gút nệ u cha ng sanh thì không còn kia đây nư a. 

Còn cha ng gộ i là mộ  t, sáu làm sao thành? 

Pha  t ba o: – Nghĩa mợ  sáu gút, mộ  t ma t cũng la i như thệ . Do 

ông tư  vô thủ y tâm tánh cuộ ng loa n, vộ ng phát sanh tha y 

biệ t. Bợ i phát vộ ng không dư ng nên cái tha y lao nhộ c phát 

ra các tra n ca nh, như con ma t mộ i mệ  t a t tha y có hoa độ m 

lăng xăng. Trong chộ  la  ng lệ  trong sáng kia, không nhân gì 

mà da y khợ i lộ  n xộ  n, ta t ca  tượ ng thệ  gian, nào là núi sông, 

đa t đai, sanh tư , Niệ t-bàn đệ u là tượ ng hoa độ m, do cuộ ng 

nhộ c điên đa o mà sanh. 

A-nan thưa: – Lao nhộ c này giộ ng như cái gút, làm sao cợ i 

bộ ? 

Đư c Như Lai đưa tay ca m cái khăn có gút, kéo mộ i bên trái, 

hộ i A-nan ra ng: 

– Thệ  này mợ  đượ c chăng? 



– Thưa không, ba ch Thệ  Tôn. 

Pha  t la i la y tay kéo đa u mộ i bên pha i rộ i hộ i A-nan: – Thệ  

này mợ  đượ c chăng? 

– Thưa không, ba ch Thệ  Tôn. 

Pha  t ba o A-nan: – Nay ta la y tay kéo mộ i bên trái, bên pha i 

trộ n không thệ  mợ  gút, ông thư  dùng cách nào đệ  mợ  

đượ c? 

A-nan ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, pha i ngay giư a gút 

mà mợ  thì bung ra ngay. 

Pha  t ba o A-nan: – Đúng va  y! Đúng va  y! Nệ u muộ n mợ  gút 

pha i mợ  ngay giư a lòng gút. 

Này A-nan, ta nói Pha  t pháp tư  nhân duyên sanh, không 

pha i la y như ng tượ ng thô phù hòa hợ p củ a thệ  gian mà nói. 

Như Lai phát minh các pháp thệ  gian và xua t thệ  gian, biệ t 

rõ nhân gộ c kia theo duyên gì mà phát ra. Như thệ  cho đệ n 

mộ  t ha t mưa ợ  ngoài thệ  giợ i ha ng sa cũng có thệ  biệ t rõ sộ  

mủ c. Hiệ  n tiệ n các thư , cây tùng thì tha ng, cây gai thì cong, 

cò thì tra ng, qua  thì đen, đệ u rõ nguyên do củ a nó. 

Thệ  nên A-nan, tùy trong tâm ông chộ n lư a sáu căn. Gút 

căn nệ u mợ  đượ c thì tra n tượ ng tư  diệ  t, các vộ ng đệ u tiêu 

ma t, còn đợ i gì mà cha ng pha i chân! 

Này A-nan, nay ta hộ i ông, cái khăn kiệ p-ba-la này hiệ  n có 

sáu gút, nệ u độ ng thợ i mợ  ra có thệ  độ ng thợ i trư  dệ p đượ c 

chăng? 

– Thưa không, ba ch Thệ  Tôn! Như ng gút này trượ c do thư  

lợ p mà cộ  t, nay ca n pha i theo thư  lợ p đệ  mợ . Sáu gút tuy 



độ ng thệ  nhưng khi cộ  t không cùng lúc thì khi mợ  gút làm 

sao độ ng trư  dệ p đượ c! 

Pha  t ba o: – Cợ i mợ  sáu căn này cũng la i như va  y. Căn này 

khi ba t đa u mợ , trượ c đượ c nhân không, tánh không tròn 

sáng thì gia i thoát đượ c pháp cha p. Gia i thoát pháp cha p 

rộ i, ca  hai nhân pháp đệ u không, tư c cha ng sanh. Đó gộ i là 

Bộ -tát tư  tam-ma-đị a chư ng đượ c vô sanh nha n. 

IV. HỎI ĐẠI CHÚNG VỀ VIÊN THÔNG 

A-nan và đa i chúng nhợ  Pha  t chí  bày, tuệ   giác đượ c viên 

thông, không còn gì nghi hoa  c, độ ng thợ i cha p tay đa nh lệ  

sát hai chân Pha  t và ba ch Pha  t ra ng: 

– Ngày nay chúng con thân tâm rộ ng suộ t, vui mư ng đượ c 

điệ u vô nga i. Tuy ngộ   biệ t nghĩa mộ  t và sáu đệ u ma t, nhưng 

va n chưa tha u suộ t đượ c ba n căn viên thông. Ba ch Thệ  Tôn! 

Chúng con trôi gia t bợ vợ tư  nhiệ u kiệ p, tâm nghĩ do đâu 

mà đượ c dư  vào dòng dõi nhà Pha  t, như đư a bé ma t sư a 

chợ t ga  p mệ  hiệ n. Nệ u nhân cợ hộ  i này mà đượ c thành đa o, 

chộ  đượ c nghe như ng lợ i da y sâu kín la i độ ng vợ i ba n ngộ  , 

thì cùng vợ i ngượ i lúc chưa nghe cũng không có sai khác. 

Cúi mong đa ng Đa i bi thượng chúng con, ban cho pháp 

trang nghiêm bí ma  t, thành tư u lợ i chí  bày rộ t sau củ a Như 

Lai. 

Thưa lợ i đây rộ i, năm vóc gieo xuộ ng đa t, lui a n nợi chộ  vi 

diệ  u sâu kín, chợ  mong đượ c Pha  t tha m truyệ n. 

Khi a y đư c Thệ  Tôn ba o kha p các vị  đa i Bộ -tát và các vị  vô 

la  u đa i A-la-hán ợ  trong chúng ra ng: – Các ông là hàng Bộ -

tát và A-la-hán sanh trong pháp củ a ta, đượ c thành tư u vô 



hộ c. Nay ta hộ i các ông, lúc ban đa u phát tâm, các ông ngộ   

trong mượ i tám giợ i, cái nào là viên thông? Tư  phượng tiệ  n 

gì đượ c vào chánh đị nh? 

1. Viên thông về thanh trần 

Ông Kiệ u-tra n-na trong nhóm năm vị  Tỳ-kheo liệ n tư  chộ  

ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  dượ i chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – 

Con nợi Lộ  c Uyệ n và Kê Viên đượ c ga  p đư c Như Lai khi mợ i 

thành đa o, chúng con nhân nghe pháp âm củ a Pha  t, ngộ   

đượ c pháp Tư  đệ . Pha  t hộ i trong hàng Tỳ-kheo thì con đượ c 

gộ i là nha  n hiệ u trượ c tiên, Như Lai mợ i a n chư ng cho con 

tên là A-nhã-đa (Gia i đệ   nha t). Do diệ  u âm sâu kín tròn đủ , 

con tư  nợi âm thanh mà đượ c qua  A-la-hán. Pha  t hộ i vệ  

viên thông, như chộ  chư ng củ a con, âm thanh là trên hệ t. 

2. Viên thông về sắc trần 

Ông Ưu-ba-ni-sa-đà liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  dượ i 

chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Con cũng đượ c ga  p Pha  t khi 

mợ i thành đa o. Con quán tượ ng ba t tị nh, sanh lòng ra t 

nhàm chán muộ n xa lìa, ngộ   đượ c tánh các sa c; do tư  quán 

ba t tị nh, tượ ng xượng tra ng, vi tra n, đệ u trợ  vệ  hư không, 

sa c và không không hai, thành đượ c đa o vô hộ c. Như Lai a n 

chư ng cho con tên là Ni-sa-đà. Do tra n sa c đã hệ t thì diệ  u 

sa c sâu kín tròn đủ . Con tư  sa c tượ ng mà đượ c qua  A-la-

hán. Pha  t hộ i vệ  viên thông, như chộ  chư ng củ a con thì 

nhân nợi sa c tra n là trên hệ t. 

3. Viên thông về hương trần 

Độ ng tư  Hượng Nghiêm liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  

dượ i chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Con nghe đư c Như Lai 



da y con pha i quán sát kỹ  các tượ ng hư u vi. Khi a y con tư  

giã Pha  t, đêm vệ  ngộ i yên ợ  phòng thanh trai, tha y các tha y 

Tỳ-kheo độ t hượng tra m thủ y, mùi hượng la  ng lệ  bay vào 

trong mũi con. Con quán mùi hượng này không pha i tư  

cây, không pha i tư  hư không, không pha i tư  khói, cũng 

không pha i tư  lư a, đi không dính ma c chộ  nào, đệ n cũng 

không tư  đâu. Do đây mà ý niệ  m đượ c tiêu sa ch, phát minh 

tánh vô la  u. Như Lai a n chư ng cho con hiệ  u là Hượng 

Nghiêm. Hượng tra n đã tiêu diệ  t, diệ  u hượng sâu kín tròn 

đủ . Con do mùi hượng trang nghiêm đượ c chư ng A-la-hán. 

Pha  t hộ i vệ  viên thông thì như chộ  chư ng củ a con, la y mùi 

hượng đệ  trang nghiêm là trên hệ t. 

4. Viên thông về vị trần 

Hai vị  Pháp vượng tư  là Dượ c Vượng và Dượ c Thượ ng, cùng 

vợ i năm trăm vị  Pha m thiên ợ  trong hộ  i, liệ n tư  chộ  ngộ i 

đư ng da  y đa nh lệ  dượ i chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Chúng 

con tư  kiệ p vô thủ y làm lượng y ợ  thệ  gian, trong miệ  ng 

thượ ng nệ m vàng, đá, cộ , cây ợ  thệ  giợ i Ta-bà này, danh sộ  

có tợ i mượ i muôn tám ngàn vị . Như thệ  tha y đệ u biệ t các vị  

đa ng, chua, ma  n, la t, ngộ t, cay v.v… cùng vợ i các thư  vị  câu 

sanh hòa hợ p, biệ n độ i là la nh, là nóng, có độ  c, không độ  c, 

con đệ u biệ t rõ ca . 

Chúng con vâng theo lợ i da y củ a Như Lai, rõ biệ t tánh củ a 

vị  cha ng pha i không, cha ng  pha i có, cha ng pha i tư c nợi 

thân tâm, cha ng pha i lìa thân tâm. 

Do phân biệ  t nhân củ a vị  tra n, tư  đây mà đượ c khai ngộ  , 

nhợ  Pha  t Như Lai a n chư ng cho anh em chúng con danh 

hiệ  u Bộ -tát Dượ c Vượng và Dượ c Thượ ng, nay trong hộ  i 



này làm Pháp vượng tư . Chúng con nhân nợi vị  mà đượ c 

giác ngộ   sáng suộ t, tiệ n lên ba  c Bộ -tát. Pha  t hộ i vệ  viên 

thông, như chộ  chư ng củ a con, nhân vị  tra n là hợn ca . 

5. Viên thông về xúc trần 

Ba t-đà-bà-la cùng độ ng ba n là mượ i sáu vị  khai sĩ, liệ n tư  

chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  nợi chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: 

– Trượ c kia ợ  chộ  đư c Pha  t Oai Âm Vượng, chúng con do 

nghe pháp mà xua t gia. Vào giợ  ta m củ a chúng Tăng, con 

theo thượ ng lệ   vào nhà ta m, chợ t ngộ   đượ c nhân củ a nượ c 

không pha i rư a bủ i cũng không pha i rư a thân, trong 

khoa ng giư a đó an nhiên, đượ c không có gì. Do chộ  tu ta  p 

xưa không quên, cho đệ n ngày nay theo Pha  t xua t gia đượ c 

qua  vô hộ c. Đư c Pha  t a y gộ i con là Ba t-đà-bà-la, do diệ  u xúc 

phát sáng, đượ c ợ  trong hàng Pha  t tư . Pha  t hộ i vệ  viên 

thông, như chộ  chư ng củ a con, nhân xúc tra n là hợn ca . 

6. Viên thông về pháp trần 

Ma-ha Ca-diệ p và Tỳ-kheo-ni Tư  Kim Quang liệ n tư  chộ  

ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  nợi chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Ở  

kiệ p xa xưa trong thệ  giợ i này có đư c Pha  t ra đợ i tên là 

Nguyệ  t Đăng, chúng con đượ c thân ca  n nghe pháp, tu hộ c. 

Sau khi Pha  t diệ  t độ  , chúng con cúng dượ ng xá-lợ i, độ t đèn 

sáng liên tủ c, dùng vàng tía sáng bóng đệ  tô thệ p hình 

tượ ng Pha  t. Tư  đó đệ n nay đợ i nào sanh ra thân thệ  cũng 

thượ ng sáng ngợ i, viên mãn như vàng tía. Tỳ-kheo-ni Tư  

Kim Quang này là quyệ n thuộ  c củ a con, độ ng thợ i phát 

tâm. 



Con quán sát sáu tra n ợ  thệ  gian đệ u biệ n độ i, chí  dùng 

không tị ch tu mà đượ c diệ  t ta  n, thân tâm mợ i có thệ  vượ t 

trăm ngàn kiệ p như là kha y móng tay. Con do quán pháp 

không mà thành A-la-hán. Thệ  Tôn ba o con là ngượ i tu 

ha nh đa u-đà ba  c nha t, diệ  u pháp khai sáng tiêu diệ  t các 

la  u. Pha  t hộ i vệ  viên thông, như chộ  chư ng củ a con, nhân 

pháp tra n là hợn ca . 

7. Viên thông về nhãn căn 

A-na-lua  t-đà liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  nợi chân 

Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: 

– Khi con mợ i xua t gia thượ ng thích ngủ  nghí , Như Lai quợ  

con là loài súc sanh. Con nghe Pha  t quợ  khóc lóc tư  trách, 

suộ t ba y ngày không ngủ , mù ca  hai ma t. Đư c Thệ  Tôn da y 

con tu chánh đị nh Kim cang nha o kiệ n chiệ u minh. Con 

không do con ma t mà xem tha y mượ i phượng, rộ ng suộ t 

tinh tượ ng, như xem trái cây ợ  trong lòng bàn tay. Như Lai 

a n chư ng cho con thành A-la-hán. Pha  t hộ i vệ  viên thông, 

như chộ  chư ng củ a con, xoay cái tha y trợ  vệ  nguộ n gộ c, đây 

là đệ   nha t. 

8. Viên thông về tỷ căn 

Châu-lợ i-bàn-đa  c liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  nợi 

chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Do con thiệ u sư  trì tủ ng, 

không có tánh đa văn, lúc đa u con ga  p Pha  t, nghe pháp 

xua t gia, cộ  ghi nhợ  mộ  t câu kệ   củ a Như Lai, mà trong mộ  t 

trăm ngày nhợ  đượ c câu trượ c thì quên câu sau, nhợ  sau 

thì quên trượ c, Pha  t thượng con ngu tộ i mợ i da y con an cư 

điệ u hòa hợi thợ  ra vào. Khi a y con quán hợi thợ  vi tệ , cùng 



tộ  t sanh trủ  dị  diệ  t biệ n độ i trong tư ng sát-na, tâm con rộ ng 

suộ t, đượ c đa i vô nga i, cho đệ n sa ch hệ t các la  u, thành A-

la-hán. Dượ i tòa củ a Pha  t đượ c a n chư ng thành ba  c vô hộ c. 

Pha  t hộ i vệ  viên thông, như chộ  chư ng củ a con, xoay hợi 

thợ  trợ  vệ  không, đây là trên hệ t. 

9. Viên thông về thiệt căn 

Kiệ u-pha m-bát-đệ  tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  nợi chân 

Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: 

– Con ma c kha u nghiệ  p tư  kiệ p quá khư , do khinh chê chệ  

giệ u các vị  Sa-môn nên nhiệ u đợ i sanh ra bị  bệ  nh lượ i 

giộ ng lượ i trâu. Như Lai chí  da y con pháp môn tâm đị a “mộ  t 

vị  trong sa ch”. Con diệ  t đượ c thư c tâm, vào chánh đị nh, 

quán cái biệ t vị  không pha i thân thệ , không pha i va  t, liệ n 

đó đượ c vượ t khộ i các la  u củ a thệ  gian. Trong thì gia i thoát 

thân tâm, ngoài thì vượ t khộ i thệ  giợ i, xa lìa ba cõi, như 

chim ra khộ i lộ ng. Xa lìa ca u nhiệ m, tiêu diệ  t hệ t các tra n, 

đượ c pháp nhãn thanh tị nh, thành A-la-hán. Chính Như 

Lai a n chư ng cho con đượ c đa o vô hộ c. Pha  t hộ i vệ  viên 

thông, như chộ  chư ng củ a con, xoay các vị  trợ  vệ  tánh biệ t, 

đây là ba  c nha t va  y. 

10. Viên thông về thân căn 

Ta t-lăng-già-bà-ta liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  nợi 

chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Khi con mợ i phát tâm theo 

Pha  t vào đa o, thượ ng nghe Như Lai nói các việ  c không vui ợ  

thệ  gian. Lúc con đi kha t thư c trong thành, tâm suy nghĩ vệ  

pháp môn Pha  t da y, ba t chợ t giư a đượ ng bị  gai độ  c đâm vào 

chân, toàn thân đau như c. Con nghĩ có cái biệ t, biệ t đượ c 



cái ra t đau này. Tuy biệ t đượ c ca m giác đau như c, nhưng 

tâm biệ t thanh tị nh không đau mà biệ t đượ c đau. Con la i 

suy nghĩ, như thệ  mộ  t thân đâu thệ  la i có hai cái biệ t. 

Nhiệ p niệ  m chưa bao lâu, thân tâm con bộ ng nhiên rộ ng 

không. Trong khoa ng hai mượi mộ t ngày, các la  u đệ u dư t 

sa ch, thành A-la-hán. Chính Pha  t a n ký cho con thành ba  c 

vô hộ c. Pha  t hộ i vệ  viên thông, như chộ  chư ng củ a con, 

thua n mộ  t tánh biệ t thì quên thân, đây là ba  c nha t va  y. 

11. Viên thông về ý căn 

Tu-bộ -đệ  liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  nợi chân Pha  t, 

ba ch Pha  t ra ng: 

– Tư  nhiệ u kiệ p đệ n nay, tâm con đượ c vô nga i, tư  nhợ  thộ  

sanh nhiệ u như sộ  cát sông Ha ng. Khi còn trong thai mệ , 

con liệ n biệ t đượ c lý không tị ch. Như thệ  cho đệ n mượ i 

phượng đệ u thành rộ ng không, cũng khiệ n cho chúng sanh 

chư ng đượ c tánh không. Nhợ  Như Lai chí  da y con phát 

minh tánh giác là chân không, tánh không tròn sáng, đượ c 

qua  A-la-hán, chóng vào biệ n Không Ba o Minh củ a Như Lai, 

tha y biệ t độ ng như Pha  t. Pha  t a n chư ng cho con thành ba  c 

vô hộ c, vệ  tánh rộ ng không gia i thoát, con là ba  c nha t va  y. 

Pha  t hộ i vệ  viên thông, như chộ  chư ng củ a con, các tượ ng 

đệ u vào Không, năng không và sợ  không đệ u hệ t, xoay các 

pháp tra n trợ  vệ  Không, đó là trên hệ t. 

12. Viên thông về nhãn thức 

Xá-lợ i-pha t liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  nợi chân Pha  t, 

ba ch Pha  t ra ng: 



– Tư  nhiệ u kiệ p đệ n nay, tâm tha y (nhãn thư c) củ a con 

thanh tị nh. Tuy con thộ  sanh nhiệ u đợ i như sộ  cát sông 

Ha ng như va  y, nhưng độ i vợ i ta t ca  sư  biệ n hóa củ a thệ  gian 

hay xua t thệ  gian, mộ  t phen tha y liệ n đượ c thông suộ t 

không chượ ng nga i. Ở  giư a đượ ng con ga  p anh em Ca-diệ p-

ba, cùng đi theo nghe hộ  tuyên nói vệ  lý nhân duyên, con 

ngộ   đượ c tâm không bợ  mé. Con theo Pha  t xua t gia, kiệ n 

giác tròn sáng, đượ c đa i vô úy, thành A-la-hán, làm trượ ng 

tư  củ a Pha  t, tư  miệ  ng Pha  t sanh, do pháp Pha  t hóa sanh. 

Pha  t hộ i vệ  viên thông, như chộ  chư ng củ a con, do tâm tha y 

phát sáng, sáng cùng tộ  t tri kiệ n, đây là ba  c nha t va  y. 

13. Viên thông về nhĩ thức 

Bộ -tát Phộ  Hiệ n liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  nợi chân 

Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: 

– Con đã tư ng làm Pháp vượng tư  củ a các đư c Như Lai 

nhiệ u như sộ  cát sông Ha ng. Như Lai mượ i phượng da y 

như ng đệ   tư  có căn cợ Bộ -tát, tu ha nh Phộ  Hiệ n, do tên con 

mà la  p ha nh. Ba ch Thệ  Tôn! Con dùng tâm nghe (nhĩ thư c) 

phân biệ  t như ng tha y biệ t củ a chúng sanh. Nệ u ợ  phượng 

khác, cách ngoài thệ  giợ i như cát sông Ha ng, có mộ  t chúng 

sanh trong tâm phát minh ha nh Phộ  Hiệ n, khi a y con liệ n 

cợ i voi sáu ngà, phân thân thành trăm ngàn, đệ n chộ  ngượ i 

kia. Dù ngượ i kia nghiệ  p chượ ng sâu dày chưa thệ  tha y 

đượ c con, con cũng tha m xoa đa nh, ủ ng hộ   an ủ i hộ , khiệ n 

cho hộ  thành tư u đượ c ha nh Phộ  Hiệ n. Pha  t hộ i vệ  viên 

thông, con nói vệ  ba n nhân củ a con, do tâm nghe mà đượ c 

phát minh, phân biệ  t tư  ta i, đây là ba  c nha t va  y. 

14. Viên thông về tỷ thức 



Tôn-đà-la-nan-đà liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  nợi 

chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Khi con mợ i xua t gia theo Pha  t 

vào đa o, tuy giư  đủ  giợ i lua  t, nhưng khi tu chánh đị nh, tâm 

con thượ ng tán loa n, chưa đượ c vô la  u. Thệ  Tôn da y con và 

Câu-hy-la quán chót mũi tra ng. Ban đa u con quán sát kỹ , 

tra i qua hai mượi mộ t ngày, tha y hợi thợ  trong mũi ra vào 

như khói. Thân tâm bên trong sáng suộ t, soi kha p ca  thệ  

giợ i, trong sa ch rộ ng không giộ ng như lưu ly. Tượ ng khói 

da n tiêu ma t, hợi thợ  ợ  mũi thành màu tra ng. Tâm con 

khai ngộ  , các la  u hệ t sa ch. Các hợi thợ  ra vào hóa thành 

hào quang sáng, soi kha p ca  thệ  giợ i mượ i phượng, đượ c 

qua  A-la-hán. Thệ  Tôn a n ký cho con sệ  đượ c qua  Bộ -đệ . 

Pha  t hộ i vệ  viên thông, con do tiêu dung đượ c hợi thợ , dư ng 

la  ng lâu đượ c phát sáng, sáng suộ t tròn đa y, diệ  t hệ t các 

la  u, đây là ba  c nha t va  y. 

15. Viên thông về thiệt thức 

Phú-lâu-na-di-đa-la-ni Tư  liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  

nợi chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Tư  nhiệ u kiệ p đệ n nay, 

con có biệ  n tài vô nga i, tuyên nói vệ  lý khộ , không, tha u 

suộ t đượ c tha  t tượ ng. Như thệ  cho đệ n pháp môn bí ma  t 

củ a Như Lai nhiệ u như sộ  cát sông Ha ng, con ợ  trong 

chúng khéo léo chí  bày, đượ c không chút sợ  sệ  t. Thệ  Tôn 

biệ t con có đa i biệ  n tài, nên đem âm thanh pháp luân da y 

con tuyên dượng. Con ợ  trượ c Pha  t, giúp Pha  t chuyệ n pháp 

luân, nhân phát tiệ ng sư tư  rộ ng mà thành A-la-hán. Thệ  

Tôn a n chư ng cho con là thuyệ t pháp hợn ca . Pha  t hộ i vệ  

viên thông, con dùng pháp âm đệ  hàng phủ c ma oán, tiêu 

diệ  t các la  u, đây là đệ   nha t va  y. 



16. Viên thông về thân thức 

Ưu-ba-ly liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  nợi chân Pha  t, 

ba ch Pha  t ra ng: 

– Chính con theo Pha  t vượ t thành xua t gia. Chính con xem 

tha y Như Lai sáu năm siêng tu khộ  ha nh. Chính con tha y 

Như Lai hàng phủ c ma quân, chệ  phủ c các ngoa i đa o, gia i 

quyệ t khộ i các la  u tham dủ c ợ  thệ  gian. Con nhợ  Pha  t da y 

răn, như thệ  cho đệ n ba ngàn oai nghi tám muôn tệ  ha nh, 

tánh nghiệ  p giá nghiệ  p tha y đệ u thanh tị nh. Thân tâm 

đượ c tị ch diệ  t, thành qua  A-la-hán. Con là ngượ i kỹ  cượng 

ợ  trong chúng củ a Như Lai. Chính Như Lai a n chư ng cho 

tâm con, vệ  trì giợ i tu thân, con là trên hệ t trong chúng. 

Pha  t hộ i vệ  viên thông, con do giư  thân, thân đượ c tư  ta i, kệ  

đó giư  tâm, tâm đượ c thông suộ t. Vệ  sau, ta t ca  thân tâm 

đệ u thông suộ t, đây là ba  c nha t. 

17. Viên thông về ý thức 

Đa i Mủ c-kiệ n-liên liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, đa nh lệ  nợi 

chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Lúc ban đa u, con đang đi kha t 

thư c ngoài đượ ng bộ ng ga  p ba anh em ông Ca-diệ p-ba là 

Ưu-lâu-ta n-loa, Già-gia và Na-đệ  tuyên nói nghĩa nhân 

duyên sâu xa củ a Như Lai. Con chóng phát tâm, đượ c ra t 

thông suộ t. Như Lai ban cho con chiệ c y ca-sa đệ  đa p vào 

thân, râu tóc tư  rủ ng. Con da o đi mượ i phượng đượ c không 

chượ ng nga i, tha n thông phát sáng, trong chúng, con đượ c 

suy tôn là ba  c nha t, thành qua  A-la-hán. Đâu chí  có Thệ  

Tôn, mà Như Lai mượ i phượng đệ u khen tha n lư c củ a con, 

tròn sáng thanh tị nh, đượ c tư  ta i không sợ  sệ  t. Pha  t hộ i vệ  

viên thông, con do xoay tâm vệ  chộ  yên la  ng, tâm phát ra 



sáng suộ t, như là lóng dòng nượ c đủ c, lâu ngày thành 

trong sáng, đây là ba  c nha t. 

18. Viên thông về hỏa đại 

Ô-sô-sa t-ma độ i trượ c đư c Như Lai cha p tay đa nh lệ  nợi 

chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Con thượ ng nhợ  trượ c kia 

nhiệ u kiệ p lâu xa, tánh nhiệ u tham dủ c. Có đư c Pha  t ra đợ i 

hiệ  u là Không Vượng, nói ngượ i nhiệ u dâm dủ c sệ  thành 

độ ng lư a lợ n, da y con quán kha p thân, các hợi la nh nóng 

nợi trăm vóc tư  chi. Nhợ  quán va  y, tha n quang bên trong 

ngưng độ ng, hóa tâm đa dâm thành lư a trí tuệ  . Tư  đó chư 

Pha  t đệ u gộ i con tên là Hộ a Đa u. Con do sư c Hộ a quang 

tam-muộ  i mà thành A-la-hán, trong tâm phát đa i nguyệ  n: 

khi chư Pha  t thành đa o, con sệ  thân ca  n làm lư c sĩ đệ  hàng 

phủ c ma oán. Pha  t hộ i vệ  viên thông, con do quán kỹ  các 

ca m xúc hợi a m nợi thân tâm, lưu thông không chượ ng 

nga i, các la  u đã tiêu hệ t, sanh ra ngộ n lư a trí tuệ   quý báu 

lợ n, lên ba  c Vô thượ ng giác, đây là ba  c nha t va  y. 

19. Viên thông về địa đại 

Bộ -tát Trì Đị a liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, đa nh lệ  nợi chân 

Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Con nhợ  thuợ  xưa khi đư c Như Lai 

Phộ  Quang ra đợ i, con là Tỳ-kheo, thượ ng ợ  nợi ta t ca  

như ng con đượ ng quan yệ u, bệ n đò và như ng chộ  đa t hiệ m 

trợ  eo hệ p, có các việ  c trợ  nga i, làm tộ n ha i ngư a xe, con 

đệ u đa p cho ba ng pha ng, hoa  c là ba c ca u, hoa  c gánh đa t 

cát. 

Như thệ  siêng năng khộ  nhộ c, tra i qua vô lượ ng đư c Pha  t ra 

đợ i. Hoa  c có chúng sanh ợ  chộ  chợ  búa ca n ngượ i khuân 



vác độ  va  t, trượ c tiên con vì hộ  mang vác đệ n nợi, đệ  độ  va  t 

xuộ ng liệ n đi, không la y tiệ n thù lao. Khi đư c Pha  t Tỳ-xá-

phù ra đợ i, ngượ i đợ i pha n nhiệ u bị  đói kém, con gánh vác 

giùm, cha ng kệ  xa ga n chí  la y mộ  t tiệ n. Hoa  c có xe, trâu bị  

ma c la y, con dùng tha n lư c đa y bánh xe lên, cho thoát khộ  

não. 

Vị  Đa i vượng trong nượ c thợ i đó thiệ t trai cúng dượ ng Pha  t, 

khi a y con làm đượ ng ba ng pha ng chợ  Pha  t đi qua. Đư c 

Pha  t Tỳ-xá-phù xoa đa nh đa u con, ba o ra ng: “Pha i bình đa t 

tâm thì ta t ca  đa t trong thệ  giợ i đệ u bình.” Tâm con liệ n 

đượ c khai mợ , tha y vi tra n nợi thân cùng vợ i vi tra n ta o 

thành thệ  giợ i đệ u bình đa ng không sai biệ  t. Tư  tánh vi tra n 

không xúc cha m nhau, cho đệ n đao binh cũng không thệ  

xúc cha m. Con nợi pháp tánh ngộ   đượ c vô sanh nha n 

thành A-la-hán, ngày nay hộ i tâm vào vị  Bộ -tát. 

Khi nghe chư Pha  t nói vệ  tri kiệ n Pha  t trong kinh Diệ  u 

Pháp Liên Hoa, con sáng tộ  chư ng ngộ   trượ c tiên, nên làm 

thượ ng thủ . Pha  t hộ i vệ  viên thông, con do quán sát kỹ  hai 

thư  vi tra n nợi căn thân và thệ  giợ i đệ u bình đa ng không 

sai biệ  t, vộ n là Như Lai ta ng; do hư vộ ng mà phát sanh ra 

tra n, tra n tiêu hệ t thì trí tuệ   tròn đủ , thành tư u đa o Vô 

thượ ng, đây là ba  c nha t va  y. 

20. Viên thông về thủy đại 

Độ ng tư  Nguyệ  t Quang liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, đa nh lệ  

nợi chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Con nhợ  nhiệ u kiệ p xa 

xưa như sộ  cát sông Ha ng, có đư c Pha  t ra đợ i hiệ  u là Thủ y 

Thiên, da y các Bộ -tát tu ta  p quán vệ  nượ c đệ  vào chánh 

đị nh. Quán tánh nượ c ợ  trong thân không la n đoa t nhau. 



Ban đa u tư  nượ c mũi, nượ c miệ ng, như thệ  ta t ca  các thư  

tân dị ch, tinh huyệ t, đa i tiệ u tiệ  n, xoay va n trong thân, 

độ ng là mộ  t tánh nượ c. Tha y nượ c trong thân cùng vợ i 

nượ c trong các biệ n Hượng Ha i, nợi cõi Phù Tràng Vượng ợ  

ngoài thệ  giợ i, đệ u bình đa ng không có sai biệ  t. 

Khi a y con mợ i thành tư u pháp quán này, chí  tha y đượ c 

nượ c mà chưa đượ c không thân. Con đang làm Tỳ-kheo, 

ngộ i thiệ n trong tha t, có đư a đệ   tư  ngó qua cư a sộ  nhìn vào 

tha t, tha y kha p ca  tha t chí  toàn nượ c trong, trộ n không tha y 

gì khác. Nó nhộ  da i không biệ t, la y hòn ga ch ném vào trong 

nượ c nghe tiệ ng bõm, ngó qua rộ i bộ  đi. Sau khi con xua t 

đị nh, chợ t tha y đau tim, như ngài Xá-lợ i-pha t bị  quỹ  Vi Ha i 

đánh. 

Con tư  suy nghĩ, nay mình đã đượ c đa o A-la-hán, đã lâu xa 

lìa duyên bệ  nh, ta i sao ngày nay chợ t sanh ra đau tim, 

không lệ  bị  thộ i tha t chăng? Khi a y, chú đệ   tư  nhộ  liệ n đệ n 

ga  p con thua  t la i việ  c như trên. Con liệ n ba o ra ng: Nệ u sau 

ngượi la i tha y nượ c thì mợ  cư a vào, la y hòn ga ch trong nượ c 

ra. Chú đệ   tư  nhộ  vâng lợ i. Sau đó khi con nha  p đị nh, la i 

tha y nượ c và hòn ga ch rõ ràng, chú đệ   tư  liệ n mợ  cư a vào 

la y hòn ga ch ra. Sau khi xua t đị nh, thân con trợ  la i như cũ. 

Con đượ c ga  p vô lượ ng đư c Pha  t, như thệ  cho đệ n đư c Pha  t 

Sợn Ha i Tư  Ta i Thông Vượng, mợ i đượ c quên thân, cùng vợ i 

nượ c củ a các biệ n Hượng Thủ y ợ  thệ  giợ i mượ i phượng, 

tánh hợ p vợ i chân không, không hai không khác. Nay ợ  nợi 

Như Lai đượ c tên là Độ ng Chân, dư  vào hộ  i Bộ -tát. Pha  t hộ i 

vệ  viên thông, con do quán tánh nượ c mộ  t vị  lưu thông, 



đượ c vô sanh nha n, viên mãn đa o Bộ -đệ , đây là ba  c nha t 

va  y. 

21. Viên thông về phong đại 

Lưu Ly Quang pháp vượng tư  liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, 

đa nh lệ  nợi chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Con nhợ  thuợ  xưa 

tra i qua sộ  kiệ p như cát sông Ha ng, có đư c Pha  t ra đợ i hiệ  u 

là Vô Lượ ng Thanh, chí  da y Bộ -tát vệ  ba n giác sáng suộ t 

nhiệ  m ma u, quán tha y thệ  giợ i này và thân chúng sanh 

đệ u là do sư c gió vộ ng duyên chuyệ n. Con khi a y quán sát 

sư  an la  p củ a thệ  giợ i, quán sư  chuyệ n độ i củ a thợ i gian, 

quán sư  độ  ng dư ng nợi thân, quán như ng độ  ng niệ  m nợi 

tâm. Quán các thư  độ  ng không hai, bình đa ng không sai 

khác. 

Khi a y con giác ngộ   rõ ràng các thư  độ  ng này, đệ n không tư  

đâu, đi không chộ  đệ n. Như ng chúng sanh điên đa o như sộ  

vi tra n trong mượ i phượng, đệ u độ ng mộ  t hư vộ ng. Như thệ  

cho đệ n có như ng chúng sanh trong mộ  t thệ  giợ i củ a tam 

thiên đa i thiên thệ  giợ i, như trong mộ  t món độ  chư a hàng 

trăm muộ i mòng kêu vo ve loa n xa , ợ  trong phân ta c mà a m 

ĩ cuộ ng náo. 

Con ga  p Pha  t chưa bao lâu, đượ c vô sanh nha n. Khi a y tâm 

con đượ c khai ngộ  , mợ i tha y cõi Pha  t Ba t Độ  ng ợ  phượng 

đông, làm Pháp vượng tư  phủ ng thợ  chư Pha  t mượ i phượng, 

thân tâm con phát sáng, rộ ng suộ t không ngăn nga i. Pha  t 

hộ i vệ  viên thông, con do quán sát sư c gió không có chộ  

nượng, ngộ   đượ c tâm Bộ -đệ , vào chánh đị nh, hợ p vợ i mộ  t 

diệ  u tâm củ a chư Pha  t mượ i phượng đã truyệ n, đây là ba  c 

nha t va  y. 



22. Viên thông về không đại 

Bộ -tát Hư Không Ta ng liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, đa nh lệ  

nợi chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Con ợ  chộ  Pha  t Đị nh 

Quang Như Lai chư ng đượ c vô biên thân. Khi a y tay con 

ca m bộ n ha t châu báu lợ n chiệ u sáng cõi Pha  t kha p mượ i 

phượng như sộ  vi tra n, hóa thành hư không. La i nợi tư  tâm 

hiệ  n ra Đa i viên ca nh, trong phóng ra mượ i thư  hào quang 

báu vi diệ  u, chiệ u tộ  t cùng hư không kha p mượ i phượng. 

Các cõi Tràng Vượng đệ u hiệ  n trong gượng và nha  p vào 

thân con. Thân con độ ng như hư không, không có chượ ng 

nga i nhau. Thân con hay khéo vào các cõi nượ c như sộ  vi 

tra n, làm nhiệ u Pha  t sư , đượ c đa i tùy thua  n. 

Tha n lư c lợ n này là do con quán kỹ  tư  đa i không có chộ  

nượng, vộ ng tượ ng sanh diệ  t và hư không không có hai, cõi 

Pha  t cũng vộ n độ ng, con do phát minh đượ c tánh độ ng mà 

chư ng vô sanh pháp nha n. Pha  t hộ i vệ  viên thông, con do 

quán sát hư không vô biên mà vào chánh đị nh, diệ  u lư c 

đượ c tròn sáng, đây là ba  c nha t. 

23. Viên thông về thức đại 

Bộ -tát Di-la  c liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, đa nh lệ  nợi chân 

Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: 

– Con nhợ  thuợ  xưa tra i qua sộ  kiệ p như vi tra n, có đư c 

Pha  t ra đợ i hiệ  u là Nha  t Nguyệ  t Đăng Minh. Con đượ c theo 

đư c Pha  t kia xua t gia, nhưng tâm con còn na  ng danh lợ i thệ  

gian, ưa giao du vợ i nhà quyệ n quý. Khi a y đư c Thệ  Tôn da y 

con tu ta  p vệ  đị nh Duy tâm thư c, đượ c chánh đị nh. Tra i 

nhiệ u kiệ p đệ n nay, dùng chánh đị nh này thợ  phủ ng chư 



Pha  t nhiệ u như sộ  cát sông Ha ng, tâm ca u danh thệ  gian 

tiêu diệ  t không còn. 

Đệ n khi đư c Pha  t Nhiên Đăng ra đợ i, con mợ i thành tư u 

đượ c chánh đị nh Vô thượ ng diệ  u viên thư c tâm. Cho đệ n 

cõi nượ c củ a chư Pha  t cùng ta  n hư không, sa ch dợ, có 

không đệ u do tâm thư c củ a con biệ n hóa hiệ  n ra. Ba ch Thệ  

Tôn! Vì con rõ Duy tâm thư c như thệ , tư  thư c tánh lưu xua t 

vô lượ ng Như Lai. Nay đượ c Pha  t thộ  ký, kệ  đây sệ  đượ c bộ  

xư  làm Pha  t cõi này. Pha  t hộ i vệ  viên thông, con nhợ  quán 

sát kỹ  mượ i phượng đệ u do thư c, thư c tâm tròn sáng, vào 

đượ c tánh viên thành tha  t, xa lìa tánh y tha khợ i và biệ n kệ  

cha p, đượ c vô sanh nha n, đây là ba  c nha t. 

24. Viên thông về kiến đại 

Đa i Thệ  Chí pháp vượng tư  cùng vợ i năm mượi hai vị  Bộ -tát 

độ ng tu, liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, đa nh lệ  nợi chân Pha  t, 

ba ch Pha  t ra ng:  – Con nhợ  như ng kiệ p xa xưa nhiệ u như 

sộ  cát sông Ha ng, có đư c Pha  t ra đợ i hiệ  u là Vô Lượ ng 

Quang, tiệ p tủ c có mượ i hai đư c Như Lai ra đợ i trong mộ  t 

kiệ p, đư c Pha  t rộ t sau hiệ  u là Siêu Nha  t Nguyệ  t Quang, 

Ngài da y con niệ  m Pha  t tam-muộ  i. 

Ví như có hai ngượ i, mộ  t ngượ i chuyên nhợ , mộ  t ngượ i 

chuyên quên. Hai ngượ i như thệ  dù ga  p nhau cũng như 

không ga  p, dù tha y cũng như không tha y. Nệ u hai ngượ i 

cùng nhợ  nhau, ca  hai nhợ  nhau sâu đa  m, như thệ  tư  đợ i 

này cho đệ n đợ i khác, giộ ng như hình vợ i bóng không hệ  

cách xa. Chư Như Lai mượ i phượng thượng xót nhợ  nghĩ 

đệ n chúng sanh như mệ  nhợ  con. Nệ u con trộ n đi xa thì mệ  

tuy nhợ  có làm đượ c gì? Nệ u con nhợ  mệ  như khi mệ  nhợ  



con thì con vợ i mệ  tra i qua nhiệ u đợ i không xa rợ i nhau. 

Nệ u tâm chúng sanh nhợ  Pha  t, niệ  m Pha  t thì hiệ  n giợ  và 

đợ i sau nha t đị nh sệ  tha y Pha  t, cách Pha  t không xa, không 

nhợ  phượng tiệ  n mà tư  tâm đượ c khai mợ . Như ngượ i ượ p 

hượng, thân có mùi thợm. Đây gộ i là dùng hượng quang đệ  

trang nghiêm. 

Ba n nhân củ a con do tâm niệ  m Pha  t vào đượ c vô sanh 

nha n. Nay ợ  thệ  giợ i này con nhiệ p độ   như ng ngượ i niệ  m 

Pha  t trợ  vệ  cõi Tị nh độ  . Pha  t hộ i vệ  viên thông, con không 

có chộ n lư a, đệ u do nhiệ p sáu căn, niệ  m thanh tị nh liên tủ c 

đượ c vào chánh đị nh, đây là ba  c nha t. 

25. Viên thông về nhĩ căn 

Khi a y Bộ -tát Quán Thệ  Âm liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, đa nh 

lệ  nợi chân Pha  t, ba ch Pha  t ra ng: – Ba ch Thệ  Tôn, con nhợ  

thuợ  xưa vô sộ  kiệ p như cát sông Ha ng, khi đó có đư c Pha  t 

ra đợ i hiệ  u là Quán Thệ  Âm. Con ợ  chộ  đư c Pha  t kia phát 

tâm Bộ -đệ , đư c Pha  t kia da y con tu tư  văn, tư, tu mà vào 

chánh đị nh. 

Ban đa u ợ  trong tánh nghe, vào dòng rộ i thì quên tiệ ng, 

chộ  vào đã la  ng lệ  thì hai tượ ng độ  ng tị nh rõ ràng cha ng 

sanh. Như thệ  la n la n tăng lên, năng văn và sợ  văn đệ u hệ t. 

Không dư ng ợ  chộ  hệ t năng văn sợ  văn mà tiệ n đệ n năng 

giác sợ  giác cũng không. Không giác tròn đa y cùng tộ  t thì 

năng không và sợ  không đệ u diệ  t. Sanh diệ  t đã diệ  t thì tị ch 

diệ  t hiệ  n tiệ n. Bộ ng nhiên vượ t khộ i thệ  gian và xua t thệ  

gian, mượ i phượng đệ u tròn sáng, đượ c hai việ  c thù tha ng. 

Mộ  t là trên hợ p vợ i tâm ba n giác sâu ma u củ a chư Pha  t 

mượ i phượng, cùng vợ i chư Pha  t Như Lai độ ng mộ  t sư c tư . 



Hai là dượ i hợ p ta t ca  chúng sanh trong sáu đượ ng ợ  kha p 

mượ i phượng, cùng các chúng sanh độ ng mộ  t bi ngượ ng. 

a. Ba mươi hai ứng thân 

Ba ch Thệ  Tôn, do con cúng dượ ng đư c Quán Âm Như Lai, 

nhợ  đư c Như Lai kia trao cho con chánh đị nh Kim cang 

như huyệ n văn huân văn tu, cùng vợ i Pha  t Như Lai độ ng 

mộ  t tư  lư c, khiệ n thân con thành ba mượi hai ư ng thân vào 

các cõi nượ c. 

Ba ch Thệ  tôn, nệ u các vị  Bộ -tát vào chánh đị nh, tiệ n tu vô 

la  u, tha ng gia i hiệ  n đượ c tròn đủ , con liệ n hiệ  n thân Pha  t, vì 

hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c gia i thoát. 

Nệ u các hàng hư u hộ c tâm la  ng lệ  sáng suộ t nhiệ  m ma u, 

chộ  tha ng diệ  u hiệ n hiệ  n tròn đủ , con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n 

thân Độ  c giác, vì hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c gia i thoát. 

Nệ u các hàng hư u hộ c đoa n mượ i hai nhân duyên, do các 

duyên đã đoa n mà đượ c tha ng tánh, chộ  tha ng diệ  u hiệ n 

hiệ  n tròn đủ , con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân Duyên giác, vì 

hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c gia i thoát. 

Nệ u các hàng hư u hộ c đượ c pháp không củ a Tư  đệ , tu Đa o 

đệ , nha  p đượ c Diệ  t đệ , tha ng tánh hiệ n hiệ  n tròn đủ , con 

liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân Thanh văn, vì hộ  nói pháp khiệ n 

cho đượ c gia i thoát. 

Nệ u các chúng sanh muộ n tâm đượ c sáng suộ t giác ngộ  , 

không pha m như ng dủ c tra n, muộ n thân đượ c thanh tị nh, 

con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân Pha m vượng, vì hộ  nói pháp 

khiệ n cho đượ c gia i thoát. 



Nệ u các chúng sanh muộ n làm Thiên chủ  đệ  thộ ng lãnh 

chư thiên, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân Đệ -thích, vì hộ  nói 

pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u các chúng sanh muộ n thân tư  ta i da o đi kha p mượ i 

phượng, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân trợ i Tư  Ta i, vì hộ  nói 

pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u các chúng sanh muộ n thân tư  ta i bay đi trong hư 

không, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân trợ i Đa i Tư  Ta i, vì hộ  

nói pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u các chúng sanh ưa thộ ng lãnh quỹ  tha n, cư u hộ   cõi 

nượ c, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân Thiên đa i tượ ng quân, 

vì hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u các chúng sanh ưa thộ ng lãnh thệ  giợ i, ba o hộ   chúng 

sanh, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân Tư  thiên vượng, vì hộ  

nói pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u các chúng sanh ưa sanh ợ  thiên cung, sai sư  quỹ  tha n, 

con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân thái tư  cõi Tư  thiên vượng, vì 

hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u các chúng sanh ưa làm vua cõi ngượ i, con liệ n ợ  trượ c 

hộ  hiệ  n thân vua, vì hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c thành 

tư u. 

Nệ u các chúng sanh ưa làm chủ  gia tộ  c lợ n, đượ c ngượ i đợ i 

kính nhượ ng, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân trượ ng gia , vì hộ  

nói pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 



Nệ u các chúng sanh ưa bàn nói như ng lợ i hay, tư  ợ  yên 

thanh tị nh, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân cư sĩ, vì hộ  nói 

pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u các chúng sanh ưa trị  nượ c, phân chia các bang các 

a p, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân tệ  quan, vì hộ  nói pháp 

khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u các chúng sanh ưa các sộ  thua  t, ợ  yên gìn giư  Vệ  -đà, 

con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân Bà-la-môn, vì hộ  nói pháp 

khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u có ngượ i nam ưa hộ c ha nh xua t gia, giư  các giợ i lua  t, 

con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân Tỳ-kheo, vì hộ  nói pháp khiệ n 

cho đượ c thành tư u. 

Nệ u có ngượ i nư  muộ n hộ c ha nh xua t gia, giư  gìn các ca m 

giợ i, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân Tỳ-kheo ni, vì hộ  nói 

pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u có ngượ i nam ưa giư  năm giợ i, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n 

thân ưu-bà-ta c, vì hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u có ngượ i nư  tư  giư  gìn năm giợ i, con liệ n ợ  trượ c hộ  

hiệ  n thân ưu-bà-di, vì hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c thành 

tư u. 

Nệ u có ngượ i nư  la  p thân trong nộ  i chính đệ  sư a trị  nượ c 

nhà, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân nư  chúa hoa  c quộ c phu 

nhân, mệ  nh phủ , ngượ i giàu có, vì hộ  nói pháp khiệ n cho 

đượ c thành tư u. 



Nệ u có chúng sanh muộ n không hoa i nam căn, con liệ n ợ  

trượ c hộ  hiệ  n thân độ ng nam, vì hộ  nói pháp khiệ n cho 

đượ c thành tư u. 

Nệ u có ngượ i nư  trinh ba ch ưa giư  thân trong sa ch, cha ng 

muộ n ngượ i xâm pha m, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân độ ng 

nư , vì hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u có chư thiên muộ n ra khộ i loài trợ i, con liệ n ợ  trượ c hộ  

hiệ  n thân trợ i, vì hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u có các loài rộ ng muộ n thoát khộ i loài rộ ng, con liệ n ợ  

trượ c hộ  hiệ  n thân rộ ng, vì hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c 

thành tư u. 

Nệ u có các dượ c-xoa muộ n thoát khộ i gộ c dượ c-xoa, con 

liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân dượ c-xoa, vì hộ  nói pháp khiệ n 

cho đượ c thành tư u. 

Nệ u có càn-thát-bà muộ n ra khộ i dòng càn-thát-bà, con 

liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân càn-thát-bà, vì hộ  nói pháp khiệ n 

cho đượ c thành tư u. 

Nệ u có a-tu-la muộ n ra khộ i loài a-tu-la, con liệ n ợ  trượ c 

hộ  hiệ  n thân a-tu-la, vì hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c thành 

tư u. 

Nệ u có các kha n-na-la muộ n ra khộ i loài kha n-na-la, con 

liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân kha n-na-la, vì hộ  nói pháp khiệ n 

cho đượ c thành tư u. 

Nệ u có các ma-hô-la-già muộ n ra khộ i loài ma-hô-la-già, 

con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân ma-hô-la-già, vì hộ  nói pháp 

khiệ n cho đượ c thành tư u. 



Nệ u có các chúng sanh muộ n làm ngượ i, tu hành đệ  đượ c 

làm ngượ i, con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n thân ngượ i, vì hộ  nói 

pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Nệ u có phi nhân có hình, không hình, có tượ ng, không 

tượ ng muộ n ra khộ i loài củ a hộ , con liệ n ợ  trượ c hộ  hiệ  n 

các thân kia, vì hộ  nói pháp khiệ n cho đượ c thành tư u. 

Ắ y gộ i là ba mượi hai ư ng thân thanh tị nh nhiệ  m ma u, vào 

trong các cõi nượ c, đệ u do chánh đị nh Văn huân văn tu, 

sư c ma u vô tác, thành tư u tư  ta i. 

b. Mười bốn công đức vô úy 

Ba ch Thệ  Tôn, la i con do sư c ma u vô tác củ a chánh đị nh 

Kim cang văn huân văn tu này, cùng vợ i mượ i phượng ba 

đợ i ta t ca  chúng sanh trong sáu đượ ng độ ng mộ  t bi ngượ ng, 

khiệ n các chúng sanh ợ  nợi thân tâm con đượ c mượ i bộ n 

thư  công đư c vô úy. 

Mộ  t là, do con không tư  quán âm thanh mà dùng quán đệ  

quán trợ  la i tánh nghe củ a mình, khiệ n cho như ng chúng 

sanh khộ  não trong mượ i phượng kia quán âm thanh liệ n 

đượ c gia i thoát. 

Hai là, do con xoay tha y biệ t trợ  la i, khiệ n các chúng sanh 

dù vào trong lư a lợ n, lư a cũng không thệ  độ t cháy. 

Ba là, do con quán cái nghe xoay trợ  la i tánh nghe, khiệ n 

các chúng sanh bị  nượ c lợ n cuộ n trôi, nượ c không thệ  làm 

chìm. 



Bộ n là, do con đoa n diệ  t các vộ ng tượ ng, tâm không sát ha i, 

khiệ n cho chúng sanh vào trong các nượ c quỹ , quỹ  cũng 

không thệ  ha i. 

Năm là, do con huân cái nghe thành tư u tánh nghe, sáu 

căn đệ u đượ c tiêu dung, độ ng vợ i tiệ ng và cái nghe, hay 

khiệ n cho chúng sanh đang khi bị  ha i, đao kiệ m kia gãy 

tư ng đoa n, hoa  c khiệ n cho binh khí củ a kệ  ha i như cha  t 

dượ i nượ c, cũng như thộ i ánh sáng, tánh nghe không dao 

độ  ng. 

Sáu là, do con huân tánh nghe đượ c thua n thủ c sáng suộ t, 

sáng kha p ca  pháp giợ i thì các tộ i tăm không thệ  còn. Hay 

khiệ n cho chúng sanh, các loài quỹ  dượ c-xoa, la-sát, cưu-

bàn-trà, tỳ-xá-giá, phú-đợn-na v.v… tuy ợ  ga n bên ca nh mà 

ma t chúng không thệ  xem tha y. 

Ba y là, do các âm thanh hoàn toàn tiêu hệ t, quán cái nghe 

xoay trợ  vào, lìa các tra n ca nh hư vộ ng, hay khiệ n cho 

chúng sanh, gông cùm xiệ ng xích không thệ  trói buộ  c. 

Tám là, do con diệ  t các âm thanh ợ  ngoài, tánh nghe đượ c 

tròn đa y nên phát sanh sư c tư  cùng kha p, hay khiệ n cho 

chúng sanh khi đi qua như ng con đượ ng hiệ m, gia  c không 

thệ  cượ p. 

Chín là, do con huân cái nghe lìa các tra n, không bị  sa c 

tra n cượ p ha i, hay khiệ n cho ta t ca  chúng sanh có nhiệ u 

dâm dủ c xa lìa tham dủ c. 

Mượ i là, do con thua n thủ c đượ c các âm thanh, không theo 

tra n ca nh, căn và ca nh viên dung, không còn năng độ i sợ  



độ i, hay khiệ n cho ta t ca  chúng sanh sân gia  n xa lìa đượ c 

các nóng gia  n. 

Mượ i mộ  t là, do con tiêu hệ t các tra n, xoay vệ  tánh giác 

tròn sáng nên thân tâm và pháp giợ i đệ u như lưu ly sáng 

suộ t không chượ ng nga i, hay khiệ n cho ta t ca  như ng kệ  ngu 

tộ i ám chượ ng xa lìa đượ c sư  si mê tăm tộ i. 

Mượ i hai là, do con tiêu dung các hình tượ ng, trợ  vệ  tánh 

nghe, không rợ i khộ i đa o tràng mà la n vào trong thệ  gian 

nhưng không làm hoa i thệ  giợ i, cúng dượ ng chư Pha  t Như 

Lai ợ  kha p mượ i phượng như sộ  vi tra n, ga n bên mộ i đư c 

Pha  t làm Pháp vượng tư , hay khiệ n cho như ng chúng sanh 

không có con ợ  trong pháp giợ i muộ n ca u con trai liệ n sanh 

đượ c con trai có phượ c đư c trí tuệ  . 

Mượ i ba là, do sáu căn đượ c viên thông, soi sáng không 

hai, trùm ca  mượ i phượng thệ  giợ i, la  p thành Đa i viên ca nh 

Không Như Lai ta ng, vâng theo pháp môn bí ma  t củ a Như 

Lai ợ  mượ i phượng như sộ  vi tra n, nha  n lãnh không thiệ u 

sót, hay khiệ n như ng chúng sanh không con trong pháp 

giợ i muộ n ca u con gái liệ n sanh đượ c con gái, có tượ ng tộ t 

đoan chánh, phượ c đư c nhu thua  n, mộ i ngượ i đệ u yêu 

kính. 

Mượ i bộ n là, trong tam thiên đa i thiên thệ  giợ i này có trăm 

ư c ma  t trợ i ma  t trăng, có như ng vị  Pháp vượng tư  hiệ  n ợ  thệ  

gian, nhiệ u như sộ  cát sáu mượi hai sông Ha ng, tu theo 

Pha  t pháp, làm gượng ma u đệ  giáo hóa chúng sanh, tùy 

thua  n chúng sanh, phượng tiệ  n và trí tuệ   mộ i vị  không 

độ ng nhau. Do con đượ c ba n căn viên thông, phát ra tánh 

nhiệ  m ma u củ a nhĩ căn, vệ  sau thân tâm nhiệ  m ma u dung 



chư a kha p ca  pháp giợ i, hay khiệ n cho chúng sanh trì danh 

hiệ  u con, vợ i ngượ i trì danh hiệ  u ta t ca  các vị  Pháp vượng 

tư  nhiệ u như sộ  cát sáu mượi hai sông Ha ng kia, hai ngượ i 

đó phượ c đư c ba ng nhau không khác. 

Ba ch Thệ  Tôn, mộ  t danh hiệ  u củ a con cùng vợ i nhiệ u danh 

hiệ  u các Bộ -tát kia không khác, là do con tu ta  p đượ c tánh 

viên thông chân tha  t. 

Đây gộ i là mượ i bộ n sư c bộ  thí vô úy đem phượ c đa y đủ  cho 

chúng sanh. 

c. Bốn đức không thể nghĩ bàn 

Ba ch Thệ  Tôn, do con đượ c viên thông, tu chư ng đa o Vô 

thượ ng, la i khéo đượ c bộ n đư c vô tác nhiệ  m ma u không thệ  

nghĩ bàn. 

Mộ  t là, ban đa u do con đa t đượ c tâm nghe ra t ma u nhiệ  m, 

tâm đó tinh thua n, bộ  cái nghe; tha y nghe hiệ u biệ t không 

còn phân cách, thành mộ  t Ba o giác thanh tị nh viên dung. 

Cho nên con có thệ  hiệ  n ra ra t nhiệ u hình dung nhiệ  m 

ma u, hay nói vô sộ  tha n chú bí ma  t. Trong a y hoa  c hiệ  n mộ  t 

đa u, ba đa u, năm đa u, ba y đa u, chín đa u, mượ i mộ  t đa u, 

như thệ  cho đệ n mộ  t trăm lệ  tám đa u, ngàn đa u, muôn 

đa u, tám muôn bộ n ngàn đa u kiên cộ . Hoa  c hai tay, bộ n 

tay, sáu tay, tám tay, mượ i tay, mượ i hai tay, mượ i bộ n, 

mượ i sáu, mượ i tám, hai mượi, cho đệ n hai mượi bộ n tay, 

như thệ  nha n đệ n mộ  t trăm lệ  tám tay, ngàn tay, muôn tay, 

tám muôn bộ n ngàn tay ba t a n. Hoa  c hai ma t, ba ma t, bộ n 

ma t, chín ma t, như thệ  cho đệ n mộ  t trăm lệ  tám ma t, mộ  t 

ngàn ma t, mộ  t muôn ma t, tám muôn bộ n ngàn ma t báu 



thanh tị nh. Hoa  c hiệ  n tư , hoa  c uy, hoa  c đị nh, hoa  c tuệ  , đệ  

cư u hộ   chúng sanh đượ c đa i tư  ta i. 

Hai là, do cái nghe và suy nghĩ củ a con thoát khộ i sáu tra n, 

như tiệ ng qua tượ ng vách không bị  chượ ng nga i, nên con 

khéo hay hiệ  n mộ i mộ i thân hình, tủ ng mộ i mộ i chú. Hình 

kia chú kia hay dùng sư c vô úy bộ  thí cho các chúng sanh. 

Thệ  nên cõi nượ c ợ  mượ i phượng như sộ  vi tra n, đệ u gộ i 

con là ngượ i bộ  thí vô úy. 

Ba là, do con tu ta  p ba n căn (nhĩ căn) thanh tị nh vộ n ma u 

nhiệ  m viên thông, nên da o đi trong thệ  giợ i nào đệ u khiệ n 

chúng sanh xa  trân ba o nợi thân đệ  ca u con thượng xót. 

Bộ n là, con đượ c tâm Pha  t, chư ng đượ c cư u cánh, hay 

dùng các thư  trân ba o cúng dượ ng chư Như Lai ợ  mượ i 

phượng, ca  đệ n như ng chúng sanh trong sáu đượ ng ợ  kha p 

pháp giợ i, nệ u ca u vợ  đượ c vợ , ca u con đượ c con, ca u 

chánh đị nh đượ c chánh đị nh, ca u sộ ng lâu đượ c sộ ng lâu, 

như thệ  cho đệ n ca u Đa i Niệ t-bàn đượ c Đa i Niệ t-bàn. 

Pha  t hộ i vệ  viên thông, con tư  nợi nhĩ căn đượ c chánh đị nh 

chiệ u soi tròn đa y, duyên tâm tư  ta i, nhân tượ ng nha  p lưu 

mà đượ c chánh đị nh, thành tư u qua  Bộ -đệ , đây là ba  c nha t. 

Ba ch Thệ  Tôn, đư c Pha  t kia (đư c Pha  t Quán Thệ  Âm) khen 

ngợ i con khéo đượ c pháp môn viên thông, ợ  trong đa i hộ  i 

thộ  ký cho con hiệ  u là Quán Thệ  Âm. Do con quán tánh 

nghe tròn sáng kha p mượ i phượng, nên danh Quán Âm 

cũng kha p ca  thệ  giợ i mượ i phượng. 

V. CHỈ PHÁP VIÊN TU 

1. Phóng quang hiện điềm lành 



Khi a y đư c Thệ  Tôn nợi tòa sư tư , tư  năm vóc củ a Ngài độ ng 

phóng hào quang báu, xa rộ i đệ n trên đa nh chư Như Lai 

mượ i phượng nhiệ u như sộ  vi tra n và trên đa nh các vị  Pháp 

vượng tư , các vị  Bộ -tát. Chư Pha  t kia cũng tư  năm vóc độ ng 

phóng hào quang báu, tư  các cõi nượ c như vi tra n kia rộ i 

đệ n trên đa nh Pha  t, cùng rộ i trên đa nh như ng vị  đa i Bộ -tát 

và A-la-hán trong chúng hộ  i. Rư ng cây, ao hộ  đệ u diệ n nói 

pháp. Hào quang xen la n nhau như lượ i tợ báu. Ca  đa i 

chúng nợi đây đượ c điệ u chưa tư ng có, ta t ca  đệ u đượ c Kim 

cang tam-muộ  i. 

Liệ n khi đó trợ i mưa hoa sen trăm báu, màu xanh vàng độ  

tra ng xen la n nhau, hư không mượ i phượng thành sa c ba y 

báu. Thệ  giợ i Ta-bà này, đa t liệ n, núi sông đệ u độ ng thợ i 

cha ng hiệ  n, chí  tha y có các cõi nượ c mượ i phượng như sộ  vi 

tra n hợ p thành mộ  t thệ  giợ i. Như ng tiệ ng ca hát chúc tủ ng 

tư  nhiên ca t lên. 

2. Bồ-tát Văn-thù chọn căn viên thông 

Khi a y đư c Như Lai ba o Bộ -tát Văn-thù-sư-lợ i Pháp vượng 

tư  ra ng: – Nay ông xem trong hai mượi lăm vị  vô hộ c thuộ  c 

hàng Bộ -tát và A-la-hán, mộ i ngượ i trình bày phượng tiệ  n 

ban đa u đưa đệ n thành đa o, đệ u nói tu ta  p pháp chân tha  t 

viên thông. Như ng phượng tiệ  n tu hành kia trượ c sau khác 

nhau, tha  t không có hợn kém. Nay ta muộ n khiệ n A-nan 

đượ c khai ngộ  , trong hai mượi lăm ha nh đó, ha nh nào sệ  

thích hợ p vợ i căn cợ kia? Cùng vợ i sau khi ta diệ  t độ  , 

chúng sanh ợ  thệ  giợ i này muộ n vào Bộ -tát thư a ca u đa o 

Vô thượ ng, dùng cư a phượng tiệ  n nào đượ c dệ  thành tư u? 



Bộ -tát Văn-thù-sư-lợ i vâng lợ i chí  da y tư  bi củ a Pha  t, liệ n tư  

chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  nợi chân Pha  t, nượng oai tha n 

củ a Pha  t, nói kệ   đáp la i: 

Biển giác tánh lặng tròn, 

Tròn lặng, giác vốn mầu. 

Nguyên minh, chiếu sanh sở, 

Sở lập, tánh chiếu mất. 

Mê vọng có hư không, 

Nương không, lập thế giới. 

Tưởng lặng thành cõi nước, 

Hiểu biết là chúng sanh. 

Hư không sanh trong giác 

Như bọt nổi trong biển. 

Cõi hữu lậu vi trần 

Đều nương không mà sanh. 

Bọt tan, hư không mất, 

Huống lại là ba cõi. 

Về nguồn, tánh không hai, 

Phương tiện có nhiều cửa. 

Tánh thánh đâu chẳng thông, 

Thuận nghịch đều phương tiện. 

Sơ tâm vào chánh định 



Nhanh chậm không giống nhau. 

a. Lựa ra những căn không viên thông 

Sáu trần: 

Sắc tưởng kết thành trần, 

Tinh thuần không thể thấu. 

Làm sao không rõ suốt 

Tu hành được viên thông? 

Âm thanh lẫn ngôn ngữ, 

Chỉ nương tên, câu, vị. 

Một chẳng gồm tất cả 

Sao tu được viên thông? 

Hương do hợp mới biết 

Lúc lìa vốn chẳng có 

Chỗ hay biết không thường,  

Làm sao được viên thông? 

Tánh vị không có sẵn, 

Cần nếm mới có vị, 

Cảm giác không hằng nhất, 

Làm sao được viên thông? 

Xúc do chỗ chạm biết 

Không chạm không rõ xúc. 

Tánh hợp lìa chẳng định 



Làm sao được viên thông? 

Pháp gọi là nội trần, 

Nương trần ắt có sở,  

Năng sở không dung khắp,  

Làm sao được viên thông? 

Năm căn: 

Cái thấy tuy rỗng suốt, 

Thấy trước chẳng thấy sau, 

Bốn phía thiếu một nửa 

Làm sao được viên thông? 

Mũi thở ra vào thông,  

Hiện tiền không khoảng giữa, 

Tách rời không dung nhập, 

Làm sao được viên thông? 

Lưỡi không vị, không duyên, 

Nhân vị sanh rõ biết, 

Vị mất, cái biết không, 

Làm sao được viên thông? 

Thân cùng sở xúc đồng, 

Đều chẳng biết thông suốt, 

Chừng hạn, không thầm hợp, 

Làm sao được viên thông? 



Ý căn xen loạn tưởng, 

Dừng lặng trọn chẳng thấy. 

Tưởng niệm không giải thoát, 

Làm sao được viên thông? 

Sáu thức: 

Nhãn thức lẫn ba hòa,  

Tìm gốc không có tướng, 

Tự thể không nhất định, 

Làm sao được viên thông? 

Tâm nghe suốt mười phương 

Sanh từ sức nguyện lớn, 

Sơ tâm không thể vào, 

Làm sao được viên thông? 

Tưởng mũi, phương tiện tạm, 

Chỉ để nhiếp tâm trụ. 

Trụ thành tâm sở trụ 

Làm sao được viên thông? 

Thuyết pháp dùng lời tiếng, 

Trước người được khai ngộ. 

Câu chữ chẳng vô lậu, 

Làm sao được viên thông? 

Giữ giới chỉ buộc thân, 



Không thân chẳng chỗ buộc, 

Vốn chẳng khắp tất cả, 

Làm sao được viên thông? 

Thần thông, nhân đời trước, 

Dính gì pháp phân biệt. 

Niệm duyên chẳng lìa vật 

Làm sao được viên thông? 

Bảy đại: 

Nếu quán tánh của đất, 

Cứng ngại không thông suốt, 

Hữu vi chẳng tánh thánh 

Làm sao được viên thông? 

Nếu quán tánh của nước, 

Tưởng niệm không chân thật, 

Như như chẳng giác quán, 

Làm sao được viên thông? 

Nếu quán tánh của lửa, 

Chán có, chẳng thật lìa, 

Cách không hợp sơ tâm, 

Làm sao được viên thông? 

Nếu quán tánh của gió, 

Động tịch là đối đãi, 



Chẳng phải Vô thượng giác 

Làm sao được viên thông? 

Nếu quán tánh của không, 

Mờ tối không có giác, 

Không giác, khác Bồ-đề,  

Làm sao được viên thông? 

Nếu quán tánh của thức, 

Quán thức chẳng thường trụ, 

Còn tâm là hư vọng 

Làm sao được viên thông? 

Các hạnh là vô thường 

Tánh niệm vốn sanh diệt 

Nhân quả nay cảm ứng 

Làm sao được viên thông? 

Nay con bạch Thế Tôn 

Phật xuất hiện Ta-bà, 

Chân giáo thể phương này, 

Thanh tịnh nơi tiếng, nghe. 

Muốn vào được chánh định, 

Thật do nơi nghe vào. 

Lìa khổ được giải thoát, 

Hay thay! Quán Thế Âm, 



Trong hằng sa số kiếp 

Vào cõi Phật vi trần, 

Được sức đại tự tại, 

Vô úy thí chúng sanh. 

Diệu âm, Quán thế âm, 

Phạm âm, Hải triều âm, 

Cứu đời thảy an ổn, 

Xuất thế, được thường trụ. 

b. Nhĩ căn viên thông nhất 

Nay con bạch Như Lai, 

Như Quán Âm đã nói: 

Ví như người chỗ vắng, 

Mười phương đồng đánh trống, 

Mười chỗ đồng thời nghe, 

Đây viên thông chân thật. 

Mắt bị ngăn chẳng thấy, 

Miệng, mũi cũng như thế. 

Thân do hợp mới biết, 

Tâm lăng xăng không mối. 

Cách vách vẫn nghe tiếng, 

Xa gần đều nghe được, 

Năm căn không thể bằng, 



Đây viên thông chân thật. 

Âm thanh có động tịnh,  

Trong nghe thành có không, 

Không tiếng gọi không nghe, 

Chẳng phải không tánh nghe. 

Không tiếng đã không diệt, 

Có tiếng cũng chẳng sanh. 

Sanh diệt thảy trọn lìa, 

Đây hẳn thường chân thật. 

Dù là trong mộng tưởng, 

Không chẳng nghĩ mà không, 

Giác quán ngoài suy nghĩ,  

Thân tâm không bì kịp. 

Nay cõi Ta-bà này, 

Dùng tiếng luận bàn rõ, 

Chúng sanh quên gốc nghe 

Theo tiếng nên lưu chuyển. 

A-nan dù nhớ giỏi, 

Không khỏi mắc tà niệm 

Đâu chẳng theo chỗ chìm, 

Xoay dòng được không vọng. 

A-nan! Ông lắng nghe, 



Tôi nương oai lực Phật 

Tuyên nói Kim cang vương 

Như huyễn chẳng nghĩ bàn 

Chân tam-muội, Phật mẫu. 

Ông nghe môn bí mật 

Chư Phật như vi trần, 

Trước không trừ dục lậu 

Chứa nghe thành lỗi lầm. 

Dùng nghe nhớ lời Phật, 

Sao không nghe tánh nghe? 

Nghe chẳng tự nhiên sanh, 

Nhân tiếng có danh tự. 

Xoay nghe thoát được tiếng, 

Hay thoát, gọi tên gì? 

Một căn đã về nguồn, 

Sáu căn thành giải thoát. 

Thấy nghe, bệnh mắt huyễn, 

Ba cõi như không hoa. 

Nghe lại, bệnh mắt trừ, 

Trần tiêu, giác viên tịnh. 

Sạch tột, sáng thông suốt, 

Tịch chiếu trùm hư không. 



Trở lại xem thế gian 

Giống như việc trong mộng. 

Ma-đăng-già trong mộng, 

Ai giữ được thân ông? 

Huyễn sư giỏi ở đời 

Huyễn tạo ra nam nữ. 

Tuy thấy các căn động, 

Cốt do một máy giật. 

Máy dừng, về yên lặng, 

Các huyễn thành không tánh. 

Sáu căn cũng như thế, 

Vốn nương một tinh minh 

Phân thành sáu hòa hợp, 

Một thôi dứt trở về 

Sáu dụng không thành lập. 

Trần cấu liền đó tiêu, 

Thành tròn sáng sạch mầu, 

Còn trần còn hữu học 

Sáng tột là Như Lai. 

Đại chúng và A-nan, 

Xoay ngược lại máy nghe 

Nghe lại tự tánh nghe, 



Tánh thành đạo Vô thượng. 

Viên thông thật như vậy. 

Đường vào cửa Niết-bàn 

Của chư Phật vi trần. 

Chư Như Lai quá khứ 

Từ cửa này thành tựu. 

Chư Bồ-tát hiện tại 

Nay đều vào viên minh. 

Người tu học vị lai 

Phải y pháp như thế. 

Tôi cũng trong ấy chứng, 

Không chỉ Quán Thế Âm. 

Thật như Phật Thế Tôn 

Hỏi con các phương tiện, 

Để cứu người mạt pháp 

Cầu ra khỏi thế gian, 

Thành tựu tâm Niết-bàn, 

Quán Thế Âm bậc nhất. 

Còn các phương tiện khác 

Đều nhờ oai thần Phật. 

Ngay sự, bỏ trần lao, 

Chẳng phải thường tu học. 



Sâu cạn đồng nói pháp. 

Đảnh lễ Như Lai tạng 

Vô lậu chẳng nghĩ bàn, 

Nguyện gia bị đời sau 

Nơi môn này không lầm. 

Phương tiện dễ thành tựu 

Đem chỉ dạy A-nan, 

Người trầm luân mạt kiếp 

Chỉ dùng căn này tu, 

Viên thông hơn tất cả, 

Tâm chân thật như thế. 

Khi a y A-nan và đa i chúng thân tâm sáng tộ , nha  n đượ c sư  

chí  bày rõ ràng, xem Đa i Niệ t-bàn và Bộ -đệ  củ a Pha  t cũng 

giộ ng như ngượ i có việ  c đi xa chưa trợ  vệ  đượ c, nhưng đã 

biệ t rõ con đượ ng vệ  nhà rộ i. Kha p ca  đa i chúng, thiên long 

bát bộ  , hàng Nhị  thư a hư u hộ c và ta t ca  như ng ngượ i mợ i 

phát tâm Bộ -tát, sộ  lượ ng ba ng mượ i sộ  cát sông Ha ng đệ u 

đượ c ba n tâm, xa lìa tra n ca u, đượ c pháp nhãn thanh tị nh. 

Tánh Tỳ-kheo-ni nghe nói bài kệ   rộ i, liệ n đượ c qua  A-la-

hán. Chúng sanh vô lượ ng đệ u phát tâm Vô thượ ng Chánh 

đa ng Chánh giác. 

VI. KHUÔN PHÉP TU HÀNH 

A-nan chí nh sư a y phủ c, ợ  trong đa i chúng cha p tay đa nh lệ  

Pha  t, da u tâm tròn sáng, buộ n vui la n lộ  n, vì muộ n làm lợ i 



ích cho các chúng sanh đợ i sau, cúi đa u ba ch Pha  t: – Ba ch 

Thệ  Tôn đa ng Đa i bi, nay con đã ngộ   đượ c pháp môn thành 

Pha  t, trong a y tu hành, không còn nghi ngợ  gì nư a. Con 

thượ ng nghe Như Lai nói thệ  này: mình chưa đượ c độ  , 

trượ c lo độ   ngượ i là Bộ -tát phát tâm; còn chính mình đã 

đượ c giác ngộ   viên mãn, rộ i hay giác ngộ   cho ngượ i khác là 

Pha  t ra đợ i. Con tuy chưa đượ c độ   mà nguyệ  n độ   ta t ca  

chúng sanh ợ  đợ i ma t pháp. 

Ba ch Thệ  Tôn, các chúng sanh này cách Pha  t da n xa, tà sư 

nói pháp nhiệ u như sộ  cát sông Ha ng. Muộ n nhiệ p tâm 

ngượ i kia vào chánh đị nh, làm sao khiệ n hộ  an la  p đượ c 

đa o tràng, xa lìa các ma sư , độ i vợ i tâm Bộ -đệ  đượ c không 

thộ i chuyệ n? 

Khi a y đư c Thệ  Tôn ợ  trong đa i chúng khen ngợ i A-nan: – 

Lành thay! Lành thay! Như lợ i ông hộ i vệ  cách an la  p đa o 

tràng đệ  cư u độ   chúng sanh chìm đa m ợ  trong đợ i ma t 

kiệ p. Nay ông la ng nghe, ta sệ  vì ông mà nói. 

A-nan và đa i chúng la  ng yên chợ  nghe Pha  t da y. 

1. Nghĩa quyết định về đoạn tâm dâm 

Pha  t ba o A-nan: – Ông thượ ng nghe ta ợ  trong giợ i lua  t 

tuyên nói tu hành có ba nghĩa quyệ t đị nh, đó là: nhiệ p tâm 

là giợ i, nhân giợ i sanh đị nh, nhân đị nh phát tuệ  . Đây gộ i là 

ba Vô la  u hộ c. 

Này A-nan, thệ  nào là nhiệ p tâm, ta gộ i là Giợ i? 

Nệ u chúng sanh trong sáu đượ ng ợ  các thệ  giợ i, tâm hộ  

cha ng khợ i dâm dủ c thì không theo đó mà sanh tư  tiệ p nộ i. 



Ông tu chánh đị nh, vộ n đệ  ra khộ i tra n lao, nệ u tâm dâm 

dủ c không trư  thì không thệ  ra khộ i đượ c. 

Dù có nhiệ u trí tuệ  , thiệ n đị nh hiệ  n tiệ n, nệ u như cha ng 

đoa n tâm dâm thì cha c ha n rợi vào đượ ng ma. Ha ng trên là 

ma vượng, ha ng giư a là ma dân, ha ng tha p là ma nư . 

Như ng loa i ma kia cũng có độ  chúng. Mộ i mộ i loa i ma đệ u 

tư  cho là đã thành đa o Vô thượ ng rộ i. 

Sau khi ta diệ  t độ  , trong thợ i ma t pháp, có nhiệ u loa i ma 

dâm này hưng thị nh ợ  thệ  gian. Pha n nhiệ u làm việ  c tham 

dâm mà cho là thiệ  n tri thư c, khiệ n các chúng sanh rợi vào 

ha m ái kiệ n, ma t con đượ ng Bộ -đệ . 

Ông da y ngượ i đợ i tu vệ  chánh đị nh, trượ c pha i đoa n tâm 

dâm. Đây gộ i là lợ i da y sáng suộ t thanh tị nh, quyệ t đị nh đệ   

nha t củ a Như Lai, Pha  t Thệ  Tôn trượ c. 

Thệ  nên A-nan, nệ u ngượ i không đoa n dâm mà tu thiệ n 

đị nh thì giộ ng như na u cát đá mà muộ n thành cợm. Dù tra i 

qua trăm ngàn kiệ p cũng chí  gộ i là cát đá nóng thôi. Vì 

sao? Vì đó là cát đá, không pha i là ba n nhân củ a cợm. Ông 

dùng thân dâm đệ  ca u diệ  u qua  Pha  t thì dù đượ c diệ  u ngộ   

cũng đệ u là gộ c dâm mà thôi. Cộ  i gộ c đã thành dâm thì 

pha i luân chuyệ n trong ba đượ ng, a t không thệ  ra khộ i, va  y 

qua  Niệ t-bàn củ a Như Lai do con đượ ng nào mà tu chư ng? 

Ha n pha i khiệ n thân tâm đệ u đoa n hệ t gộ c dâm, tánh đoa n 

cũng không thì độ i vợ i Bộ -đệ  Pha  t, ngượ i này có thệ  hy 

vộ ng đượ c. 

Như lợ i ta nói đây gộ i là Pha  t nói, không như lợ i nói này tư c 

là ma Ba-tua n nói. 



2. Nghĩa quyết định về đoạn tâm giết hại 

Này A-nan, la i chúng sanh trong sáu đượ ng trên các thệ  

giợ i, không có tâm sát ha i thì không theo đó mà tiệ p tủ c 

sanh tư . Ông tu chánh đị nh vộ n muộ n ra khộ i tra n lao, 

không trư  tâm sát ha i thì không thệ  ra khộ i tra n lao. Dù có 

nhiệ u trí tuệ  , thiệ n đị nh hiệ  n tiệ n, nệ u không dư t trư  tâm 

sát a t rợi vào tha n đa o. Ngượ i ba  c trên thành đa i lư c quỹ , 

ba  c giư a làm phi hành dượ c-xoa, các loài quỹ  soái v.v…, 

ba  c dượ i làm đị a hành la-sát. 

Các loài quỹ  tha n kia cũng có độ  chúng, mộ i mộ i đệ u tư  

cho là đã thành đa o Vô thượ ng. Sau khi ta diệ  t độ  , ợ  trong 

đợ i ma t pháp, pha n nhiệ u các loa i quỹ  tha n này hưng thị nh 

ợ  thệ  gian, tư  nói ăn thị t đượ c đa o Bộ -đệ . 

Này A-nan, ta cho phép các tha y Tỳ-kheo ăn ngũ tị nh nhủ c. 

Thị t này đệ u do tha n lư c củ a ta biệ n hóa mà sanh ra, vộ n 

không có ma ng căn. Xư  Bà-la-môn các ông đa t pha n nhiệ u 

nóng ượ t, la i thêm cát sộ i nên rau cộ  không thệ  sanh sộ ng. 

Ta do lòng đa i bi, dùng sư c tha n lư c mà gia bị . Nhân lòng 

đa i tư  bi gia  gộ i là thị t, các ông mợ i đượ c cái vị  kia. 

Ta i sao sau khi Như Lai diệ  t độ  , ngượ i ăn thị t chúng sanh 

mà gộ i là Thích tư ! Các ông pha i biệ t, ngượ i ăn thị t a y dù 

tâm đượ c khai mợ , giộ ng như đượ c chánh đị nh, đệ u là đa i 

la-sát. Khi báo thân ma ng chung, a t chìm trong biệ n khộ  

sanh tư , không pha i là đệ   tư  củ a Pha  t. Ngượ i như thệ  giệ t 

nhau, ăn nuộ t la n nhau chưa thôi dư t, làm sao ngượ i a y 

đượ c ra khộ i tam giợ i? 



Ông da y ngượ i đợ i tu chánh đị nh, kệ  đó pha i dư t trư  sát 

sanh. Đây gộ i là lợ i da y rõ ràng, thanh tị nh, quyệ t đị nh thư  

hai củ a Như Lai, Pha  t Thệ  Tôn trượ c. Thệ  nên A-nan, nệ u 

ngượ i không dư t trư  giệ t ha i mà tu thiệ n đị nh, cũng giộ ng 

như có ngượ i tư  bít kín lộ  tai củ a mình rộ i lợ n tiệ ng kêu to 

mà mong ngượ i khác cha ng nghe. Như ng ngượ i này gộ i là 

muộ n a n mà càng lộ   ra. 

Như ng Tỳ-kheo thanh tị nh và các vị  Bộ -tát đi trên con 

đượ ng nhộ  còn không đa p cộ  tượi, huộ ng là la y tay nhộ . Ta i 

sao ngượ i có lòng đa i bi la i la y máu thị t củ a chúng sanh mà 

ăn cho no? 

Nệ u các vị  Tỳ-kheo không ma  c tợ lủ a phượng đông và dùng 

như ng giày dép, áo lông cư u, sư a, tô la c, đệ -hộ  v.v… cõi 

này, như ng Tỳ-kheo như thệ  ợ  trong đợ i này tha  t là gia i 

thoát, tra  xong nợ  đợ i trượ c rộ i thì không còn đi trong tam 

giợ i nư a. 

Vì sao? Dùng như ng pha n củ a thân chúng sanh đệ u chị u 

duyên nợ  vợ i chúng. Như như ng ngượ i ăn trăm thư  cộ c ga o 

ợ  trong đa t thì chân hộ  cũng không rợ i đa t. Quyệ t khiệ n 

thân tâm độ i vợ i các chúng sanh, hoa  c toàn thân hoa  c bộ   

pha  n củ a thân, hai đượ ng thân tâm đệ u không ma  c, không 

ăn, ta nói ngượ i a y tha  t là gia i thoát. 

Như lợ i ta nói đây gộ i là Pha  t nói, không như lợ i nói này tư c 

là ma Ba-tua n nói. 

3. Nghĩa quyết định về đoạn tâm trộm cắp 

La i nư a này A-nan, chúng sanh trong sáu đượ ng trên các 

thệ  giợ i, tâm hộ  không trộ  m thì không theo đó mà tiệ p tủ c 



sanh tư . Ông tu chánh đị nh vộ n muộ n ra khộ i tra n lao, nệ u 

không trư  tâm trộ  m thì không thệ  ra khộ i tra n lao đượ c. Dù 

có nhiệ u trí tuệ  , thiệ n đị nh hiệ  n tiệ n, nệ u không dư t trư  

tâm trộ  m ca p a t rợi vào đượ ng tà. Ha ng trên làm tinh linh, 

ha ng giư a làm yêu mị , còn ha ng dượ i làm ngượ i tà, bị  các 

loài quỹ  mị  dư a. Như ng bộ n tà kia cũng có độ  chúng, mộ i 

mộ i tư  ba o là thành đa o Vô thượ ng. 

Sau khi ta diệ  t độ  , trong đợ i ma t pháp, pha n nhiệ u loài yêu 

tà này hưng thị nh ợ  thệ  gian. Chúng a n na p gian dộ i xưng 

là thiệ  n tri thư c, mộ i ngượ i tư  nói đã đượ c pháp thượ ng 

nhân, lư a ga t ngượ i không biệ t, khủ ng bộ  khiệ n cho tâm sợ  

sệ  t. Chộ  hộ  đi qua, như ng nhà kia thượ ng hao tài tộ n củ a. 

Ta da y các tha y Tỳ-kheo theo thư  lợ p đi kha t thư c, khiệ n bộ  

lòng tham đệ  thành đa o Bộ -đệ . 

Các tha y Tỳ-kheo không tư  na u ăn, gư i đợ i tàn này làm 

ngượ i khách ta m đi trong tam giợ i, hiệ  n thân mộ  t la n qua 

la i, đi rộ i không trợ  la i. Ta i sao kệ  gia  c gia  mượ n y phủ c củ a 

ta mà mua bán Như Lai? Ta o các thư  nghiệ  p đệ u nói là 

Pha  t pháp, la i chê bai như ng ngượ i xua t gia thộ  giợ i Củ  túc 

làm Tỳ-kheo là đa o Tiệ u thư a. Do đó làm vô lượ ng chúng 

sanh nghi la m, độ a trong đị a ngủ c Vô gián. 

Sau khi ta diệ  t độ  , nệ u có như ng Tỳ-kheo phát tâm quyệ t 

đị nh tu thiệ n đị nh, hay ợ  trượ c hình tượ ng Như Lai, độ t 

thân làm mộ  t ngộ n đèn, hoa  c độ t mộ  t ngón tay, hay ợ  trên 

thân độ t mộ  t liệ u hượng. Ta nói ngượ i a y, nợ  trượ c tư  vô 

thủ y mộ  t lúc đệ u tra  xong, tư  biệ  t thệ  gian, vĩnh việ n thoát 

khộ i các la  u. 



Ngượ i a y tuy chưa sáng tộ  con đượ ng Vô thượ ng giác, 

nhưng độ i vợ i pháp đã có tâm quyệ t đị nh. Nệ u cha ng làm 

cái nhân nhộ  xa  thân này thì dù có thành tư u vô vi a t cũng 

còn trợ  la i sanh làm ngượ i đệ  tra  nợ  đợ i trượ c, như ta bị  

na n mã ma ch, tha  t không sai khác. Ông da y ngượ i thệ  gian 

tu vệ  chánh đị nh, sau pha i dư t trư  trộ  m ca p. Đây gộ i là lợ i 

da y rõ ràng, thanh tị nh, quyệ t đị nh thư  ba củ a Như Lai, 

Pha  t Thệ  Tôn trượ c. 

Thệ  nên A-nan, nệ u không dư t trư  trộ  m ca p mà tu thiệ n 

đị nh thì giộ ng như có ngượ i rót nượ c vào cái chén lủ ng, 

mong cho nó đượ c đa y, dù tra i qua sộ  kiệ p như vi tra n, trộ n 

không thệ  đa y đượ c. 

Nệ u các Tỳ-kheo, ngoài y bát ra, mộ  t phân mộ  t ta c gì cũng 

không đượ c tích chư a. Kha t thư c pha n còn dư nên bộ  thí 

cho các chúng sanh đói. Ở  như ng chộ  chúng tăng nhóm 

hộ p đông đa o thì nên cha p tay lệ  chúng. Nệ u có ngượ i đánh 

chư i mình thì coi như là khen ngợ i. 

Quyệ t buông bộ  ca  thân và tâm. Xem thân thị t xượng máu 

mình cùng giộ ng vợ i chúng sanh. Không đem lợ i da y ba t 

liệ u nghĩa củ a Như Lai la i làm chộ  hiệ u củ a mình, khiệ n 

ngượ i mợ i hộ c la m la c. Pha  t a n chư ng ngượ i này đượ c 

chánh đị nh chân tha  t. Như lợ i ta nói gộ i là Pha  t nói, không 

như lợ i này tư c là ma Ba-tua n nói. 

4. Nghĩa quyết định về đoạn trừ đại vọng ngữ 

Này A-nan, như thệ  như ng chúng sanh trong sáu đượ ng 

trên các thệ  giợ i, tuy thân tâm không sát sanh, trộ  m ca p, 

dâm dủ c, ba ha nh đã tròn, nệ u đa i vộ ng ngư  tư c chánh 



đị nh không đượ c thanh tị nh, thành ma ái kiệ n, ma t ha t 

giộ ng Như Lai. Nghĩa là chưa đượ c nói đã đượ c, chưa chư ng 

nói đã chư ng. Hoa  c mong ngượ i thệ  gian tôn trộ ng mình 

ba  c nha t, ợ  trượ c ngượ i, nói: Nay ta đã đượ c qua  Tu-đà-

hoàn, qua  Tư-đà-hàm, qua  A-na-hàm, đa o A-la-hán, thư a 

Bích-chi Pha  t, hoa  c các vị  Bộ -tát Tha  p đị a, trượ c Tha  p đị a 

v.v… Mong như ng ngượ i kia lệ  bái, tham sư  cúng dượ ng 

củ a hộ . Đây là mộ  t kệ  ngu si, tiêu diệ  t ha t giộ ng Pha  t. Như 

ngượ i dùng dao cha  t cây đa-la, Pha  t a n ký ngượ i này ma t 

ha n căn lành, không còn chánh tri kiệ n, chìm trong ba biệ n 

khộ , không thành đượ c chánh đị nh. 

Ta da y các Bộ -tát và A-la-hán sau khi ta diệ  t độ  , ư ng thân 

sanh trong đợ i ma t pháp kia, hiệ  n các hình tượ ng đệ  độ   

như ng ngượ i tra m luân. Hoa  c làm Sa-môn, ba ch y cư sĩ, 

vua quan, độ ng nam độ ng nư , như thệ  cho đệ n làm dâm 

nam dâm nư , qua  phủ , kệ  gian dộ i, trộ  m ca p, độ  tệ , buôn 

bán, cùng làm việ  c vợ i hộ , nhưng tán thán Pha  t thư a khiệ n 

cho thân tâm như ng ngượ i kia đượ c vào chánh đị nh. Trộ n 

không tư  nói ta tha  t là Bộ -tát, tha  t là A-la-hán, tiệ t lộ   ma  t 

nhân củ a Pha  t, khinh xua t nói vợ i như ng ngượ i chưa hộ c, 

chí  trư  khi sa p chệ t tha m có như ng lợ i di chúc, làm sao nói 

ngượ i này lư a ga t chúng sanh, thành tộ  i đa i vộ ng ngư ? 

Ông da y ngượ i đợ i tu chánh đị nh, vệ  sau la i đoa n trư  các 

đa i vộ ng ngư . Ắ y gộ i là lợ i da y rõ ràng, thanh tị nh, quyệ t 

đị nh thư  tư củ a Như Lai, Pha  t Thệ  Tôn trượ c. Thệ  nên A-

nan, nệ u không đoa n đa i vộ ng ngư  kia thì như kệ  la y phân 

ngượ i làm hình chiên-đàn, mong muộ n có mùi thợm, điệ u 

đó không bao giợ  đượ c. 



Ta da y các tha y Tỳ-kheo tâm ngay tha ng là đa o tràng. Nợi 

bộ n oai nghi, trong ta t ca  ha nh còn không đượ c gia  dộ i, thì 

làm sao tư  xưng đã đượ c pháp thượ ng nhân? 

Ví như ngượ i nghèo khó mà dộ i xưng mình là đệ  vượng, tư  

chuộ c tộ  i tru diệ  t, huộ ng là Pháp vượng, vì sao mà dám dộ i 

xưng? Nhân không chân chánh thì pha i chuộ c la y qua  cong 

va y. Như ng ngượ i đó mà ca u Bộ -đệ  củ a Pha  t thì giộ ng như 

ngượ i muộ n ca n rộ n mình, làm sao mà thành tư u! Nệ u các 

Tỳ-kheo tâm như sợ i dây đàn tha ng, ta t ca  đệ u chân tha  t 

vào chánh đị nh, ha ng không có các ma sư . Ta a n chư ng 

cho ngượ i này sệ  thành tư u tri giác Vô thượ ng củ a Bộ -tát. 

Như lợ i ta nói gộ i là Pha  t nói, không như lợ i này tư c là ma 

Ba-tua n nói. 
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Này A-nan, nay ông hộ i pháp nhiệ p tâm, ta trượ c đã nói 

ngượ i muộ n vào chánh đị nh, tu hộ c diệ  u môn, ca u đa o Bộ -

tát, đa u tiên ca n pha i giư  bộ n thư  lua  t nghi này trong sa ch 

như băng tuyệ t, tư  không thệ  sanh ta t ca  cành lá. Ba 

nghiệ  p củ a tâm, bộ n nghiệ  p củ a miệ  ng, ha n không có nhân 

đệ  sanh. 

Này A-nan, bộ n việ  c như thệ  nệ u không thiệ u sót, tâm còn 

không duyên nợi sa c hượng vị  xúc, thì ta t ca  ma sư  làm sao 

phát sanh. 

Nệ u ngượ i có các ta  p khí đợ i trượ c không thệ  diệ  t trư , ông 

da y ngượ i a y nha t tâm tủ ng Vô thượ ng tha n chú Pha  t Đa nh 

Quang Minh Ma-ha Tát-đát-đa Bát-đát-la củ a ta. Đây là 

tâm chú tư  Vô kiệ n đa nh tượ ng củ a Như Lai, cũng là tâm 

Pha  t vô vi, tư  đa nh mà phát sáng, ngộ i trên hoa sen báu 

nói ra. 

Va  la i, đợ i trượ c ông cùng Ma-đăng-già có nhân duyên 

nhiệ u kiệ p, ta  p khí ân ái cha ng pha i mộ  t đợ i hay mộ  t kiệ p. 

Ta mộ  t phen tuyên dượng tha n chú này thì Ma-đăng-già 

thoát ha n tâm ái, thành qua  A-la-hán. Ma-đăng-già là dâm 

nư , không có tâm tu hành, nhợ  sư c tha n chú tha m giúp mà 

chóng chư ng qua  vô hộ c. Va  y thì các ông hàng Thanh văn ợ  

trong hộ  i, ca u Tộ i thượ ng thư a quyệ t đị nh thành Pha  t, ví 

như ngượ i tung bủ i theo gió xuôi, có gì khó khăn? 

Nệ u ợ  đợ i ma t pháp, có ngượ i muộ n ngộ i đa o tràng tu ta  p, 

trượ c pha i giư  ca m giợ i củ a Tỳ-kheo cho thanh tị nh. Ca n 



pha i lư a chộ n mộ  t vị  Sa-môn giợ i đư c thanh tị nh đệ   nha t đệ  

làm tha y mình. Nệ u ngượ i kia không ga  p đượ c mộ  t vị  tăng 

tha  t thanh tị nh thì giợ i lua  t nghi củ a ngượ i a y a t không 

thành tư u. Sau khi giợ i đã thành, ma  c y mợ i sa ch sệ , độ t 

hượng, ợ  chộ  yên la  ng tủ ng tha n chú tư  tâm Pha  t nói ra mộ  t 

trăm lệ  tám biệ n. Sau đó mợ i kiệ t giợ i, dư ng la  p đa o tràng 

ca u Vô thượ ng Như Lai hiệ  n đang ợ  các cõi nượ c mượ i 

phượng phóng ánh sáng đa i bi đệ n rộ i trên đa nh đa u mình. 

Này A-nan, như ng Tỳ-kheo hoa  c Tỳ-kheo-ni, cư sĩ thí chủ  

thanh tị nh trong đợ i ma t pháp như thệ , tâm đã diệ  t tham 

dâm, giư  giợ i Pha  t đượ c thanh tị nh, ợ  trong đa o tràng phát 

ha nh nguyệ  n Bộ -tát. Ra vào, ta m gộ  i, sáu thợ i hành đa o 

như thệ , không ngủ  nghí , tra i qua hai mượi mộ t ngày. Ta tư  

hiệ  n thân đệ n trượ c ngượ i kia, xoa đa nh an ủ i, khiệ n ngượ i 

đó đượ c khai ngộ  . 

I. PHÉP TẮC LẬP ĐẠO TRÀNG 

A-nan ba ch Pha  t: – Ba ch Thệ  Tôn, con nhợ  lợ i tư  bi da y ba o 

vô thượ ng củ a đư c Như Lai mà tâm đã khai ngộ  , tư  biệ t con 

đượ ng tu chư ng thành qua  vô hộ c. Song như ng ngượ i tu 

hành trong đợ i ma t pháp, muộ n kiệ n la  p đa o tràng pha i kiệ t 

giợ i thệ  nào đệ  phù hợ p vợ i quy ta c thanh tị nh củ a chư 

Pha  t Thệ  Tôn? 

Pha  t ba o A-nan: – Nệ u ợ  trong đợ i ma t pháp, ngượ i muộ n 

la  p đa o tràng, trượ c pha i tìm con ba ch ngưu có sư c ma nh ợ  

núi Tuyệ t. Con trâu tra ng này ăn cộ  thợm ngon tượi tộ t ợ  

trong núi Tuyệ t và chí  uộ ng nượ c trong ợ  núi Tuyệ t, nên 

phân nó ra t mị n nhuyệ n. La y phân ba ch ngưu hòa hợ p vợ i 

hượng chiên-đàn đệ  quét trên ma  t đa t. Nệ u không pha i 



ba ch ngưu ợ  núi Tuyệ t thì phân nó hôi nhợ, không thệ  tô 

quét trên đa t đượ c. 

Pha i riêng ợ  nợi độ ng ba ng, đào bộ  các lợ p đa t trên ma  t, la y 

thư  đa t màu vàng tư  năm thượ c trợ  xuộ ng. Rộ i la y mượ i thư  

hượng là chiên-đàn, tra m thủ y, tô hợ p, huân lủ c, ua t kim, 

ba ch giao, thanh mộ  c, linh lăng, cam tùng và kê thiệ  t 

nghiệ n nhộ  làm bộ  t, trộ  n vợ i đa t a y thành bùn, dùng đệ  tô 

lên ma  t đa t nợi đa o tràng, mộ i bệ  mộ  t trượ ng sáu, thành cái 

đàn bát giác. 

Chính giư a đàn tràng nên đa  t mộ  t hoa sen làm ba ng vàng, 

ba c, độ ng, gộ . Giư a hoa sen đệ  cái bát, trong bát trượ c đư ng 

đa y nượ c mù sượng tháng tám và trong nượ c a y tùy ý ca m 

hoa lá hiệ  n có. Rộ i la y tám ma  t gượng tròn, mộ i cái đệ  mộ i 

góc, chung quanh hoa sen và bát hoa. Bên ngoài như ng 

gượng a y đa  t mượ i sáu hoa sen và giư a các hoa sen đệ  thêm 

mượ i sáu lư hượng cho trang nghiêm. Trong lư hượng độ t 

thua n hượng tra m thủ y, không cho tha y lư a. 

La y sư a ba ch ngưu đư ng trong mượ i sáu cái bình, dùng sư a 

làm bánh nượ ng vợ i các thư  đượ ng cát, bánh rán, bộ  t sư a, 

hượng tô hợ p, ma  t gư ng, bợ tộ t, ma  t tộ t, mộ i thư  mượ i sáu 

chén đa  t vòng quanh ợ  ngoài hoa sen đệ  cúng dượ ng chư 

Pha  t và chư vị  đa i Bộ -tát. Mộ i khi dùng cợm hoa  c lúc giư a 

đêm, la y nư a thăng ma  t và ba cáp bợ, trượ c đàn đệ  riêng 

mộ  t lò lư a nhộ , dùng hượng đâu-lâu-bà na u la y nượ c thợm 

rư a sa ch than, rộ i độ t than độ  hư ng và rót ma  t, bợ vào 

trong lò độ t đệ n hệ t khói đệ  cúng dượ ng chư Pha  t Bộ -tát. 

Bộ n phía bên ngoài treo phan và hoa kha p ca , trong nhà 

đàn tràng, nợi bộ n vách trưng bày hình tượ ng củ a Như Lai 



mượ i phượng và chư Bộ -tát. Chính giư a đàn đa  t tượ ng Pha  t 

Lô-xá-na, Pha  t Thích-ca, Pha  t Di-la  c, Pha  t A-súc, Pha  t Di-

đà và hình tượ ng đa i biệ n hóa củ a đư c Quán Thệ  Âm; hai 

bên trái pha i đàn la i đệ  thêm các vị  Kim Cang Ta ng Bộ -tát; 

như ng tượ ng Đệ -thích, Pha m vượng, Ô-sô-sa t-ma, Lam-đị a-

ca, Quân-trà-lợ i, Tỳ-cu-tri và Tư  thiên vượng, Ta n-na, Da -

ca v.v… an trí ợ  hai bên cư a. La i la y tám ta m gượng treo úp 

trên hư không, ma  t gượng này độ i chiệ u vợ i tám gượng 

trượ c đã đa  t trong đàn, làm cho các hình a nh lợ p lợ p lộ ng 

nhau. 

Trong ba y ngày đa u, chí thành đa nh lệ  danh hiệ  u Như Lai 

mượ i phượng, chư vị  đa i Bộ -tát và A-la-hán. Thượ ng trong 

sáu thợ i đi quanh đàn tủ ng chú, chí tâm hành đa o, mộ i 

thợ i thượ ng tủ ng mộ  t trăm lệ  tám biệ n. Trong ba y ngày 

tua n thư  hai, mộ  t bệ  chuyên tâm phát nguyệ  n Bộ -tát, tâm 

không gián đoa n, trong lua  t nghi, ta trượ c đã có da y phát 

nguyệ  n. Trong ba y ngày tua n thư  ba, ca  mượ i hai thợ i mộ  t 

bệ  trì chú Bát-đát-ra củ a Pha  t, đệ n ngày thư  ba y thì Như 

Lai mượ i phượng độ ng thợ i xua t hiệ  n trong chộ  ánh sáng 

các ma  t gượng giao xen, đượ c Pha  t xoa đa nh. Liệ n ợ  nợi đa o 

tràng đó tu pháp chánh đị nh, có thệ  khiệ n cho ngượ i tu 

hộ c như va  y trong đợ i ma t pháp, thân tâm đượ c sáng suộ t 

trong sa ch như ngộ c lưu ly. 

A-nan, nệ u vị  giợ i sư truyệ n giợ i cho Tỳ-kheo này, hay 

trong mượ i vị  Tỳ-kheo độ ng hộ  i, trong a y có mộ  t ngượ i giợ i 

ha nh không đượ c thanh tị nh, đa o tràng như thệ  pha n 

nhiệ u không đượ c thành tư u. 



Tư  hai mượi mộ t ngày vệ  sau, ngộ i nghiêm trang, an cư tra i 

qua mộ  t trăm ngày, nệ u ngượ i lợ i căn không rợ i khộ i chộ  

ngộ i, liệ n đượ c qua  Tu-đà-hoàn. Dù thân tâm ngượ i a y 

chưa thành tư u qua  thánh, nhưng đã quyệ t đị nh tư  biệ t sệ  

thành Pha  t, không sai. 

Ông hộ i phượng pháp kiệ n la  p đa o tràng là như va  y. 

II. TUYÊN THUYẾT THẦN CHÚ 

A-nan đa nh lệ  nợi chân Pha  t, ba ch đư c Pha  t ra ng: – Tư  khi 

xua t gia, con ỹ  la i lòng thượng yêu củ a Pha  t, chí  lo hộ c 

nhiệ u nêu chưa chư ng đượ c pháp vô vi, mợ i ga  p tà thua  t 

củ a Pha m Thiên kia ba t giư . Tâm con tuy sáng suộ t mà sư c 

cha ng tư  do, nhợ  ga  p ngài Văn-thù khiệ n con đượ c gia i 

thoát. Tuy con tha m nhợ  sư c tha n chú Pha  t đa nh củ a Như 

Lai, nhưng chính mình chưa đượ c nghe. Cúi mong Pha  t mợ  

lòng đa i tư  nói la i tha n chú a y, đệ  cư u giúp như ng ngượ i tu 

hành trong hộ  i này và ợ  đợ i ma t pháp tượng lai, như ng 

ngượ i còn trong luân hộ i, nhợ  ma  t âm củ a Pha  t mà thân ý 

đượ c gia i thoát. 

Lúc a y ta t ca  đa i chúng trong hộ  i tha y đệ u làm lệ , chợ  nghe 

như ng câu chú bí ma  t củ a Như Lai. 

Khi a y tư  trên nhủ c kệ  củ a đư c Thệ  Tôn phóng ra hào 

quang trăm báu, trong hào quang hiệ  n ra hoa sen báu 

ngàn cánh, có hóa thân đư c Như Lai ngộ i trong hoa sen 

báu, trên đa nh phóng ra mượ i đa o hào quang trăm báu, 

mộ i mộ i hào quang đệ u hiệ  n ra như ng vị  Kim Cang Ma  t 

Tích, ba ng mượ i sộ  cát sông Ha ng, bưng núi ca m chày đa y 

kha p cõi hư không. Đa i chúng ngượ c lên xem, vư a mư ng 



vư a sợ , ca u xin Pha  t thượng xót che chợ , mộ  t lòng la ng 

nghe, đư c Như Lai phóng quang nợi vô kiệ n đa nh tượ ng củ a 

Pha  t, tuyên nói tha n chú: 

1. Đệ nhất 

Nam mô tát đa tha, tô già đa da a ra ha đệ , tam-miệ  u tam 

bộ -đà-tộ a. Tát đát tha Pha  t đà cu tri sa c ni sam. Nam mô 

tát bà bộ  t đà bộ  t đị a, tát đa bệ   tệ  . Nam mô tát đa na m tam 

miệ  u tam bộ  đà, cu tri na m. Ta xá ra bà, ca tăng già na m. 

Nam mô Lô kê A-la-hán đa na m. Nam mô tô lô đa ba na 

na m. Nam mô ta yệ t rị  đà già di na m. Nam mô lô kê tam 

miệ  u già đa na m. Tam miệ  u già bà ra đệ  ba đa na na m. 

Nam mô đệ  bà ly sa c nộ a. Nam mô tát đà da tỳ đị a da đà ra 

ly sa c nộ a. 

Xá ba noa yệ t ra ha, ta ha ta ra ma tha na m. Nam mô ba t 

ra ha ma ni. Nam mô nhợn đà ra da. Nam mô bà già bà đệ  

Lô đà ra da. Ô ma bát đệ , Ta hê da  da. Nam mô bà già bà 

đệ . Na ra da  noa da. Bàn giá ma-ha tam mộ   đà ra. Nam mô 

ta t yệ t rị  đa da. 

Nam mô bà già bà đệ , Ma ha ca ra da. Đị a rị  bác la  c na già 

ra. Tỳ đà ra ba noa ca ra da. A đị a mủ c đệ . Thi ma xá na, 

nê bà ta t nê. Ma đát rị  già noa. Nam mô ta t yệ t rị  đa da. 

Nam mô bà già bà đệ . Đa tha già đa câu ra da. Nam mô bát 

đa u ma câu ra da. 

Nam mô ba c xà ra câu ra da. Nam mô ma ni câu ra da. 

Nam mô già xà câu ra gia, Nam mô bà già bà đệ , Đệ  rị  trà 

du ra tây na, Ba ra ha ra noa ra xà da, Đa tha già đa da. 



Nam mô bà già bà đệ . Nam mô A di đa bà da, Đa tha dà đa 

da, A ra ha đệ , Tam miệ  u tam-bộ -đà da. 

Nam mô bà già bà đệ , A sô bệ   da, Đa tha già đa da, A ra ha 

đệ , Tam-miệ  u tam-bộ -đà da. Nam mô bà già bà đệ , Bệ   xa 

xà da, câu lô phệ   trủ  rị  da, Bát ra bà ra xà da, Đa tha già 

đa da. Nam mô bà già bà đệ , Tam bộ  sư bí đa, Tát lân na i 

ra la  c xà da, Đa tha già đa da, A ra ha đệ , Tam-miệ  u tam-

bộ -đa da. 

Nam mô bà già bà đệ , Xá kê dã ma u na duệ  , Đa tha già đa 

da, A ra ha đệ , Tam-miệ  u tam-bộ -đa da. Nam mô bà già bà 

đệ , La  c đát na kê đô ra xà da, Đa tha già đa da, A ra ha đệ , 

Tam-miệ  u tam-bộ -đà da, Đệ  biệ u, nam mô tát yệ t rị  đa, Ế  

đàm bà giá bà đa, Tát đác tha già đô sa c ni sam, Tát đác đa 

bát đác lam. 

Nam mô a bà ra thị  đam, Bác ra đệ  dượng kỳ ra, Tát ra bà 

bộ   đa yệ t ra ha, Ni yệ t ra ha yệ t ca ra ha ni, Ba t ra bí đị a da 

sa t đà nệ , A ca ra ma  t rị  trủ , Bát rị  đát ra da na nh yệ t rị , Tát 

ra bà bàn đà na mủ c xoa ni, Tát ra bà độ  t sa c tra. 

Độ  t ta t pha p bát na nệ  pha t ra ni, Gia  đô ra tha t đệ  na m, 

Yệ t ra ha ta ha tát ra nhã xà, Tỳ đa băng ta na yệ t rị , A sa c 

tra băng xá đệ  na m, Na xoa sát đác ra nhã xà, Ba ra tát đà 

na yệ t rị , A sa c tra na m, Ma ha yệ t ra ha nhã xà, Tỳ đa 

băng tát na yệ t rị , Tát bà xá đô lô nệ  bà ra nhã xà. 

Hô lam độ  t ta t pha p, nan giá na xá ni, Bí sa xá ta t đác ra, A 

kiệ t ni ô đà ca ra nhã xà, A bát ra thị  đa câu ra Ma ha bác 

ra chiệ n trì, Ma ha điệ  p đa, Ma ha đệ  xà, Ma ha thuệ  đa xà 



bà ra, Ma ha ba t ra bàn đà ra bà ta t nệ ,A rị  da đa ra, Tỳ rị  

câu tri, Thệ   bà tỳ xà da, Ba t xà ra ma lệ  đệ , Tỳ xá lô đa. 

Bộ  t đa ng dõng ca, Ba t xà ra chệ  ha c na a giá, Ma ra chệ  bà 

bát ra cha t đa, Ba t xà ra thiệ  n trì, Tỳ xá ra giá, Phiệ n đa xá 

bệ   đệ  bà bộ  thị  đa, Tô ma lô ba, Ma ha thuệ  đa, A rị  da đa 

ra, Ma ha bà ra a bác ra, Ba t xà ra thượng yệ t ra chệ  bà, 

Ba t xà ra câu ma rị , Câu lam đà rị . 

Ba t xà ra ha t tát đa giá Tỳ đị a gia kiệ n giá na ma rị  ca, 

Khua t tô ma u bà yệ t ra đá na, Bệ   lô giá na câu rị  da, Da  ra 

thộ  sa c ni sam, Tỳ chiệ c lam bà ma ni giá, Ba t xà ra ca na 

ca ba ra bà, Lô xà na ba t xà ra độ n trí  giá, Thuệ  đa giá ca 

ma ra Sát xa thi ba ra bà, Ế  đệ  di đệ , Ma u đà ra yệ t noa, Ta 

bệ   ra sám, Qua  t pha m đô, Ắ n thộ  na ma  ma  tộ a. 

2. Đệ nhị 

Ô hộ ng, Rị  sa c yệ t noa, Bác la  c xá ta t đa, Tát đác tha già đô 

sa c ni sam. Hộ  hộ ng, Đô lô ung Chiêm bà na. Hộ  hộ ng, Đô 

lô ung Ta t đam bà na. Hộ  hộ ng, Đô lô ung Ba ra sa c đị a da 

tam bác xoa noa yệ t ra. 

Hộ  hộ ng, Đô lô ung, Tát bà dượ c xoa ha t ra sát ta, Yệ t ra ha 

nhã xà, Tỳ đa ng băng tát na yệ t ra. Hộ  hộ ng, Đô lô ung, Gia  

đô ra thi đệ  na m, Yệ t ra ha ta ha tát ra na m, Tỳ đa ng băng 

tát na ra. 

Hộ  hộ ng, Đô lô ung, Ra xoa, Bà già pha m Tát đác tha già đô 

sa c ni sam, Ba ra điệ m xà kiệ t rị , Ma ha ta ha tát ra, Bộ  t 

thộ  ta ha tát ra tha t rị  sa, Câu tri ta ha tát nê đệ  lệ  , A tệ   đệ  

thị  bà rị  đa, Tra tra anh ca Ma ha ba t xà lô đà ra, Đệ  rị  bộ  



bà na, Man trà ra, Ô hộ ng, Ta ta t đệ  ba t bà đô, Ma  ma  Ắ n 

thộ  na ma  ma  tộ a. 

3. Đệ tam 

Ra xà bà da , Chủ  ra ba t da , A kỳ ni bà da , Ô đà ca bà da , Tỳ 

xa bà da , Xá tát đa ra bà da , Bà ra chượ c yệ t ra bà da , Độ  t 

sa c xoa bà da , A xá nệ  bà da , A ca ra ma  t rị  trủ  bà da , Đà ra 

ni bộ   di kiệ m ba già ba đà bà da , Ô ra ca bà đa bà da , La  c 

xà đàn trà bà da , Na già bà da , Tỳ điệ u đát bà da , Tô ba ra 

noa bà da . 

Dượ c xoa yệ t ra ha, Ra xoa tư yệ t ra ha, Ta t rị  đa yệ t ra ha, 

Tỳ xá giá yệ t ra ha, Bộ   đa yệ t ra ha, Cưu bàn trà yệ t ra ha, 

Bộ  đợn na yệ t ra ha, Ca tra bộ  đợn na yệ t ra ha, Ta t kiệ n độ   

yệ t ra ha, A bá ta t ma ra yệ t ra ha, Ô đàn ma đà yệ t ra ha, 

Xa da  yệ t ra ha, Hê rị  bà đệ  yệ t ra ha. 

Xa  đa ha rị  na m, Yệ t bà ha rị  na m, Lô đị a ra ha rị  na m, 

Mang ta ha rị  na m, Mê đà ha rị  na m, Ma xà ha rị  na m, Xà 

đa ha rị  nư , Thị  tỹ  đa ha rị  na m, Tỳ đa ha rị  na m, Bà đa ha 

rị  na m, A du dá ha rị  nư , Cha t đa ha rị  nư , Đệ  sam tát bệ   

sam, Tát bà yệ t ra ha na m, Tỳ đà da  xà sân đà da  di, Kê ra 

da  di. 

Ba rị  ba t ra gia  ca ha t rị  đợ m, Tỳ đà da  xà sân đà da  di, Kê 

ra da  di, Trà diệ n ni ha t rị  đợ m, Tỳ đà da  xà sân đà da  di, 

Kê ra da  di, Ma ha bát du bát đác da , Lô đà ra ha t rị  đợ m, 

Tỳ đà da  xà sân đà da  di, Kê ra da  di, Na ra da  noa ha t rị  

đợ m, Tỳ đà da  xà sân đà da  di, Kê ra da  di. 

Đát độ a già lô trà tây ha t rị  đợ m, Tỳ đà da  xà sân đà da  di, 

Kê ra da  di, Ma ha ca ra ma đác rị  già noa ha t ri đợ m, Tỳ đà 



da  xà sân đà da  di, Kê ra da  di, Ca ba rị  ca ha t rị  đợ m, Tỳ 

đà da  xà sân đà da  di, Kê ra da  di, Xà da  yệ t ra, ma độ   yệ t 

ra Tát bà ra tha ta đa t na ha t rị  đợ m. 

Tỳ đà da  xà sân đà da  di, Kê ra da  di, Gia  độ t ra bà kỳ nệ  

ha t rị  đợ m, Tỳ đà da  xà sân đà da  di, Kê ra da  di, Tỳ rị  

dượng ha t rị  tri, Nan đà kê sa ra dà noa bác đệ , Sách hê da  

ha t rị  đợ m, Tỳ đà da  xà sân đà da  di, Kê ra da  di, Na yệ t na 

xá ra ba noa ha t rị  đợ m. 

Tỳ đà da  xà sân đà da  di, Kê ra da  di, A-la-hán ha t rị  đợ m, 

Tỳ đà da  xà sân đà da  di, Kê ra da  di, Tỳ đa ra già ha t rị  

đợ m, Tỳ đà da  xà sân đà da  di, Kê ra da  di, Ba t xà ra ba nệ , 

Câu hê da , câu hê da  Ca đị a bát đệ  ha t rị  đợ m, Tỳ đà da  xà 

sân đà da  di Kê ra da  di, Ra xoa võng, Bà dà pha m, Ắ n thộ  

na ma  ma  tộ a. 

4. Đệ tứ 

Bà dà pha m, Tát đác đa bát đác ra, Nam-mô tý đô đệ , A ta t 

đa na ra la  c ca, Ba ra bà ta t phộ  tra, Tỳ ca tát đát đa bát đệ  

rị , Tha  p Pha  t ra tha  p Pha  t ra, Đà ra đà ra, Ta n đà ra ta n đà 

ra, sân đà sân đà. Hộ  hộ ng. 

Hộ  hộ ng, Pha n tra, Pha n tra, pha n tra, pha n tra, pha n tra, 

Ta ha, Hê hê pha n, A mâu ca da pha n, A ba ra đệ  ha da 

pha n, Ba ra bà ra đà pha n, A tộ  ra tỳ đà ra ba ca pha n, Tát 

bà đệ  bệ   tệ   pha n, Tát bà na già tệ   pha n, Tát bà dượ c xoa tệ   

pha n, Tát bà kiệ n thát bà tệ   pha n, Tát bà bộ  đợn na tệ   

pha n. 

Ca tra bộ  đợn na tệ   pha n, Tát bà độ  t lang chí  đệ  tệ   pha n, 

Tát bà độ  t sáp tỹ  lê ha t sa c đệ  tệ   pha n, Tát bà tha  p bà lê tệ   



pha n, Tát bà a bá ta t ma lê tệ   pha n, Tát bà xá ra bà noa tệ   

pha n, Tát bà đị a đệ  kê tệ   pha n, Tát bà đát ma đà kê tệ   

pha n, Tát bà tỳ đà da ra thệ   giá lê tệ   pha n, Xà da  yệ t ra ma 

độ   yệ t ra, Tát bà ra tha ta đà kê tệ   pha n. 

Tỳ đị a da  giá lê tệ   pha n, Gia  đô ra phượ c kỳ nệ  tệ   pha n, Ba t 

xà ra câu ma rị , Tỳ đà da  ra thệ   tệ   pha n, Ma ha ba ra đinh 

dượng xoa tỳ rị  tệ   pha n, Ba t xà ra thượng yệ t ra da , Ba ra 

trượ ng kỳ ra xà da pha n, Ma ha ca ra da , Ma ha ma t đát rị  

ca noa. 

Nam mô ta yệ t rị  đa da  pha n, Tỹ  sa c noa tỳ duệ   pha n, Bộ  t 

ra ha mâu ni duệ   pha n, A kỳ ni duệ   pha n, Ma ha yệ t rị  duệ   

pha n, Yệ t ra đàn trì duệ   pha n, Miệ  c đát rị  duệ   pha n, Lao 

đát rị  duệ   pha n, Giá văn trà duệ   pha n, Yệ t la ra đát rị  duệ   

pha n, Ca bát rị  duệ   pha n, A đị a mủ c cha t đa ca thi ma xá 

na, Bà tư nệ  duệ   pha n, Diệ n kiệ t cha t, Tát độ a bà tộ a, Ma  

ma  a n thộ  na ma  ma  tộ a. 

5. Đệ ngũ 

Độ  t sa c tra cha t đa, A ma t đát rị  cha t đa, Ô xà ha ra, Dà ba 

ha ra, Lô đị a ra ha ra, Ta bà ha ra, Ma xà ha ra, Xà đa ha 

ra, Thị  tỹ  đa ha ra, Ba t lượ c da  ha ra, Kiệ n đà ha ra, Bộ  sư  

ba ha ra, Pha  ra ha ra, Bà tộ a ha ra, Bác ba cha t đa, Độ  t 

sa c tra cha t đa. 

Lao đà ra cha t đa, Dượ c xoa yệ t ra ha, Ra sát ta yệ t ra ha, 

Bệ  lệ   đa yệ t ra ha, Tỳ xá giá yệ t ra ha, Bộ   đa yệ t ra ha, Cưu 

bàn trà yệ t ra ha, Ta t kiệ n đà yệ t ra ha, Ô đát ma đà yệ t ra 

ha, Xa da  yệ t ra ha, A bá ta t ma ra yệ t ra ha, Tra ch khê 

cách trà kỳ ni yệ t ra ha, Rị  Pha  t đệ  yệ t ra ha, Xà di ca yệ t ra 



ha, Xá câu ni yệ t ra ha, Lao đà ra nan đị a ca yệ t ra ha, A 

lam bà yệ t ra ha, Kiệ n độ   ba ni yệ t ra ha. 

Tha  p Pha  t ra yên ca hê ca, Trị  đệ  dượ c ca, Đát lệ   đệ  dượ c 

ca, Gia  độ  t thác ca, Ni đệ  tha  p pha t ra, tỹ  sam ma tha  p pha t 

ra, Ba t đệ  ca, Tỹ  đệ  ca, Tha t lệ   sa c ma  t ca, Ta nệ  bát đệ  ca, 

Tát bà tha  p pha t ra, Tha t lô kiệ t đệ , Ma t đà bệ   đa t lô chệ  

kiệ m, A ỹ  lô kiệ m, Mủ c khê lô kiệ m. 

Yệ t rị  độ  t lô kiệ m, Yệ t ra ha yệ t lam, Yệ t noa du lam, Đa n 

đa du lam, Ha t rị  da  du lam, Ma t ma  du lam, Ba t rị  tha t bà 

du lam, Tỹ  la  t sa c tra du lam, Ô đà ra du lam, Yệ t tri du 

lam, Ba t ta t đệ  du lam, Ô lô du lam, Thượ ng già du lam, 

Ha c ta t đa du lam, Ba t đà du lam, Ta phòng án già bát ra 

trượ ng già du lam. 

Bộ   đa tỹ  đa trà, Trà kỳ ni tha  p bà ra, Đà độ  t lô ca kiệ n độ t 

lô kiệ t tri, bà lộ   đa tỳ, Tát bát lô ha lăng già, Du sa đát ra, 

ta na yệ t ra, Tỳ sa dủ  ca, A kỳ ni ô đà ca, Ma t ra bệ   ra kiệ n 

đa ra, A ca ra ma  t rị  độ t đát liệ m bộ   ca, Đị a la  t la  c tra, Tỹ  rị  

sa c cha t ca, Tát bà na câu ra, Tư  da n già tệ  , yệ t ra rị  dượ c 

xoa đác ra sô. 

Ma t ra thị , phệ   đệ  sam ta bệ   sam, Ta t đát đa bát đát ra, Ma 

ha ba t xà lô sa c ni sam, Ma ha bác la  c trượ ng kỳ lam, Da  ba 

độ  t đà xá dủ  xà na, Biệ  n đát lệ   noa, Tỳ đà da bàn đàm ca lô 

di, Đệ  thù bàn đàm ca lô di, Bát ra tỳ đà bàn đàm ca lô di, 

Đát điệ  c tha. 

Án, A na lệ  , Tỳ xá đệ , Bệ   ra ba t xà ra đà rị , Bàn đà bàn đà 

nệ , Ba t xà ra bán ni pha n. Hộ  hộ ng, đô lô ung pha n, Ta bà 

ha. 



III. LỢI ÍCH CỦA TÂM CHÚ 

A-nan, như ng câu nhiệ  m ma u, như ng kệ   bí ma  t “Ta t-đát-đa 

bát-đát-ra” củ a hóa thân nợi hào quang trên đa nh Pha  t đó, 

sanh ra ta t ca  chư Pha  t mượ i phượng. Như Lai mượ i 

phượng nhân chú tâm này đượ c thành Vô thượ ng chánh 

biệ n tri giác. Như Lai mượ i phượng trì chú tâm này trư  dệ p 

các ma, chệ  phủ c các ngoa i đa o. Như Lai mượ i phượng nhợ  

chú tâm này ngộ i hoa sen báu ư ng hiệ  n trong cõi nượ c như 

sộ  vi tra n. Như Lai mượ i phượng nga  m chú tâm này ợ  trong 

các cõi nượ c như sộ  vi tra n chuyệ n đa i pháp luân. Như Lai 

mượ i phượng trì chú tâm này hay ợ  trong mượ i phượng xoa 

đa nh thộ  ký, tư  mình chưa thành qua  vị  cũng có thệ  nợi 

mượ i phượng nhợ  Pha  t thộ  ký. 

Như Lai mượ i phượng nượng chú tâm này có thệ  ợ  trong 

mượ i phượng cư u vợ t các khộ  như đị a ngủ c, nga  quỹ , súc 

sanh, đui điệ c câm ngộ ng; các khộ  vệ  oán hợ n mà ga  p gợ , 

khộ  yêu thích pha i chia lìa, khộ  ca u mong không đượ c toa i 

nguyệ  n, khộ  năm a m hưng thị nh, như ng tai na n lợ n nhộ  

độ ng thợ i gia i thoát. Na n gia  c cượ p, na n binh, na n vua, na n 

tù giam, na n gió, lư a, nượ c, cho đệ n đói khát nghèo thiệ u, 

liệ n đượ c tiêu tan. 

Như Lai mượ i phượng tùy theo chú tâm này có thệ  ợ  trong 

mượ i phượng phủ ng sư  thiệ  n tri thư c, trong bộ n oai nghi 

cúng dượ ng đệ u như ý, ợ  trong pháp hộ  i ha ng sa Như Lai 

đượ c suy tôn làm đa i Pháp vượng tư . Như Lai mượ i phượng 

thư c hành chú tâm này hay ợ  trong mượ i phượng nhiệ p thộ  

các thân nhân, khiệ n cho hàng Tiệ u thư a nghe ta ng bí ma  t 

không sanh kinh sợ . Như Lai mượ i phượng tủ ng chú tâm 



này thành đa o Vô thượ ng giác, ngộ i dượ i cây Bộ -đệ , vào đa i 

Niệ t-bàn. Như Lai mượ i phượng truyệ n chú tâm này, sau 

khi diệ  t độ   rộ i, phó chúc pháp sư  củ a Pha  t, đượ c trủ  trì rộ t 

ráo, giợ i lua  t nghiêm tị nh, ta t ca  đệ u đượ c trong sa ch. 

Nệ u ta nói chú “Pha  t đa nh quang tủ  bát-đát-ra” này, tư  

sáng đệ n tộ i, các tiệ ng nộ i nhau, trong đó như ng chư  

như ng câu cũng không trùng la  p, tra i qua ha ng sa kiệ p trộ n 

không thệ  hệ t. Chú này cũng gộ i là Như Lai Đa nh. Các ông 

là hàng hư u hộ c chưa hệ t luân hộ i, phát tâm chí thành ca u 

chư ng qua  A-la-hán, nệ u không trì chú tâm này, khi ngộ i 

đa o tràng khiệ n cho thân tâm xa rợ i các ma sư , thì không 

thệ  đượ c. 

A-nan, nệ u các thệ  giợ i có như ng chúng sanh tùy cõi nượ c 

mình sanh ra, có các thư  như vộ  cây, hoa, lá cây bộ i, gia y 

tra ng, ba ch diệ  p, dùng đệ  biên chép chú này, đư ng trong 

túi thợm. Nệ u ngượ i a y tộ i tăm, chưa thệ  nhợ  tủ ng đượ c, thì 

hoa  c đeo trên thân hoa  c việ t trong nhà ợ , pha i biệ t ngượ i a y 

trộ n đợ i ta t ca  các thư  độ  c không thệ  ha i đượ c. 

A-nan, nay ta vì ông tuyên la i chú này đệ  cư u giúp thệ  gian 

đượ c đa i vô úy và thành tư u trí tuệ   xua t thệ  gian cho chúng 

sanh. 

Nệ u sau khi ta diệ  t độ  , chúng sanh đợ i ma t pháp, có ngượ i 

hay tư  mình tủ ng hoa  c da y ngượ i khác tủ ng chú này, pha i 

biệ t như ng chúng sanh trì tủ ng chú như va  y, lư a không thệ  

độ t cháy, nượ c không thệ  nha  n chìm, các thư  độ  c ha i lợ n, 

độ  c ha i nhộ  đệ u không thệ  ha i đượ c. Như thệ  cho đệ n các 

chú ác dư  củ a thiên long quỹ  tha n, tinh kỳ ma mị  đệ u 

không thệ  nha  p. 



Nệ u tâm ngượ i a y đượ c chánh thộ  thì ta t ca  bùa chú trù 

yệ m, trùng độ  c, thuộ c độ  c, kim độ  c, ngân độ  c và độ  c khí 

muôn va  t như cộ  cây, sâu, ra n, khi vào miệ  ng ngượ i đó đệ u 

thành vị  cam lộ  . Ta t ca  ác tinh và các quỹ  tha n có lòng dư  

ha i ngượ i, độ i vợ i ngượ i a y cũng không thệ  khợ i tâm ác 

đượ c. Ta n-na, Da -ca, các quỹ  vượng dư  cùng quyệ n thuộ  c 

củ a chúng đệ u nha  n lãnh ợn sâu, thượ ng giư  gìn ủ ng hộ  . 

A-nan, nên biệ t chú này thượ ng có tám muôn bộ n ngàn 

na-do-tha ngàn muôn ư c ha ng hà sa chủ ng tộ  c Kim Cang 

Ta ng Vượng Bộ -tát. Mộ i mộ i đệ u có như ng chúng Kim Cang 

làm quyệ n thuộ  c, ngày đêm theo ha u. Gia  sư  có chúng 

sanh tâm còn tán loa n chưa vào đượ c chánh đị nh, mà tâm 

ghi nhợ , miệ  ng trì tủ ng chú này, thì các Kim Cang vượng 

thượ ng theo bên các thiệ  n nam tư  kia. Huộ ng nư a là ngượ i 

có tâm Bộ -đệ  quyệ t đị nh, thì các Kim Cang Ta ng Vượng Bộ -

tát đó dùng tâm tị nh tha m ta n phát tha n thư c hộ , ngượ i a y 

liệ n khi đó tâm nhợ  la i đượ c tám muôn bộ n ngàn ha ng hà 

sa kiệ p, rõ biệ t cùng kha p không nghi la m. 

Tư  kiệ p thư  nha t cho đệ n thân cuộ i cùng, đợ i đợ i ngượ i a y 

không sanh trong loài dượ c-xoa, la-sát và phú-đợn-na, ca-

tra-phú-đợn-na, cưu-bàn-trà, tỳ-xá-già v.v… và các loa i nga  

quỹ  có hình, không hình, có tượ ng, không tượ ng, như ng 

chộ  dư  như thệ . Thiệ  n nam tư  này hoa  c tủ ng, hoa  c độ c, 

hoa  c việ t, hoa  c chép, hoa  c đeo, hoa  c giư , hoa  c dùng nhiệ u 

cách cúng dượ ng chú này, thì kiệ p kiệ p không sanh vào 

như ng nợi ba n cùng ha  tiệ  n, chộ  không an ộ n. 

Các chúng sanh này da u tư  thân không ta o phượ c nghiệ  p, 

mà Như Lai mượ i phượng có các công đư c tha y đệ u cho hộ  



hệ t. Do đó hộ  đượ c ợ  trong như ng kiệ p ha ng hà sa a-tăng-

kỳ không thệ  nói không thệ  nói hệ t, thượ ng cùng vợ i chư 

Pha  t độ ng sanh mộ  t chộ , vô lượ ng công đư c nhóm la i như 

trái ác-xoa, độ ng chộ  huân tu, vĩnh việ n không phân tán. 

Va  y nên có thệ  khiệ n ngượ i phá giợ i mà giợ i căn đượ c 

thanh tị nh, ngượ i chưa đượ c giợ i khiệ n cho đượ c giợ i, ngượ i 

chưa tinh ta n khiệ n cho đượ c tinh ta n, ngượ i không trí tuệ   

khiệ n đượ c trí tuệ  , ngượ i không thanh tị nh khiệ n mau đượ c 

thanh tị nh, ngượ i không trì trai giợ i tư  thành có trai giợ i. 

A-nan, thiệ  n nam tư  a y khi trì chú này, gia  sư  lúc chưa trì 

có pha m ca m giợ i, tư  khi trì chú vệ  sau, các tộ  i phá giợ i 

không lua  n nhệ  hay na  ng, nha t thợ i đệ u tiêu diệ  t. Dù đã 

tư ng uộ ng rượ u, ăn năm thư  cay hôi, các thư  không sa ch, 

ta t ca  chư Pha  t, Bộ -tát, Kim Cang, thiên tiên, quỹ  tha n, 

không cho là có lộ i. Dù ma  c y phủ c rách nát không sa ch, 

thì mộ i việ  c đi hay đư ng tha y đệ u độ ng thanh tị nh. Dù 

không la  p đàn, không vào đa o tràng, cũng không hành đa o, 

thì trì tủ ng chú này la i độ ng như vào đa o tràng hành đa o, 

công đư c không khác. Nệ u ta o như ng tộ  i trộ ng ngũ nghị ch 

vô gián và tộ  i “tư  khí”, “bát khí” củ a Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 

tủ ng chú này rộ i, cũng như gió ma nh thộ i tan độ ng cát, 

như ng nghiệ  p na  ng như va  y đệ u diệ  t trư , không còn sót mộ  t 

ma y may. 

A-nan, nệ u có chúng sanh tư  vô lượ ng vô sộ  kiệ p đệ n nay 

có ta t ca  các tộ  i chượ ng hoa  c na  ng hoa  c nhệ , tư  đợ i trượ c 

đệ n giợ  chưa kị p sám hộ i, nệ u hay độ c tủ ng biên chép chú 

này, đeo trên thân hoa  c đệ  nợi chộ  ợ  như trang tra i, vượ n 

nhà, quán xá… thì như ng nghiệ  p chư a nhóm tư  trượ c, 



cũng như nượ c nóng làm tan băng tuyệ t, không bao lâu 

đệ u đượ c ngộ   vô sanh pháp nha n. 

La i nư a A-nan, như có ngượ i nư  chưa sanh con trai, con 

gái, muộ n ca u mang thai, nệ u hay chí tâm nhợ  niệ  m hoa  c 

đeo chú “Ta t-đát-đa bát-đát-la” này trên thân, liệ n sanh 

như ng con trai, con gái có phượ c đư c trí tuệ  ; ngượ i ca u 

sộ ng lâu thì đượ c sộ ng lâu, muộ n ca u qua  báo mau viên 

mãn thì đượ c mau viên mãn, thân ma ng, dung ma o, sư c lư c 

cũng la i như thệ . Sau khi ma ng chung, tùy nguyệ  n vãng 

sanh trong quộ c độ   mượ i phượng, cha c cha n không sanh 

nợi biên đị a ha  tiệ  n, huộ ng nư a là các loài ta p hình. 

A-nan, nệ u các quộ c độ   như các châu huyệ  n làng xóm có 

như ng na n đói khát dị ch lệ  , hoa  c la i bị  na n gia  c cượ p đao 

binh đa u tranh, cùng ta t ca  như ng chộ  có ách na n khác, 

nên việ t tha n chú này đệ  nợi bộ n cư a thành và các tháp, 

hoa  c trên các lá phượ n, đệ  cho chúng sanh đang ợ  trong 

cõi nượ c đó kính thợ  chú này, lệ  bái cung kính nha t tâm 

cúng dượ ng. La i khiệ n trong nhân dân mộ i ngượ i đệ u đeo 

chú trên thân, hoa  c mộ i ngượ i đệ u đệ  nợi nhà ợ , thì ta t ca  

như ng tai ách tha y đệ u tiêu diệ  t. 

A-nan, chúng sanh trong cõi nượ c, tùy chộ  nào có tha n chú 

này thì thiên long hoan hỹ , mưa gió thua  n thợ i tiệ t, ngũ cộ c 

trúng mùa, dân chúng đệ u an vui. La i chú này cũng hay 

tra n giư  ta t ca  ác tinh, nó tùy nợi biệ n ra như ng điệ u kỳ la , 

khiệ n tai chượ ng không khợ i lên; ngượ i không bị  chệ t yệ u, 

gông cùm xiệ ng xích không dính vào thân đượ c, ngày đêm 

ngủ  yên, đượ c thượ ng không có mộ  ng dư . 



A-nan, cõi Ta-bà này có tám va n bộ n ngàn tai biệ n ác tinh, 

hai mượi tám đa i ác tinh làm thượ ng thủ , la i có tám đa i ác 

tinh làm chủ , khi hiệ  n ra trong đợ i vợ i nhiệ u hình da ng, có 

thệ  gây ra cho chúng sanh các thư  tai hộ a khác la . Nệ u chộ  

nào có tha n chú này thì ta t ca  đệ u tiêu diệ  t. La y mượ i hai 

do-tua n làm vòng kiệ t giợ i, các điệ m tai biệ n hung dư  ha n 

không thệ  vào đượ c. 

Va  y nên Như Lai tuyên da y chú này, vì đệ  ba o hộ   hàng Sợ 

hộ c tu hành đợ i vị  lai đượ c vào chánh đị nh, thân tâm thư 

thái, đượ c ra t an ộ n, la i không bị  ta t ca  các ma, quỹ  tha n và 

như ng oan khiên đợ i trượ c, nghiệ  p cũ nợ  xưa tư  vô thủ y 

đệ n nay qua y phá. Ông và các ngượ i hư u hộ c trong chúng 

cùng các ngượ i tu hành đợ i vị  lai, y lợ i ta da y mà la  p đàn 

tràng đúng như pháp trì giợ i, ga  p đượ c Tăng thanh tị nh 

làm giợ i chủ  truyệ n thộ , hộ   trì chú tâm này không sanh 

lòng nghi hộ i. Như ng thiệ  n nam tư  a y chính nợi thân cha 

mệ  sanh ra đây, mà không đượ c tâm thông thì Như Lai 

mượ i phượng hóa ra nói dộ i. 

VI. CHƯ THẦN HỘ PHÁP PHÁT NGUYỆN BẢO HỘ 

Pha  t da y lợ i a y rộ i, trong hộ  i có vô lượ ng trăm ngàn Kim 

Cang độ ng thợ i đư ng trượ c Pha  t cha p tay đa nh lệ , ba ch Pha  t 

ra ng: – Như lợ i Pha  t da y, chúng con sệ  thành tâm ba o hộ   

ngượ i tu đa o Bộ -đệ  như va  y. 

Lúc ba y giợ  trợ i Pha m vượng và trợ i Đệ -thích, Tư  đa i thiên 

vượng cũng độ i trượ c Pha  t, độ ng thợ i đa nh lệ , ba ch Pha  t 

ra ng: – Xét có ngượ i lành tu hộ c như va  y, chúng con sệ  hệ t 

lòng chí thành ba o hộ  , khiệ n cho hộ  mộ  t đợ i tu hành đượ c 

như nguyệ  n. 



La i có vô lượ ng đa i tượ ng dượ c-xoa, các vua la-sát, vua 

phú-đợn-na, vua cưu-bàn-trà, vua tỳ-xá-già, các đa i quỹ  

vượng, như Ta n-na, Da -ca và các quỹ  soái cũng độ i trượ c 

Pha  t cha p tay đa nh lệ , ba ch Pha  t: – Chúng con cũng thệ   

nguyệ  n hộ   trì ngượ i a y, khiệ n cho tâm Bộ -đệ  mau đượ c viên 

mãn. 

La i có vô lượ ng thiên tư  nha  t nguyệ  t, tha n gió, tha n mưa, 

tha n mây, tha n sa m, tha n điệ  n chợ p và các tua n quan coi 

vệ  mùa màng trong năm, các tinh tú cùng quyệ n thuộ  c 

v.v… cũng ợ  trong hộ  i đa nh lệ  nợi chân Pha  t, ba ch Pha  t 

ra ng: – Chúng con cũng nguyệ  n ba o hộ   ngượ i tu hành a y an 

la  p đa o tràng, đượ c không sợ  hãi. 

La i có vô lượ ng tha n núi, tha n biệ n, ta t ca  tinh kỳ đa t đai 

muôn va  t, thủ y lủ c không hành, vợ i phong tha n vượng và 

chư thiên Vô sa c giợ i, ợ  trượ c đư c Như Lai độ ng thợ i cúi 

đa u, ba ch Pha  t ra ng: 

– Chúng con cũng nguyệ  n ba o hộ   ngượ i tu hành a y đượ c 

thành tư u Bộ -đệ , vĩnh việ n không có ma sư . 

Lúc ba y giợ  tám va n bộ n ngàn na-do-tha ngàn muôn ư c 

ha ng hà sa Kim Cang Ta ng Vượng Bộ -tát ợ  trong đa i hộ  i 

liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, đa nh lệ  nợi chân Pha  t, ba ch Pha  t 

ra ng: – Ba ch đư c Thệ  Tôn, như bộ n chúng con, công đư c tu 

hành đã thành đa o Bộ -đệ  tư  lâu mà không giư  la y Niệ t-bàn, 

thượ ng theo chú này đệ  cư u hộ   ngượ i chân chánh tu hành 

pháp chánh đị nh trong đợ i ma t pháp. 

Ba ch Thệ  Tôn, như ng ngượ i tu tâm ca u vào chánh đị nh 

như thệ , nệ u ợ  trong đa o tràng hay như ng lúc đi kinh 



hành, cho đệ n tâm tán loa n da o chợi nợi xóm làng, chúng 

con và độ  chúng sệ  thượ ng đi theo đệ  ba o vệ   ngượ i a y. Da u 

cho Ma vượng, Đa i Tư  Ta i thiên muộ n có cợ hộ  i qua y phá 

trộ n không thệ  đượ c. Các quỹ  tha n nhộ  tránh xa ngượ i lành 

a y ngoài mượ i do-tua n, trư  khi hộ  phát tâm thích ngượ i tu 

thiệ n. 

Ba ch đư c Thệ  Tôn, như ng ác quỹ  hoa  c các quyệ n thuộ  c ma 

như thệ , muộ n đệ n xâm pha m và nhiệ u ha i ngượ i lành a y, 

chúng con dùng chày báu đa  p nát đa u chúng như bủ i nhộ , 

thượ ng khiệ n cho ngượ i tu hành a y đượ c như nguyệ  n. 
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Nội dung: 

• I. HAI NHÂN ĐIÊN ĐẢO 

o Chúng sanh điên đảo 

o Thế giới điên đảo 

o Mười hai loài chúng sanh 

• II. BA THỨ LỚP 

o Trợ nhân 

o Chánh tánh 

o Hiện nghiệp 

• III. AN LẬP CÁC THÁNH VỊ 

o Càn huệ địa 

o Thập tín 



o Thập trụ 

o Thập hạnh 

o Thập hồi hướng 

o Tứ gia hạnh 

o Thập địa 

o Đẳng giác và Diệu giác 

• IV. CHỈ DẠY TÊN KINH 

 

A-nan liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, đa nh lệ  nợi chân Pha  t, 

ba ch Pha  t ra ng: 

– Chúng con ngu độ  n, ưa thích đa văn, độ i vợ i các tâm hư u 

la  u chưa ca u ra khộ i. Nhợ  lợ i da y tư  bi củ a Pha  t, đượ c huân 

tu chân chánh, thân tâm vui thích, đượ c lợ i ích lợ n. Ba ch 

Thệ  Tôn, như ng ngượ i tu chư ng chánh đị nh củ a Pha  t như 

thệ , khi chưa đệ n Niệ t-bàn thì thệ  nào gộ i là Càn huệ   đị a? 

Bộ n mượi bộ n tâm, đệ n thư  lợ p nào mà đượ c danh mủ c tu 

hành? Đệ n chộ  nào gộ i là Nha  p đị a? Thệ  nào gộ i là Bộ -tát 

Đa ng giác? 

Thưa lợ i a y rộ i, năm vóc gieo xuộ ng đa t, đa i chúng nha t tâm 

chợ  nghe lợ i Pha  t da y, chiêm ngượ ng ma t không rợ i. Khi a y 

đư c Thệ  Tôn khen ngợ i A-nan ra ng: 

– Lành thay! Lành thay! Các ông mợ i hay kha p vì đa i chúng 

và ta t ca  chúng sanh đợ i ma t pháp, tu vệ  chánh đị nh, ca u 

đượ c pháp đa i thư a, xin ta xa chí  bày con đượ ng tu hành 

chân chánh vô thượ ng, tư  phàm phu cho đệ n đa i Niệ t-bàn. 

Nay ông la ng nghe, ta sệ  vì ông nói. 



A-nan và đa i chúng cha p tay, chú tâm im la  ng vâng lợ i Pha  t 

da y. 

I. HAI NHÂN ĐIÊN ĐẢO 

Pha  t ba o: – A-nan pha i biệ t, diệ  u tánh tròn sáng lìa các 

danh tượ ng, xưa nay không có thệ  giợ i và chúng sanh. 

Nhân vộ ng mà có sanh, nhân sanh có diệ  t, sanh diệ  t gộ i là 

vộ ng, diệ  t vộ ng gộ i là chân. Đây gộ i là hai hiệ  u chuyệ n y Vô 

thượ ng Bộ -đệ  và đa i Niệ t-bàn củ a Như Lai. 

Này A-nan, nay ông muộ n tu vệ  chánh đị nh chân tha  t, 

tha ng đệ n đa i Niệ t-bàn củ a Như Lai, trượ c pha i biệ t hai 

nhân điên đa o: thệ  giợ i và chúng sanh. 

Nệ u điên đa o không sanh, đây là chánh đị nh chân tha  t củ a 

Như Lai va  y. 

1. Chúng sanh điên đảo 

Này A-nan, thệ  nào gộ i là chúng sanh điên đa o? A-nan, do 

tâm tánh sáng suộ t, tánh sáng tròn đa y, nhân minh mà 

phát ra tánh, tánh đó là vộ ng, tư  đó mà kiệ n phát sanh. Tư  

rộ t ráo không thành ra rộ t ráo có. 

Cái năng hư u và sợ  hư u này, không pha i là năng nhân sợ  

nhân, không pha i tượ ng năng trủ  sợ  trủ . Rõ ràng không có 

cộ  i gộ c. 

Tư  gộ c này không dư ng trủ , kiệ n la  p ra thệ  giợ i và các 

chúng sanh. 

Bợ i mê không biệ t viên minh ban đa u, tư  đó sanh ra hư 

dộ i, tánh hư dộ i đó không có tư  thệ , không có chộ  nượng 



tư a. La i muộ n trợ  vệ  chân, cái muộ n chân đó đã cha ng tha  t 

là tánh chân như. 

Không pha i chân mà la i ca u chân thì rõ ràng thành cha ng 

pha i tượ ng. Cha ng pha i sanh, cha ng pha i trủ , cha ng pha i 

tâm, cha ng pha i pháp mà xoay va n phát sanh. Do sư c sanh 

mà phát minh, huân ta  p thành nghiệ  p. Độ ng nghiệ  p thì 

ca m ư ng nhau, nhân có nghiệ  p ca m nên diệ  t nhau sanh 

nhau. Do đó nên có chúng sanh điên đa o. 

2. Thế giới điên đảo 

Này A-nan, thệ  nào gộ i là thệ  giợ i điên đa o? 

Bợ i có năng hư u, sợ  hư u này nên vộ ng chia thành tư ng 

pha n tư ng đoa n, nhân đây mà la  p ra giợ i (không gian). 

Cha ng pha i năng nhân, sợ  nhân, không có năng trủ , sợ  trủ , 

dợ i độ i không ngư ng, nhân đây mà thành ra thệ  (thợ i gian). 

Ba đợ i bộ n phượng hòa hợ p la n nhau, chúng sanh biệ n hóa 

thành ra mượ i hai loa i. 

Thệ  nên thệ  giợ i nhân độ  ng mà có tiệ ng, nhân tiệ ng mà có 

sa c, nhân sa c mà có hượng, nhân hượng có xúc, nhân xúc 

có vị , nhân vị  mà biệ t pháp. 

Sáu thư  vộ ng tượ ng rộ i loa n biệ n thành nghiệ  p tánh, phân 

chia ra mượ i hai pha n, do đây mà luân chuyệ n. Thệ  nên 

trong thệ  gian, thanh hượng vị  xúc… biệ n hoá tộ  t cùng 

mượ i hai la n thành mộ  t vòng quay trợ  la i. 

3. Mười hai loài chúng sanh 

Dư a trên như ng tượ ng điên đa o xoay va n đó nên trong thệ  

giợ i có các loài sanh ba ng trư ng, sanh ba ng thai, sanh tư  



nợi a m ượ t, sanh do biệ n hóa, có sa c, không sa c, có tượ ng, 

không tượ ng, hoa  c cha ng pha i có sa c, hoa  c cha ng pha i 

không sa c, hoa  c cha ng pha i có tượ ng, hoa  c cha ng pha i 

không tượ ng. 

A-nan, do nhân thệ  giợ i hư vộ ng luân hộ i điên đa o vệ  độ  ng, 

hòa hợ p vợ i khí mà thành tám muôn bộ n ngàn loa n tượ ng 

bay la  n. Thệ  nên mợ i có ma m trư ng Yệ t-la-lam lưu chuyệ n 

trong cõi nượ c, thành các loa i cá, chim, rùa, ra n đa y da y. 

Do nhân thệ  giợ i ta p nhiệ m luân hộ i điên đa o vệ  dủ c, hòa 

hợ p vợ i tư (tha m ượ t) mà thành tám muôn bộ n ngàn loa n 

tượ ng đi ngang và đi đư ng tha ng. Như thệ  nên có bào thai 

Át-bộ -đàm lưu chuyệ n trong cõi nượ c, gộ m các loài ngượ i, 

thú, rộ ng, tiên đa y da y. 

Do nhân thệ  giợ i cha p trượ c luân hộ i điên đa o tìm đệ n, hòa 

hợ p vợ i sư c nóng a m thành ra tám muôn bộ n ngàn loa n 

tượ ng nghiêng ngư a. Như thệ  nên có tượ ng tệ -thi tha p sanh 

lưu chuyệ n trong cõi nượ c, gộ m các loài ngộ  ngoa y, lúc 

nhúc đa y da y. 

Do nhân thệ  giợ i biệ n độ i luân hộ i điên đa o hư gia , hòa hợ p 

vợ i xúc mà thành tám muôn bộ n ngàn loa n tượ ng mợ i cũ. 

Như thệ  nên có tượ ng Yệ t-nam hóa sanh lưu chuyệ n trong 

cõi nượ c, gộ m các loài lộ  t vộ , bay đi đa y da y. 

Do nhân thệ  giợ i lưu nga i luân hộ i điên đa o vì chượ ng, hòa 

hợ p vợ i cha p trượ c thành ra tám muôn bộ n ngàn loa n 

tượ ng tinh diệ  u. Như thệ  nên có Yệ t-nam sa c tượ ng lưu 

chuyệ n trong cõi nượ c, gộ m các loài hưu cư u, tinh minh 

đa y da y. 



Do nhân thệ  giợ i tiêu tán luân hộ i điên đa o vì hoa  c, hòa 

hợ p vợ i tộ i mà thành tám muôn bộ n ngàn loa n tượ ng tha m 

a n. Như thệ  nên có Yệ t-nam vô sa c lưu chuyệ n trong cõi 

nượ c, thành ra các loài không tán, tiêu tra m đa y da y. 

Do nhân thệ  giợ i võng tượ ng luân hộ i điên đa o vệ  bóng a nh, 

hòa hợ p vợ i nhợ  mà thành tám va n bộ n ngàn loa n tượ ng 

tiệ m kệ t (tha m cộ  t trói). Như thệ  nên có Yệ t-nam hư u tượ ng 

lưu chuyệ n trong cõi nượ c, như các loa i quỹ  tha n, tinh linh 

đa y da y. 

Do nhân thệ  giợ i ngu độ  n luân hộ i điên đa o vệ  si, hòa hợ p 

vợ i ngoan không, thành ra tám muôn bộ n ngàn loa n tượ ng 

khô ca o. Như thệ  nên có Yệ t-nam vô tượ ng lưu chuyệ n 

trong cõi nượ c, tinh tha n hóa làm các loa i đa t, cây, vàng, đá 

đa y da y. 

Do nhân thệ  giợ i tượng đãi luân hộ i điên đa o vệ  ngủ y, nên 

hòa hợ p vợ i nhiệ m thành ra tám muôn bộ n ngàn loa n 

tượ ng nượng gá. Như thệ  nên có Yệ t-nam cha ng có sa c 

tượ ng thành có sa c lưu chuyệ n trong cõi nượ c, như thủ y 

ma u v.v… la y con tôm làm ma t, các loài a y đa y da y. 

Do nhân thệ  giợ i tượng da n luân hộ i điên đa o vệ  tánh, hòa 

hợ p vợ i chú thành tám muôn bộ n ngàn loa n tượ ng hô triệ  u. 

Do đây nên có Yệ t-nam cha ng pha i vô sa c mà vô sa c lưu 

chuyệ n trong cõi nượ c, các loa i bùa, chú, ệ m độ i sanh đa y 

da y. 

Do nhân thệ  giợ i hợ p vộ ng luân hộ i điên đa o vệ  võng, hòa 

hợ p vợ i khác mà thành tám muôn bộ n ngàn loa n tượ ng hộ i 

hộ . Như thệ  nên có Yệ t-nam cha ng có tượ ng thành có tượ ng 



lưu chuyệ n trong cõi nượ c, như tò vò mượ n cha t khác mà 

thành thân, các loài a y đa y da y. 

Do nhân thệ  giợ i oán ha i luân hộ i điên đa o vệ  sát, hòa hợ p 

vợ i quái thành ra tám muôn bộ n ngàn loa n tượ ng ăn thị t 

cha mệ . Như thệ  nên có Yệ t-nam cha ng pha i vô tượ ng mà 

vô tượ ng lưu chuyệ n trong cõi nượ c, như loài thộ  kiêu… a p 

củ c đa t thành con và chim phá kính a p trái cây độ  c thành 

con, khi con đã lợ n thì cha mệ  đệ u bị  nó ăn thị t, các loài a y 

đa y da y. 

Đây gộ i là mượ i hai loài chúng sanh. 

II. BA THỨ LỚP 

A-nan, như thệ  trong mộ i mộ i loài chúng sanh cũng đệ u có 

đủ  mượ i hai thư  điên đa o, giộ ng như dủ i ma t tha y hoa độ m 

lăng xăng phát sanh. 

Chân tâm thanh tị nh tròn sáng nhiệ  m ma u, bợ i điên đa o 

nên có đa y đủ  các loa n tượ ng hư vộ ng như thệ . 

Nay ông tu chư ng chánh đị nh củ a Pha  t, độ i vợ i loa n tượ ng 

vộ n là cộ  i gộ c điên đa o, nên la  p ra ba thư  lợ p thì mợ i trư  

diệ  t đượ c. Như trong bình sa ch muộ n trư  bộ  ma  t độ  c pha i 

dùng nượ c nóng cùng vợ i tro và nượ c thợm đệ  ta y rư a bình 

a y, sau mợ i đư ng đượ c nượ c cam lộ . 

Thệ  nào gộ i là ba thư  lợ p? Mộ  t là tu ta  p trư  bộ  trợ  nhân kia. 

Hai là chân tu đệ  ca t dệ p chánh tánh kia. Ba là tăng ta n đệ  

trái vợ i hiệ  n nghiệ  p kia. 

1. Trợ nhân 

Thệ  nào là trợ  nhân? 



Này A-nan, mượ i hai loài chúng sanh trong thệ  giợ i như 

thệ , không thệ  tư  sộ ng đượ c mà pha i nượng bộ n cách ăn đệ  

tộ n ta i. Đó là đoa n thư c, xúc thư c, tư thư c, thư c thư c. Thệ  

nên Pha  t nói ta t ca  chúng sanh đệ u nượng nợi ăn mà sộ ng 

còn. 

Này A-nan, ta t ca  chúng sanh ăn như ng thư  tộ t lành nên 

sộ ng, ăn như ng thư  độ  c thì chệ t. Các chúng sanh a y ca u 

chánh đị nh pha i bộ  năm thư  rau cay ợ  thệ  gian. Năm thư  

rau cay đó nệ u ăn chín thì phát dâm, ăn sộ ng thì tăng 

nóng gia  n. 

Như thệ  ngượ i ăn năm thư  rau cay ợ  thệ  giợ i này, dù gia ng 

nói đượ c mượ i hai bộ   kinh, Tiên thiên (chí  cho Pha  t, Bộ -tát, 

thánh hiệ n) trong mượ i phượng không ưa mùi hôi đó, nên 

đệ u tránh xa. Còn các loài quỹ  đói v.v… nhân lúc ngượ i kia 

ăn như ng thư  a y, đệ n liệ m môi mép ngượ i đó. Ngượ i a y 

thượ ng cùng ợ  vợ i quỹ , phượ c đư c ngày càng tiêu mòn, lâu 

da n không có lợ i ích. 

Ngượ i ăn rau cay a y tu chánh đị nh, Bộ -tát, Thiên tiên, 

thiệ  n tha n mượ i phượng đệ u không đệ n ba o vệ   cho hộ . Đa i 

lư c quỹ  vượng đượ c cợ hộ  i a y, hiệ  n làm thân Pha  t đệ n nói 

pháp cho ngượ i đó nghe, chê bai các giợ i ca m, khen ngợ i 

dâm, gia  n, si. Ngượ i a y ma ng chung tư  làm quyệ n thuộ  c củ a 

ma vượng. Hượ ng phượ c củ a ma hệ t rộ i, pha i độ a đị a ngủ c 

Vô gián. 

Này A-nan, ngượ i tu đa o Bộ -đệ  pha i bộ  ha n năm thư  rau 

cay. Đây gộ i là thư  lợ p tu hành tăng tiệ n thư  nha t va  y. 

2. Chánh tánh 



Thệ  nào là chánh tánh? 

Này A-nan, chúng sanh vào chánh đị nh như thệ , trượ c ca n 

pha i nghiêm trì giợ i lua  t cho thanh tị nh, đoa n ha n lòng 

dâm, không ăn thị t uộ ng rượ u, dùng thư c ăn na u chín, 

không ăn độ  sộ ng. Này A-nan, ngượ i tu hành này nệ u 

không đoa n dâm và sát sanh mà muộ n ra khộ i ba cõi thì 

không có lệ  a y. 

Pha i quán dâm dủ c giộ ng như ra n độ  c, như tha y gia  c thù. 

Trượ c giư  giợ i Tư  khí, Bát khí củ a Thanh văn, giư  thân 

không độ  ng. Sau hành lua  t nghi thanh tị nh củ a Bộ -tát, giư  

tâm không da y khợ i. 

Ca m giợ i đượ c thành tư u thì ợ  thệ  gian ha ng không bị  

nghiệ  p sanh sát la n nhau. 

Không làm việ  c trộ  m ca p thì không ma c nợ  la n nhau. Cũng 

ợ  thệ  gian này mà không pha i tra  nợ  trượ c. 

Ngượ i thanh tị nh a y tu chánh đị nh thì ngay nợi thân thị t 

do cha mệ  sanh không ca n thiên nhãn, tư  nhiên xem tha y 

thệ  giợ i mượ i phượng, tha y Pha  t, nghe pháp, chính mình 

vâng theo lợ i Pha  t da y, đượ c đa i tha n thông da o đi thệ  giợ i 

mượ i phượng, đượ c túc ma ng thanh tị nh, không còn bị  khó 

khăn hiệ m trợ . Ắ y gộ i là thư  lợ p tu hành tăng tiệ n thư  hai. 

3. Hiện nghiệp 

Thệ  nào là hiệ  n nghiệ  p? 

Này A-nan, ngượ i giư  giợ i thanh tị nh như thệ , tâm không 

tham dâm, độ i vợ i sáu tra n bên ngoài không hay giong ruộ i 



theo. Nhân không đuộ i theo nên tư  xoay trợ  vệ  tánh ba n 

nguyên. 

Tra n đã cha ng duyên, căn không thệ  hợ p, xoay trợ  vệ  dòng 

toàn mộ  t thì sáu dủ ng không hiệ  n hành, cõi nượ c mượ i 

phượng thanh tị nh sáng rợ , ví như trong ngộ c lưu ly có treo 

ma  t trăng sáng, thân tâm đệ u vui thích, nhệ  nhàng, diệ  u 

viên, bình đa ng, đượ c đa i an ộ n. Pháp ma  t viên thanh tị nh 

nhiệ  m ma u củ a ta t ca  Như Lai đệ u hiệ  n trong a y, ngượ i này 

liệ n đượ c vô sanh pháp nha n. 

Tư  đó da n da n tu ta  p, tùy các ha nh phát ra mà an la  p 

thánh vị . Đó gộ i là thư  lợ p tu hành tăng tiệ n thư  ba. 

III. AN LẬP CÁC THÁNH VỊ 

1. Càn huệ địa 

Này A-nan, ngượ i thiệ  n nam a y ái dủ c đã khô khao, căn 

ca nh không còn phộ i hợ p, cái thân tàn hiệ  n tiệ n không còn 

tiệ p tủ c sanh trợ  la i. Giư  tâm rộ ng sáng, thua n là trí tuệ  . 

Tánh tuệ   tròn sáng, sáng ngợ i kha p các cõi nượ c mượ i 

phượng. Bợ i chí  có trí tuệ   khô kia, nên gộ i là Càn huệ   đị a. 

2. Thập tín 

Ta  p khí ái dủ c mợ i khô ca n, nhưng chưa đượ c tiệ p nha  n 

dòng nượ c pháp củ a Như Lai, liệ n dùng tâm này đi tha ng 

vào trong dòng. 

Tánh diệ  u tròn đa y bày hiệ  n. Tư  chân diệ  u viên la i phát ra 

chân diệ  u. 

Lòng tin nhiệ  m ma u thượ ng còn, ta t ca  vộ ng tượ ng diệ  t hệ t 

không còn sót, trung đa o thua n chân, gộ i là Tín tâm trủ . 



Lòng tin chân tha  t sáng tộ , ta t ca  đệ u tròn đa y rộ ng suộ t. 

Ba thư : a m, xư , giợ i không thệ  làm chượ ng nga i nư a. Như 

thệ  cho đệ n quá khư  vị  lai trong vô sộ  kiệ p, khi bộ  thân thộ  

thân, ta t ca  ta  p khí đệ u hiệ  n ợ  trượ c. Ngượ i thiệ  n nam a y 

đệ u có thệ  nhợ  nghĩ đượ c, không quên ma t gì, gộ i là Niệ  m 

tâm trủ . 

Tánh ma u tròn kha p thua n chân, chân tinh phát ra sư  biệ n 

hóa, như ng ta  p khí tư  vô thủ y đệ u thông mộ  t tinh minh. 

Chí  dùng tinh minh này tiệ n đệ n chân tị nh, gộ i đó là Tinh 

ta n tâm. 

Tâm tinh hiệ  n tiệ n, thua n dùng trí tuệ  , gộ i là Huệ   tâm trủ . 

Giư  gìn trí sáng trong la  ng cùng kha p. Tánh la  ng lệ  nhiệ  m 

ma u thượ ng la ng độ ng, gộ i đó là Đị nh tâm trủ . 

Ánh sáng đị nh phát ra sáng rợ , tánh sáng vào sâu, chí  tiệ n 

không lùi, gộ i là Ba t thộ i tâm. 

Tâm an nhiên tiệ n tợ i, gìn giư  không ma t, giao tiệ p vợ i khí 

pha n củ a Như Lai mượ i phượng, gộ i là Hộ   pháp tâm. 

Gìn giư  tánh giác minh, hay dùng sư c ma u xoay vệ  tư  

quang củ a Pha  t, hượ ng vệ  Pha  t mà an trủ , cũng như hai cái 

gượng, ánh sáng soi rộ i nhau, trong đó như ng bóng nhiệ  m 

ma u lợ p lợ p đan xen nhau, gộ i đó là Hộ i hượ ng tâm. 

Tâm sáng tha m xoay vệ , đượ c vô thượ ng diệ  u tị nh thượ ng 

ngưng la  ng củ a Pha  t, an trủ  vô vi, đượ c không bộ  ma t, gộ i là 

Giợ i tâm trủ . 

Trủ  nợi giợ i đượ c tư  ta i, hay da o kha p mượ i phượng, chộ  đi 

tùy theo nguyệ  n, gộ i đó là Nguyệ  n tâm trủ . 



3. Thập trụ 

Này A-nan, ngượ i thiệ  n nam a y do phượng tiệ  n chân tha  t 

phát ra mượ i thư  tâm này. Do tâm tinh phát sáng, mượ i 

dủ ng xen la n nhau, viên thành mộ  t tâm, gộ i là Phát tâm 

trủ . 

Trong tâm phát sáng như lưu ly trong sa ch, trong đó hiệ  n 

ra vàng ròng. Do diệ  u tâm trượ c kia nên đi đệ n đâu thì 

thành đị a vị , gộ i là Trị  đị a trủ . 

Tâm đị a biệ t kha p, đệ u đượ c sáng rợ , da o đi mượ i phượng, 

đượ c không trợ  nga i, gộ i là Tu hành trủ . 

Ha nh cùng Pha  t độ ng, nha  n khí pha n củ a Pha  t, như thân 

trung a m tư  tìm cha mệ . Tha m tin và tha m thông vào ha t 

giộ ng Như Lai, gộ i đó là Sanh quý trủ . 

Đã vào trong thai đa o, tư  thân nộ i dõi dòng giác, như thai 

đã thành tượ ng ngượ i, không còn thiệ u nư a, gộ i là Phượng 

tiệ  n củ  túc trủ . 

Dung ma o như Pha  t, tâm tượ ng cũng độ ng, gộ i là Chánh 

tâm trủ . 

Thân tâm hợ p thành, mộ i ngày càng tăng trượ ng, gộ i là Ba t 

thộ i trủ . 

Mượ i thân linh tượ ng độ ng thợ i đa y đủ , gộ i là Độ ng chân 

trủ . 

Hình đã thành ra khộ i thai, chính mình làm con củ a Pha  t, 

gộ i là Pháp vượng tư  trủ . 

Nghi biệ u đã thành ngượ i lợ n, như vị  quộ c vượng đem 

như ng việ  c nượ c giao phó la i cho thái tư . Vị  vua Sát-lợ i kia, 



khi thái tư  đã trượ ng thành, liệ n bày ra lệ  quán đa nh, gộ i là 

Quán đa nh trủ . 

4. Thập hạnh 

Này A-nan, ngượ i thiệ  n nam a y thành Pha  t tư  rộ i, đa y đủ  vô 

lượ ng diệ  u đư c củ a Như Lai, tùy thua  n mượ i phượng, gộ i là 

Hoan hỹ  ha nh. 

Khéo hay làm lợ i ích ta t ca  chúng sanh, gộ i là Nhiêu ích 

ha nh. 

Tư  giác giác tha, đượ c không chộ ng trái, gộ i là Vô sân ha  n 

ha nh. 

Tư  chủ ng loa i hiệ  n thân ra đợ i cùng tộ  t mé vị  la i, ba đợ i đệ u 

bình đa ng, mượ i phượng thông suộ t, gộ i là Vô ta  n ha nh. 

Ta t ca  hợ p vệ  độ ng, các pháp môn đệ u đượ c không sai la m, 

gộ i là Ly si loa n ha nh. 

Ở  trong độ ng hiệ n bày các thư  khác, nợi mộ i tượ ng khác 

mộ i mộ i đệ u hiệ  n độ ng, gộ i là Thiệ  n hiệ  n ha nh. 

Như thệ  cho đệ n mượ i phượng hư không đa y kha p vi tra n, 

trong mộ i mộ i vi tra n hiệ  n thành thệ  giợ i mượ i phượng, 

hiệ  n vi tra n hiệ  n thệ  giợ i không chượ ng nga i nhau, gộ i là Vô 

trượ c ha nh. 

Các thư  hiệ  n tiệ n đệ u là đệ   nha t ba-la-ma  t, gộ i là Tôn trộ ng 

ha nh. 

Viên dung như thệ , hay thành phép ta c củ a chư Pha  t mượ i 

phượng, gộ i là Thiệ  n pháp ha nh. 



Mộ i mộ i đệ u là nha t chân vô vi, vô la  u thanh tị nh, vì tánh 

vộ n sa n va  y, gộ i là Chân tha  t ha nh. 

5. Thập hồi hướng 

Này A-nan, ngượ i thiệ  n nam a y đa y đủ  tha n thông, Pha  t sư  

đượ c thành tư u rộ i, hoàn toàn trong sa ch, chân tha  t, xa lìa 

các tai na n trợ  nga i, thượ ng độ   chúng sanh mà diệ  t trư  các 

tượ ng độ  , xoay tâm vô vi hượ ng vệ  con đượ ng Niệ t-bàn, gộ i 

là Cư u hộ   nha t thiệ t chúng sanh, ly chúng sanh tượ ng hộ i 

hượ ng. 

Hoa i diệ  t như ng gì đáng hoa i diệ  t, xa lìa các thư  nên xa lìa, 

gộ i là Ba t hoa i hộ i hượ ng. 

Ba n giác la  ng lệ , giác a y độ ng vợ i giác củ a Pha  t, gộ i là Đa ng 

nha t thiệ t Pha  t hộ i hượ ng. 

Tinh chân phát sáng, đị a vị  như đị a vị  Pha  t, gộ i là Chí nha t 

thiệ t xư  hộ i hượ ng. 

Thệ  giợ i và Như Lai xen la n vào nhau, đượ c không chượ ng 

nga i, gộ i đó là Vô ta  n công đư c ta ng hộ i hượ ng. 

Độ ng vợ i đị a vị  Pha  t, trong đị a vị  đó mộ i mộ i sanh các nhân 

thanh tị nh. Y nợi nhân đó mà phát huy, nha  n la y con 

đượ ng Niệ t-bàn, gộ i đó là Tùy thua  n bình đa ng thiệ  n căn 

hộ i hượ ng. 

Gộ c chân tha  t đã thành tư u, chúng sanh mượ i phượng đệ u 

là ba n tánh củ a ta. Tánh a y thành tư u tròn đủ , không bộ  

sót chúng sanh, gộ i là Tùy thua  n đa ng quán nha t thiệ t 

chúng sanh hộ i hượ ng. 



Tư c ta t ca  pháp, ly ta t ca  tượ ng. Ca  tư c và ly, hai thư  đệ u 

không dính ma c, gộ i là Chân như tượ ng hộ i hượ ng. 

Tha  t đượ c chân như, mượ i phượng không còn nga i, gộ i là 

Vô phượ c gia i thoát hộ i hượ ng. 

Tánh đư c viên thành, lượ ng pháp giợ i đã diệ  t, gộ i đó là 

Pháp giợ i vô lượ ng hộ i hượ ng. 

6. Tứ gia hạnh 

Này A-nan, ngượ i thiệ  n nam a y trộ n đượ c bộ n mượi mộ t 

tâm thanh tị nh a y, kệ  đệ n thành đượ c bộ n thư  gia ha nh 

diệ  u viên: 

Tư c dùng giác củ a Pha  t làm tâm mình, như ra mà chưa ra, 

ví như dùi cây la y lư a muộ n độ t cây kia, gộ i là Noãn đị a. 

La i do tâm mình thành tư u đượ c chộ  đi củ a Pha  t, dượ ng 

như nượng mà cha ng nượng, như lên núi cao, thân đã vào 

hư không mà ợ  dượ i còn chút chượ ng nga i, gộ i là Đa nh đị a. 

Tâm và Pha  t ca  hai độ ng, khéo đượ c trung đa o, như ngượ i 

nha n chị u mộ i việ  c, cha ng pha i ôm vào cũng cha ng pha i bộ  

ra, gộ i là Nha n đị a. 

Sộ  lượ ng đã tiêu diệ  t, giác-mê vào trung đa o, ca  hai không 

có danh mủ c, gộ i là Thệ  đệ   nha t. 

7. Thập địa 

Này A-nan, ngượ i thiệ  n nam a y độ i vợ i đa i Bộ -đệ  khéo đượ c 

thông đa t, chộ  giác thông đệ n Như Lai, tộ  t cùng ca nh giợ i 

củ a Pha  t, gộ i là Hoan hỹ  đị a. 



Tánh khác vào trong độ ng, tánh độ ng cũng ma t, gộ i là Ly 

ca u đị a. 

Thanh tị nh tộ  t cùng, phát sanh sáng suộ t, gộ i là Phát 

quang đị a. 

Sáng cùng tộ  t, giác đa y đủ , gộ i là Diệ  m huệ   đị a. 

Ta t ca  độ ng khác không thệ  đệ n, gộ i là Nan tha ng đị a. 

Tánh chân như vô vi thanh tị nh sáng suộ t hiệ n bày, gộ i là 

Hiệ  n tiệ n đị a. 

Tộ  t mé chân như, gộ i là Việ n hành đị a. 

Mộ  t tâm chân như, gộ i là Ba t độ  ng đị a. 

Phát ra dủ ng chân như, gộ i là Thiệ  n huệ   đị a. 

Này A-nan, các vị  Bộ -tát a y tư  đây vệ  như ng đị a vị  trượ c, 

công phu tu ta  p đã xong, công đư c tròn đa y, cũng gộ i đị a 

này là Tu ta  p vị . Bóng tư  mây diệ  u che mát ca  biệ n Niệ t-

bàn, gộ i đó là Pháp vân đị a. 

8. Đẳng giác và Diệu giác 

Như Lai ngượ c dòng, Bộ -tát như thệ  thua  n dòng mà đệ n, 

chộ  mé giác giao tiệ p nhau, gộ i là Đa ng giác. 

Này A-nan, tư  tâm Càn huệ   đệ n Đa ng giác rộ i, giác a y mợ i 

đượ c Sợ càn huệ   đị a trong tâm Kim cang. Như thệ , lợ p lợ p 

đợn hoa  c kép, mượ i hai lợ p mợ i tộ  t đượ c Diệ  u giác, thành 

đa o Vô thượ ng. 

Các đị a a y, đệ u dùng trí Kim cang quán sát mượ i ví dủ  như 

huyệ n sâu xa, trong đị nh Xa-ma-tha (chí ), dùng các pháp 



Tỳ-bà-xá-na (quán) củ a Như Lai đệ  tu chư ng thanh tị nh, 

thư  lợ p đi sâu vào. 

Này A-nan, như thệ  đệ u do ba thư  tăng tiệ n, khéo hay 

thành tư u đượ c năm mượi lăm vị  trên con đượ ng Bộ -đệ  

chân tha  t. Ngượ i khợ i quán như thệ  gộ i là chánh quán, nệ u 

quán khác gộ i là tà quán. 

IV. CHỈ DẠY TÊN KINH 

Khi a y Pháp vượng tư  Văn-thù-sư-lợ i ợ  trong đa i chúng liệ n 

tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, đa nh lệ  nợi chân Pha  t, ba ch Pha  t 

ra ng: 

– Nên gộ i tên kinh này là gì? Con và chúng sanh làm sao 

phủ ng trì? 

Pha  t ba o Văn-thù-sư-lợ i: – Kinh này tên là “Đa i Pha  t đa nh 

ta t-đát-đa bát-đát-la vô thượ ng ba o a n, tha  p phượng Như 

Lai thanh tị nh ha i nhãn”. Cũng gộ i tên là “Cư u hộ   thân 

nhân độ   thoát A-nan, ca  p thư  hộ  i trung Tánh Tỳ-kheo-ni, 

đa c Bộ -đệ  tâm nha  p Biệ n tri ha i”. Cũng gộ i tên là “Như Lai 

ma  t nhân tu chư ng liệ u nghĩa”. Cũng gộ i tên là “Đa i 

phượng qua ng Diệ  u liên hoa vượng, tha  p phượng Pha  t ma u 

đà-la-ni chú”. Cũng gộ i là “Quán đa nh chượng cú, chư Bộ -

tát va n ha nh Thủ -lăng-nghiêm”. Ông nên phủ ng trì. 
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I. NGHIỆP QUẢ 

1. Nhân quả của sáu đường 



Đư c Pha  t nói lợ i đây rộ i, khi a y A-nan và ca  đa i chúng đượ c 

nhợ  Như Lai mợ  bày nghĩa ma  t a n Bát-đát-la, và đượ c nghe 

như ng tên gộ i củ a kinh liệ u nghĩa này, liệ n độ n ngộ   thiệ n-

na, tăng thượ ng diệ  u lý, tu tiệ n đệ n Thánh vị , tâm lư  đượ c 

rộ ng rang la ng độ ng, đoa n trư  đượ c sáu pha m phiệ n não vi 

tệ  tu tâm trong tam giợ i. Liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y đa nh lệ  

nợi chân Pha  t, cha p tay cung kính ba ch Pha  t ra ng: 

– Đư c Thệ  Tôn có oai đư c lợ n, dùng lợ i tư  bi không ngăn 

nga i, khéo mợ  bày cho chúng sanh như ng mê la m vi tệ  sâu 

kín, khiệ n ngày nay thân tâm con đượ c vui thích, đượ c lợ i 

ích lợ n. Ba ch Thệ  Tôn, nệ u chân tâm thanh tị nh sâu ma u 

sáng suộ t này xưa nay là tròn kha p, như thệ  cho đệ n đa i 

đị a cộ  cây, các loài sinh va  t nhuyệ n độ  ng, cộ  i gộ c là chân 

như, tư c là chân thệ  thành Pha  t củ a Như Lai. Thệ  tánh củ a 

Pha  t là chân tha  t, ta i sao la i có các đượ ng đị a ngủ c, nga  

quỹ , súc sanh, a-tu-la, ngượ i, trợ i? 

Ba ch Thệ  Tôn, sáu đượ ng này là xưa nay tư  có hay do vộ ng 

ta  p củ a chúng sanh sanh khợ i? 

Ba ch Thệ  Tôn, như Tỳ-kheo-ni Ba o Liên Hượng giư  giợ i Bộ -

tát mà lén làm việ  c dâm dủ c, nói dộ i ra ng hành dâm không 

pha i là giệ t ha i, không pha i là trộ  m cượ p, nên không có 

nghiệ  p báo. Khi nói lợ i a y rộ i, trượ c hệ t nợi nư  căn phát ra 

ngộ n lư a cháy rư c, sau đó tư ng pha n thân thệ  đệ u bị  lư a 

lợ n thiêu độ t, độ a vào đị a ngủ c Vô gián. 

Vua Lưu Ly và Tỳ-kheo Thiệ  n Tinh, vua Lưu Ly vì giệ t dòng 

hộ  Cộ -đàm, Tỳ-kheo Thiệ  n Tinh vì nói dộ i ta t ca  pháp đệ u 

không, ngay thân đang sộ ng mà rợi vào đị a ngủ c A-tỳ. Các 



đị a ngủ c này là có chộ  nợi nha t đị nh hay la i là tư  nhiên, do 

mộ i ngượ i kia phát nghiệ  p, chí  mộ i ngượ i nha  n riêng? 

Cúi mong đư c Thệ  Tôn rũ lòng đa i tư  mợ  rộ  ng cho kệ  mợ i 

vào đa o, khiệ n cho ta t ca  chúng sanh trì giợ i, nghe đượ c 

nghĩa quyệ t đị nh, vui vệ  tôn trộ ng, kính ca n gìn giư  cho 

trong sa ch, không trái pha m. 

Pha  t ba o A-nan: – Hay thay câu hộ i này, khiệ n cho các 

chúng sanh không vào tà kiệ n. Nay ông la ng nghe kỹ , ta sệ  

vì ông nói. 

Này A-nan, ta t ca  chúng sanh tha  t vộ n là chân như thanh 

tị nh, do vộ ng kiệ n kia mà có vộ ng ta  p sanh khợ i. Nhân đây 

mà phân chia ra pha n trong và pha n ngoài. 

Này A-nan, pha n trong tư c là pha n trong củ a chúng sanh. 

Tư  các ái nhiệ m mà phát khợ i vộ ng tình. Vộ ng tình cha t 

chư a không thôi, hay sanh ra nượ c ái. Thệ  nên, tâm chúng 

sanh nghĩ nhợ  đệ n như ng thư c ăn ngon thì trong miệ  ng 

liệ n ra nượ c miệ ng. Khi tâm nhợ  la i như ng ngượ i xưa, ngượ i 

mình thượng hoa  c ngượ i mình gia  n thì nượ c ma t tuôn tràn. 

Ngượ i tham ca u tiệ n củ a thì tâm phát ra nượ c ái, toàn thân 

hộ  đượ m ượ t và sáng. Nệ u tâm đa m trượ c sư  hành dâm thì 

nợi nam căn, nư  căn tư  nhiên có dị ch cha y ra. 

Này A-nan, các thư  ái tuy khác nhau nhưng kệ t qua  cha y 

nượ c là độ ng, tha m ượ t không thệ  bay lên đượ c, tư  nhiên 

theo đó mà rợi xuộ ng. Đây gộ i là pha n trong. 

Này A-nan, ngoa i pha n là pha n bên ngoài củ a chúng sanh. 

Nhân các khát ngượ ng mà phát ra như ng hư tượ ng. Tượ ng 

đó tích chư a không thôi, hay sanh ra khí thù tha ng. 



Thệ  nên, trong tâm chúng sanh giư  gìn giợ i ca m thì toàn 

thân nhệ  nhàng thanh tị nh. Tâm trì a n chú thì ma t nhìn 

xem tha y ma nh mệ  kiên quyệ t. Tâm muộ n ca u sanh cõi trợ i 

thì khi mộ  ng tha y mình bay lên. Tâm nhợ  cõi Pha  t thì ca nh 

Pha  t tha m hiệ  n. Nệ u thợ  phủ ng thiệ  n tri thư c thì xem 

thượ ng thân ma ng. 

Này A-nan, các tượ ng tuy khác nhưng nhệ  nhàng bay lên là 

độ ng. Bay lên, không chìm xuộ ng, tư  nhiên vượ t lên. Đây 

gộ i là pha n bên ngoài. 

Này A-nan, ta t ca  thệ  gian sanh tư  tiệ p nộ i: sanh thì thua  n 

theo ta  p nghiệ  p, còn tư  thì theo biệ n chuyệ n. 

Khi sa p ma ng chung chưa hệ t hợi a m, như ng việ  c thiệ  n ác 

trong mộ  t đợ i độ ng thợ i hiệ  n ra. 

Chệ t là nghị ch, sanh là thua  n, hai ta  p nghiệ  p giao nhau. 

Nệ u thua n tượ ng tư c bay lên, a t sanh lên cõi trợ i. Nệ u bay 

lên mà trong tâm gộ m đủ  phượ c tuệ   và nguyệ  n thanh tị nh, 

thì tư  nhiên tâm mợ  sáng, tha y đượ c các cõi tị nh độ   củ a 

chư Pha  t mượ i phượng, tùy nguyệ  n mà vãng sanh. 

Tình ít tượ ng nhiệ u thì cũng nhệ  nhàng bay lên, nhưng 

không đượ c xa, liệ n làm phi tiên, đa i lư c quỹ  vượng, phi 

hành dượ c-xoa, đị a hành la-sát, da o đi trong cõi trợ i Tư  

thiên vượng không bị  chượ ng nga i. 

Trong đó nệ u có như ng ngượ i tâm lành, nguyệ  n lành, hộ   trì 

pháp Pha  t, ủ ng hộ   giợ i ca m theo ngượ i giư  giợ i, hoa  c ủ ng hộ   

tha n chú theo như ng ngượ i trì chú, hoa  c ủ ng hộ   thiệ n đị nh 

thì giư  yên pháp nha n, chính như ng ngượ i a y đượ c ợ  dượ i 

tòa Như Lai. 



Tình tượ ng ba ng nhau, không bay lên cũng không rợi 

xuộ ng thì sanh ợ  nhân gian. Ngượ i tượ ng sáng thì thông 

minh, ngượ i tình tộ i thì ngu độ  n. 

Nệ u tình nhiệ u tượ ng ít thì pha i trôi gia t trong loài hoành 

sanh. Nệ u na  ng thì làm loài có lông, nệ u nhệ  làm loài có 

cánh. 

Ba y pha n tình ba pha n tượ ng thì chìm xuộ ng thủ y luân, 

sanh bên mé hộ a luân, nha  n chị u hợi nóng bộ c lên ra t 

ma nh, thân làm nga  quỹ , thượ ng bị  lư a độ t, vì nượ c có thệ  

ha i mình, không ăn không uộ ng, tra i qua trăm ngàn kiệ p. 

Chín pha n tình mộ  t pha n tượ ng thì chìm xuộ ng tha u hộ a 

luân. Thân vào chộ  ranh giợ i giao nhau giư a phong luân và 

hộ a luân. Nệ u nhệ  thì sanh nợi đị a ngủ c hư u gián, còn 

na  ng thì sanh đị a ngủ c vô gián. 

Thua n tình thì chìm vào đị a ngủ c A-tỳ. 

Nệ u trong tâm chìm vào đó mà còn chê bai Đa i thư a, phá 

giợ i ca m củ a Pha  t, cuộ ng vộ ng nói pháp đệ  tham ca u củ a tín 

thí, la m nha  n sư  cung kính củ a ngượ i khác, pha m tộ  i ngũ 

nghị ch hoa  c tha  p trộ ng thì la i sanh vào đị a ngủ c A-tỳ ợ  

mượ i phượng. 

Theo nghiệ  p ác đã ta o, tuy là tư  chiêu ca m qua  báo, nhưng 

trong chúng độ ng pha n thì đã có chộ  sa n. 

2. Mười tập nhân và sáu giao báo 

A-nan, như ng điệ u này đệ u do nghiệ  p củ a các chúng sanh 

kia tư  chiêu ca m, ta o mượ i ta  p nhân thì lãnh thộ  sáu giao 

báo. 



a. Thế nào là mười nhân? 

Này A-nan, mộ  t là ta  p khí dâm dủ c giao tiệ p phát ra sư  cộ  

xát la n nhau, cộ  xát nhau không thôi, như thệ  nên ợ  trong 

có ngộ n lư a lợ n cháy sáng da y lên. Giộ ng như ngượ i la y hai 

tay tư  xoa vợ i nhau, ca m giác nóng liệ n hiệ  n tiệ n. Hai ta  p 

khí độ t nhau nên mợ i có các việ  c giượ ng sa t cộ  t độ ng v.v… 

Thệ  nên ta t ca  Như Lai ợ  mượ i phượng xem việ  c hành dâm 

này độ ng gộ i là lư a dủ c. Bộ -tát trông tha y dủ c như tránh 

ha m lư a. 

Hai là ta  p khí tham lam kệ t giao vợ i so tính, phát ra sư  thu 

hút la n nhau, thu hút buộ  c cha  t không dư ng, như thệ  nên 

ợ  trong đó cha t chư a cái la nh, biệ n thành băng cư ng la nh 

buộ t. Như ngượ i dùng miệ  ng hút hợi gió vào thì sanh ca m 

giác la nh. Do hai ta  p khí la n đoa t nhau, nên có các sư  tra 

tra, ba ba, la la, hoa sen xanh, độ , tra ng, băng la nh v.v… 

Thệ  nên ta t ca  Như lai mượ i phượng xem ngượ i tham ca u 

nhiệ u độ ng gộ i là nượ c tham. Bộ -tát trông tha y tham như 

tránh biệ n độ  c. 

Ba là ta  p khí ngã ma n giao kệ t vợ i sư  la n hiệ p, phát ra ỹ  thệ  

vợ i nhau, giong ruộ i không dư ng. Như thệ  nên có phóng 

cha y ngượ c xuôi, cha t chư a sóng thành nượ c. Như lượ i 

trong miệ  ng ngượ i tư  kệ t vợ i vị , nhân đó mà nượ c bộ t cha y 

ra. Do hai ta  p khí này kích độ  ng nhau nên mợ i có các việ  c 

sông máu, sông tro, cát nóng, biệ n độ  c, rót nượ c độ ng sôi. 

Thệ  nên ta t ca  Như Lai mượ i phượng gộ i ngã ma n là uộ ng 

nượ c si. Bộ -tát trông tha y ngã ma n như tránh vư c sâu. 



Bộ n là ta  p khí nóng gia  n giao kệ t vợ i xung độ  t, phát ra sư  

chộ ng độ i nhau, chộ ng độ i kệ t mãi không thôi, tâm nóng 

phát ra lư a, đúc khí a y thành kim loa i, thệ  nên có núi đao, 

cộ c sa t, cây kiệ m, bánh xe kiệ m, búa rìu thượng cưa. Như 

ngượ i ôm lòng oán ha  n thì sát khí nộ i lên. Do hai ta  p khí đó 

công kích nhau nên có như ng việ  c thiệ n ca t chém cha  t, dùi 

đâm đa  p đánh. 

Thệ  nên ta t ca  Như Lai mượ i phượng gộ i nóng gia  n là dao 

kiệ m bén. Bộ -tát trông tha y nóng gia  n như tránh hộ a chém 

giệ t. 

Năm là ta  p khí lượ ng ga t giao kệ t vợ i dủ  dộ , phát ra sư  toan 

tính vợ i nhau, da n khợ i không ngư ng. Như thệ  nên có dây, 

cây, thòng lộ ng, căng nộ c. Như nượ c cha y vào ruộ  ng, cộ  cây 

đượ c sanh trượ ng. Do hai ta  p khí này kéo dài vợ i nhau, 

nên có các việ  c gông cùm xiệ ng xích, roi trượ ng hèo ga  y. 

Thệ  nên ta t ca  Như Lai mượ i phượng độ ng gộ i gian dộ i là 

gia  c gièm pha. Bộ -tát tha y sư  lượ ng ga t như sợ  sói beo. 

Sáu là ta  p khí lư a dộ i giao kệ t vợ i dộ i ga t, phát ra lư a ga t 

nhau, lư a ga t không dư ng, phóng tâm ta o các điệ u gian dộ i, 

như thệ  nên có bủ i đa t, phân, nượ c tiệ u, dợ nhợ p không 

sa ch. Như bủ i theo gió, đệ u không thệ  tha y. Hai ta  p khí này 

giúp nhau, nên có như ng sư  chìm đa m, nha y lên, ném 

xuộ ng, bay lên, rợi xuộ ng, trôi chìm. 

Thệ  nên ta t ca  Như Lai mượ i phượng độ ng gộ i dộ i ga t là 

cượ p giệ t. Bộ -tát tha y dộ i ga t như đa p pha i ra n rít. 

Thư  ba y là ta  p khí oán ha  n giao kệ t vợ i thù hiệ m, phát ra 

ôm lòng gia  n hợ n, như thệ  nên có quăng đá, ném ga ch, 



nhộ t trong hộ  p, xe cũi, hũ đư ng, túi đãy. Như ngượ i hiệ m 

độ  c nga m, ôm a p cha t chư a điệ u ác trong lòng. Do hai ta  p 

khí này nuộ t nhau, nên mợ i có các việ  c ném quăng ca m 

giư , đánh ba n tung chủ p. 

Thệ  nên ta t ca  Như Lai mượ i phượng gộ i oán thù là quỹ  vi 

ha i. Bộ -tát tha y oán thù như uộ ng rượ u độ  c. 

Tám là ta  p khí ác kiệ n giao kệ t vợ i sáng, như thân kiệ n, 

kiệ n thủ , giợ i ca m thủ , các nghiệ  p tà kiệ n, phát ra sư  chộ ng 

độ i, sanh ra trái ngượ c nhau, như thệ  nên có vua, kệ  sư , 

chủ  la i na m giư  sộ  bộ   làm chư ng. Như ngượ i đi đượ ng qua 

la i ga  p nhau. Do hai ta  p khí giao kệ t vợ i nhau nên có khám 

xét, mưu mệ o, tra kha o, ha ch hộ i, điệ u tra, tha m xét, va ch 

bày, tra cư u cho sáng tộ , có như ng độ ng tư  thiệ  n ác tay 

ca m sộ  bộ   chư ng tư  biệ  n ba ch các việ  c. 

Thệ  nên ta t ca  Như Lai mượ i phượng độ ng gộ i ác kiệ n là 

ha m kiệ n cha p. Bộ -tát tha y các thiên cha p hư dộ i như đi 

vào khe núi độ  c. 

Chín là ta  p khí oan uộ ng giao kệ t vợ i gia ha i phát ra vu 

oan, chê bai ngượ i, như thệ  nên có núi ép đá ép la i, nghiệ n 

xay cày bư a. Như kệ  sàm ta  c bư c hiệ p oan uộ ng ngượ i 

lượng thiệ  n. Do hai ta  p khí chộ ng độ i nhau, nên có các việ  c 

ép kệ p đánh đè, ép huyệ t, cân lượ ng. 

Thệ  nên ta t ca  Như Lai mượ i phượng độ ng gộ i sư  oán ghét 

vu báng ngượ i là con cộ p gian. Bộ -tát tha y sư  oan uộ ng như 

ga  p sa m sét. 

Thư  mượ i là ta  p khí thưa kiệ  n giao kệ t vợ i cãi vã, phát ra 

che gia u, như thệ  nên có gượng soi đuộ c chiệ u. Như giư a 



ban ngày không thệ  gia u bóng đượ c. Hai ta  p khí cùng phô 

bày nhau, nên có các việ  c ba n ác, gượng nghiệ  p, hộ a châu, 

bày hiệ  n nghiệ  p xưa đệ  độ i nghiệ  m. 

Thệ  nên ta t ca  Như Lai mượ i phượng độ ng gộ i sư  che gia u 

này là gia  c nga m. Bộ -tát xem che gia u như là độ  i núi cao 

mà lộ  i trong biệ n lợ n. 

b. Thế nào là sáu giao báo? 

Này A-nan, ta t ca  chúng sanh do sáu thư c ta o nghiệ  p, 

chiêu ca m ác báo tư  sáu căn mà ra. 

Thệ  nào là ác báo tư  sáu căn ra? 

Mộ  t là giao báo vệ  tha y chiêu da n qua  dư . Nghiệ  p giao báo 

vệ  tha y này là khi lâm chung, trượ c tha y lư a dư  đa y ca  thệ  

giợ i mượ i phượng. Tha n thư c củ a ngượ i chệ t bay lên rộ i rợi 

xuộ ng, nượng theo khói vào đị a ngủ c Vô gián, phát sanh ra 

hai tượ ng: mộ  t là tha y sáng, tha y kha p các va  t dư , sanh ra 

kinh hãi vô cùng; hai là tha y tộ i, la  ng im không tha y gì hệ t, 

sanh ra sợ  sệ  t vô lượ ng. 

Lư a tha y như thệ , thiêu độ t cái nghe, hay làm thành cha o 

nượ c sôi, nượ c độ ng cha y. Độ t hợi thợ  thì hay làm ra khói 

đen lư a độ . Thiêu cái nệ m thì hay làm ra viên cháy điên, 

cháo sa t. Độ t xúc thì hay làm tro nóng than hư ng. Độ t tâm 

ý thì hay sanh sao lư a xệ t tung tóe, thộ i bùng kha p cõi hư 

không. 

Hai là giao báo vệ  nghe chiêu da n qua  dư . Nghiệ  p nghe này 

giao báo thì khi lâm chung, trượ c tha y sóng da  y chìm nga  p 

ca  trợ i đa t. Tha n thư c củ a ngượ i chệ t rợi trong sóng, theo 

dòng nượ c vào ngủ c Vô gián, phát sanh ra hai tượ ng: Mộ  t là 



nghe thông thì nghe ta t ca  tiệ ng ộ n náo làm cho tinh tha n 

rộ i loa n; hai là điệ c đa  c thì la  ng lệ  không nghe gì, hộ n 

phách chìm trong mù mị t u tộ i. 

Sóng nghe như thệ , rót vào nghe thì hay làm thành lợ i 

trách móc hộ i va  n. Rót vào tha y thì hay làm tiệ ng sa m, tiệ ng 

rộ ng, làm hợi ác độ  c. Rót vào hợi thợ  thì hay làm mưa, làm 

mù, rượ i các trùng độ  c kha p ca  thân thệ . Rót vào nệ m thì 

hay làm ra máu mủ , các thư  dợ ba n. Rót vào xúc thì hay 

làm súc va  t, làm quỹ , làm phân, nượ c tiệ u. Rót vào ý thì 

hay làm điệ  n chợ p, làm mưa đá đa  p nát hộ n phách. 

Ba là giao báo vệ  ngư i chiêu da n tợ i qua  dư . Nghiệ  p ngư i 

này giao báo thì khi lâm chung, trượ c tha y hợi độ  c đa y da y 

tư  xa đệ n ga n. Tha n thư c củ a ngượ i chệ t tư  dượ i đa t vộ t lên, 

vào đị a ngủ c Vô gián, phát sanh ra hai tượ ng: Mộ  t là ngư i 

thông, bị  các khí độ  c xông tha ng vào mũi làm cho tâm rộ i 

loa n; hai là nga t mũi thì hợi nghệ t không thông, làm cho 

chệ t gia c dượ i đa t. 

Hợi ngư i như thệ , xông vào hợi thợ  thì hay làm cha t nga i, 

làm giày xéo. Xông lên tha y thì hay làm lư a, làm đuộ c. 

Xông lên nghe thì hay làm chìm đa m, làm nượ c lợ n, nượ c 

nóng. Xông lên nệ m thì hay làm đói, làm la m. Xông lên xúc 

thì hay làm rách nát, làm núi thị t lợ n có trăm ngàn con 

ma t, bị  vô lượ ng con va  t ca n mộ  ăn. Xông lên ý thì hay làm 

tro, chượ ng khí, ga ch cát đá bay đánh nát thân thệ . 

Bộ n là giao báo vệ  vị  chiêu da n tợ i qua  dư . Nghiệ  p nệ m này 

giao báo thì khi lâm chung, trượ c tha y lượ i sa t lư a cháy 

hư ng hư c che kha p ca  thệ  giợ i. Tha n thư c ngượ i chệ t rợ t 

xuộ ng ma c trong lượ i, đa u bị  treo ngượ c, liệ n vào đị a ngủ c 



Vô gián, phát sanh ra hai tượ ng: Mộ  t là hít hợi vào, kệ t 

thành băng la nh làm cho thân thệ  la nh cóng, da thị t nư t 

nệ ; hai là nha  hợi bay ra thành lư a ma nh thiêu rủ i xượng 

tủ y. 

Vị  nệ m như thệ , qua nệ m thì làm thành nha  n chị u. Qua 

tha y thì hay độ t cha y vàng đá. Qua nghe thì hay làm các 

thư  đao binh bén. Qua mũi thì làm lộ ng sa t lợ n che kha p 

cõi nượ c. Qua xúc thì hay làm cung tên nộ  ba n. Qua ý thì 

hay làm sa t nóng bay, tư  trên không rợi xuộ ng như mưa. 

Năm là giao báo vệ  xúc chiêu da n qua  dư . Nghiệ  p xúc này 

giao báo thì khi lâm chung, trượ c tha y núi lợ n bộ n phía áp 

la i không còn đượ ng ra. Tha n thư c ngượ i chệ t tha y thành 

sa t lợ n, ra n lư a, chó lư a, cộ p, sói, sư tư , ngủ c tộ t đa u trâu, 

la-sát đa u ngư a, tay ca m thượng mâu xua vào trong cư a 

thành, tha ng vào đị a ngủ c Vô gián, phát sanh ra hai tượ ng: 

Mộ  t là hợ p xúc thì tha y núi áp la i đè ép thân thệ , xượng thị t 

máu mủ  tuôn cha y; hai là ly xúc thì tha y đao kiệ m cha m 

vào thân, tim gan bị  ca t nát. 

Xúc hợ p như thệ , tra i qua xúc thì hay làm ra đa o, quán, 

sa nh, án. Qua tha y thì hay làm thiêu độ t. Qua nghe thì hay 

làm đánh, đa  p, đâm, ba n. Qua hợi thợ  thì làm trùm ba t, 

đa y nhộ t, đánh kha o, cộ  t trói. Qua nệ m thì làm cày, làm 

kìm, chém, cha  t. Qua ý thì hay làm rợi xuộ ng, bay lên, na u, 

nượ ng. 

Sáu là giao báo vệ  ý chiêu da n qua  dư . Nghiệ  p ý này giao 

báo thì khi lâm chung, trượ c tha y gió dư  thộ i nát cõi nượ c. 

Tha n thư c ngượ i chệ t bị  gió thộ i lên hư không, xoay rợi theo 

gió mà vào đị a ngủ c Vô gián, phát sanh ra hai tượ ng: Mộ  t là 



không biệ t, mê muộ  i quá thành ra hoa ng hộ t, cha y đi 

không dư ng; hai là không mê, hay biệ t thì khộ , bị  thiêu độ t 

không cùng, ra t là đau đợ n, khó mà chị u nộ i. 

Như thệ  ý sai la m kệ t vợ i ý nghĩ thì hay làm ra nợi chộ n. 

Kệ t nợi tha y thì hay làm gượng soi, làm chư ng cư . Kệ t nợi 

nghe thì hay làm đá lợ n hợ p la i, làm băng, sượng, đa t, mù. 

Kệ t nợi hợi thợ  thì hay làm ra xe lư a, thuyệ n lư a, cũi lư a 

lợ n. Kệ t ợ  nệ m thì hay làm ra như ng tiệ ng kêu to, làm hộ i 

ha  n, khóc lóc. Kệ t ợ  xúc thì hay làm ra lợ n, nhộ , làm cho 

trong mộ  t ngày mà muôn la n sộ ng, muôn la n chệ t, làm 

nghiêng, làm ngư a. 

Này A-nan, a y gộ i là mượ i nhân sáu qua  trong đị a ngủ c, 

đệ u do chúng sanh mê vộ ng mà ta o ra. Nệ u các chúng 

sanh độ ng ta o nghiệ  p ác thì vào trong đị a ngủ c A-tỳ chị u vô 

lượ ng khộ  tra i qua vô lượ ng kiệ p. 

Nợi sáu căn, mộ i căn ta o và nghiệ  p đã ta o kia, gộ m ca  ca nh 

và căn, ngượ i a y ha n vào tám đị a ngủ c Vô gián. Nệ u ca  ba 

thân kha u ý ta o nghiệ  p giệ t trộ  m dâm thì ngượ i a y ha n vào 

mượ i tám đị a ngủ c. Không gộ m đủ  ba nghiệ  p, trong đó hoa  c 

giệ t hoa  c trộ  m, ngượ i a y ha n vào ba mượi sáu đị a ngủ c. 

Hiệ  n tha y mộ  t căn riêng pha m mộ  t nghiệ  p, ngượ i a y a t ha n 

vào mộ  t trăm lệ  tám đị a ngủ c. 

Do như ng chúng sanh a y riêng làm riêng ta o mà vào chộ  

độ ng pha n trong thệ  giợ i. Đó là do vộ ng tượ ng phát sanh, 

không pha i tư  trượ c đệ n nay đã sa n có. 

3. Dư báo 



La i nư a A-nan, như ng chúng sanh a y cha ng pha i phá hoa i 

lua  t nghi, pha m giợ i Bộ -tát, hủ y báng Niệ t-bàn củ a Pha  t, 

mà ta o các ta p nghiệ  p khác, nhiệ u kiệ p pha i bị  thiêu độ t. 

Sau khi đệ n tộ  i xong rộ i, chị u các hình quỹ . 

Nệ u ngượ i kia do nhân trượ c tham độ  va  t mà bị  tộ  i, ngượ i 

a y đệ n tộ  i xong, ga  p va  t thành hình, gộ i là Quái quỹ . 

Nệ u do tham sa c làm thành tộ  i, ngượ i a y đệ n tộ  i xong rộ i, 

ga  p gió thành hình, gộ i là Ba t quỹ . 

Nệ u do tham mê làm thành tộ  i, ngượ i a y sau khi đệ n tộ  i 

xong, ga  p loài súc sanh thành hình, gộ i là Mị  quỹ . 

Do tham hợ n gia  n làm thành tộ  i, ngượ i a y đệ n tộ  i xong rộ i, 

ga  p loài sâu trùng thành hình, gộ i là Cộ  độ  c quỹ . 

Do tham nhợ  lộ i làm thành tộ  i, ngượ i a y đệ n tộ  i xong rộ i, 

ga  p các loa i suy thành hình, gộ i là Lệ   quỹ . 

Do tham kiêu nga o làm thành tộ  i, ngượ i a y khi đệ n tộ  i 

xong, ga  p khí thành hình, gộ i là Nga  quỹ . 

Do tham lư a dộ i thành tộ  i, ngượ i a y sau khi đệ n tộ  i rộ i, ga  p 

u tộ i thành hình, gộ i là Yệ m quỹ . 

Do tham sư  sáng (tham vệ  đệ p) làm thành tộ  i, ngượ i a y khi 

đệ n tộ  i xong, ga  p tinh hoa thành hình, gộ i là Võng lượ ng 

quỹ . 

Do tham sư  thành tư u mà làm thành tộ  i, ngượ i a y khi đệ n 

tộ  i xong, ga  p cái sáng thành hình, gộ i là Dị ch sư  quỹ . 

Do tham bè đa ng làm thành tộ  i, ngượ i a y khi đệ n tộ  i xong, 

ga  p con ngượ i thành hình, gộ i là Truyệ n tộ ng quỹ . 



Này A-nan, như ng ngượ i a y đệ u do thua n tình mà rợi 

xuộ ng. Lư a nghiệ  p thiêu độ t khô, trợ  lên làm quỹ . 

Như ng loài này đệ u do nghiệ  p vộ ng tượ ng chiêu ca m mà 

da n đệ n. Nệ u ngộ   đượ c đa o Bộ -đệ  thì nợi tánh diệ  u viên 

minh vộ n không có việ  c a y. 

La i nư a, này A-nan, nghiệ  p quỹ  đã hệ t thì ca  hai tình và 

tượ ng đệ u thành không, mợ i ợ  nợi thệ  gian cùng vợ i như ng 

ngượ i mình thiệ u nợ  trượ c, oán thù ga  p la i, thân làm súc 

sanh đệ  tra  nợ  đợ i trượ c. 

Loài Quái quỹ  theo va  t, khi va  t đó tiêu thì qua  báo hệ t, 

sanh ợ  thệ  gian pha n nhiệ u làm loài chim kiêu. 

Loài Ba t quỹ  theo gió, gió tiêu thì qua  báo hệ t, sanh ợ  thệ  

gian pha n nhiệ u làm các loài báo điệ m dư . 

Loài Mị  quỹ  theo thú va  t, khi con va  t chệ t thì qua  báo hệ t, 

sanh ợ  thệ  gian pha n nhiệ u làm loài chộ n. 

Loài Cộ  quỹ  theo trùng bộ , khi trùng độ  c chệ t thì qua  báo 

hệ t, sanh ợ  thệ  gian pha n nhiệ u làm các loài độ  c. 

Loài Lệ   quỹ  theo sư  suy hoa i, khi suy dư t thì qua  báo hệ t, 

sanh ợ  thệ  gian pha n nhiệ u làm các loài giun sán. 

Nga  quỹ  theo khí, khi khí tiêu thì qua  báo hệ t, sanh ợ  thệ  

gian pha n nhiệ u làm các loài cho ngượ i ăn thị t. 

Loài quỹ  kệ t vợ i u tộ i, khi u tộ i tiêu thì qua  báo hệ t, sanh ợ  

thệ  gian pha n nhiệ u làm loài cung ca p độ  ma  c. 

Quỹ  hòa vợ i tinh hoa, khi tinh hoa tiêu thì qua  báo hệ t, 

sanh lên thệ  gian pha n nhiệ u làm các loài ư ng. 



Quỹ  minh linh khi sáng diệ  t thì qua  báo hệ t, sanh ợ  thệ  

gian pha n nhiệ u làm như ng loài báo điệ m lành. 

Quỹ  nượng nợi ngượ i, khi ngượ i chệ t thì qua  báo hệ t, sanh 

ợ  thệ  gian pha n nhiệ u làm các loài đi theo ngượ i. 

Này A-nan, như ng loài a y đệ u do lư a nghiệ  p độ t khô, kệ  đó 

làm súc sanh đệ n tra  nợ  trượ c. Như ng loài này cũng đệ u tư  

nghiệ  p hư vộ ng chiêu ca m mà da n đệ n. Nệ u ngộ   đượ c Bộ -đệ  

thì vộ ng duyên này vộ n không tha  t có. 

Như ông đã nói nhóm Ba o Liên Hượng, vua Lưu Ly, Tỳ-

kheo Thiệ  n Tinh, vộ n tư  mình ta o ra như ng nghiệ  p ác như 

thệ , cha ng pha i tư  trợ i rợi xuộ ng, cũng không pha i tư  dượ i 

đa t vộ t ra, cũng không pha i ngượ i khác đem tợ i, chí  do 

mình vộ ng gây ra, trợ  la i tư  nha  n chị u qua  báo. Trong tâm 

Bộ -đệ , đó đệ u là vộ ng tượ ng hư dộ i ngưng kệ t la i. 

La i nư a A-nan, tư  loài súc sanh a y đệ n tra  nợ  trượ c. Nệ u lúc 

tra  quá pha n nợ  cũ củ a hộ , thì như ng chúng sanh này trợ  

la i làm ngượ i đòi la i pha n thư a kia. 

Nệ u như ngượ i kia có thệ  lư c và có phượ c đư c thì ợ  trong 

loài ngượ i, chưa bộ  thân ngượ i mà tra  la i nợ  dư đó. Nệ u 

ngượ i không có phượ c, pha i trợ  la i làm súc sanh đệ  hoàn 

tra  pha n nợ  dư đó. 

A-nan! Pha i biệ t nệ u dùng tiệ n va  t hoa  c sai sư  sư c lư c củ a 

chúng, tra  đủ  thì tư  dư ng. Nệ u như trong khoa ng giư a đó la i 

còn giệ t thân ma ng hoa  c ăn thị t chúng, như thệ  cho đệ n 

tra i bao sộ  kiệ p như vi tra n, ăn nhau giệ t nhau, giộ ng như 

bánh xe lăn, xoay va n thay độ i trên dượ i không có ngưng 



dư t. Trư  ngượ i đượ c chánh đị nh và ga  p Pha  t ra đợ i, còn la i 

thì không thệ  dư ng. 

Nay ông nên biệ t loài chim kiêu kia, khi tra  nợ  đủ  rộ i, trợ  la i 

có thân sanh trong loài ngượ i thì hợ p vợ i ha ng ngoan cộ . 

Loài chim báo điệ m dư  kia tra  nợ  hệ t, trợ  la i có thân sanh 

trong loài ngượ i thì hợ p vợ i ha ng quái dị . 

Loài chộ n kia khi đệ n tra  nợ  hệ t, trợ  la i có thân sanh trong 

loài ngượ i thì hợ p vợ i ha ng dung tủ c. 

Loài độ  c kia khi tra  nợ  hệ t, trợ  la i có thân sanh trong loài 

ngượ i, thích hợ p vợ i ha ng tàn ác. 

Loài giun kia khi tra  nợ  hệ t, trợ  la i có thân sanh trong loài 

ngượ i thì hợ p vợ i ha ng nhộ  nhen. 

Loài bị  ngượ i ta ăn thị t, khi tra  nợ  hệ t, trợ  la i có thân sanh 

trong loài ngượ i thì hợ p vợ i ha ng nhu nhượ c. 

Loài sanh ra đệ  làm độ  ma  c, khi tra  hệ t nợ , trợ  la i có thân 

sanh trong loài ngượ i thì hợ p vợ i ha ng lao nhộ c. 

Loài ư ng kia khi tra  hệ t nợ , trợ  la i có thân sanh trong loài 

ngượ i thì hợ p vợ i ha ng văn vệ . 

Loài chim đem điệ m lành, khi tra  nợ  hệ t, trợ  la i có thân 

sanh trong loài ngượ i thì hợ p vợ i ha ng sáng suộ t. 

Các loài đi theo ngượ i, khi tra  nợ  hệ t, trợ  la i có thân sanh 

trong loài ngượ i thì hợ p vợ i ha ng thông suộ t. 

Này A-nan, như ng ha ng đó do nợ  đợ i trượ c đã tra  xong, trợ  

la i đượ c thân trong cõi ngượ i, đệ u tư  vô thủ y đệ n nay 

nghiệ  p cha p điên đa o, sanh nhau giệ t ha i nhau, không 



đượ c ga  p Như Lai, không đượ c nghe chánh pháp, ợ  trong 

tra n lao cư  thệ  mà luân hộ i. Như ng bộ n này gộ i là đáng 

thượng xót va  y. 

II. MƯỜI THỨ TIÊN 

Này A-nan, la i có chúng sanh tư  loài ngượ i, không y nợi 

chánh giác tu chánh đị nh, riêng tu theo vộ ng niệ  m, giư  tư 

tượ ng ba o vệ   thân hình, da o nợi rư ng núi chộ  không có 

ngượ i đệ n, thành mượ i thư  tiên. 

A-nan, như ng chúng sanh kia do kiên cộ  ăn thư c bộ  dượ ng 

không dư ng nghí , khi đa o ăn đượ c thành tư u gộ i là Đị a 

hành tiên. 

Kiên cộ  dùng cộ  cây không dư ng nghí , khi đa o thuộ c đượ c 

thành tư u gộ i là Phi hành tiên. 

Kiên cộ  dùng vàng đá không dư ng nghí , khi đa o biệ n hóa 

đượ c thành tư u gộ i là Du hành tiên. 

Kiên cộ  dùng cái độ  ng và dư ng không dư ng nghí , khi khí 

tinh thành tư u gộ i là Không hành tiên. 

Kiên cộ  dùng nượ c miệ ng không dư ng nghí , khi nhua  n đư c 

đượ c thành tư u gộ i là Thiên hành tiên. 

Kiên cộ  ha p thủ  tinh sa c không dư ng nghí , khi ha p thủ  tinh 

hoa đượ c thành tư u gộ i là Thông hành tiên. 

Kiên cộ  luyệ  n phù chú không dư ng nghí , khi pháp thua  t 

đượ c thành tư u gộ i là Đa o hành tiên. 

Kiên cộ  suy tư không dư ng nghí , khi sư  nghĩ nhợ  đượ c 

thành tư u gộ i là Chiệ u hành tiên. 



Kiên cộ  giao ca u không dư ng nghí , khi ca m ư ng đượ c viên 

thành gộ i là Tinh hành tiên. 

Kiên cộ  vệ  biệ n hóa không dư ng nghí , khi giác ngộ   đượ c 

viên thành gộ i là Tuyệ  t hành tiên. 

Này A-nan, như ng vị  này đệ u ợ  trong loài ngượ i mà luyệ  n 

tâm, không tu chánh giác, riêng đượ c lệ  sộ ng, thộ  ngàn 

muôn tuộ i, a n trong núi sâu, hoa  c ợ  trên đa o giư a biệ n lợ n, 

xa cách chộ  ngượ i ợ . Đây cũng là vộ ng tượ ng lưu chuyệ n 

luân hộ i. Vì không tu chánh đị nh, khi qua  báo hệ t, trợ  la i 

phân tán vào trong các đượ ng. 

III. CÁC CÕI TRỜI 

1. Dục giới 

Này A-nan, như ng ngượ i ợ  thệ  gian không ca u thượ ng trủ , 

chưa thệ  xa  bộ  ân ái thê thiệ p, nhưng tâm không buông 

lung trong tà dâm. Do lóng tâm đượ c trong la  ng thì phát 

sanh sáng suộ t, sau khi ma ng chung, hộ  ga n vợ i ma  t trợ i 

ma  t trăng. Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Tư  thiên vượng thiên. 

Độ i vợ i vợ  mình, dâm ái gia m bợ t, trong lúc ợ  yên chưa 

đượ c toàn vị , sau khi ma ng chung, vượ t quá ánh sáng ma  t 

trợ i ma  t trăng, ợ  trên đa nh nhân gian. Mộ  t loa i như thệ  gộ i 

là Đao-lợ i thiên. 

Ga  p dủ c thì ta m theo, qua rộ i không nghĩ nhợ , ợ  trong 

nhân gian độ  ng ít tị nh nhiệ u, sau khi ma ng chung, sáng rợ  

an trủ  ợ  trong hư không, ánh sáng ma  t trợ i ma  t trăng 

không chiệ u đệ n đượ c, như ng ngượ i a y tư  có ánh sáng. Mộ  t 

loa i như thệ  gộ i là Tu-diệ  m-ma thiên. 



Ta t ca  thợ i đệ u yên tĩnh, nhưng khi có sư  xúc cha m đệ n thì 

chưa thệ  chộ ng la i, sau khi ma ng chung sệ  lên trên chộ  

tinh vi, không tiệ p vợ i các ca nh trợ i ngượ i cõi dượ i, cho đệ n 

khi kiệ p hoa i, tam tai cũng không đệ n đượ c. Mộ  t loa i như 

thệ  gộ i là Đâu-sua t-đà thiên. 

Mình không có tâm dủ c, đáp ư ng vợ i ngượ i khác mà làm, 

lúc bày ra như ng việ  c a y, vị  như là nhai sáp, sau khi ma ng 

chung, vượ t lên sanh vào cõi biệ n hóa. Mộ  t loa i như thệ  gộ i 

là La c biệ n hóa thiên. 

Không có tâm thệ  gian, chí  độ ng vợ i thệ  gian mà làm việ  c 

dủ c, lúc làm việ  c a y rõ ràng là vượ t lên trên, sau khi ma ng 

chung đệ u hay ra khộ i ca nh giợ i biệ n hóa và không biệ n 

hóa. Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Tha hóa tư  ta i thiên. 

Này A-nan, sáu cõi trợ i như thệ , hình thư c tuy ra khộ i độ  ng 

mà da u tâm còn dính ma c. Tư  đây trợ  la i trượ c gộ i là Dủ c 

giợ i. 

2. Sắc giới 

Này A-nan, ợ  thệ  gian, ta t ca  như ng ngượ i tu tâm không 

nhợ  thiệ n đị nh thì không có trí tuệ  . 

Ngượ i chí  hay gìn giư  thân không làm việ  c dâm dủ c, hoa  c đi 

hoa  c ngộ i đệ u không tượ ng niệ  m, không sanh ái nhiệ m, thì 

không còn lưu la i ợ  cõi Dủ c. Ngượ i a y liệ n đó thân làm 

Pha m lư . Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Pha m chúng thiên. 

Ta  p khí cõi Dủ c đã trư , tâm lìa dủ c hiệ  n tiệ n, vui thích tùy 

thua  n theo lua  t nghi. Ngượ i a y liệ n đó hay thư c hành đư c 

trong sa ch. Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Pha m phủ  thiên. 



Thân tâm nhiệ  m ma u tròn đủ , oai nghi không thiệ u, giợ i 

ca m thanh tị nh, la i thêm tộ  ngộ  . Ngượ i đó liệ n hay thộ ng 

nhiệ p chúng cõi Pha m thiên, làm vị  Đa i Pha m vượng. Mộ  t 

loa i như thệ  gộ i là Đa i Pha m thiên. 

A-nan, ba ha ng thù tha ng này, ta t ca  khộ  não không thệ  

bư c bách. Tuy cha ng pha i chân chánh tu thiệ n đị nh, nhưng 

trong tâm thanh tị nh, các la  u không làm lay độ  ng, gộ i là Sợ 

thiệ n. 

A-nan, kệ  đệ n là hàng Pha m thiên thộ ng nhiệ p Pha m 

chúng, pha m ha nh tròn đa y, tâm lóng la  ng không độ  ng, do 

trong la  ng sanh ra ánh sáng. Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Thiệ u 

quang thiên. 

Hào quang chiệ u sáng nhau, rộ i sáng không cùng ta  n, ánh 

ra thệ  giợ i mượ i phượng đệ u thành lưu ly. Mộ  t loa i như thệ  

gộ i là Vô lượ ng quang thiên. 

Thu hút gìn giư  ánh sáng tròn đa y, thành tư u giáo thệ , 

phát ra sư  giáo hóa đượ c thanh tị nh, ư ng dủ ng không cùng 

ta  n. Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Quang âm thiên. 

Này A-nan, ba ha ng thù tha ng này, ta t ca  lo buộ n không 

thệ  bư c bách đượ c. Tuy cha ng pha i chân chánh tu thiệ n 

đị nh nhưng trong tâm thanh tị nh, như ng thô la  u đã hàng 

phủ c, gộ i đó là Nhị  thiệ n. 

Này A-nan, như ng vị  trợ i như thệ , ánh sáng tròn đa y thành 

tư u đượ c âm thanh, dùng âm thanh hiệ n lộ   sư  ma u nhiệ  m, 

phát thành ha nh tinh vi, thông suộ t cái vui la  ng lệ . Mộ  t loa i 

như thệ  gộ i là Thiệ u tị nh thiên. 



Sư  thanh tị nh rộ ng rang đượ c hiệ  n tiệ n, da n phát không 

nga n mé, thân tâm khinh an, thành tư u cái vui la  ng lệ . Mộ  t 

loa i như thệ  gộ i là Vô lượ ng tị nh thiên. 

Thân, tâm, thệ  giợ i, ta t ca  đệ u hoàn toàn trong sa ch, đư c 

trong sa ch đượ c thành tư u, nượng sư  thù tha ng hiệ  n tiệ n 

trợ  vệ  cái vui tị ch diệ  t. Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Biệ n tị nh 

thiên. 

A-nan, ba ha ng thù tha ng này, đa y đủ  đa i tùy thua  n, thân 

tâm an ộ n, đượ c cái vui vô lượ ng. Tuy cha ng pha i chân 

chánh đượ c thiệ n đị nh, nhưng trong tâm an ộ n, đa y đủ  

niệ m vui, gộ i là Tam thiệ n. 

A-nan, la i nư a như ng vị  trợ i thân tâm không còn bị  bư c 

bách, nhân khộ  đã hệ t, nhưng cái vui không thượ ng còn, 

lâu da n cũng tiêu tan. Hai tâm khộ  vui độ ng thợ i chóng xa  

bộ , các tượ ng thô trộ ng đã diệ  t, phượ c thanh tị nh đượ c 

sanh. Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Phượ c sanh thiên. 

Tâm buông xa  đượ c tròn kha p, tha ng gia i đượ c thanh tị nh. 

Trong phượ c không gì ngăn nga i đó, đượ c sư  tùy thua  n 

nhiệ  m ma u cùng tộ  t mé vị  lai. Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Phượ c 

ái thiên. 

A-nan, tư  trong cõi trợ i này có hai lộ i tệ : 

– Nệ u nợi tâm trượ c thanh tị nh sáng suộ t vô lượ ng, phượ c 

đư c tròn sáng, tu chư ng rộ i dư ng trủ , mộ  t loa i như thệ  gộ i 

là Qua ng qua  thiên. 

– Nệ u nợi tâm trượ c đệ u chán ca  khộ  và vui, chuyên ròng 

nghiên cư u tâm xa  liên tủ c không dư t, xa  bộ  đượ c tròn đa y 

cùng tộ  t, thân tâm đệ u diệ  t, tâm nghĩ suy la  ng như tro tàn, 



tra i qua năm trăm kiệ p. Ngượ i a y đã la y sanh diệ  t làm 

nhân, không thệ  phát minh đượ c tánh không sanh diệ  t, 

nên nư a kiệ p ban đa u thì diệ  t, nư a kiệ p sau sanh. Mộ  t loa i 

như thệ  gộ i là Vô tượ ng thiên. 

Này A-nan, bộ n ha ng thù tha ng này, ta t ca  các ca nh khộ  vui 

ợ  thệ  gian không thệ  làm xao độ  ng đượ c. Tuy cha ng pha i là 

chộ  ba t độ  ng chân tha  t vô vi, nhưng tâm có sợ  đa c, công 

dủ ng đượ c thua n thủ c, gộ i là Tư  thiệ n. 

A-nan, trong đây la i có Ngũ ba t hoàn thiên, độ ng thợ i diệ  t 

hệ t chín pha m ta  p khí trong cõi dượ i, ca  hai khộ  vui đệ u 

ma t, không rợi xuộ ng cõi dượ i, cho nên an la  p chộ  ợ  chúng 

độ ng pha n củ a tâm xa . 

A-nan, hai thư  khộ  vui hệ t, không còn tâm đa u tranh, mộ  t 

ha ng như thệ  gộ i là Vô phiệ n thiên. 

Buông xa  độ  c hành, không chộ  nghiệ n nga m giao tiệ p, mộ  t 

ha ng như thệ  gộ i là Vô nhiệ  t thiên. 

Khéo tha y ca  thệ  giợ i mượ i phượng đệ u tròn la  ng, la i không 

có các tra n ca nh, ta t ca  ca u nhiệ m chìm đa m đệ u la ng sa ch, 

mộ  t loa i như thệ  gộ i là Thiệ  n kiệ n thiên. 

Cái tha y tinh ba đượ c hiệ  n tiệ n, ga n lộ c không còn chượ ng 

nga i, mộ  t loa i như thệ  gộ i là Thiệ  n hiệ  n thiên. 

Xem xét rộ t ráo các cợ, cùng tộ  t tánh củ a sa c, vào mé vô 

biên, mộ  t loa i như thệ  gộ i là Sa c cư u cánh thiên. 

Này A-nan, cõi Ba t hoàn thiên này, Tư  vị  thiên vượng Tư  

thiệ n kia chí  có kính nghe tên nhưng không thệ  tha y biệ t. 

Như hiệ  n nay ợ  thệ  gian như ng nợi độ ng trộ ng hoa  c núi 



sâu, chộ  đa o tràng củ a các ba  c Thánh, đệ u có như ng vị  A-

la-hán trủ  trì, nhưng như ng ngượ i thô thiệ n ợ  thệ  gian 

không thệ  nào tha y đượ c. 

Này A-nan, mượ i tám cõi trợ i đó ợ  cõi riêng không giao tiệ p, 

nhưng chưa hệ t cái lủ y hình hài. Tư  đây trợ  la i gộ i là Sa c 

giợ i. 

3. Vô sắc giới 

La i nư a A-nan, tư  cõi Hư u đa nh này, trong bợ  mé củ a Sa c 

giợ i, khoa ng đó la i có hai lộ i tệ : 

– Nệ u nợi tâm xa  phát minh trí tuệ  , ánh sáng trí tuệ   tròn 

đa y thông suộ t liệ n ra khộ i cõi tra n thành A-la-hán, vào 

đượ c Bộ -tát thư a. Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Hộ i tâm đa i A-la-

hán. 

– Nệ u ợ  tâm xa  thành tư u sư  chán xa , biệ t thân là chượ ng 

nga i, muộ n tiêu chượ ng nga i củ a thân đệ  vào trong không. 

Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Không xư  (Không vô biên xư ). 

Các cha t nga i đã tiêu, không còn nga i cũng không còn diệ  t, 

trong kia chí  lưu la i thư c a-la i-da, toàn thư c ma t-na chí  còn 

nư a pha n vi tệ . Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Thư c xư  (Thư c vô 

biên xư ). 

Sa c và Không đã hệ t, thư c tâm đệ u diệ  t, mượ i phượng la  ng 

lệ  không còn qua la i. Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Vô sợ  hư u xư . 

Thư c tánh không độ  ng, do nghiên cư u diệ  t đệ n cùng tộ  t, 

trong chộ  không ta  n phát ra tánh ta  n, như là còn mà cha ng 

còn, như là hệ t mà cha ng hệ t. Mộ  t loa i như thệ  gộ i là Phi 

tượ ng phi phi tượ ng xư . 



Như ng vị  này quán cùng tộ  t không mà cha ng tộ  t đượ c lý 

không, tư  Ba t hoàn thiên tha u tộ  t Thánh đa o, mộ  t loa i như 

thệ  gộ i là Ba t hộ i tâm độ  n A-la-hán. 

Nệ u tư  các cõi trợ i Vô tượ ng củ a ngoa i đa o, cùng tộ  t không 

mà không biệ t quay la i, mê la m không nghe chánh pháp, 

liệ n vào đượ ng luân chuyệ n. 

Này A-nan, mộ i mộ i ngượ i ợ  trên các cõi trợ i đệ u là phàm 

phu, pha i đệ n tra  nghiệ  p qua , khi tra  hệ t thì vào trong luân 

hộ i. 

Như ng vị  vua trong các cõi trợ i đó là như ng vị  Bộ -tát da o đi 

trong chánh đị nh, la n lượ t tăng tiệ n, hộ i hượ ng vệ  con 

đượ ng tu hành trong dòng Thánh. 

Này A-nan, chư thiên ợ  cõi Tư  không a y, thân tâm diệ  t hệ t, 

tánh đị nh đượ c hiệ  n tiệ n, không có nghiệ  p qua  củ a cõi Sa c. 

Tư  đây đệ n cuộ i gộ i là Vô sa c giợ i. 

Đây đệ u do không rõ Diệ  u giác minh tâm, tích chư a vộ ng 

mà phát sanh, gia  dộ i có ba cõi. Ở  trong đó dộ i theo ba y nệ o 

mà chìm đa m, nên bào thai tùy theo mộ i loa i mà ra đợ i. 

IV. BỐN LOẠI A-TU-LA 

La i nư a A-nan, trong tam giợ i này la i có bộ n loài a-tu-la: 

Nệ u tư  loài quỹ , do sư c ba o hộ   chánh pháp, đượ c tha n 

thông mà vào hư không, loa i a-tu-la này tư  trư ng sanh ra, 

nhiệ p thuộ  c vệ  loài quỹ . 

Nệ u ợ  trong cõi trợ i mà đư c đã gia m, bị  rợi xuộ ng chộ  ợ  ga n 

vợ i ma  t trợ i ma  t trăng, như ng loài a-tu-la này tư  bào thai 

sanh ra, nhiệ p thuộ  c vệ  loài ngượ i. 



Có vua a-tu-la na m giư  thệ  giợ i, sư c ma nh đệ n không hệ  sợ  

ai, hay cùng Pha m vượng, Thiên Đệ -thích, Tư  thiên vượng 

tranh quyệ n vợ i nhau. Loa i a-tu-la này nhân biệ n hóa mà 

có, nhiệ p thuộ  c vệ  loài trợ i. 

Này A Nan! Riêng có mộ  t sộ  a-tu-la tha p kém, sanh ợ  giư a 

biệ n ca , cư a hang chìm sâu dượ i nượ c, ban ngày da o đi 

trong hư không, tộ i trợ  vệ  ngủ  dượ i nượ c. Loa i a-tu-la này 

nhân hợi ượ t mà có, nhiệ p thuộ  c vệ  loài súc sanh. 

Này A-nan, nệ u xét kỹ  ba y loài đị a ngủ c, nga  quỹ , súc sanh, 

ngượ i, tha n tiên, trợ i, cho đệ n a-tu-la như thệ , đệ u do mê 

la m các tượ ng hư u vi, tư  vộ ng tượ ng mà thộ  sanh, vộ ng 

tượ ng mà theo nghiệ  p. Độ i vợ i ba n tâm diệ  u viên minh vô 

tác, đệ u như hoa độ m trong hư không, vộ n không dính 

dáng. 

Chí  mộ  t thư  hư dộ i, không có gộ c rệ  manh mộ i gì. 

A-nan, như ng chúng sanh đó không biệ t ba n tâm, pha i 

chị u luân hộ i như va  y, tra i qua vô lượ ng kiệ p không đượ c 

tánh chân tị nh. Đệ u do tùy thua  n sát, đa o, dâm. Nệ u ngượ c 

la i ba thư  này thì phát sanh không sát, không đa o, không 

dâm. Nệ u có ba nghiệ  p này thì gộ i là loài quỹ , nệ u không có 

thì gộ i là nệ o trợ i. Bợ i có và không la n nhau mà phát khợ i 

ra vòng luân hộ i. Nệ u khéo phát huy đượ c chánh đị nh thì 

thượ ng la  ng lệ  nhiệ  m ma u, ca  hai có và không đệ u không, 

cái không hai thư  này cũng diệ  t luôn. Còn không có cha ng 

sát, cha ng đa o, cha ng dâm thì làm sao la i thua  n theo việ  c 

sát, đa o, dâm? 



Này A-nan, không dư t ba nghiệ  p thì mộ i ngượ i đệ u có 

nghiệ  p riêng. Nhân mộ i ngượ i có nghiệ  p riêng, nhiệ u pha n 

riêng thành độ ng pha n, cha ng pha i không có chộ  nha t đị nh. 

Do tư  hư vộ ng phát sanh, vộ ng sanh không có nhân, không 

thệ  tìm xét. 

Ông nên khuyên ngượ i tu hành, muộ n đượ c Bộ -đệ  ca n pha i 

trư  ba hoa  c sát, đa o, dâm. Cha ng hệ t ba hoa  c, dù có đượ c 

tha n thông, đệ u là công dủ ng hư u vi củ a thệ  gian. Nệ u 

không dư t trư  ta  p khí thì rợi vào đượ ng ma, tuy muộ n trư  

vộ ng la i càng thêm hư dộ i. Như Lai nói như ng ngượ i đó ra t 

đáng thượng xót. Đệ u do ông tư  ta o nghiệ  p hư dộ i, không 

pha i lộ i củ a Bộ -đệ . Ngượ i nói lợ i như thệ  a y, gộ i là lợ i nói 

chân chánh, nệ u nói khác đi tư c là ma vượng nói. 

V. CÁC CHƯỚNG MA 

Ba y giợ  đư c Như Lai sa p cha m dư t thợ i pháp, tư  trên tòa sư 

tư  vị n ghệ  tha t ba o, xoay thân tư  kim sợn, trợ  la i dư a vào 

ghệ , ba o kha p đa i chúng và A-nan: 

– Các ông là hàng hư u hộ c Thanh văn,  Duyên giác, ngày 

nay hộ i tâm hượ ng vệ  đa i Bộ -đệ  Vô thượ ng Diệ  u giác. Nay 

ta đã nói pháp tu hành chân tha  t, ông va n chưa biệ t như ng 

việ  c ma vi tệ  khi tu Chí , tu Quán. Nệ u ca nh ma hiệ  n ra mà 

ông không thệ  biệ t đượ c, khi tu tâm không chân chánh sệ  

rợi vào tà kiệ n, hoa  c là ma ngũ a m củ a ông, hoa  c ga  p thiên 

ma, hoa  c bị  quỹ  tha n dư a vào, hoa  c ga  p như ng loài yêu 

quái, mà trong tâm ông không rõ, nha  n gia  c làm con. 

La i nư a, ợ  trong a y đượ c chút ít cho là đủ . Như có Tỳ-kheo 

Vô Văn, tu đượ c Tư  thiệ n, dộ i cho là chư ng Thánh. Khi qua  



báo cõi trợ i đã hệ t, tượ ng suy hiệ  n tiệ n, liệ n chê bai A-la-

hán mà còn có thân sau, pha i độ a vào đị a ngủ c A-tỳ. 

Ông nên la ng nghe cho kỹ , nay ta vì ông mà phân biệ  t chín 

cha n. 

A-nan đư ng da  y, cùng vợ i hàng hư u hộ c trong hộ  i vui mư ng 

đa nh lệ , kính mong đượ c nghe lợ i chí  da y tư  bi củ a Pha  t. 

Pha  t ba o A-nan và ca  đa i chúng: 

– Các ông nên biệ t, thệ  giợ i hư u la  u có mượ i hai loài chúng 

sanh, tâm thệ  ba n giác diệ  u minh giác viên cùng vợ i chư 

Pha  t mượ i phượng không hai không khác. Do ông vộ ng 

tượ ng, mê la m chân lý mà thành lộ i la m, si ái phát sanh, 

sanh mê cùng kha p nên có hư không. Cái mê biệ n hóa 

không dư ng nên có thệ  giợ i sanh ra. Cõi nượ c như sộ  vi 

tra n ợ  mượ i phượng này, trư  ngoài ba  c vô la  u, thì đệ u là do 

mê la m vộ ng tượ ng mà an la  p. 

Nên biệ t hư không sanh trong tâm củ a ông ví như mộ  t làn 

mây mộ ng điệ m trong ba u trợ i xanh, huộ ng là các thệ  giợ i ợ  

trong hư không kia. 

Các ông mộ  t ngượ i mà phát khợ i sư  trợ  vệ  tánh chân tha  t 

ban đa u, thì mượ i phượng hư không tha y đệ u tiêu ma t, làm 

sao các cõi nượ c ợ  trong hư không kia không bị  rúng độ  ng, 

độ  nát. 

Các ông tu thiệ n, trau giộ i chánh đị nh, Bộ -tát và hàng vô 

la  u đa i A-la-hán ợ  mượ i phượng, tâm tinh thông suộ t, ngay 

đó đượ c trong la  ng. Ta t ca  ma vượng cùng các quỹ  tha n, các 

vị  trợ i phàm phu, tha y cung điệ  n củ a hộ  vô cợ  độ  vợ ; qua  

đa t ra n nư t, các loài ợ  dượ i nượ c, ợ  trên ca n, các loài bay 



nha y tha y đệ u kinh hoa ng, nhưng như ng ngượ i phàm phu 

tộ i tăm thì không biệ t có sư  dợ i độ i. 

Bộ n kia đệ u đượ c năm thư  tha n thông, chí  trư  la  u ta  n 

thông. Chúng quyệ n luyệ n tra n lao này, làm sao có thệ  đệ  

cho ông làm tan hoa i chộ  ợ  củ a chúng. Thệ  nên quỹ  tha n và 

các thiên ma, võng lượ ng yêu tinh, khi ông ợ  trong tam-

muộ  i, chúng cùng đệ n nhiệ u loa n. 

Nhưng bộ n ma kia tuy có gia  n dư , chúng là ợ  trong tra n 

lao, còn ông ợ  trong diệ  u giác, như gió thộ i ánh sáng, như 

dao cha  t nượ c, trộ n không xúc cha m đượ c ông. Ông như 

nượ c sôi, bộ n chúng như băng cư ng, vư a ga n hợi nóng thì 

không bao lâu băng sệ  tiêu hệ t. 

Chúng ỹ  nợi tha n lư c, nhưng chúng chí  là khách, nệ u 

chúng phá rộ i thành tư u đượ c là do ngượ i chủ  năm a m 

trong tâm ông. Chủ  nhân nệ u la m thì khách mợ i đượ c cợ 

hộ  i thua  n tiệ  n. Chính trong khi thiệ n đị nh giác ngộ   không 

mê la m thì như ng việ  c ma kia không làm gì đượ c ông. Năm 

a m tiêu trư  thì vào tánh sáng, bộ n ma tà kia đệ u ợ  trong 

khí tộ i, sáng hay phá tộ i nên đệ n ga n thì tư  tiêu ma t, làm 

sao dám ợ  đó nhiệ u loa n ngượ i tu thiệ n đị nh? 

Nệ u cha ng tộ  ngộ  , bị  các a m làm mê, thì ông A-nan a t sệ  

làm con củ a ma, thành ngượ i ma. Như Ma-đăng-già sư c ra t 

là yệ u kém, chí  dùng chút chú thua  t khiệ n ông phá lua  t 

nghi củ a Pha  t. Trong tám muôn ha nh chí  hủ y mộ  t giợ i, do 

tâm ông thanh tị nh nên va n chưa bị  tra m luân. Ma này phá 

hoa i toàn thân ba o giác củ a ông, giộ ng như quan tệ  tượ ng 

chợ t ma t hệ t bộ   sộ , đành pha i lang thang, không ai có thệ  

thượng mà cư u đượ c. 



1. Sắc ấm 

A-nan nên biệ t, ông ngộ i nợi đa o tràng tiêu hệ t các niệ  m, 

các niệ  m kia nệ u hệ t thì tâm lìa niệ  m ta t ca  đượ c trong 

sáng, độ  ng tị nh không độ i dợ i, nhợ  quên như mộ  t. Chính 

khi an trủ  trong đó mà vào đượ c chánh đị nh, như ngượ i 

ma t sáng ợ  chộ  ra t tộ i tăm. Tánh linh ra t nhiệ  m ma u thanh 

tị nh nhưng tâm chưa phát sáng. Đây gộ i là pha m vi củ a sa c 

a m. 

Nệ u con ma t trong sáng, mượ i phượng đệ u rộ ng suộ t, 

không còn chộ  nào tộ i tăm, gộ i là hệ t sa c a m. Ngượ i a y có 

thệ  vượ t khộ i kiệ p trượ c, xét la i nguyên do có sa c a m, thì cộ  i 

gộ c là vộ ng tượ ng kiên cộ . 

Này A-nan, chính ợ  trong a y chuyên ròng nghiên cư u tánh 

sáng suộ t nhiệ  m ma u, tư  đa i không còn đan kệ t nư a, trong 

khoa ng chộ c lát thân có thệ  ra khộ i chượ ng nga i. Đây gộ i là 

tánh sáng suộ t tuôn tràn ra ca nh trượ c. Ắ y chí  do công 

dủ ng ta m đượ c như thệ , cha ng pha i chư ng Thánh. Nệ u 

không khợ i tâm cho là chư ng Thánh thì gộ i là ca nh giợ i 

lành. Nệ u khợ i nghĩ chư ng Thánh liệ n rợi vào các thư  tà. 

Này A-nan, la i dùng tâm a y chuyên ròng nghiên cư u tánh 

sáng suộ t nhiệ  m ma u, trong thân thành rộ ng suộ t. Ngượ i 

a y bộ ng nhiên ợ  trong thân mình lượ m ra như ng con giun, 

con sán mà thân thệ  va n y nguyên, không bị  thượng tộ n. 

Đây gộ i là tánh sáng suộ t tuôn tràn ra thân thệ . Đó chí  do 

tinh chuyên thư c hành mà ta m đượ c như thệ , cha ng pha i 

chư ng Thánh. Nệ u không khợ i tâm cho là chư ng Thánh thì 

gộ i là ca nh giợ i lành. Nệ u khợ i nghĩ chư ng Thánh liệ n rợi 

vào các thư  tà. 



La i dùng tâm a y chuyên ròng nghiên cư u trong ngoài, khi 

a y hộ n phách, ý chí, tinh tha n, trư  cha p thộ  thân ra, đệ u 

xen la n vào nhau làm chủ  làm khách. Bộ ng nhiên ợ  trong 

hư không nghe tiệ ng nói pháp, hoa  c nghe mượ i phượng 

độ ng diệ n bày nghĩa sâu kín. Đây gộ i là tinh phách thay 

nhau lìa rộ i hợ p, thành tư u ha t giộ ng lành ta m đượ c như 

thệ , cha ng pha i là chư ng Thánh. Nệ u không khợ i tâm cho 

là chư ng Thánh thì gộ i là ca nh giợ i lành. Nệ u khợ i nghĩ 

chư ng Thánh liệ n rợi vào các thư  tà. 

La i dùng tâm a y lóng la  ng, hiệ n bày sáng suộ t, ánh sáng ợ  

trong phát minh, kha p ca  mượ i phượng làm ra sa c vàng 

Diêm-phù-đàn, ta t ca  các chủ ng loa i hóa thành Như Lai. 

Khi a y bộ ng tha y đư c Pha  t Tỳ-lô-giá-na ngộ i trên đài thiên 

quang, có ngàn đư c Pha  t đi nhiệ u quanh, trăm ư c cõi nượ c 

cùng vợ i hoa sen độ ng thợ i hiệ  n ra. Đây gộ i là tâm hộ n linh 

ngộ   tiêm nhiệ m tâm quang nghiên cư u phát minh, chiệ u 

soi các thệ  giợ i, ta m đượ c như thệ , cha ng pha i là chư ng 

Thánh. Nệ u không khợ i tâm cho là chư ng Thánh thì gộ i là 

ca nh giợ i lành. Nệ u khợ i nghĩ chư ng Thánh liệ n rợi vào các 

thư  tà. 

La i dùng tâm a y chuyên ròng nghiên cư u tánh sáng suộ t 

nhiệ  m ma u, quán sát không ngư ng, đè ép hàng phủ c, kìm 

chệ  quá ma nh, khi a y bộ ng dưng mượ i phượng hư không 

thành sa c ba y báu, hoa  c sa c trăm ba o, độ ng thợ i đa y kha p, 

không ngăn nga i nhau, các sa c xanh vàng độ  tra ng không 

ngăn nga i nhau, các sa c xanh vàng độ  tra ng mộ i thư  đệ u 

thua n hiệ  n ra. Đây gộ i là công sư c đè ép quá pha n, ta m 

đượ c như thệ  chư  cha ng pha i chư ng Thánh. Nệ u không 



khợ i tâm cho là chư ng Thánh thì gộ i là ca nh giợ i lành. Nệ u 

khợ i nghĩ chư ng Thánh liệ n rợi vào các thư  tà. 

La i dùng tâm a y nghiên cư u lóng la  ng tha u suộ t, ánh sáng 

tinh thua n không loa n, chợ t khoa ng giư a đêm ợ  trong nhà 

tộ i tha y rõ các va  t không khác gì ban ngày, mà như ng va  t 

trong nhà tộ i cũng không diệ  t ma t. Đây gộ i là tâm vi tệ  

tha m kín lóng la  ng mà tha y đượ c. Cái tha y tha u suộ t chộ  tộ i 

tăm, ta m đượ c như thệ , cha ng pha i là chư ng Thánh. Nệ u 

không khợ i tâm cho là chư ng Thánh thì gộ i là ca nh giợ i 

lành. Nệ u khợ i nghĩ chư ng Thánh liệ n rợi vào các thư  tà. 

La i dùng tâm a y hoàn toàn vào chộ  rộ ng suộ t dung hợ p, 

kha p thân bộ ng dưng độ ng vợ i cây cộ , lư a độ t dao ca t 

không hệ  có ca m giác. La i, dùng lư a không thệ  độ t cháy, dù 

có ca t thị t cũng như ca t cây. Đây gộ i là bộ  các tra n, dệ p trư  

tánh tư  đa i, mộ  t bệ  vào chộ  thua n thủ c, ta m đượ c như thệ , 

cha ng pha i là chư ng Thánh. Nệ u không khợ i tâm cho là 

chư ng Thánh thì gộ i là ca nh giợ i lành. Nệ u khợ i nghĩ chư ng 

Thánh liệ n rợi vào các thư  tà. 

La i dùng tâm a y thành tư u sư  thanh tị nh, công phu thanh 

tị nh tâm đã cùng cư c, chợ t tha y ca  đa i đị a, núi sông ợ  mượ i 

phượng đệ u thành cõi Pha  t, đa y đủ  ba y báu, hào quang 

sáng suộ t đa y kha p. La i tha y chư Pha  t Như Lai nhiệ u như 

sộ  cát sông Ha ng đa y kha p cõi hư không, la u các hoa lệ  . 

Nhìn xuộ ng dượ i tha y cõi đị a ngủ c, nhìn lên tha y thiên 

cung, đượ c không chượ ng nga i. Đây gộ i là do tượ ng ưa 

chán ngưng la ng lâu ngày, tượ ng lâu mà hóa thành chư  

không pha i chư ng Thánh. Không khợ i tâm cho là chư ng 



Thánh thì gộ i là ca nh giợ i lành. Nệ u khợ i nghĩ chư ng 

Thánh liệ n rợi vào các thư  tà. 

La i dùng tâm a y nghiên cư u sâu xa, chợ t lúc giư a đêm tha y 

phộ  chợ  đượ ng sá, thân tộ  c quyệ n thuộ  c ợ  phượng xa, hoa  c 

nghe như ng ngượ i kia nói. Đây gộ i là tâm bị  bư c bách cùng 

tộ  t bay ra, nên tha y đượ c nhiệ u thư  cách xa chư  không 

pha i chư ng Thánh. Không khợ i tâm cho là chư ng Thánh thì 

gộ i là ca nh giợ i lành. Nệ u khợ i nghĩ chư ng Thánh liệ n rợi 

vào các thư  tà. 

La i dùng tâm a y nghiên cư u tinh chuyên cùng cư c, tha y 

hình thệ  thiệ  n tri thư c độ i dợ i, không có duyên cợ  gì, trong 

chộ c lát thay độ i thành nhiệ u thư . Đây gộ i là tâm tà, bị  các 

loài ly mị , hoa  c các thiên ma vào trong tim, trong bủ ng, hộ  

tư  nhiên nói pháp, thông suộ t các diệ  u nghĩa, đó cha ng 

pha i là chư ng Thánh. Không khợ i tâm cho là chư ng Thánh 

thì ma sư  tư  tiêu dư t. Nệ u nghĩ là chư ng Thánh liệ n rợi vào 

các thư  tà. 

Này A-nan, mượ i thư  ca nh hiệ  n ra trong lúc tu thiệ n như 

va  y đệ u do sa c a m và dủ ng tâm xen la n nên mợ i hiệ  n ra 

như ng việ  c a y. Chúng sanh mê la m không tư  suy xét, ga  p 

như ng nhân duyên này, mê không tư  biệ t, cho là chư ng 

qua  Thánh, thành tộ  i đa i vộ ng ngư , rợi vào đị a ngủ c Vô 

gián. 

Sau khi Như Lai diệ  t độ  , ợ  trong đợ i ma t pháp, các ông pha i 

y theo lợ i chí  da y tuyên bày nghĩa này, không đệ  cho thiên 

ma đượ c cợ hộ  i qua y phá. Pha i ba o vệ   che chợ  như ng ngượ i 

tu hành thành tư u đa o Vô thượ ng. 



2. Thọ ấm 

Này A-nan, ngượ i thiệ  n nam kia trong khi tu Chí  Quán, sa c 

a m đã hệ t, tha y tâm chư Pha  t như trong gượng sáng hiệ  n rõ 

các hình tượ ng. Nệ u có sợ  đa c mà chưa dùng đượ c, cũng 

như ngượ i bị  bóng đè, tay chân va n y nguyên, tha y nghe 

không sai la m, nhưng vì tâm bị  khách tà nên không thệ  cư  

độ  ng đượ c. Đây gộ i là pha m vi củ a thộ  a m. 

Nệ u hệ t bị  bóng đè, tâm ngượ i kia lìa khộ i thân, trợ  la i xem 

tha y đượ c cái ma  t, đi đư ng tư  do, không còn bị  lưu nga i, a y 

gộ i là thộ  a m hệ t. Ngượ i này a t hay siêu việ  t kiệ n trượ c, xem 

la i nguyên do củ a nó thì vộ ng tượ ng hư minh là cộ  i gộ c. 

Này A-nan, ngượ i thiệ  n nam kia chính khi ợ  trong đó đượ c 

ra t sáng suộ t, tâm kia phát minh, do bên trong đè nén quá 

pha n, tư  nợi a y chợ t phát lòng thượng vô cùng. Như thệ  cho 

đệ n xem tha y ruộ i muộ i cũng thượng như con độ , tâm sanh 

thượng xót, ba t giác rợi lệ   đa m đìa. Đây gộ i là dủ ng công đè 

ép quá mư c, nệ u tí nh ngộ   thì không lộ i, cha ng pha i là 

chư ng Thánh. Nệ u biệ t rõ ràng không la m thì lâu da n tư  

hệ t. Nệ u khợ i nghĩ là chư ng Thánh a t có ma bi nha  p vào 

tim gan, tha y ngượ i thì thượng xót khóc lóc không dư ng, 

ma t đi chánh đị nh, sệ  bị  tra m luân. 

Này A-nan, la i như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong đị nh kia 

tha y sa c a m tiêu, thộ  a m đượ c rõ ràng, tượ ng tộ t hiệ  n ợ  

trượ c, ca m kích quá pha n, bộ ng ợ  trong đó sanh ra dõng 

mãnh vô ha n. Tâm kia ma nh mệ  nha y bén, ý chí ba ng vợ i 

chư Pha  t, cho ra ng chí  mộ  t niệ  m có thệ  vượ t qua ba vô sộ  

kiệ p. Đây gộ i là dủ ng công la n ép thái quá, tí nh ngộ   thì 

không lộ i, cha ng pha i là chư ng Thánh. Hiệ u rõ không la m, 



lâu rộ i tư  tiêu ma t. Nệ u khợ i nghĩ là chư ng Thánh a t bị  ma 

cuộ ng nha  p vào tim gan, tha y ngượ i thì khoe khoang, ngã 

ma n không ai sánh ba ng. Tâm ngượ i kia, cho đệ n trên 

không tha y có Pha  t, dượ i không tha y có ngượ i, ma t đi 

chánh đị nh, sệ  rợi vào vòng tra m luân. 

La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong đị nh kia tha y sa c a m 

tiêu, thộ  a m rõ ràng, phía trượ c không có chộ  chư ng mợ i, 

lui la i thì đã ma t chộ  cũ, trí lư c yệ u kém, vào trong chộ  tiêu 

diệ  t, ba  t không tha y gì, trong tâm chợ t sanh ra t khô kiệ  t. 

Trong ta t ca  thợ i, cái nhợ  tha m la  ng không ma t, cho đây là 

tượ ng tinh ta n. Đây gộ i là tu tâm mà không có trí tuệ   nên 

tư  la m. Nệ u tí nh ngộ   thì không lộ i, cha ng pha i là chư ng 

Thánh. Nệ u khợ i nghĩ là chư ng Thánh a t có ma nhợ  nha  p 

vào tim gan, sợ m chiệ u na m cái tâm treo ợ  mộ  t chộ , làm 

ma t chánh đị nh, sệ  rợi vào vòng tra m luân. 

La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong đị nh kia tha y sa c a m 

tiêu, thộ  a m rõ ràng, sư c tuệ   vượ t quá sư c đị nh, bị  lộ i ma nh 

mệ  bén nha y, ôm a p các tánh thù tha ng trong lòng, tư  tâm 

đã nghi mình là Pha  t Lô-xá-na, đượ c ít cho là đủ . Đây gộ i là 

dủ ng tâm quên ma t chộ  thượ ng xét nét kỹ  càng, chìm ợ  nợi 

tri kiệ n. Nệ u tí nh ngộ   thì không có lộ i, cha ng pha i là chư ng 

Thánh. Nệ u khợ i nghĩ là chư ng thánh a t có ma hạ liệt dễ 

biết đủ nha  p vào tim gan. Tha y ngượ i thì tư  nói tôi đượ c Vô 

thượ ng đệ   nha t nghĩa đệ , ma t hệ t chánh đị nh, sệ  rợi vào 

tra m luân. 

La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong đị nh kia tha y sa c a m 

tiêu, thộ  a m rõ ràng, chộ  đư ng mợ i chưa đượ c, còn tâm cũ 

đã ma t. Xem qua hai mé trượ c và sau, tư  cho là nguy hiệ m, 



tâm chợ t sanh lo buộ n vô ta  n, như ngộ i trên giượ ng sa t, 

như uộ ng thuộ c độ  c, tâm không muộ n sộ ng nư a, thượ ng 

nhợ  ngượ i khác ha i ma ng mình đệ  sợ m đượ c gia i thoát. Đây 

gộ i là tu hành la c ma t phượng tiệ  n. Nệ u tí nh ngộ   thì không 

lộ i, cha ng pha i là chư ng Thánh. Nệ u khợ i nghĩ là chư ng 

Thánh a t có mộ  t pha n ma thường ưu sầu nha  p vào tim gan. 

Tay ca m dao bén tư  ca t thị t mình, thích bộ  thân ma ng, hoa  c 

thượ ng ưu sa u cha y vào trong rư ng núi, không muộ n tha y 

ngượ i, ma t hệ t chánh đị nh, sệ  rợi vào vòng tra m luân. 

La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong đị nh kia tha y sa c a m 

tiêu, thộ  a m rõ ràng, ợ  trong chộ  thanh tị nh, sau khi tâm 

đượ c an ộ n bộ ng tư  sanh vui vệ  vô ha n, trong tâm vui mư ng 

không thệ  tư  dư ng. Đây gộ i là khinh an mà không có trí tuệ   

đệ  tư  kìm chệ . Tí nh ngộ   thì không có lộ i, cha ng pha i là 

chư ng Thánh. Nệ u khợ i nghĩ là chư ng thánh a t có mộ  t 

pha n ma ưa hỷ lạc vào trong tim gan. Tha y ngượ i liệ n cượ i, 

ợ  bên ca nh ngã tư đượ ng tư  ca tư  múa, tư  ba o đã đượ c vô 

nga i gia i thoát, ma t hệ t chánh đị nh, sệ  rợi vào vòng tra m 

luân. 

La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong đị nh kia tha y sa c a m 

tiêu, thộ  a m rõ ràng, tư  cho là đã đủ , chợ t vô cợ  sanh khợ i 

đa i ngã ma n, như thệ  cho đệ n ma n cùng quá ma n và ma n 

quá ma n, hoa  c tăng thượ ng ma n, hoa  c ty liệ  t ma n, độ ng 

thợ i đệ u phát. Trong tâm còn khinh ca  chư Pha  t mượ i 

phượng, huộ ng là như ng qua  vị  dượ i như Thanh văn Duyên 

giác. Đây gộ i là chộ  tha y thù tha ng mà không có trí tuệ   tư  

cư u. Nệ u tí nh ngộ   thì không có lộ i, cha ng pha i là chư ng 

Thánh. Nệ u khợ i nghĩ là chư ng Thánh a t có mộ  t pha n ma 

đại ngã mạn vào trong tim gan. Không chị u lệ  chùa tháp, 



phá hủ y kinh tượ ng, nói vợ i như ng ngượ i cư sĩ ra ng: 

“Như ng tượ ng này là vàng, độ ng hoa  c là đa t, cây; kinh là lá 

cây hoa  c là va i lủ a. Xác thân là chân thượ ng mà không tư  

cung kính, la i sùng mộ   đa t, cây, tha  t là điên đa o.” Như ng 

ngượ i quá tin lợ i kia, theo đó phá hủ y kinh tượ ng, chôn vùi 

trong đa t. Do làm nghi la m chúng sanh, bị  vào đị a ngủ c Vô 

gián, ma t hệ t chánh đị nh, sệ  rợi vào tra m luân. 

La i nư a, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong đị nh kia tha y sa c 

a m tiêu, thộ  a m rõ ràng, trong chộ  thua n sáng viên ngộ   

đượ c tinh lý, đượ c đa i tùy thua  n. Tâm kia chợ t sanh vô 

lượ ng khinh an, tư  nói đã thành Thánh, đượ c đa i tư  ta i. 

Đây gộ i là nhân nợi tuệ   mà đượ c sư  trong sáng nhệ  nhàng. 

Nệ u tí nh ngộ   thì không có lộ i, cha ng pha i là chư ng Thánh. 

Nệ u khợ i hiệ u là chư ng Thánh a t có mộ  t pha n củ a ma ưa 

trong sáng nhẹ nhàng vào trong tim gan, tư  cho là đa y đủ , 

la i không ca u tiệ n lên. Như ng ngượ i này pha n nhiệ u là 

như ng tha y Tỳ-kheo ít hộ c, làm nghi la m chúng sanh, độ a 

đị a ngủ c A-tỳ, ma t đi chánh đị nh, sệ  rợi vào vòng tra m 

luân. 

La i nư a, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong đị nh kia tha y sa c 

a m tiêu, thộ  a m rõ ràng, trong chộ  tộ  ngộ   đượ c tánh rộ ng 

sáng. Trong a y bộ ng dưng xoay hượ ng vệ  sư  ha ng đoa n diệ  t, 

bác không có nhân qua , mộ  t bệ  vào rộ ng không. Tâm rộ ng 

không hiệ  n tiệ n, cho đệ n tâm sanh cha p đoa n diệ  t mãi mãi. 

Nệ u tí nh ngộ   thì không có lộ i, cha ng pha i là chư ng Thánh. 

Nệ u khợ i hiệ u là chư ng thánh a t có ma rỗng không vào 

trong tim gan, bèn chê bai ngượ i trì giợ i gộ i là Tiệ u thư a, 

còn Bộ -tát ngộ   lý không thì có gì mà trì pha m? 



Ngượ i kia thượ ng ợ  nợi nhà ngượ i cư sĩ có tín tâm, ăn thị t 

uộ ng rượ u, làm như ng chuyệ  n dâm uệ . Vì sư c ma nhiệ p 

phủ c nên ngượ i chủ  nhà không sanh nghi ngợ , chê bai. 

Tâm quỹ  nha  p lâu rộ i thì hoa  c ăn pha n dợ cùng vợ i ăn thị t 

uộ ng rượ u v.v… đệ u cho là không, phá lua  t nghi củ a Pha  t, 

làm la m la c đưa ngượ i vào chộ  tộ  i lộ i, ma t hệ t chánh đị nh, 

sệ  rợi vào vòng tra m luân. 

La i nư a, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong đị nh kia tha y sa c 

a m tiêu, thộ  a m rõ ràng, đượ c vị  rộ ng sáng thâm nha  p vào 

ta  n tim cộ t. Ngượ i kia chợ t sanh tâm ái vô ha n. Ái quá độ   

nên phát cuộ ng, liệ n làm như ng việ  c tham dủ c. Đây gộ i là 

ca nh đị nh an thua  n vào trong tâm, không có trí tuệ   đệ  tư  

gìn giư , la m mê vào trong các dủ c. Nệ u tí nh ngộ   thì không 

có lộ i, cha ng pha i là chư ng Thánh. Nệ u khợ i hiệ u là chư ng 

Thánh a t có ma dủ c vào trong tim gan, mộ  t bệ  nói dủ c là 

đa o Bộ -đệ , giáo hóa như ng ngượ i cư sĩ bình đa ng hành dủ c, 

ngượ i hành dâm kia gộ i là ngượ i giư  gìn chánh pháp. 

Do sư c củ a quỹ  tha n, nhiệ p phủ c như ng kệ  phàm ngu trong 

đợ i ma t pháp, sộ  đệ n ca  trăm. Như thệ  cho đệ n mộ  t trăm, 

hai trăm, hoa  c năm sáu trăm, còn nhiệ u thì ca  ngàn muôn 

ngượ i. Khi tâm ma sanh chán, nó rợ i bộ  thân thệ  ngượ i kia, 

oai đư c đã không còn, rợi vào na n pháp lua  t. Vì làm nghi 

la m chúng sanh nên vào đị a ngủ c Vô gián, ma t hệ t chánh 

đị nh, sệ  rợi vào vòng tra m luân. 

Này A-nan, mượ i thư  ca nh hiệ  n ra trong lúc tu thiệ n đị nh 

như va  y, đệ u do thộ  a m và dủ ng tâm xen la n nên mợ i có 

như ng việ  c này. Chúng sanh ngu mê không tư  xét lượ ng, 

ga  p như ng nhân duyên này, mê la m không tư  biệ t, cho ra ng 



mình đã lên qua  Thánh, thành đa i vộ ng ngư , pha i rợi vào 

đị a ngủ c Vô gián. 

Sau khi ta diệ  t độ  , ợ  trong đợ i ma t pháp, các ông cũng nên 

đem lợ i nói củ a Như Lai truyệ n da y, khiệ n kha p chúng sanh 

khai ngộ   đượ c nghĩa này, không đệ  cho thiên ma đượ c dị p 

qua y phá. Pha i ba o vệ   gìn giư  che chợ  cho như ng ngượ i tu 

hành đượ c đa o Vô thượ ng. 

3. Tưởng ấm 

Này A-nan, ngượ i thiệ  n nam kia tu thiệ n, thộ  a m đã hệ t, 

tuy chưa đượ c la  u ta  n mà tâm rợ i khộ i hình hài như chim 

bay ra khộ i lộ ng. Đã có thệ  thành tư u tư  thân phàm này, 

trên thì tra i qua sáu mượi vị  Thánh củ a Bộ -tát, đượ c ý sanh 

thân, tùy qua la i không chượ ng nga i. Ví như có ngượ i ngủ  

say nói mợ , ngượ i a y tuy không hay biệ t mình nói gì, nhưng 

lợ i kia đã thành âm va  n thư  lợ p, khiệ n cho như ng ngượ i 

không ngủ  đệ u hiệ u đượ c lợ i nói đó. Đây gộ i là pha m vi củ a 

tượ ng a m. 

Nệ u hệ t độ  ng niệ  m, các tượ ng thô phù tiêu trư , nợi tâm 

giác minh như bộ  tra n ca u, mộ  t vòng sanh tư  đa u cuộ i đệ u 

soi sáng kha p, gộ i là hệ t tượ ng a m. Ngượ i a y ha n có thệ  vượ t 

khộ i phiệ n não trượ c. Xét la i nguyên do củ a tượ ng a m, cộ  i 

gộ c là vộ ng tượ ng dung thông. 

Này A-nan, ngượ i thiệ  n nam kia thộ  a m rộ ng suộ t linh diệ  u, 

không bị  các tà lư , đị nh tròn đa y phát sáng. Trong chánh 

đị nh, tâm ưa đượ c sáng suộ t tròn đa y, suy nghĩ bén nha y, 

tham ca u thiệ  n xa o. Khi a y thiên ma đượ c cợ hộ  i thua  n tiệ  n, 

phóng tinh tha n củ a nó gá vào ngượ i khác, miệ  ng nói kinh 



pháp. Ngượ i a y không biệ t là bị  ma dư a, tư  cho đượ c Vô 

thượ ng Niệ t-bàn, đệ n chộ  ngượ i thiệ  n nam ca u thiệ  n xa o 

kia, tra i tòa nói pháp. Hình dáng ngượ i a y, nệ u ca n thì hoa  c 

làm thân Tỳ-kheo khiệ n cho ngượ i kia tha y, hoa  c làm thân 

Đệ -thích, hoa  c phủ  nư , hoa  c Tỳ-kheo-ni, hoa  c na m trong 

nhà tộ i mà thân có hào quang chiệ u sáng. Ngượ i tu hành 

ngu mê la m cho là Bộ -tát, tin vào sư  giáo hóa củ a ngượ i a y, 

làm cho tâm hộ  dao độ  ng, phá lua  t nghi củ a Pha  t, lén làm 

việ  c tham dủ c. 

Miệ  ng ngượ i ma dư a ưa nói như ng việ  c tai hộ a, điệ m lành, 

độ i thay. Hoa  c nói Như Lai ra đợ i chộ  này chộ  nộ , hoa  c nói 

vệ  kiệ p hộ a, hoa  c nói có đao binh, làm khủ ng bộ  ngượ i, 

khiệ n cho tiệ n củ a trong nhà hộ  vô cợ  bị  hao tán. 

Đây gộ i là Quái quỹ , tuộ i già thành ma làm não loa n ngượ i 

tu. Khi tâm ma chán rộ i, nó bộ  thân ngượ i, đệ   tư  cùng tha y 

đệ u pha m vào lua  t vua. Các ông pha i biệ t trượ c đệ  không 

vào trong luân hộ i, còn nệ u mê la m không biệ t sệ  rợi vào 

đị a ngủ c Vô gián. 

Này A-nan, la i ngượ i thiệ  n nam kia thộ  a m rộ ng suộ t linh 

diệ  u, không bị  các tà lư , đị nh tròn đa y phát sáng. Trong 

chánh đị nh, tâm ưa da o chợi lang thang, tinh tha n bay đi, 

tham ca u ngao du nợi này nợi kia. Khi a y thiên ma đượ c cợ 

hộ  i thua  n tiệ  n, phóng tinh tha n củ a nó gá vào ngượ i khác, 

miệ  ng nói kinh pháp. Ngượ i a y cũng không biệ t là mình bị  

ma dư a, tư  cho ra ng đượ c Vô thượ ng Niệ t-bàn, đệ n chộ  

ngượ i thiệ  n nam muộ n da o chợi kia, tra i tòa nói pháp. 

Tư  thân hình ngượ i a y không biệ n độ i, nhưng như ng ngượ i 

nghe pháp kia chợ t tha y thân mình ngộ i trên tòa sen báu, 



toàn thân thành khộ i vàng tía rư c rợ . Ca  chúng nghe pháp 

mộ i mộ i đệ u như thệ , đượ c việ  c chưa tư ng có. Ngượ i tu 

hành ngu mê, la m là Bộ -tát, tâm sanh dâm da  t, phá hoa i 

lua  t nghi củ a Pha  t, lén làm như ng điệ u tham dủ c. 

Miệ  ng ngượ i ma dư a ưa nói chư Pha  t ư ng hóa ra đợ i; ợ  chộ  

kia, ngượ i kia chính là hóa thân đư c Pha  t kia đệ n đây; 

ngượ i nộ  tư c là vị  Bộ -tát nộ … đệ n giáo hóa nhân gian. 

Ngượ i tu hành tha y thệ  tâm sanh khát ngượ ng, tà kiệ n 

tha m da y lên, giộ ng trí tuệ   bị  tiêu diệ  t. Đây gộ i là Ba t quỹ , 

tuộ i già thành ma làm não loa n ngượ i tu kia. Khi tâm ma 

đã nhàm chán, nó bộ  thân thệ  ngượ i, đệ   tư  vợ i tha y đệ u 

pha m vào lua  t vua. Các ông pha i biệ t trượ c đệ  không vào 

trong luân hộ i, còn nệ u mê la m không biệ t sệ  rợi vào đị a 

ngủ c Vô gián. 

La i, ngượ i thiệ  n nam kia thộ  a m rộ ng suộ t linh diệ  u, không 

bị  các tà lư , đị nh tròn đa y phát sáng. Trong chánh đị nh, 

tâm ưa tha m hợ p, lóng la  ng tinh tha n, tham ca u khệ  hợ p. 

Khi a y thiên ma đượ c cợ hộ  i thua  n tiệ  n, phóng tinh tha n gá 

vào ngượ i khác, miệ  ng nói kinh pháp. Ngượ i a y tha  t không 

biệ t bị  ma dư a, cũng nói mình đượ c Vô thượ ng Niệ t-bàn, 

đệ n chộ  ngượ i thiệ  n nam ca u tha m hợ p kia, tra i tòa nói 

pháp. 

Thân hình ngượ i a y và như ng ngượ i nghe pháp kia, bên 

ngoài không có gì biệ n độ i, nhưng khiệ n cho như ng ngượ i 

nghe pháp, trượ c khi nghe pháp tâm tư  khai ngộ  , niệ  m 

niệ  m dợ i độ i, hoa  c đượ c túc ma ng thông, hoa  c có tha tâm 

thông, hoa  c tha y đị a ngủ c, hoa  c biệ t đượ c các việ  c tộ t xa u ợ  

nhân gian, hoa  c miệ  ng nói kệ  , hoa  c tư  tủ ng kinh. Mộ i ngượ i 



đệ u vui mư ng, đượ c điệ u chưa tư ng có. Ngượ i tu hành ngu 

mê, la m cho là Bộ -tát, tâm tha m ưa thích, phá lua  t nghi củ a 

Pha  t, lén làm như ng chuyệ  n tham dủ c. 

Miệ  ng ngượ i ma dư a ưa nói Pha  t có lợ n có nhộ , Pha  t kia là 

Pha  t trượ c, Pha  t nộ  là Pha  t sau… Trong đó cũng có Pha  t 

tha  t Pha  t gia , Pha  t nam Pha  t nư , Bộ -tát cũng va  y. Ngượ i tu 

kia tha y va  y, quên ma t tâm tu hành trượ c, dệ  tin hiệ u theo 

tà. Đây gộ i là Mị  quỹ , tuộ i già thành ma não loa n ngượ i a y. 

Khi tâm ma đã nhàm chán, nó bộ  thân ngượ i, đệ   tư  và tha y 

đệ u pha m vào lua  t vua. Các ông pha i biệ t trượ c đệ  không 

vào trong luân hộ i, còn nệ u mê la m không biệ t sệ  rợi vào 

đị a ngủ c Vô gián. 

La i, ngượ i thiệ  n nam kia thộ  a m rộ ng suộ t linh diệ  u, không 

bị  các tà lư , đị nh tròn đa y phát sáng. Trong chánh đị nh, 

tâm ưa biệ t cộ  i gộ c, xem xét cùng tộ  t sư  biệ n hoá trượ c sau 

củ a muôn va  t, tâm sáng suộ t kia tham ca u biệ  n biệ  t phân 

tích. Khi a y thiên ma đượ c cợ hộ  i thua  n tiệ  n, nó phóng tinh 

tha n gá vào ngượ i khác, miệ  ng nói kinh pháp. Ngượ i a y 

trượ c không biệ t mình bị  ma dư a, cũng nói ra ng mình đượ c 

Vô thượ ng Niệ t-bàn, đệ n chộ  ngượ i thiệ  n nam ca u rõ nguộ n 

gộ c kia, tra i tòa nói pháp. 

Ngượ i a y thân có oai tha n, nhiệ p phủ c đượ c ngượ i ca u 

pháp, khiệ n cho ngượ i ợ  dượ i tòa tuy chưa nghe pháp mà 

tư  nhiên tâm đã kính phủ c rộ i. Như ng ngượ i a y cho ra ng 

pháp thân, Bộ -đệ , Niệ t-bàn củ a Pha  t là trên xác thân hiệ  n 

tiệ n củ a ta đây. Cha cha con con la n lượ t mà sanh, tư c là 

pháp thân thượ ng trủ  không ma t. Đệ u chí  cho hiệ  n ta i là 



cõi Pha  t, không riêng có cõi thanh tị nh và thân tượ ng sa c 

vàng nào khác. 

Ngượ i kia tin nha  n, quên ma t tâm tu hành trượ c, thân 

ma ng đệ u quy y nợi ngượ i a y, cho ra ng đượ c việ  c chưa tư ng 

có. Như ng ngượ i tu hành ngu mê, la m cho là Bộ -tát, tâm ưa 

suy cư u kia, phá lua  t nghi củ a Pha  t, lén làm chuyệ  n tham 

dủ c. 

Miệ  ng ngượ i ma dư a ưa nói ma t tai mũi lượ i đệ u là Tị nh độ  , 

nam căn, nư  căn là chộ  chân tha  t Bộ -đệ , Niệ t-bàn. Như ng 

ngượ i kia không biệ t, tin lợ i nói ô uệ  a y. Đây gộ i là các loài 

ác quỹ  Cộ  Độ  c, Yệ m Tha ng, tuộ i già thành ma làm não loa n 

ngượ i tu hành. Khi tâm ma sanh nhàm chán, nó bộ  thân 

ngượ i, thì đệ   tư  và tha y đệ u pha m vào lua  t vua. Các ông 

pha i biệ t trượ c đệ  không vào trong luân hộ i, còn nệ u mê 

la m không biệ t sệ  rợi vào đị a ngủ c Vô gián. 

La i, ngượ i thiệ  n nam khi thộ  a m rộ ng suộ t linh diệ  u, không 

bị  các tà lư , đị nh tròn đa y phát sáng. Trong chánh đị nh, 

tâm ưa sư  huyệ n ư ng, nghiên cư u cùng kha p, tham ca u 

tha m ca m ư ng. Khi a y thiên ma đượ c cợ hộ  i thua  n tiệ  n, 

phóng tinh tha n gá vào ngượ i khác, miệ  ng nói kinh pháp. 

Ngượ i a y vộ n không biệ t bị  ma dư a, cũng nói mình đượ c Vô 

thượ ng Niệ t-bàn, đệ n chộ  ngượ i thiệ  n nam ca u ca m ư ng 

kia, tra i tòa nói pháp, hay khiệ n cho thính chúng ta m tha y 

thân hộ  như đã trăm ngàn tuộ i, tâm sanh ái nhiệ m, không 

thệ  nào xa lìa đượ c; đem thân làm tôi tợ , cúng dượ ng tư  sư  

không biệ t mộ i mệ  t. Ma khiệ n cho tâm mộ i ngượ i dượ i tòa 

đệ u biệ t đây là thiệ  n tri thư c, tiên sư củ a mình, riêng sanh 

pháp ái, dính kha n như keo sợn, đượ c việ  c chưa tư ng có. 



Như ng ngượ i ngu mê a y la m cho là Bộ -tát, tâm ưa thân ca  n, 

phá lua  t nghi củ a Pha  t, lén làm như ng chuyệ  n tham dủ c. 

Miệ  ng ngượ i ma dư a ưa nói: “Kiệ p trượ c ta ợ  trong đợ i đó, 

trượ c độ   ngượ i đó, lúc a y là thê thiệ p, anh em củ a ta, đợ i 

nay đệ n đây đệ  độ   nhau. Ta cùng vợ i các ngượi theo nhau 

vệ  thệ  giợ i kia, cúng dượ ng đư c Pha  t kia.” Hoa  c nói riêng có 

cõi trợ i Đa i quang minh, Pha  t ợ  trong đó là chộ  ta t ca  đư c 

Như Lai nghí  ngợi. 

Như ng ngượ i kia không hiệ u biệ t, tin lợ i lư a dộ i a y, quên 

ma t tâm tu hành trượ c. Đây gộ i là Lệ   quỹ , tuộ i già thành 

ma não loa n ngượ i tu hành. Khi tâm ma nhàm chán, nó bộ  

thân ngượ i, thì đệ   tư  và tha y đệ u pha m vào lua  t vua. Các 

ông pha i biệ t trượ c đệ  không vào trong luân hộ i, còn nệ u 

mê la m không biệ t sệ  rợi vào đị a ngủ c Vô gián. 

La i, ngượ i thiệ  n nam khi thộ  a m rộ ng suộ t linh diệ  u, không 

bị  các tà lư , đị nh tròn đa y phát sáng. Trong chánh đị nh, 

tâm ưa thâm nha  p kha c khộ  siêng năng, ưa chộ  va ng vệ , 

tham ca u yên tĩnh. Khi a y thiên ma đượ c cợ hộ  i thua  n tiệ  n, 

phóng tinh tha n gá vào ngượ i khác, miệ  ng nói kinh pháp. 

Ngượ i a y vộ n không biệ t bị  ma dư a, cũng nói mình đượ c Vô 

thượ ng Niệ t-bàn, đệ n chộ  ngượ i thiệ  n nam ca u yên la  ng kia, 

tra i tòa nói pháp, khiệ n như ng ngượ i nghe pháp đệ u biệ t 

đượ c nghiệ  p trượ c củ a mình. Hoa  c ợ  trong hộ  i đó, nói vợ i 

mộ  t ngượ i ra ng: “Nay ông chưa chệ t mà đã làm súc sanh”, 

rộ i ba o mộ  t ngượ i phía sau đa p cái đuôi, liệ n khiệ n ngượ i 

kia không đư ng da  y đượ c. 

Khi a y ca  chúng đệ u hệ t lòng kính phủ c. Có ngượ i khợ i tâm 

thì nó đã biệ t đượ c ý móng khợ i. Ngoài lua  t nghi củ a Pha  t, 



la i thêm sư  kha c khộ , nó chê bai các tha y Tỳ-kheo, ma ng 

nhiệ c độ  chúng, va ch bày việ  c củ a ngượ i, không nga i sư  chê 

trách. 

Miệ  ng ngượ i ma dư a ưa nói như ng điệ u hộ a phượ c chưa 

đệ n, đệ n khi hộ a phượ c xa y ra thì không sai sót ma y may. 

Đây là Đa i lư c quỹ , tuộ i già thành ma não loa n ngượ i tu 

hành. Khi tâm ma nhàm chán, nó bộ  thân ngượ i thì đệ   tư  

cùng vợ i tha y đệ u pha m vào lua  t vua. Các ông pha i biệ t 

trượ c đệ  không vào trong luân hộ i, còn nệ u mê la m không 

biệ t sệ  rợi vào đị a ngủ c Vô gián. 

La i, ngượ i thiệ  n nam khi thộ  a m rộ ng suộ t linh diệ  u, không 

bị  các tà lư , đị nh tròn đa y phát sáng. Trong chánh đị nh, 

tâm ưa hiệ u biệ t, siêng năng khộ  nhộ c xét tìm, mong ca u 

biệ t đợ i trượ c. Khi a y thiên ma đượ c cợ hộ  i thua  n tiệ  n, 

phóng tinh tha n gá vào ngượ i khác, miệ  ng nói kinh pháp. 

Ngượ i a y vộ n không hay biệ t bị  ma dư a, cũng nói mình 

đượ c Vô thượ ng Niệ t-bàn, đệ n chộ  ngượ i thiệ  n nam ca u 

hiệ u biệ t kia, tra i tòa nói pháp. 

Ngượ i tu hành bộ ng dưng ợ  chộ  nói pháp, đượ c ha t châu 

lợ n. Ma kia có khi hóa làm súc sanh, miệ  ng nga  m ha t châu 

và các loa i trân ba o khác, hoa  c sa c lệ  nh phong tượ c củ a vua 

chúa, thệ  lệ  nh củ a quan tượ ng, các va  t kỳ la , trượ c trao cho 

ngượ i kia, sau đeo vào trong thân. Hoa  c dủ  ngượ i nghe 

pháp ợ  dượ i đa t có chôn ha t châu minh nguyệ  t, đang chiệ u 

sáng chộ  kia. Như ng ngượ i nghe pháp đượ c việ  c chưa tư ng 

có. Pha n nhiệ u ma ăn thuộ c hoa  c cộ , không ăn như ng thư c 

ăn ngon, có khi ngày ăn mộ  t hộ  t mè, ha t lúa mà thân hình 



nó va n béo ma  p, do vì sư c ma gìn giư . Ma chê bai các tha y 

Tỳ-kheo, ma ng nhiệ c độ  chúng, không sợ  sư  chê trách. 

Miệ  ng ngượ i ma dư a ưa nói kho báu chôn ợ  phượng khác, 

hoa  c chộ  ợ  a n củ a các ba  c Thánh Hiệ n mượ i phượng. Ai 

theo sau nó đi tìm thì thượ ng tha y có như ng ngượ i kỳ dị . 

Đây gộ i là quỹ  tha n ợ  rư ng núi, đa t đai, thành hoàng, sông 

núi, tuộ i già thành ma. Hoa  c ma nói như ng điệ u dâm dủ c, 

phá giợ i lua  t củ a Pha  t, nó cùng vợ i như ng ngượ i phủ ng sư  

lén làm việ  c ngũ dủ c, hoa  c có khi tinh ta n ăn toàn cộ  cây. 

Việ  c làm củ a nó không nha t đị nh, cộ t não loa n ngượ i tu 

hành. Khi tâm ma nhàm chán, nó bộ  thân ngượ i thì đệ   tư  

và tha y pha n nhiệ u pha m vào lua  t vua. Các ông pha i biệ t 

trượ c đệ  không vào trong luân hộ i, còn nệ u mê la m không 

biệ t sệ  rợi vào đị a ngủ c Vô gián. 

La i, ngượ i thiệ  n nam khi thộ  a m rộ ng suộ t linh diệ  u, không 

bị  các tà lư , đị nh tròn đa y phát sáng. Trong chánh đị nh, 

tâm ưa các thư  tha n thông biệ n hóa, nghiên cư u nguộ n gộ c 

sư  biệ n hóa, tham ca u có tha n lư c. Khi a y thiên ma đượ c cợ 

hộ  i thua  n tiệ  n, phóng tinh tha n gá vào ngượ i khác, miệ  ng 

nói kinh pháp. Ngượ i a y vộ n không hay biệ t bị  ma dư a, 

cũng nói mình đượ c Vô thượ ng Niệ t-bàn, đệ n chộ  ngượ i 

thiệ  n nam ca u tha n thông kia, tra i tòa nói pháp. 

Ngượ i a y hoa  c tay ca m lư a sáng, na m lư a đó đem phân phộ i 

trên đa u bộ n chúng nghe pháp. Ngộ n lư a trên đí nh đa u 

như ng ngượ i nghe pháp, lên cao vài thượ c (thượ c tàu = 

1/3m) cũng không nóng, không hệ  bị  thiêu độ t. Hoa  c ma đi 

trên nượ c như khi đi trên đa t ba ng, hoa  c ợ  trong hư không 

ngộ i yên không độ  ng, hoa  c vào trong bình, hoa  c ợ  trong 



đãy, hoa  c vượ t ra cư a sộ , xuyên qua vách tượ ng không có gì 

chượ ng nga i. Chí  độ i vợ i đao binh thì ma không đượ c tư  ta i. 

Ma tư  nói là Pha  t, thân ma  c áo tra ng mà nha  n Tỳ-kheo lệ , 

chê bai Thiệ n Lua  t, ma ng nhiệ c độ  chúng, va ch bày việ  c củ a 

ngượ i mà không sợ  tị  hiệ m. Miệ  ng ma thượ ng nói tha n 

thông tư  ta i, hoa  c la i khiệ n ngượ i ợ  bên tha y đượ c cõi Pha  t. 

Đây là do sư c quỹ  mê hoa  c ngượ i, không pha i chân tha  t. Ma 

khen ngợ i việ  c hành dâm, không chê như ng ha nh thô, đem 

như ng việ  c xa u xa cho đó là truyệ n pháp. 

Đây gộ i là các loài tinh mị  có sư c lư c lợ n trong trợ i đa t: tinh 

núi, tinh biệ n, tinh gió, tinh sông, tinh đa t; ta t ca  tinh mị  

do cây cộ  sộ ng nhiệ u kiệ p hóa thành; hoa  c là rộ ng thành 

quỹ ; hoa  c các vị  tiên tuộ i thộ  hệ t, sộ ng la i làm loài yêu quái; 

hoa  c như ng vị  tiên kỳ ha n đã hệ t, đệ n lúc pha i chệ t mà 

hình không hoa i, có các loài yêu quái gá vào, tuộ i già thành 

ma não loa n ngượ i tu. Khi tâm ma nhàm chán, nó bộ  thân 

thệ  ngượ i kia, đệ   tư  vợ i tha y pha n nhiệ u pha m vào lua  t vua. 

Các ông pha i biệ t trượ c đệ  không vào trong luân hộ i, còn 

nệ u mê la m không biệ t sệ  rợi vào đị a ngủ c Vô gián. 

La i, ngượ i thiệ  n nam khi thộ  a m rộ ng suộ t linh diệ  u, không 

bị  các tà lư , đị nh tròn đa y phát sáng. Trong chánh đị nh, 

tâm ưa vào chộ  tị ch diệ  t, nghiên cư u tánh biệ n hóa, tham 

ca u cái Không sâu xa. Khi a y thiên ma đượ c cợ hộ  i thua  n 

tiệ  n, phóng tinh tha n gá vào ngượ i khác, miệ  ng nói kinh 

pháp. Ngượ i a y vộ n không biệ t bị  ma dư a, cũng nói mình 

đượ c Vô thượ ng Niệ t bàn, đệ n chộ  ngượ i thiệ  n nam ca u 

Không kia, tra i tòa nói pháp.  Ở  trong đa i chúng, thân hình 

bộ ng hóa thành không, mộ i ngượ i không tha y gì, la i tư  hư 



không độ  t nhiên xua t hiệ  n, khi hiệ  n khi ma t tư  ta i. Ma hoa  c 

hiệ  n thân rộ ng suộ t như lưu ly, hoa  c duộ i tay chân phát ra 

mùi hượng chiên-đàn, hoa  c đa i tiệ u tiệ  n cư ng như đượ ng 

phèn. 

Ma chê bai giợ i lua  t, khinh khi ngượ i xua t gia, miệ  ng 

thượ ng nói không có nhân qua , mộ  t phen chệ t là ma t ha n, 

không có thân sau, cũng không có phàm thánh. Tuy nó 

đượ c không la  ng mà lén làm như ng việ  c tham dủ c, ngượ i 

thộ  nha  n dủ c kia cũng đượ c tâm không, cũng bác không có 

nhân qua . Đây gộ i là các loa i vàng ngộ c, cộ  thợm… ăn nuộ t 

tinh khí ma  t trợ i ma  t trăng, lân, phủ ng, quy, ha c, tra i qua 

ngàn muôn năm không chệ t, thành tinh linh sanh ra trong 

cõi nượ c, tuộ i già thành ma não loa n ngượ i tu hành. Khi 

tâm ma nhàm chán, nó bộ  thân thệ  ngượ i a y, đệ   tư  vợ i tha y 

pha n nhiệ u pha m vào lua  t vua. Ông pha i biệ t trượ c đệ  

không vào trong luân hộ i, còn nệ u mê la m không biệ t sệ  rợi 

vào đị a ngủ c Vô gián. 

La i, ngượ i thiệ  n nam khi thộ  a m rộ ng suộ t linh diệ  u, không 

bị  các tà lư , đị nh tròn đa y phát sáng. Trong chánh đị nh, 

tâm ưa sộ ng lâu, nhộ c nha n nghiên cư u kỹ , tham ca u đượ c 

nhiệ u tuộ i bộ  ma ng sộ ng pha n đoa n, mong chóng đượ c 

tượ ng vi tệ  biệ n dị ch thượ ng trủ . 

Khi a y thiên ma đượ c cợ hộ  i thua  n tiệ  n, phóng tinh tha n gá 

vào ngượ i khác, miệ  ng nói kinh pháp. Ngượ i a y vộ n không 

biệ t bị  ma dư a, cũng nói mình đượ c Vô thượ ng Niệ t-bàn, 

đệ n chộ  ngượ i thiệ  n nam ca u sộ ng lâu kia, tra i tòa nói 

pháp. Ma ưa nói qua la i phượng khác không chượ ng nga i, 



hoa  c tra i qua muôn da  m chí  trong chợ p ma t, hay mộ  t hợi 

thợ  liệ n trợ  la i, đệ u la y đượ c va  t ợ  phượng kia. 

Hoa  c ợ  mộ  t chộ , trong mộ  t nhà chí  khoa ng vài bượ c, ba o 

ngượ i kia đi tư  bên đông đệ n vách bên tây, ngượ i a y đi ra t 

mau mà tra i nhiệ u năm cũng không đệ n. Nhân đây mộ i 

ngượ i có lòng tin nghi là Pha  t hiệ  n tiệ n. Miệ  ng ma thượ ng 

nói: “Chúng sanh ợ  mượ i phượng đệ u là con củ a ta, ta sanh 

ra chư Pha  t, ta sanh ra thệ  giợ i, ta là Pha  t đa u tiên, tư  

nhiên ra đợ i, không do tu mà đượ c.” Đây gộ i là ma Trủ  thệ  

Tư  ta i thiên. Ma sai bộ n quyệ n thuộ  c như Giá-văn-trà và 

độ ng tư  Tỳ-xá cõi trợ i Tư  thiên vượng, như ng kệ  chưa phát 

tâm, ưa cái hư minh kia, ăn tinh khí củ a ngượ i tu hành. 

Hoa  c không nhân nợi tha y, đích thân ngượ i tu hành kia 

xem tha y, như ng vị  tư  xưng là tha n Cha p kim cang đệ n ban 

cho ma ng sộ ng lâu dài. Ma hiệ  n thân mỹ  nư , làm như ng 

việ  c tham dủ c, chưa đa y mộ  t năm, gan não củ a ngượ i kia 

đệ u khô kiệ  t. Miệ  ng ngượ i kia hay nói la m ba m mộ  t mình, 

nghe như yêu quái, ngượ i đi trượ c chưa rõ nguyên do, pha n 

nhiệ u pha m vào lua  t vua, chưa kị p chị u hình pha t, trượ c đã 

chệ t khô. Ma não loa n ngượ i kia cho đệ n chệ t ma t. Các ông 

pha i biệ t trượ c đệ  không vào trong luân hộ i, còn nệ u mê 

la m không biệ t sệ  rợi vào đị a ngủ c Vô gián. 

Này A-nan, pha i biệ t mượ i thư  ma này, trong đợ i ma t pháp, 

như ng ngượ i xua t gia tu hành ợ  trong giáo pháp củ a ta, 

hoa  c ma gá vào thân thệ  ngượ i a y, hoa  c tư  hiệ  n hình, đệ u 

nói đã thành Chánh biệ n tri giác, khen ngợ i dâm dủ c, phá 

lua  t nghi củ a Pha  t. Trượ c là tha y ác ma, cùng vợ i đệ   tư  ma, 

đem dâm dủ c truyệ n da y nhau. Như ng tà tinh như thệ  mê 



hoa  c tim gan ngượ i kia, ga n thì chín đợ i, nhiệ u đệ n trăm 

đợ i, khiệ n cho ngượ i tu hành chân chánh đệ u làm quyệ n 

thuộ  c củ a ma. Sau khi ma ng chung a t làm dân ma, ma t 

chánh biệ n tri, rợi vào đị a ngủ c Vô gián. 

Nay ông chưa nên vào Niệ t-bàn tị ch diệ  t. Trượ c dù ông đã 

đượ c vô hộ c, nên lưu nguyệ  n vào trong đợ i ma t pháp kia, 

khợ i lòng đa i tư  bi cư u độ   như ng chúng sanh có lòng tin 

sâu chân chánh, khiệ n hộ  không bị  ma c tà ma, đượ c chánh 

tri kiệ n. Nay tôi độ   ông đã đượ c ra khộ i sanh tư , ông pha i 

vâng lợ i Pha  t da y mợ i gộ i là đệ n ợn củ a Pha  t. 

Này A-nan, mượ i thư  ca nh hiệ  n ra trong thiệ n đị nh như 

thệ , đệ u do tượ ng a m dủ ng tâm xen la n nên hiệ  n như ng 

việ  c này. Chúng sanh mê la m không tư  xét lượ ng, ga  p 

như ng nhân duyên này, mê mợ  không tư  biệ t, ba o ra ng đã 

lên qua  vị  thánh, thành tộ  i đa i vộ ng ngư , rợi vào đị a ngủ c 

Vô gián. Sau khi ta diệ  t độ  , các ông a t pha i đem lợ i nói củ a 

Như Lai truyệ n da y cho đợ i ma t pháp, khiệ n cho kha p 

chúng sanh khai ngộ   đượ c nghĩa này, không đệ  cho thiên 

ma đượ c cợ hộ  i thua  n tiệ  n, ba o vệ   che chợ  như ng ngượ i tu 

hành thành đa o Vô thượ ng. 

4. Hành ấm 

Này A-nan, ngượ i thiệ  n nam kia tu chánh đị nh, tượ ng a m 

đã hệ t, ngượ i này bình thượ ng mộ i mộ  ng tượ ng đã tiêu diệ  t, 

nên thư c ngủ  ha ng mộ  t tánh giác minh rộ ng suộ t la  ng lệ , 

giộ ng như hư không trong trệ o, không còn như ng việ  c bóng 

dáng thô trộ ng củ a tiệ n tra n. Xem tha y núi sông đa t liệ n 

trong thệ  gian như trong gượng soi sáng, đệ n không chộ  



dính, đi không da u vệ t. Rộ ng nha  n sư  soi sáng ư ng hiệ  n, 

hoàn toàn không còn ta  p khí cũ, chí  có mộ  t tinh chân. 

Cộ  i gộ c sanh diệ  t tư  đây bày hiệ  n. Tha y rõ ràng ta t ca  chủ ng 

loa i củ a mượ i hai loài chúng sanh trong mượ i phượng. Tuy 

chưa thông suộ t manh mộ i sanh ma ng củ a các loài, nhưng 

tha y độ ng mộ  t nệ n ta ng phát sanh, giộ ng như sóng na ng 

cha  p chợ n, trong sa ch mà lăng xăng, là then chộ t cư u cánh 

củ a phù căn tra n. Đây gộ i là pha m vi củ a hành a m. 

Nệ u nguộ n gộ c trong sa ch mà lăng xăng cha  p chợ n này vào 

tánh lóng la  ng ban đa u, mộ  t phen lóng la  ng như ng ta  p khí 

tư  trượ c, như như ng lượ n sóng lợ n sóng nhộ  đệ u tiêu diệ  t, 

chí  còn nượ c la ng trong, gộ i là hành a m hệ t. Ngượ i a y a t hay 

vượ t khộ i chúng sanh trượ c. Xét la i nguyên do kia thì gộ c là 

vộ ng tượ ng tha m la  ng. 

A-nan nên biệ t, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong chánh đị nh 

đượ c chánh tri này, tâm chân chánh ngưng la  ng sáng suộ t, 

mượ i loài thiên ma không đượ c cợ hộ  i thua  n tiệ  n nư a, mợ i 

đượ c chuyên ròng nghiên cư u cùng tộ  t cộ  i gộ c các loài 

chúng sanh. Nợi cộ  i gộ c các loài, manh mộ i củ a sư  sanh 

đượ c bày lộ  . Xét gộ c ban đa u trong sa ch tha m kín, tròn đa y 

mà còn xao độ  ng, ợ  trong cộ  i gộ c tròn đa y đó khợ i suy tính 

cha p trượ c, ngượ i a y rợi vào hai thư  lua  n vô nhân. 

Mộ  t là ngượ i a y tha y gộ c không có nhân. Vì sao? Ngượ i a y 

đã phá dệ p hoàn toàn cợ sợ  củ a sư  sanh, nượng tám trăm 

công đư c củ a nhãn căn, tha y đượ c như ng chúng sanh trong 

tám muôn kiệ p, nghiệ  p báo lưu chuyệ n xoay va n, chệ t đây 

sanh kia; chí  tha y chúng sanh luân hộ i trong khoa ng đó, 

ngoài tám muôn kiệ p thì mợ  mị t không tha y đượ c. Ngượ i a y 



liệ n khợ i nghĩ ra ng chúng sanh ợ  thệ  gian trong mượ i 

phượng này, tám muôn kiệ p trợ  la i, không nhân mà tư  có. 

Do suy tính cha p trượ c này, ma t chánh biệ n tri, rợi vào 

ngoa i đa o, la m tánh Bộ -đệ . 

Hai là ngượ i a y tha y ngộ n không có nhân. Vì sao? Ngượ i a y 

nợi sư  sanh đã tha y cộ  i gộ c các loài, biệ t ngượ i sanh ngượ i, 

hiệ u chim sanh chim, qua  trượ c nay là đen, thiên nga trượ c 

nay là tra ng, ngượ i và trợ i vộ n đi tha ng, súc sanh vộ n đi 

ngang, màu tra ng không do rư a mà thành, màu đen cha ng 

pha i do nhuộ  m mà đượ c, suộ t tám muôn kiệ p không hệ  

thay độ i. Nay hệ t đợ i này cũng la i như thệ . Ta xưa nay 

không tha y có Bộ -đệ , làm sao la i có việ  c thành tư u Bộ -đệ ? 

Nên biệ t ngày nay ta t ca  va  t tượ ng đệ u vộ n là không có 

nhân. Do suy tính cha p trượ c này, quên ma t chánh biệ n 

tri, rợi vào ngoa i đa o, la m tánh Bộ -đệ . Đây gộ i là ngoa i đa o 

thư  nha t, la  p lua  n vô nhân. 

Này A-nan! Như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong chánh đị nh 

này, tâm chân chánh ngưng la  ng sáng suộ t, ma không 

đượ c cợ hộ  i thua  n tiệ  n, xét cùng tộ  t cộ  i gộ c củ a các loài 

chúng sanh, xem gộ c ban đa u trong sa ch tha m kín mà 

thượ ng nhiệ u độ  ng kia, ợ  trong tánh viên thượ ng mà khợ i 

suy tính cha p trượ c, ngượ i a y rợi vào bộ n thư  lua  n biệ n 

thượ ng. 

Mộ  t là ngượ i a y xét cùng tộ  t tánh củ a tâm và ca nh, ca  hai 

đệ u không nhân. Tu ta  p có thệ  biệ t đượ c trong hai muôn 

kiệ p sư  sanh diệ  t củ a chúng sanh mượ i phượng, tha y đệ u 

tua n hoàn không hệ  tan ma t, cha p cho đó là thượ ng. 



Hai là ngượ i a y xét cùng tộ  t nguộ n gộ c củ a tư  đa i, tánh củ a 

tư  đa i là thượ ng trủ . Tu ta  p có thệ  biệ t đượ c trong bộ n 

muôn kiệ p sư  sanh diệ  t củ a chúng sanh trong mượ i 

phượng, ba n thệ  đệ u thượ ng ha ng không hệ  tan ma t, cha p 

cho đó là thượ ng. 

Ba là ngượ i a y xét cùng tộ  t sáu căn, do thư c ma t-na cha p 

giư , trong tâm ý thư c biệ t nguyên do căn ba n tánh là 

thượ ng ha ng. Do tu ta  p có thệ  biệ t đượ c trong tám muôn 

kiệ p, ta t ca  chúng sanh xoay va n không ma t, xưa nay 

thượ ng trủ ; xét tộ  i cùng tánh không ma t, cha p cho đó là 

thượ ng. 

Bộ n là ngượ i a y đã hệ t gộ c tượ ng, lý sanh không còn sư  va  n 

chuyệ n trôi cha y hay dư ng la i. Tâm tượ ng sanh diệ  t nay đã 

vĩnh việ n diệ  t ma t, trong lý tư  nhiên thành cha ng sanh diệ  t. 

Nhân tâm khợ i suy tính cha p trượ c cho đó là thượ ng. Do 

cha p thượ ng này, ma t chánh biệ n tri, rợi vào ngoa i đa o, la m 

tánh Bộ -đệ . Đây gộ i là ngoa i đa o thư  hai, la  p lua  n viên 

thượ ng. 

La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong chánh đị nh, do tâm 

chân chánh ngưng la  ng vư ng cha c, ma không đượ c cợ hộ  i 

thua  n tiệ  n, xét cùng tộ  t cộ  i gộ c củ a các loài chúng sanh, 

xem gộ c ban đa u trong sa ch tha m kín mà thượ ng nhiệ u 

độ  ng kia, ợ  trong tư  và tha khợ i suy tính cha p trượ c. Ngượ i 

a y rợi vào bộ n lua  n cha p điên đa o, mộ  t pha n vô thượ ng mộ  t 

pha n thượ ng. 

Mộ  t là ngượ i a y xem xét tâm diệ  u minh la  ng lệ  kha p ca  thệ  

giợ i mượ i phượng, cho là tha n ngã cư u cánh, tư  đó khợ i 

cha p cái ta cùng kha p mượ i phượng, ngưng la  ng sáng suộ t 



cha ng độ  ng, còn ta t ca  chúng sanh ợ  trong tâm ta, tư  sanh 

tư  chệ t. Va  y tâm tánh củ a ta gộ i là thượ ng, còn như ng 

chúng sanh sanh diệ  t kia tha  t là vô thượ ng. 

Hai là ngượ i a y không xét tâm mà xem kha p ha ng sa cõi 

nượ c trong mượ i phượng, tha y chộ  kiệ p hoa i gộ i là chủ ng 

tánh rộ t ráo vô thượ ng, tha y chộ  kiệ p không hoa i gộ i là rộ t 

ráo thượ ng. 

Ba là ngượ i a y quán riêng tâm mình tinh tệ  nhộ  nhiệ  m, 

giộ ng như vi tra n, lưu chuyệ n trong mượ i phượng, tánh 

không độ i dợ i, có thệ  khiệ n cho thân này liệ n sanh liệ n 

diệ  t. Cha p tánh không hoa i kia gộ i là tánh thượ ng củ a 

mình. Ta t ca  sanh tư  tư  nợi cái ngã đó phát sanh ra gộ i là 

vô thượ ng. 

Bộ n là ngượ i a y biệ t tượ ng a m hệ t, tha y hành a m trôi cha y. 

Hành a m thượ ng trôi cha y, cha p cho là tánh thượ ng, còn 

sa c a m, thộ  a m, tượ ng a m v.v… nay đã diệ  t hệ t, gộ i là vô 

thượ ng. Do đây mà khợ i suy tính cha p trượ c mộ  t pha n vô 

thượ ng mộ  t pha n thượ ng, rợi vào ngoa i đa o, la m tánh Bộ -

đệ . Đây là ngoa i đa o thư  ba, la  p lua  n mộ  t pha n thượ ng mộ  t 

pha n vô thượ ng. 

La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong chánh đị nh, do tâm 

chân chánh ngưng la  ng vư ng cha c, ma không đượ c cợ hộ  i 

thua  n tiệ  n; xét cùng tộ  t cộ  i gộ c củ a các loài chúng sanh, 

xem gộ c ban đa u trong sa ch tha m kín mà thượ ng nhiệ u 

độ  ng kia, ợ  trong pha n vị  sanh ra suy tính cha p trượ c. 

Ngượ i a y rợi vào bộ n thư  lua  n hư u biên. 



Mộ  t là tâm ngượ i a y cha p chộ  ban đa u củ a sư  sanh trôi 

cha y không dư ng, cha p quá khư  vị  lai gộ i là hư u biên, cha p 

tâm tượng tủ c gộ i là vô biên. 

Hai là ngượ i a y quán tám muôn kiệ p tha y có chúng sanh, 

còn trượ c tám muôn kiệ p thì ba  t không nghe tha y gì. Chộ  

không nghe tha y gộ i là vô biên, còn chộ  có chúng sanh gộ i 

là hư u biên. 

Ba là ngượ i a y cha p ta biệ t kha p là đượ c tánh vô biên. Ta t 

ca  các ngượ i kia hiệ  n ợ  trong cái biệ t củ a ta, ta không hệ  

biệ t tánh biệ t củ a hộ , cho là như ng ngượ i kia không đượ c 

tâm vô biên, chí  có tánh hư u biên. 

Bộ n là ngượ i a y xét cùng tộ  t hành a m là không. Do chộ  tha y 

con đượ ng tâm suy tính trong mộ  t thân củ a ta t ca  chúng 

sanh, tha y đệ u phân nư a sanh phân nư a diệ  t; cha p ra ng ta t 

ca  sư  va  t trong thệ  giợ i, phân nư a là hư u biên, phân nư a là 

vô biên. Do suy tính cha p trượ c hư u biên và vô biên như 

thệ , rợi vào ngoa i đa o, la m tánh Bộ -đệ . Đây gộ i là ngoa i đa o 

thư  tư la  p lua  n hư u biên. 

La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong chánh đị nh, do tâm 

chân chánh ngưng la  ng vư ng cha c, ma không đượ c cợ hộ  i 

thua  n tiệ  n, xét cùng tộ  t cộ  i gộ c củ a các loài chúng sanh, 

xem gộ c ban đa u trong sa ch tha m kín mà thượ ng nhiệ u 

độ  ng kia, ợ  trong hiệ u biệ t sanh ra suy tính cha p trượ c. 

Ngượ i a y rợi vào bộ n thư  lua  n hư vộ ng, điên đa o biệ n kệ , 

càn loa n ba t tư . 

Mộ  t là ngượ i a y xem cộ  i gộ c sư  biệ n hóa, tha y chộ  dợ i độ i 

gộ i đó là biệ n, tha y chộ  tiệ p nộ i không dư ng gộ i đó là ha ng 



còn. Tha y như ng chộ  tha y đượ c gộ i là sanh, chộ  cha ng tha y 

đượ c gộ i là diệ  t. Chộ  các nhân tiệ p nộ i không đoa n dư t gộ i 

là tăng; còn chính trong chộ  tiệ p nộ i, ợ  chộ  giư a lìa ra gộ i là 

gia m. Chộ  sanh củ a mộ i thư  gộ i là có, chộ  luôn luôn ma t gộ i 

là không. 

Dùng lý xem xét ta t ca , dủ ng tâm tha y có sai biệ  t. Có ngượ i 

đệ n ca u pháp hộ i nghĩa kia thì đáp ra ng: “Nay tôi cũng 

sanh cũng diệ  t, cũng có cũng không, cũng tăng cũng 

gia m.” Trong ta t ca  thợ i đệ u nói rộ i loa n, khiệ n cho ngượ i 

đang đư ng trượ c hộ i đa o đó, không thệ  hiệ u câu nghĩa. 

Hai là ngượ i a y xem kỹ  tâm kia, luôn luôn ợ  chộ  không, 

nhân không mà đượ c chư ng. Có ngượ i đệ n hộ i, chí  đáp mộ  t 

chư , chí  nói là “không”. Ngoài chư  “không” ra không nói lợ i 

gì nư a. 

Ba là ngượ i a y xem xét kỹ  nợi tâm kia, mộ i mộ i đệ u có chộ , 

do tha y có mà đượ c chư ng. Có ngượ i đệ n hộ i, chí  đáp mộ  t 

chư , chí  nói là “pha i”. Ngoài chư  “pha i” ra không nói lợ i gì 

nư a. 

Bộ n là ngượ i a y cha p ca  có và không, vì ca nh phân tán nên 

tâm cũng rộ i loa n. Có ngượ i đệ n hộ i, đáp ra ng: “Cũng có tư c 

là cũng không, trong cũng không cha ng pha i là cũng có.” 

Ta t ca  đệ u rộ i loa n, không đáp cùng tộ  t. 

Do suy tính cha p trượ c đó, rộ i loa n, rộ ng không, rợi vào 

ngoa i đa o, la m tánh Bộ -đệ . Đây gộ i là ngoa i đa o thư  năm, 

cha p bộ n thư  lua  n hư vộ ng, điên đa o biệ n kệ , càn loa n ba t 

tư . 



La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong chánh đị nh, do tâm 

chân chánh ngưng la  ng vư ng cha c, ma không đượ c cợ hộ  i 

thua  n tiệ  n, xét cùng tộ  t cộ  i gộ c các loài chúng sanh, xem 

gộ c ban đa u trong sa ch tha m kín mà thượ ng nhiệ u độ  ng 

kia, nợi dòng cha y vô ta  n sanh ra suy tính cha p trượ c, 

ngượ i a y khợ i tâm điên đa o, rợi vào cha p sau khi chệ t có 

tượ ng. Hoa  c tư  củ ng cộ  thân, ba o ra ng “sa c là ngã”. Hoa  c 

tha y ngã bao trùm kha p các cõi nượ c, nên nói “ngã có sa c”. 

Hoa  c tha y như ng duyên ợ  trượ c theo ngã mà xoay trợ  la i, 

nên nói “sa c thuộ  c vệ  ngã”. Hoa  c la i tha y ngã nượng trong 

hành mà tượng tủ c, nên nói “ngã ợ  nợi sa c”. 

Bộ n thư  ngã đó đệ u do suy tính cha p trượ c sau khi chệ t có 

tượ ng. Như thệ  xoay va n có mượ i sáu tượ ng, tư  đây còn 

cha p cư u cánh phiệ n não và cư u cánh Bộ -đệ , hai tánh cùng 

cha y đuộ i, đệ u không đủ ng cha m nhau. Do đây suy tính 

cha p trượ c sau khi chệ t là có, rợi vào ngoa i đa o, la m tánh 

Bộ -đệ . Đây gộ i là ngoa i đa o thư  sáu, do tâm điên đa o la  p 

lua  n trong năm a m sau khi chệ t có tượ ng. 

La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong chánh đị nh, do tâm 

chân chánh ngưng la  ng vư ng cha c, ma không đượ c cợ hộ  i 

thua  n tiệ  n, xét cùng tộ  t cộ  i gộ c củ a các loài chúng sanh, 

xem gộ c ban đa u trong sa ch tha m kín mà thượ ng nhiệ u 

độ  ng kia, trượ c trư  diệ  t sa c a m, thộ  a m, tượ ng a m, sanh ra 

suy tính cha p trượ c. Ngượ i a y khợ i tâm điên đa o, rợi vào 

cha p sau khi chệ t không tượ ng. 

Ngượ i a y tha y sa c a m diệ  t, hình thệ  không còn chộ  làm 

nhân; quán tượ ng a m diệ  t, tâm không ràng buộ  c chộ  nào; 

biệ t thộ  a m diệ  t, không còn dính dáng gì; tánh các a m tiêu 



tan, dù có lý sanh mà không có thộ  và tượ ng thì độ ng vợ i 

cây cộ . Hình cha t này hiệ  n tiệ n còn không thệ  đượ c, sau 

khi chệ t làm sao la i có các tượ ng? Nhân đó suy nghiệ  m sau 

khi chệ t không có tượ ng. 

Như thệ  xoay va n có tám thư  vô tượ ng. Tư  đây cha p nhân 

qua , Niệ t-bàn… ta t ca  đệ u không, chí  có danh tư  suông, rộ t 

ráo đệ u đoa n diệ  t . Do đây suy tính cha p trượ c sau khi chệ t 

là không, rợi vào ngoa i đa o, la m tánh Bộ -đệ . Đây là ngoa i 

đa o thư  ba y, do tâm điên đa o la  p lua  n trong năm a m sau 

khi chệ t không có tượ ng. 

La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong chánh đị nh, do tâm 

chân chánh ngưng la  ng vư ng cha c, ma không đượ c cợ hộ  i 

thua  n tiệ  n, xét cùng tộ  t cộ  i gộ c củ a các loài chúng sanh, 

xem gộ c ban đa u trong sa ch tha m kín mà thượ ng nhiệ u 

độ  ng kia, trong chộ  hành a m còn, mà thộ  tượ ng đệ u diệ  t, 

khợ i hai cha p có và không tư  thệ  phá nhau. Ngượ i a y rợi 

vào lua  n điên đa o, cha p sau khi chệ t cha ng pha i có cha ng 

pha i không. 

Trong sa c a m, thộ  a m, tượ ng a m, tha y có mà cha ng pha i có; 

trong hành a m thì độ i dợ i, tha y không mà cha ng pha i 

không. 

Như thệ  xoay va n cùng ta  n a m giợ i, thành tám tượ ng “đệ u 

cha ng pha i”; tùy ga  p mộ  t duyên gì, đệ u nói sau khi chệ t có 

tượ ng, không tượ ng. 

La i, suy xét tánh các hành a m là thay độ i liên tủ c, nên tâm 

phát ra tha u suộ t, cho ra ng có, không đệ u cha ng pha i, hư 

tha  t lộ  n xộ  n. 



Do đây suy tính cha p trượ c sau khi chệ t cha ng pha i có 

cha ng pha i không, phía sau mợ  mị t không có lộ i đi, rợi vào 

ngoa i đa o, la m tánh Bộ -đệ . Đây gộ i là ngoa i đa o thư  tám, do 

tâm điên đa o la  p lua  n trong năm a m sau khi chệ t cha ng 

pha i có cha ng pha i không. 

La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong chánh đị nh, do tâm 

chân chánh ngưng la  ng vư ng cha c, ma không đượ c cợ hộ  i 

thua  n tiệ  n, xét cùng tộ  t cộ  i gộ c củ a các loài chúng sanh, 

xem gộ c ban đa u trong sa ch tha m kín mà thượ ng nhiệ u 

độ  ng kia, sanh ra suy tính cha p trượ c sau cùng là không. 

Ngượ i a y rợi vào ba y thư  lua  n đoa n diệ  t. 

Hoa  c hộ  cha p thân này diệ  t, hoa  c cha p dủ c hệ t là diệ  t, hoa  c 

cha p khộ  hệ t là diệ  t, hoa  c cha p vui tộ  t là diệ  t, hoa  c cha p xa  

tộ  t là diệ  t. Như va  y xoay va n cùng ta  n ba y thư , hiệ  n tiệ n đệ u 

là tiêu diệ  t, diệ  t rộ i không trợ  la i. Do đây suy tính cha p 

trượ c sau khi chệ t là đoa n diệ  t, rợi vào ngoa i đa o, la m tánh 

Bộ -đệ . Đây gộ i là ngoa i đa o thư  chín, do tâm điên đa o la  p 

lua  n trong năm a m sau khi chệ t đoa n diệ  t. 

La i, như ng ngượ i thiệ  n nam ợ  trong chánh đị nh, do tâm 

chân chánh ngưng la  ng vư ng cha c, ma không đượ c cợ hộ  i 

thua  n tiệ  n, xét cùng tộ  t cộ  i gộ c củ a các loài chúng sanh, 

xem chộ  ban đa u trong sa ch tha m kín mà thượ ng nhiệ u 

độ  ng kia, sanh ra suy tính cha p trượ c ợ  sau cùng là có. 

Ngượ i a y rợi vào cha p năm thư  lua  n Niệ t-bàn. 

Hoa  c cho Dủ c giợ i là chánh chuyệ n y, do xem tha y sáng 

suộ t tròn kha p nên sanh lòng yêu thích. Hoa  c cho Sợ thiệ n 

là Niệ t-bàn vì tánh không lo buộ n. Hoa  c cho Nhị  thiệ n là 

Niệ t-bàn vì tâm không khộ . Hoa  c cho tam thiệ n là Niệ t-bàn 



vì ra t vui. Hoa  c cho Tư  thiệ n là Niệ t-bàn vì ca  hai khộ  vui 

đệ u ma t, không pha i chị u sanh diệ  t trong luân hộ i. 

Do mê la m cõi trợ i hư u la  u, khợ i hiệ u là vô vi, la y năm chộ  

an ộ n làm nợi nượng tư a thù tha ng thanh tị nh. Xoay va n 

như thệ  có năm chộ  cư u cánh. 

Do đây mà suy tính cha p trượ c năm thư  Niệ t-bàn hiệ  n có, 

rợi vào ngoa i đa o, mê la m tánh Bộ -đệ . Đây là ngoa i đa o thư  

mượ i, do tâm điên đa o mà la  p lua  n trong thân năm a m có 

năm thư  Niệ t-bàn hiệ  n ta i. 

Này A-nan, mượ i thư  cuộ ng gia i trong thiệ n đị nh như thệ , 

đệ u do hành a m dủ ng tâm xen la n nên hiệ  n ra hiệ u biệ t 

này. Chúng sanh mê la m không tư  xét lượ ng, ga  p như ng 

ca nh hiệ  n tiệ n này, la y mê làm ngộ  , tư  nói đã chư ng qua  

thánh, thành tộ  i đa i vộ ng ngư , rợi vào đị a ngủ c Vô gián. 

Sau khi ta diệ  t độ  , các ông ca n pha i đem lợ i củ a Như Lai 

truyệ n da y cho chúng sanh đợ i ma t pháp, khiệ n cho kha p 

chúng sanh hiệ u rõ nghĩa này, không đệ  cho tâm ma tư  

gây như ng tộ  i lộ i sâu na  ng. Ba o vệ   che chợ  cho hộ  tiêu dư t 

các tà kiệ n. Da y cho hộ  thân tâm đệ u khai mợ , đượ c nghĩa 

giác ngộ   chân tha  t, nợi đa o Vô thượ ng không ga  p như ng lộ i 

tệ . Chợ  đệ  hộ  mong ca u đượ c mộ  t ít cho là đủ , nêu bày lợ i 

da y thanh tị nh củ a ba  c Đa i giác vượng. 

5. Thức ấm 

Này A-nan, ngượ i thiệ  n nam kia khi tu chánh đị nh, hành 

a m đã hệ t, ợ  chộ  trong sa ch tha m kín mà nhiệ u độ  ng, sư  

sanh chung củ a các chúng sanh trong thệ  gian bộ ng nhiên 



bị  tiêu diệ  t. Giệ ng mộ i sâu kín củ a ma m sanh, ma ch nga m 

ca m ư ng củ a sư  đệ n tra  các nghiệ  p đã dư t ma t. 

Nợi trợ i Niệ t-bàn sa p đa i minh ngộ  , giộ ng như khi gà gáy 

sáng, nhìn vệ  phượng đông đã tha y có ánh sáng. 

Sáu căn rộ ng la  ng không còn giong ruộ i, trong ngoài la  ng lệ  

sáng suộ t, vào không chộ  vào, tha u suộ t đượ c nguyên do 

thộ  ma ng củ a mượ i hai loài chúng sanh ợ  kha p mượ i 

phượng. Xem tha y nguyên nhân đệ u tư  cha p trượ c, nên các 

loài không còn chiêu da n đượ c nư a. Trong mượ i phượng thệ  

giợ i đã đượ c tánh độ ng, sa c sáng không còn bị  chìm ma t, 

phát hiệ  n như ng chộ  sâu kín. Đây gộ i là pha m vi củ a thư c 

a m. 

Nệ u độ i vợ i các sư  chiêu ca m đã tợ i chộ  chung rộ i thì tiêu 

dung sáu căn, khi đóng hay mợ  đệ u đượ c thành tư u, tha y 

nghe thông nhau, dùng la n nhau thanh tị nh. Thệ  giợ i mượ i 

phượng cùng vợ i thân tâm như ngộ c lưu ly, trong ngoài đệ u 

sáng suộ t, gộ i đó là thư c a m hệ t. Ngượ i a y có thệ  vượ t khộ i 

ma ng trượ c. 

Xem xét nguyên do củ a nó, gộ c là vộ ng tượ ng điên đa o, 

hình a nh gia  dộ i rộ ng không. 

A-nan nên biệ t, ngượ i thiệ  n nam a y đã tộ  t các hành a m là 

không, trợ  vệ  cộ  i nguộ n củ a thư c a m, đã diệ  t đượ c sanh 

diệ  t, nhưng chộ  tinh diệ  u tị ch diệ  t chưa đượ c tròn đủ . 

Ngượ i a y có thệ  khiệ n nợi thân mình, các căn khi hợ p khai, 

khi chia cách, cũng cùng các loài trong mượ i phượng thông 

hiệ u nhau; tánh hiệ u biệ t đó thông suộ t nhau, có thệ  vào 

tánh ban đa u tròn đủ . 



Nệ u nợi chộ  trợ  vệ  đó, la  p ra nhân chân thượ ng, sanh khợ i 

tha ng gia i, ngượ i a y rợi vào cha p “nhân, sợ  nhân”, thành bè 

ba n củ a ngoa i đa o Ta-tỳ-ca-la, cha p trợ  vệ  vợ i minh đệ , la m 

Bộ -đệ  củ a Pha  t, quên ma t tri kiệ n. Đây gộ i là ha ng thư  nha t, 

la  p tâm có sợ  đa c thành qua  có chộ  trợ  vệ , trái xa tánh viên 

thông, đi ngượ c vợ i thành Niệ t-bàn, sanh vào giộ ng ngoa i 

đa o. 

A-nan, ngượ i thiệ  n nam a y, đã tộ  t hành a m là không, đã 

diệ  t đượ c sanh diệ  t, nhưng chộ  tinh diệ  u củ a tị ch diệ  t chưa 

đượ c tròn đủ . Nệ u nợi chộ  trợ  vệ  xem là tư  thệ , ta t ca  chúng 

sanh trong mượ i hai loài ợ  kha p ca  cõi hư không đệ u tư  

trong mộ  t thân ta lưu xua t, rộ i sanh khợ i tha ng gia i. Ngượ i 

a y rợi vào cha p “năng, phi năng”, thành bè ba n vợ i Ma-hê-

thủ -la hiệ  n vô biên thân, la m Bộ -đệ  củ a Pha  t, quên ma t tri 

kiệ n. 

Đây gộ i là ha ng thư  hai, la  p tâm năng vi thành qua  năng 

sư , trái xa tánh viên thông, đi ngượ c vợ i thành Niệ t-bàn, 

sanh vào giộ ng ngoa i đa o Đa i ma n thiên, tha y cái ngã trùm 

kha p viên mãn. 

La i, ngượ i thiệ  n nam a y đã tộ  t hành a m là không, đã diệ  t 

đượ c sanh diệ  t, nhưng chộ  tinh diệ  u tị ch diệ  t chưa đượ c 

tròn đủ . Nệ u độ i vợ i chộ  trợ  vệ  tha y có chộ  quay vệ  nượng 

tư a, liệ n tư  nghi thân tâm tư  đó lưu xua t, hư không mượ i 

phượng đệ u tư  đó sanh khợ i. Ngay chộ  ta t ca  đệ u tư  đó lưu 

xua t, khợ i hiệ u là thân chân thượ ng không còn sanh diệ  t. 

Ở  trong sanh diệ  t sợ m cha p cho là thượ ng trủ . Đã la m cái 

cha ng sanh cũng mê luôn cái sanh diệ  t, an trủ  trong mê 

la m sâu na  ng mà sanh khợ i tha ng gia i. 



Ngượ i a y rợi vào cha p “thượ ng, phi thượ ng”, thành ba n bè 

như ng kệ  cha p Tư  ta i thiên, la m Bộ -đệ  củ a Pha  t, quên ma t 

tri kiệ n. Đây gộ i là ha ng thư  ba, la  p tâm nhân y thành qua  

vộ ng kệ , trái xa tánh viên thông, đi ngượ c vợ i thành Niệ t-

bàn, sanh ra ha t giộ ng “đa o viên”. 

La i, ngượ i thiệ  n nam a y, đã tộ  t  các hành a m là không, đã 

diệ  t đượ c sanh diệ  t, nhưng chộ  tinh diệ  u tị ch diệ  t chưa 

đượ c tròn đủ . Nệ u ợ  chộ  biệ t, do biệ t cùng kha p, nhân biệ t 

đó la  p thành sư  nha  n hiệ u ra ng “cộ  cây mượ i phượng đệ u 

gộ i là hư u tình, cùng vợ i ngượ i không khác; cộ  cây làm 

ngượ i, ngượ i chệ t trợ  la i thành cây cộ  mượ i phượng, đệ u 

cùng biệ t kha p, không có chộ n lư a”, rộ i sanh khợ i tha ng 

gia i. 

Ngượ i a y rợi vào cha p “tri vô tri”, thành ba n bè củ a Bà-tra-

ta n-ni, cha p ta t ca  đệ u biệ t, la m mê Bộ -đệ  củ a Pha  t, quên 

ma t tri kiệ n. Đây gộ i là ha ng thư  tư, cha p tâm kha p biệ t, 

thành qua  sai la m hư dộ i, trái xa tánh viên thông, đi ngượ c 

vợ i thành Niệ t-bàn, sanh ra ha t giộ ng “đa o tri”. 

La i, ngượ i thiệ  n nam a y đã tộ  t hành a m là không, đã diệ  t 

đượ c sanh diệ  t, nhưng chộ  tinh diệ  u tị ch diệ  t chưa đượ c 

tròn đủ . Nệ u trong chộ  viên tị ch diệ  t chưa đượ c tròn đủ . 

Nệ u trong chộ  viên dung các căn hộ  dủ ng đã đượ c tùy 

thua  n, liệ n nợi sư  biệ n hóa tròn đa y mà ta t ca  phát sanh, 

mong đượ c ánh sáng củ a lư a, ưa sư  trong sa ch củ a nượ c, 

thích sư  chuyệ n kha p củ a gió, xem sư  thành tư u củ a tra n, 

mộ i mộ i đệ u tôn sùng thợ  phủ ng, la y các tra n này làm nhân 

ban đa u, la  p ra sư  nha  n hiệ u thượ ng trủ . 



Ngượ i a y rợi vào cha p “sanh vô sanh”, thành ba n bè củ a Ca-

diệ p-ba cùng như ng Bà-la-môn, đem hệ t thân tâm siêng 

năng thợ  phủ ng lư a, nượ c đệ  ca u ra khộ i sanh tư , mê la m 

Bộ -đệ  củ a Pha  t, quên ma t tri kiệ n. Đây gộ i là ha ng thư  năm, 

cha p trượ c thợ  phủ ng, tâm mê theo va  t, la  p nhân vộ ng ca u 

mong đượ c qua  hư dộ i, trái xa tánh viên thông, đi ngượ c vợ i 

thành Bộ -đệ , sanh ra ha t giộ ng “điên hóa” (biệ n hóa điên 

đa o). 

La i, ngượ i thiệ  n nam a y đã tộ  t hành a m là không, đã diệ  t 

đượ c sanh diệ  t, nhưng chộ  tinh diệ  u tị ch diệ  t chưa đượ c 

tròn đủ . Nệ u nợi chộ  tròn sáng cha p cái rộ ng trong tánh 

sáng, bác bộ  và diệ  t trư  các sư  biệ n hóa, nượng tư a nợi 

ha ng diệ  t ma t làm chộ  trợ  vệ , rộ i sanh khợ i tha ng gia i. 

Ngượ i a y rợi vào cha p “quy vô quy”, thành ba n bè vợ i các 

tha n Hư không trong Vô tượ ng thiên, la m mê Bộ -đệ  củ a 

Pha  t, quên ma t tri kiệ n. Đây gộ i là ha ng thư  sáu, do tròn đủ  

tâm hư vô mà thành qua  “không vong”, trái xa tánh viên 

thông, đi ngượ c thành Niệ t-bàn, sanh ra ha t giộ ng đoa n 

diệ  t. 

La i, ngượ i thiệ  n nam a y đã tộ  t hành a m là không, đã diệ  t 

đượ c sanh diệ  t, nhưng chộ  tinh diệ  u tị ch diệ  t chưa đượ c 

tròn đủ . Nệ u nợi chộ  viên thượ ng cha p giư  thân đượ c 

thượ ng trủ , độ ng vợ i tánh tinh viên (tinh ba tròn đa y) còn 

mãi không bị  chệ t ma t, rộ i sanh khợ i tha ng gia i. 

Ngượ i a y rợi vào cha p “tham phi tham”, thành ba n bè củ a 

các vị  A-tư-đà, ca u đượ c tuộ i thộ  lâu dài, la m mê Bộ -đệ  củ a 

Pha  t, quên ma t tri kiệ n. Đây gộ i là ha ng thư  ba y, cha p trượ c 

cộ  i nguộ n củ a ma ng sộ ng, la  p nhân cộ  giư  cái hư dộ i, tiệ n 



đệ n qua  kéo dài sư  khộ  nhộ c, trái xa tánh viên thông, đi 

ngượ c thành Niệ t-bàn, sanh ra ha t giộ ng “vộ ng diên” (sư  

kéo dài hư dộ i). 

La i, ngượ i thiệ  n nam a y đã tộ  t hành a m là không, đã diệ  t 

đượ c sanh diệ  t, nhưng chộ  tinh diệ  u tị ch diệ  t chưa đượ c 

tròn đủ . Quán xét ma ng sộ ng thông la n nhau, muộ n giư  la i 

tra n lao, e sợ  nó tiêu ma t. Khi a y liệ n ợ  nợi mé này ngộ i 

cung hoa sen, hóa ra ra t nhiệ u ba y báu và nhiệ u mỹ  nư , 

buông lung tâm mình, rộ i sanh ra tha ng gia i. 

Ngượ i a y rợi vào cha p “chân vô chân”, thành ba n bè củ a 

Tra-chí -ca-la, la m mê Bộ -đệ  củ a Pha  t, quên ma t tri kiệ n. 

Đây gộ i là ha ng thư  tám, phát ra nhân suy nghĩ sai la m, la  p 

thành qua  các tra n hưng thị nh, trái xa tánh viên thông, đi 

ngượ c thành Niệ t-bàn, sanh ra ha t giộ ng thiên ma. 

La i, ngượ i thiệ  n nam a y đã tộ  t hành a m là không, đã diệ  t 

đượ c sanh diệ  t, nhưng chộ  tinh diệ  u tị ch diệ  t chưa đượ c 

tròn đủ . Trong chộ  sáng suộ t củ a ma ng căn phân biệ  t sư  

tinh và thô, quyệ t đị nh cho rõ ràng tha  t và gia , nhân qua  

đệ n đáp nhau, chí  ca u ca m ư ng, trái vợ i đa o thanh tị nh. 

Nghĩa là tha y Khộ  đoa n Ta  p chư ng Diệ  t tu Đa o, ợ  nợi Diệ  t 

đệ  đã dư ng la i không chị u tiệ n lên, rộ i sanh ra tha ng gia i. 

Ngượ i a y ha n rợi vào đị nh tánh Thanh văn, thành bè ba n 

vợ i như ng vị  Tăng vô văn, như ng ngượ i tăng thượ ng ma n, 

la m mê Bộ -đệ  củ a Pha  t, quên ma t tri kiệ n. Đây gộ i là ha ng 

thư  chín, viên mãn tâm tinh ư ng, thành tư u qua  tiệ n đệ n 

chộ  tị ch diệ  t, trái xa tánh viên thông, đi ngượ c thành Niệ t-

bàn, sanh ra ha t giộ ng trói buộ  c nợi không. 



La i, ngượ i thiệ  n nam a y đã tộ  t hành a m là không, đã diệ  t 

đượ c sanh diệ  t, nhưng chộ  tinh diệ  u tị ch diệ  t chưa đượ c 

tròn đủ . Nệ u nợi tánh giác sáng suộ t thanh tị nh viên dung, 

nghiên cư u chộ  thâm diệ  u liệ n la  p làm Niệ t-bàn mà không 

tiệ n tợ i nư a, rộ i sanh tha ng gia i. 

Ngượ i a y ha n rợi vào đị nh tánh Bích-chi, thành bè ba n củ a 

như ng vị  Duyên giác, Độ  c giác không hộ i tâm vệ  Đa i thư a, 

la m mê Bộ -đệ  củ a Pha  t, quên ma t tri kiệ n. Đây gộ i là ha ng 

thư  mượ i, do viên mãn tâm giác thông suộ t, thành tư u 

đượ c qua  la  ng lệ  sáng suộ t, trái xa tánh viên thông, đi 

ngượ c thành Niệ t-bàn, sanh ra ha t giộ ng giác viên minh 

nhưng không chuyệ n hóa đệ  tròn đủ . 

Này A-nan, mượ i thư  thiệ n-na như thệ , ợ  giư a đượ ng thành 

ra cuộ ng mê. Nhân y nợi mê hoa  c, trong chộ  chưa đủ  tượ ng 

là chư ng đa y đủ , đệ u do thư c a m dủ ng tâm xen la n, nên 

sanh ra như ng đị a vị  này. Chúng sanh mê muộ  i không tư  

xét lượ ng, ga  p như ng ca nh này hiệ  n tiệ n, mộ i ngượ i do tâm 

mê la m, yêu thích như ng ta  p cũ mà tư  dư ng nghí , cho là 

chộ  trợ  vệ  an ộ n rộ t ráo. Hộ  tư  nói đã đa y đủ  đa o Vô thượ ng 

Bộ -đệ , trợ  thành đa i vộ ng ngư . Ngoa i đa o tà ma, khi nghiệ  p 

ca m đã hệ t thì rợi vào đị a ngủ c Vô gián. Thanh văn Duyên 

giác thì không tiệ n lên đượ c. 

Các ông đệ  tâm gìn giư  đa o củ a Như Lai, sau khi ta diệ  t độ   

đem pháp môn này truyệ n da y cho chúng sanh đợ i ma t 

pháp, khiệ n cho kha p chúng sanh hiệ u rõ nghĩa này, 

không đệ  cho ma tà kiệ n tư  làm cho chìm đa m trong tộ  i lộ i. 

Ba o vệ   thượng xót cư u giúp ngượ i tu hành tiêu dư t các tà 



duyên, khiệ n cho thân tâm hộ  vào tri kiệ n Pha  t, tư  lúc ba t 

đa u đệ n khi thành tư u không ga  p các đượ ng tệ . 

Pháp môn như thệ , chư Như Lai nhiệ u như sộ  bủ i trong 

ha ng sa kiệ p quá khư  đã nượng nợi pháp môn này mà tâm 

đượ c khai ngộ   và chư ng Vô thượ ng đa o. Thư c a m nệ u hệ t 

thì hiệ  n tiệ n các căn củ a ông đượ c dùng thay la n nhau . Tư  

trong chộ  các căn dùng thay la n nhau đó, có thệ  vào đị a vị  

Kim cang Càn huệ   củ a Bộ -tát; trong tâm tinh thua n tròn 

sáng đó phát ra sư  biệ n hóa, như ma  t trăng báu hiệ  n trong 

món độ  lưu ly trong trệ o. 

Như thệ  mà vượ t khộ i Tha  p tín, Tha  p trủ , Tha  p ha nh, Tha  p 

hộ i hượ ng, Tư  gia ha nh tâm, Kim cang tha  p đị a củ a Bộ -tát 

tu hành, Đa ng giác tròn sáng, vào đượ c biệ n Diệ  u trang 

nghiêm củ a Như Lai, viên mãn Bộ -đệ , trợ  vệ  Vô sợ  đa c. 

Đây là chư Pha  t Thệ  Tôn trượ c, thuợ  quá khư  ợ  trong Chí  

và Quán đã giác ngộ   sáng suộ t, phân tích đượ c như ng việ  c 

ma vi tệ . 

Ma ca nh hiệ  n tiệ n, ông hay biệ t rõ thì tâm nhợ đượ c rư a 

sa ch, không rợi vào tà kiệ n, a m ma tiêu diệ  t, thiên ma bị  

tan nát, đa i lư c quỹ  tha n khiệ p đa m cha y trộ n, các loài ly mị  

võng lượ ng không còn dám xua t hiệ  n, tha ng đệ n Bộ -đệ  

không có thiệ u sót. Dù cho như ng ngượ i ha  liệ  t cũng đượ c 

tăng tiệ n, độ i vợ i đa i Niệ t-bàn tâm không mê muộ  i. 

Nệ u như ng chúng sanh ngu độ  n ợ  đợ i ma t kiệ p chưa biệ t 

thiệ n-na, không biệ t Pha  t pháp, ưa tu chánh đị nh, ông sợ  

hộ  rợi vào đượ ng tà, nên mộ  t lòng khuyên ba o hộ  trì tha n 

chú Pha  t đa nh đà-la-ni củ a ta. Nệ u chưa thệ  trì tủ ng đượ c 



thì việ t đệ  trong thiệ n đượ ng hoa  c đeo trên thân, thì ta t ca  

các a m ma không thệ  lay độ  ng đượ c. Ông nên kính vâng 

theo khuôn phép rộ t sau, chộ  tu tiệ n cư u cánh củ a Như Lai 

mượ i phượng. 

VI. KHAI THỊ BẢN NHÂN NĂM ẤM LÀ VỌNG TƯỞNG – 

GIỚI HẠN PHẠM VI CÁC ẤM 

A-nan liệ n tư  chộ  ngộ i đư ng da  y, nghe Pha  t chí  da y, đa nh lệ  

kính vâng, ghi nhợ  không quên, ợ  trong đa i chúng la i ba ch 

Pha  t ra ng: – Như Pha  t đã da y, trong tượ ng củ a năm a m có 

năm thư  hư vộ ng làm tâm tượ ng cộ  i gộ c. Chúng con bình 

thượ ng chưa đượ c nghe Như Lai khai thị  tí  mí . 

La i năm a m này là độ ng tiêu trư  hay theo thư  lợ p mà hệ t? 

Năm lợ p như thệ , đệ n đâu là giợ i ha n? Cúi mong Như Lai 

phát tâm đa i tư , vì đa i chúng ợ  đây khiệ n cho tâm ma t hộ  

đượ c trong sáng, đệ  làm con ma t tượng lai cho ta t ca  chúng 

sanh đợ i ma t kiệ p. 

Pha  t ba o A-nan: – Ba n giác nhiệ  m ma u sáng suộ t tinh 

thua n chân tha  t trong sa ch viên mãn, không lưu giư  sanh 

tư  và các tra n ca u, cho đệ n hư không đệ u nhân nợi vộ ng 

tượ ng mà sanh khợ i. Tánh giác cộ  i gộ c ban đa u này vộ n là 

vi diệ  u sáng suộ t tinh thua n chân tha  t, do vộ ng mà phát 

sanh ra khí thệ  gian. Như Diệ n-nhã-đa t-đa quên đa u nha  n 

bóng. 

Vộ ng vộ n không nhân. Ở  trong vộ ng tượ ng mà la  p ra tánh 

nhân duyên. Mê la m nhân duyên thì gộ i là tư  nhiên. Tánh 

hư không kia còn tha  t là huyệ n sanh thì nhân duyên, tư  

nhiên đệ u do vộ ng tâm chúng sanh suy tính cha p trượ c. 



Này A-nan, biệ t chộ  vộ ng khợ i, nói vộ ng là nhân duyên. 

Nệ u vộ ng vộ n không, nói nhân duyên vộ ng vộ n không có. 

Huộ ng là cha ng biệ t mà suy ra là tư  nhiên. 

Thệ  nên Như Lai vì ông mà phát minh ba n nhân củ a năm 

a m độ ng là vộ ng tượ ng. 

Thân ông trượ c là do tượ ng củ a cha mệ  mà sanh. Tâm ông 

nệ u không có tượ ng thì không thệ  đệ n trong tượ ng mà 

truyệ n ma ng. 

Như trượ c ta đã nói, tâm tượ ng vệ  vị  chua thì trong miệ  ng 

cha y nượ c miệ ng, tâm tượ ng lên chộ  cao thì giư a lòng bàn 

chân nghe rợ n rợ n. Dộ c núi cheo leo cha ng có, va  t chua 

chưa đệ n, thân củ a ông nệ u cha ng pha i chung mộ  t nhóm 

vợ i hư vộ ng, thì nượ c trong miệ  ng vì sao nhân nói chua liệ n 

cha y ra? 

Thệ  nên pha i biệ t, sa c thân hiệ  n ta i củ a ông gộ i là lợ p vộ ng 

tượ ng kiên cộ  thư  nha t. 

Chính khi nghe lợ i nói ợ  trên, nợi tâm nghĩ tượ ng đệ n chộ  

cao, có thệ  khiệ n cho thân ông tha  t có ca m thộ  rợ n rợ n. Do 

nhân ca m thộ  sanh hay làm độ  ng sa c thân. 

Ông hiệ  n nay hai thư  thua  n thì tăng ích, nghị ch thì tộ n 

gia m, hiệ  n đang đuộ i nhau, gộ i là vộ ng tượ ng hư minh thư  

hai. 

Do ý nghĩ củ a ông sai khiệ n sa c thân ông, nệ u thân không 

pha i cùng loa i vợ i ý nghĩ thì nhân gì thân ông la i theo sư  sai 

khiệ n củ a ý niệ  m, nha  n các thư  hình tượ ng, tâm sanh thì 

thân nha  n theo, cùng vợ i niệ  m tượng ưng? 



Khi thư c thì tâm tượ ng, khi ngủ  thì thành các mộ  ng. Va  y 

tâm tượ ng củ a ông, vộ ng tình dao độ  ng gộ i là vộ ng tượ ng 

dung thông thư  ba. 

Sư  chuyệ n biệ n không dư ng, xoay va n tha m dợ i độ i, móng 

tay dài, tóc mộ c ra, khí lư c tiêu mòn, da ma  t nhăn. Ngày 

đêm độ i thay nhau mà không hệ  hay biệ t. 

Này A-nan, nệ u sư  dợ i độ i này không pha i là ông thì làm 

sao thân ông bị  dợ i độ i? Còn như tha  t là ông thì vì sao ông 

không biệ t? 

Va  y các hành niệ  m niệ  m không dư ng củ a ông, gộ i là vộ ng 

tượ ng u a n thư  tư. 

La i, chộ  tinh minh trong la  ng không dao độ  ng củ a ông, gộ i 

là thượ ng ha ng đó, nợi thân không ngoài tha y nghe hiệ u 

biệ t. Nệ u tha  t là tinh thua n chân tha  t thì cha ng dung 

như ng ta  p khí vộ ng tượ ng. Va  y ta i sao các ông trong như ng 

năm trượ c, tư ng tha y mộ  t va  t kỳ quái, tra i qua nhiệ u năm 

không còn nhợ  nư a, vệ  sau bộ ng nhiên la i tha y va  t la  ngày 

trượ c, liệ n nhợ  la i rõ ràng không hệ  sót ma t. 

Thệ  nên trong chộ  tinh liệ u la  ng lệ  không dao độ  ng này, 

tư ng niệ  m luôn nha  n sư  huân ta  p, đâu thệ  tính toán nộ i! 

Này A-nan, pha i biệ t cái la  ng lệ  này không pha i tha  t, như 

dòng nượ c cha y nhanh, trông xa giộ ng như yên la  ng, vì nó 

cha y nhanh nên không tha y, cha ng pha i là không cha y. Nệ u 

cộ  i gộ c không pha i là vộ ng tượ ng thì đâu nha  n như ng ta  p 

khí hư vộ ng. 

Nệ u sáu căn củ a ông không thệ  khai hợ p dùng thay la n 

nhau thì vộ ng tượ ng này không khi nào đượ c diệ  t. Cho nên 



trong như ng tha y nghe hiệ u biệ t củ a ông hiệ  n ta i xâu kệ t 

các ta  p khí; như ng hình a nh hư dộ i rộ ng không trong chộ  

tra m liệ u là tinh tượ ng vi tệ  điên đa o thư  năm va  y. 

Này A-nan, năm thộ  a m này là do năm thư  vộ ng tượ ng mà 

thành. Nay ông muộ n biệ t giợ i ha n ca n sâu củ a nó, chí  sa c 

và không là ranh giợ i củ a sa c a m, chí  xúc và ly là ranh giợ i 

củ a thộ  a m, chí  nhợ  và quên là ranh giợ i củ a tượ ng a m, chí  

diệ  t và sanh là ranh giợ i củ a hành a m, la  ng lệ  hợ p vào la  ng 

lệ  là trợ  vệ  ranh giợ i củ a thư c. 

Cái gộ c củ a năm a m này trùng điệ  p sanh khợ i. Sanh nhân 

thư c mà có, diệ  t tư  sa c mà trư . 

Lý thì chóng ngộ  , nượng nợi ngộ   đệ u tiêu sa ch. Sư  cha ng 

thệ  chóng trư , pha i nhân nợi thư  lợ p mà hệ t. 

Tôi đã chí  da y ông vệ  cái gút củ a khăn kiệ p-ba, sao ông còn 

không rõ, la i hộ i chộ  này nư a? Ông nên đem chộ  tâm đã 

đượ c thông suộ t vệ  cộ  i gộ c vộ ng tượ ng này, truyệ n da y cho 

như ng ngượ i tu hành trong đợ i ma t pháp tượng lai, khiệ n 

hộ  biệ t như ng thư  hư vộ ng mà tư  sanh nhàm chán, biệ t có 

Niệ t-bàn đệ  không lưu luyệ n ba cõi nư a. 

 

PHẦN LƯU THÔNG 

 

 

Này A-nan, nệ u la i có ngượ i đem ba y báu đa y da y hư không 

kha p ca  mượ i phượng dâng cúng lên chư Pha  t nhiệ u như sộ  



vi tra n, thư a sư  cúng dượ ng tâm không xao nhãng. Ý ông 

nghĩ sao? Ngượ i a y do nhân duyên cúng Pha  t, đượ c phượ c 

nhiệ u chăng? 

A-nan đáp ra ng: – Hư không không ta  n, trân ba o không 

cùng. Xưa có mộ  t ngượ i cúng Pha  t ba y tiệ n, khi bộ  thân 

ma ng còn đượ c làm Chuyệ n luân thánh vượng; huộ ng là 

hiệ  n nay đem trân ba o đa y ca  hư không, cúng dượ ng kha p 

các cõi Pha  t. Nệ u suy nghĩ cùng kiệ p còn không thệ  tha u, 

phượ c a y làm sao la i có nga n mé. 

Pha  t ba o A-nan: – Chư Pha  t Như Lai nói lợ i không hư dộ i. 

Nệ u la i có ngượ i, thân làm đủ  bộ n trộ ng tộ  i, mượ i Ba-la-di, 

chí  trong chợ p ma t, hoa  c trong hợi thợ  liệ n tra i qua như ng 

đị a ngủ c A-tỳ củ a phượng này phượng khác, cho đệ n cùng 

ta  n các đị a ngủ c Vô gián trong mượ i phượng tha y đệ u tra i 

qua. Nệ u ngượ i đó hay dùng mộ  t niệ  m, đem pháp môn này 

ợ  trong đợ i ma t pháp chí  da y cho ngượ i chưa hộ c, tộ  i 

chượ ng ngượ i đó liệ n đượ c tiêu diệ  t, biệ n nhân đau khộ  

pha i chị u ợ  đị a ngủ c thành qua  cõi nượ c an la c. Ngượ i đó 

đượ c phượ c vượ t hợn ngượ i cúng thí trượ c ga p trăm la n, 

ngàn muôn ư c la n, như thệ  cho đệ n tính toán ví dủ  cũng 

không thệ  nào nói hệ t đượ c. 

Này A-nan, nệ u có chúng sanh hay tủ ng kinh này, hay trì 

chú này, như ta đã nói rộ  ng ra, thì cùng kiệ p cũng không 

hệ t phượ c đư c a y. Y theo lợ i ta da y, như lợ i da y mà tu 

hành, tha ng đệ n thành đa o Bộ -đệ , không còn bị  các ma 

nghiệ  p. 

Pha  t nói kinh này rộ i, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-ta c, Ưu-

bà-di, ta t ca  trợ i, ngượ i, a-tu-la trong thệ  gian, và như ng vị  



Bộ -tát, Nhị  thư a, thánh tiên độ ng tư  ợ  các phượng khác, 

cùng như ng đa i lư c quỹ  tha n mợ i phát tâm đệ u ra t hoan hỹ , 

làm lệ  mà lui. 

 

HẾ T 
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